|? 019À6316)\\ 


0z. ©.467.008:7:\)01/.1)18-(@7.002(@))(@ 01) 


Dịch theo bản chép tay lưu trử đưới số MC 3721 


- KC tại Chỉ nhánh Văn-khố Đà-lạt, nguyên thuộc 
thư tiện Phạm-Quùnh số P.Q. 220-2 


LÊ QUÝ ĐÔN 


VÂN ĐÀI 
LOẠI NGỮ 


"Trậm ^2 
Quyển 4, 5, 6 & 7 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA-THÔNG TIN 
1995 


22x Tàt “đaa¿ ?2¿ 


QUYỂN IV 


IIa{ VÂN ĐÀI LOẠI NGƯ 


QUYỂN IV 
ĐIỂN VỰNG (120 điều) 


ÁCH Vân Lộc Mạn «ao chép : Sách Lễ Ký có nói : Đốt củi 
ở Thái Đàn (1) để tế Trời. 
Sách Chư Lễ có nói : Tế trời thì thui con vật hy sinh. 
Đấy đều là ý nghĩa cầu thần. 
Đời sau không đốt củi mà đốt hương là để được trong sạch 
yên lặng. Cho nên khi làm phép thì đốt hương đọc bùa chú. 
Các nhà đạo sĩ cũng đốt hương để giải trừ khi ô uế. 
Nhà Phật và đạo gia (đốt hương) không giống với nhà nho 
chúng ta (đốt củ). 
Nay người ta cúng tế Khổng Phu Tứ, cúng tế thần Xã Tắc 
(2), sau khi làm lễ rước thần và trước khi. làm lễ đâng lụa đều 
phải ba lần đốt hương. 


(1) Thái Đàn, người xưa đắp đất làm Thái đàn, chất củi lên rồi đặt ngọc và con 
vật hy ginh lên trên mà đốt để hơi khí bốc lền trời. 


(2) Xứ Tdc, Xã \là thần thổ địa, Tắc là thần ngũ cốc đều được Thiên Tử và Chư 
Hầu cúng tế. 


Sách Minh Chí chép : Minh Thái Tổ xuống mệnh lệnh khiến 
mỗi tháng vào ngày mùng một và ngày rằm, từ quan Tế tứửu trở 
xuống phải làm lễ thích thái (1) ở bộ Lễ, tù chức Huyện |IhJ 
trưởng trỡ xuống phải đến chỗ học sở làm lễ hành hương (2). 

Theo Tấng Liêm (3), một nhà nho đời Minh có nói : "Đời xưa 
cầu thần, khi đã dâng bày lễ vật thì đốt có tiêu hợp với rỡ dê. 

Nay người ta xông hương thay cho việc ấy để được giản tiện". 

Khâu Tuấn nói : "“Cúng tế là ngụ lòng thành của mình, chớ 
không chuyên ở lễ vật. Lễ phải tùy nghi mà chỉ có thể từ nghĩa lý 
khởi xướng lên. 

Lấy vật ngày nay mà cúng tế thần thánh đời trước thì hắn 
là bất tất phải câu nệ", 

Hai thuyết không giống nhau. 

Tôi trộm nghĩ thuyết sau là đúng. 

Nhưng Chu Tủ có nói : "Vết cáo Tiên thánh (Khống Tử) mà 
đất hương thì không phải theo lễ đời xưa. Cẩm hương không được 
cúi đầu, chỉ thẳng lên mà cầm hương rồi đưa cái đầu hốt ra mà 
xuống làm lễ vái”. 

Ngày nay, hành hương cũng nên giữ theo phép ấy. 

Đời xưa việc cúng tế ở tông miếu có đốt có tiêu hợp với vật có 
mùi thơm. 

Kinh Th¿ có câu : Thư tiêu: tế chỉ (Lấy cô tiêu mà cúng tế với 
nơ). 

. Sách Lễ Ký nói : Rót [2a] rượu uất sưỡng xuống đất mà cúng 
tế. Chớ chưa có đốt hương, túc như sách Tây Kinh Tạp Ky có 
câu : Bị hạ hương lô (Đậy cái lò hương lại). 

(1) Thích thỏi, \àm lễ đang rau táo rau phiền cúng tế Tiên sư. 


(2)_ Hành hương, theo nhà Phật đốt hương ở lò và đi quanh trong đạo trường. 


(3) Tổng Liêm, người ơ Phố Giang đơi nhà Minh, sáng suốt nhớ dai, làm chức 
Hàn lâm Học sĩ, có viết nhiều sách. 


Lưu Hướng làm bài minh Bác Sơn lô có nói dùng để đốt hương 
chớ chưa có dùng để cúng tê. 


Khi Hồn Da (rợ Hung Nô) đầu hàng, Hán Vũ Đế lấy được 
tượng thần bằng vàng của Hồn Da đem đạt ở cung Cam Tuyên, 
lúc cúng tế không dùng trâu bò làm vật hy sinh mà chỉ đốt huong 
lễ bái mà thôi. 

Việc đốt hương mà cúng tế thấy bất đầu từ đấy. 


Nhưng truyện nước Ngô có chép : Trương Tân làm Thứ sử 
Giao Châu đốt hương đọc sách tà tục được truyền lại. 


Vu Cát dựng tỉnh xá (nhà tỉnh khiết để tu dưỡng) và đốt 
hương. 


Những việc đó đều là tư gia người ta đã làm, chứ khắp trong 
nước người ta chưa có đốt hương thờ thần thánh. 

Trình Đại Xương nói : Vua Vũ Đế nhà Lương tế Trời bắt đầu 
đùng hương trầm, tế Đất dùng hương Thượng Hòa, bởi vì đất gần 
người ta, phải thêm vào các thứ hương khác, tức là hợp các thứ 
hương mà làm hương Thượng Hòa. ˆ 


Trương Tử nói : "Cúng tế mà dùng hương và trà là không 
phải theo lệ đời xưa. Đốt hương là ý đốt củi ngày xưa. Dâng trà 
là ý [2b] dùng cho người sống mà thờ phụng.” 


Sách Thông Thư chép : Tro gỗ ở dưới bếp không thể dùng đốt 
hương để thờ phụng thần thánh. Hương nhũ đàn không thể dùng 
xông hương để thờ cúng đức Thượng Chân (vị tiên của Đạo giáo). 

Sách Tháo Mộc Trạng chép : Giáng hương có thế dùng xông 
hương cầu thần giáng xuống. 


Sách Thế Thuyết chú lời nghị của Tôn Thịnh rằng : Đầu đời 
nhà Tần, Hướng Hùng làm chúc Lãnh hiệu Ôn huyên thuộc đất 
Hà Nội có đưa nộp bò làm vật hy sinh cúng tế mà không đầy đủ. 
Số bò này được trình lên quận và được dẫn theo lên phía Bắc đưa 
sang đất Lạc. 


Gặp lúc tiết trời quá nóng bức, aố bò của quận đưa đi phần 
nhiều bị chết vì khát. 

Pháp đài rất quan trọng. Quan Thái thú ben vời Hướng Hùng 
đến rmnà đánh trị tội. 

Đó là người xưa dùng bò cúng tế đều lấy ở các quận huyện 
đưa nộp. | 

Xét chế độ nhà Đường nhà Tống, những lễ đại tế hoặc giao 
cho quan Thái úy, hoặc giao cho quan Tả Bộc xạ, quan Hữu Bộc 
xạ, có quan Giám thị xem xét. Việc cúng tế rất là cung kính. 

[3a] Theo sách Chu Lễ, ngày cúng tế thì phải rưới nước rồi 
quét dọn sạch sẽ, đào xới lật mặt đất ở trên xuống đưới, cho lớp - 
đất ở dưới lên trên, đân trong làng phải đốt đuốc ở đầu ruộng để 
soi đường. 

Đời sau làm đại lễ cúng tế thì có quan lật trở mặt đất ở đường 
sá, đặt đen lồng và đốt đen sáp theo đọc đường, cũng là noi theo 
ý của đời xưa. | 

Theo sách Chu Lễ, hễ trong nước bị nắng hạn to thì rước đồng 

bóng múa hát cầu mưa. 

Theo chế độ nhà Tiêu Lương (1), sautháng 4 mà nắng hạn 
thì cầu mưa và làm bảy việc : 

1)- Xem xét những án xử oan uống và những quan lại không 
làm tròn chức vụ. 

2)- Chẩn cấp những người góa vợ, góa chồng, mồ côi và không 
cơn cái. 

3)- Bớt việc làm xâu và hoãn việc đòi thuế má. 

4)- Tiến cử bậc hiền lương. 

5}- Đuổi quan lại tham lam bất chính. 


(1) Tiêu Lương, nhà Lương trong thời Nam triểu do hợ Tiêu sáng lập, cho nên 
gọi là Tiêu Lương. 
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6)- Làm cho nam nữ sum họp, thương xót con gái và con trai 
lỡ thời chưa có chồng, chưa có vợ. 


7)- Bớt bữa ăn ngon của vua và bỏ ca nhạc của vua. 

Rồi sau đó rnới cầu xin với thần Xã Tắc. 

Nếu đã cúng tế nhiễu lần mà không có kết quả mới làm lễ 
cầu mưa lớn Ìao. 

Phép này cũng hay vì đó là ý vua tự trách mình trước hết rồi 
sau mới cầu xin với các thánh thần. 

Nhà Tùy nhà Đường đều làm như thế. Nhà Minh không có 
lam lễ ở đàn cầu mưa. 

Thiên Kinh Tịch Chí trong sách Tùy Thư có chép : Đạo gia 
(nhà đạo sĩ) có phép làm tiêu tai nạn, độ gian nguy, đựa theo thuật 
số Âm đương và Ngũ hành, suy tính tuổi thọ vận mệnh của người 
ta, viết ra như nghỉ thức làm tờ biếu chương, lại sắm đủ lễ vật, 
đốt hương và đọc lên rằng : "Tếu thượng Thiên tào, thÌnh uị trừ 
dách” (Tâu lên quan chức nhà Trời, xin trừ tai ách cho). 


Gọi đó là lễ Thượng Chương (đâng chương tấu lên quan chức 
nhà Trời). 


Nửa đêm ở dưới muôn vì tỉnh tú trấn thiết lễ vật rượu thịt 
bánh trái cúng tế tất cả Thiên hoàng Thái ất Ngũ tình (im tỉnh, 
Mộc tỉnh, Thủy tính, Hỏa Hình oà Thố tính) và liệt tú, làm bức 
thư như nghi thức dâng chương tấu lên vua. 

Gọi đó là TYếu (Đạo sĩ lập đàn cầu đảo cùng Thượng đế và 
thần tiên). 

Lại lấy gỗ làm cái ấn khác mặt trời mát tráng và tỉnh tú lên 
trên, cho hấp lấy hơi khí, rồi cầm lấy nhận vào chỗ có tật bệnh. 

Như vậy cũng có nhiều người khỏi bệnh. 

Đời sau giữ trai giới cho thân thể và tỉnh thần được tính khiết 
để lập đàn cầu xin giải trừ tai ách cùng Thượng đế thần tiên bát 
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đầu từ đấy. 
Theo sách Lễ Ký, Thiên tử cúng tế Trời Đất, buổi sáng cúng 
tế mặt trời, buổi tối cúng tế mặt trăng, cúng tế các vì tỉnh tú. 


Chư hầu cúng tế thần Xã (Thổ thần) thần Tác (Thần Ngũ 
cốc). 


Kê sĩ cúng tế tổ tiên của mình. 
Ngày nay tất cả thường dân đều tiếm đụng (bé dưới lấn địa 


U‡ của người trên) đến những lễ tế của Thiên tử, vượt [4a] bốn 
phận mình, phạm lễ quá lắm thì làm sao mà được phúc ? 


Kinh Thư chép : Làm lễ cứu Nhật thực, Nhạc quan (1) thì 
đánh trống, quan Sắc phu thì chạy nhanh, thứ dân thì chạy. 


Sách Bạch Hồ Thông chép : Người xưa cứu Nguyệt thực thì 
các vị phu nhân (2) gõ vào mát kính, phó nhân gõ trượng (?), vợ 
của thường dân chải đầu (?). 


Thơ Linh Đài thuộc phần Đại Nhã trong kinh Thị có câu : 
Kính thủy Linh đài (3) (Đo đất bắt đầu làn Linh đàn), vì đó là nơi 
xem rnây mà xét nghiệm xét điểm lành hay điểm dữ. 

Sách Ngủ Kinh Thông Nghĩa chép : Thể chế làm Linh đài là 
đáp đất chồng chất nhiều lớp cao 9 nhận (4), ở trên thì bảng, không 
có nhà. Chín nhận cao là số đương cùng cực. Bằng ở trên và không 
có nhà là để xem khí mây cho được rõ ràng. 


Theo chế độ nhà Đường, ngày quan Tiết độ sứ đến dưới bệ 
từ biệt vua để đi trấn nhậm, vua có ban cho hai cây cờ mao (5), 


(1) Quan đánh nhạc ngày xưa đều ]à người mù. 
(2; Phụ nhân, thiếp của Thiên tử, vợ của Chư hầu, vợ của các quan lớn 


(3) Linh đài, ngồi đài do Văn Vương nhà Chu dựng lên, dùng để xem khí âm 
đương mà xét biết là lành hay dữ, và để xem thiên văn để tiết chế sự lao 
nhọc bay nhàn rỗi. 


(4) Nhận, 8 thước hay 7 thước là 1 nhận. 
(5) Cờ mao, một loại cờ có gắn lông đuôi bò ly ngưu ở đầu gù. 
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hai cây tỉnh tiết (1). 


Lúc quan Tiết độ sứ xuất hành thì cho dựng cây tỉnh tiết và 
trương sáu lá cờ đạo (2) theo xe. 


Lúc quan Tiết độ sứ vào đến chỗ trấn nhậm ở châu quận thì 
đựng ngôi tiết lâu (3) 


Triều nhà Tống, lúc quan Tiết độ sứ xuất hàn-h thì ban cho 
6 lá cờ đạo : cờ tỉnh, cây tiết tỉnh, cờ môn kỳ, để ở nhà công hay 
nhà niêng [4b], ở hai nơi ấy đều phải làm nhà riêng gọ! là tiết 
đường, sau ngày mùng một và ngày rằm phải cúng tế, bởi vì hễ 
có vật nào thì có thần ấy. 

Triều nhà Minh, ở một bên đàn đấp lên để cúng tế núi sông 
có dựng đền thờ cờ tỉnh cờ đạo, mùa xuân mùa thu có sai vệ quan 
giữ cờ cúng tế. 

Triều đình nhà Minh lại sai các quân vệ trong nước đều lập 
đền thờ, lấy ngày tiết Sương giáng các bề tôi hàng tướng đến cúng 
tế. 

Những linh thần được cúng tế ở Kinh đô là Kỳ đầu đại tướng, 
Lục đạo đại thần, Ngũ phương kỳ thần, những thần coi về chiến 
thuyền, chiêng, trống, còi, súng, pháo, đao, cung, nỗ, phi sang, phi 
thạch và các vị thần về trận tiền trận hậu. 

Những linh thần được cúng tế ở những vệ ngoài thuộc quân 
ngũ xướng thì gọi chung là thần Quân nha thần Lục đạo. 

Tế Đại trá (4) thì ba đời (Hạ, Thương, Chu) đều có, nhà Hạ 
gọi là tế Gia bình, nhà Ấn gọi là tế Thanh tự, nhà Chu gọi là tế 
Trá. Nhà Tần [Ba] bát đầu gọi là tế Lạp. 

Các đời từ nhà Hán nhà Đường trở về sau đều có tế Lạp, cuối 
năm cúng tế tất cả các vị thần để báo thành công. 


(1) TYết tức tỉnh tiết là vật cần làm tỉn của người xuất hành, làm bằng tre dài 
8 thước có kết lông đuôi bò ly ngưu ở ba chặng. 

(2) Cờ đạo, cờ bằng lòng cắun ở xe lúc xuất hành. 

(3) Tiết lâu, ngôi lầu để cây tình tiết của quan Tiết độ sứ. 

(4) TY, đại lễ cúng tế vạn vật vào tháng chạp. 


te 
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Chế độ nhà Minh thì bỏ bớt lễ tế này. 

Đời xưa có lễ tế Khu na (1), thấy ở sách Chu Quan (2), ở thiên 
Nguyệt Linh trong sách Lễ Ký và sách Luận Ngữ. 

Xét theo sách Hơn Chí, một ngày trước tế Lạp là tế Đại na, 
chọn lựa các con ern ở Trung hoàng môn (3) lây 120 làm chấn tử 
_ (4) để đuổi quỷ ôn dịch. 

Lễ tế Đại na sau nhà Đường hãy còn. 

Chế độ nhà Minh không có lễ tế này. 

Kinh Lễ chép : Thiên tú chư hầu và quan đại phu đều thờ 
thần Thái Lệ (5), thần Công Lệ (6), thần Tộc L4 (7). 

Sách Tở Thị chép : Quỷ thần có chỗ quay về thì không làm 
điều hung dữ nữa. 

Ấy là từ Tam đại (Hạ, Thương, Chu) trỡ về sau đều có tế Lậ. 

Theo chế độ nhà Minh ở Kinh đô, phủ, châu, huyện, khắp 
trong nước đều có lập đàn thờ thần Lệ, mỗi năm cúng tế ba lần : 

1)- Mùa xuân cúng tế vào tiết Thanh minh. 

2)- Mùa thu cúng tế vào ngày rằm tháng bảy. 

3)- Mùa đông cúng tế vào ngày mùng một tháng mười. 

Ở trong Kinh đô thì sai quan Kinh đoãn, ở ngoài châu quận 
thì sai quan Thú ]lịnh làm chủ lễ cúng tế ấy. 

Triều trước dâng sớ điệp lên thần Thành hoàng, đến [Bb] 
ngày lễ, cúng tế làm chủ yếu, vua Thái Tổ làm bài văn tế và ban 
hành khắp mọi nơi làm định thức, kể tình trạng quỷ thần không 
(1) Nø, quỷ ôn dịch. Xu na là lễ tế để đuổi trừ quỷ òn dịch. . 

(3) Chu quan tức nách Chu Là). 

(3) TYung hoang môn, hoạn quan ở trong cung cấm. 

(4) Chân tứ, đồng nam, đổng nữ, con trai con gái còn nhỏ tuổi. 

(5) Thái Lệ, bậc đế vương chết mà không có con nối dõi thờ phụng. 


(6) Công Lệ, bậc chư hầu chết mà không có con nối đồi thờ phụng, 
(?\ộ Tộc Lậ, quan đại phu chết mà không có con nối đõi thờ phụng. 
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được cúng tế thật là oan thám. Mọi lễ cúng tế rất là chu tất. 
Sách Uyên Giám Loại Hàm chép : Thờ thần Thành hoàng (1) 
từ đời Tam Quốc trở về sau, nhân có việc mới cúng tế. Đền thờ thì 
thấy Lý Đức Dụ đời nhà Đường nói lập ở Thành Đô. 
Tù đời nhà Tống trở về sau khắp trong nước đều thờ phụng 
thần Thành hoàng. 


Năm đầu niên hiệu Hồng Vũ (2) (1368, đời uua Thai Tổ nhà 
Minh) ra lệnh cho quận huyện mỗi nơi đều phải lập đàn thờ thần 
núi sông, thể chế thờ thần núi sông giống như thờ thần Xã Tác. 

Sách Bạch Thái Tủy chép : Triệu Tùng Thiện làm chức Doãn 
ở phủ Úng Thiên, hàng ngày có vời Kiều Sinh đến nhà đạy con 
em là Hy Thương. Kiều Sinh dạy Hy Thương mỗi buổi sáng lễ 
Khống Tủ, sai thợ đúc nhũng vật dụng dùng trong lễ Thích thái 
(Lễ dâng rau tảo rau phiển cúng tế Tiên sư) y theo nghì chế ở 
trường công để thường thường cung phụng hành lễ. 


Quan Thượng thư Hoàng Tủ Điền hay được việc đó [6a) muốn 
khiển trách. Nhưng Triệu Tùng Thiện biết kịp sai phá hết các vật 
dụng và đuổi Kiêu Sinh đi. 
Đó là chứng nghiệm để nhận thấy ràng chế độ nhà Tống 
không cho thường đân t.ếm việt địa vị thờ phụng Khống Tủ. 
Vua Thế Tông nhà Minh ( 1522- 1566) tự nhiệm lấy quyền chế 
tác lễ nhạc : trong niên hiệu Gia Tĩnh thú 11 (1532) bát đầu đối 
hiệu phong Văn Tuyên Vương (3) của Khổng Tử ra Chí thánh Tiên 
aư Không Phu tử, đối tên điện Đại Thành ra miếu Tiên Sư, đổi 
tượng nắn bằng đất ra tượng chạm bằng gõ, đổi những hiệu phong 
của các danh hiền thần thờ chung với Không Tử gọi là Tiên hiển 
(1) Thành hoảng, ông thần làm chủ trấn giử một thị thành (Thành hoàng là 
thành trì). Người ta cúng tế thần Thành hoàng để cầu mưa, cầu nắng và trừ 
tai ách. 

(2) Nhà Minh không có niên hiệu Hồng Đức, nguyên văn chép lầm Hồng Vũ ra 
Hồng Đức. 

(3) Vàn Tuyên Vương, hiệu phong cho Không Tử vào đời nhà Tống nhà Nguyên. 


1ỗ 


Tiên nho họ gì tên gì. Đó là theo lời bàn nghị của Ngô Trừng đời 
nhà Nguyên. 
Nay triều nhà Thanh cũng noi theo đó. 


Trong Văn Miếu ở Trung Quốc, Tứ Phối (1) được thờ trên hai 
cái khám. 


Khám bên tá thờ : Phục thánh Nhan Tử và Thuật thánh Tử 
Tư Tử. 

Khám bên hữu thờ : Tông thánh Tăng Tử và Á thánh Mạnh 
Tử. 

Mười hai vị hiển được thờ trên sáu cái khám : 


Sáu vị tiên hiền thờ ở bên tả : 1. Mẫn Tủ - [6b] 2. Nhiễm Tứ 
- 8. Đoan Mộc Tú - 4. Trọng Tử - 5. Bốc Tử - 6. Hữu Tử. 

Sáu vị tiên hiển thờ ở bên hữu : 1. Nhiễm Tú - 2. Tế Tử - 3. 
Nhiễm Tủ - 4. Ngôn Tử - 5. Chuyên Tôn Tử - 6. Chu Tứ (2) (Nhiễm 
Ung, Nhiễm Bá Ngưu, Nhiễm Cầu). 


Vua Thế Tông nhà Minh xuống chiếu cho thiên hạ lập đền 
Khải Thánh Từ (3) ở bên tả Miếu Học để truy tôn người đã sinh 
ra đức Thánh Khống Phu Tủ. 


Còn những hiên phụ, cha của các vị hiền triết từ Nhan Tử, 
Tăng Tử trở xuống đều được theo thứ tự thờ chung ở đây. 

Như thế thật đại nghĩa đã đấp gốc khơi nguồn soi đức báo 
công. 

Nay trong mùa xuân năm đầu niên hiệu Ứng Chính (1723) 
đời vua Thế Tông triều nhà Thanh, phụng chỉ truy phong các tổ 
tiên năm đời trước của Không Tử : 

(1) Tư Phối, 4 vị được thờ chung trong Không Miếu : 1l. Nhan Tử - 2. Tủ Tư - 3. 


Tàng Tử - 4. Mạnh Tử. 


(2) Nguyên văn chép thiếu, chỉ có 11 vị hiển, phải tra Trung Vàn Đại Từ Điển 
mới kể đủ 12 vị hiển. 

(3) Khải Thánh Từ, đến thờ Thúc lương Hột, cha của Không Tử, về sau đổi gọi 
là Sùng Thánh Từ, gọi Thúc Lương Hột ìà Khải Thánh Vương. 


1)- Mộc Kim Phụ Công làm TYiệu Thánh Vương. 
2)- Cao tổ (ông sơ) là Kỳ Công làm Dụ Thánh Vương. . 


3)- Tăng tổ (ông cố) là Phòng Thúc Công làm Thiệu Thánh 
Vương. 


4)- Tổ phụ (ông nộ¿) là Bá Hạ Công làm Xương Thánh Vương. 
5)- Phụ (chø) là Thúc Lương Công làm Khái Thánh Vương. 


Đổi tên Khải Thánh Từ (đên thờ cha sủa Khổng TỬ) ra Sùàng 
Thánh Từ. 


Theo vị thứ hàng Chiêu và hàng Mục (1) [7a] an bày thần vị 
của tiên nhân. Mỗi năm hai kỳ mùa xuân, mùa thu cúng tế, thật 
là một thịnh điển. 

Nhà Đường nhà Tống trở về sau khiến các huyện phủ châu 
trong thiên hạ đều dựng nhà học, nhưng Miếu học thật đã có thể 
chế riêng. 


Miếu để tôn thờ Không Tử : từ điện Đại Thành (2) cho đến 
hai đãy nhà ngang ỡ phía đông và phía tây, Kích Môn (3) và bình 
Tình Môn (4). 


Nhà học để giảng tập sinh viên : Từ Minh Luân Đường(ð) cho 
đến hai phòng đọc sách ở bên tả và bên hữu, hiệu phòng (6), xạ 
phố (7) và Nho học môn cùng với nhà kho nhà chứa nhà bếp đều 
(1) CÀiêu, Mục, ngày xưa thân vị trong Tông miếu bày bên tả gọi Chiêu, bên 


hữu gọi Mục. Tả Chiêu thờ tổ tiên 2 đời, 4 đời, 6 đời. Hữu Mục thờ cha, tổ 
tiên, 3 đời, 5 đời. 


(2) Điện Đại Thành, cải đền to ở miếu thờ Không Tủ. 
(3) Xích Môn, cửa có dựng cây kích. Đời nhà Đường Ô quan chức từ tam phẩm trở 
lên được phép đựng cây kích ở cửa. Nhà quỷ hiển. 


(4) Linh Tỉnh Môn, ngày xưa ở trước miếu Khổng Tử ở Học cung có eua Linh 
Tình Môn. 


(5) Minh Luân Đường, trong Học evng có Minh Luân Đường (nhà làm sáng fô 
luân thường). 


(6) Hiệu phòng, phòng ngủ của sĩ tử tíng thí đời nhà Minh. 
(?) Xạ phố, nơi tập bấn cung. 
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có œến có nơi cả. 

Trong niên hiệu Hoảng Trị (1468-1505) đời vua Hiếu Tông 
nhà Minh có chiếu chỉ khiến các đô ấp trong thiên hạ phải lập đền 
thờ các danh hean (1), các hương hiền (2) để khuyến khích người 


^ ˆ 


đời. 


Cuối niên hiệu Chính Đức (1521) nhà Minh, quan Đốc học 
Lưu Quân Tiết trấn nhậm ở Kim Toàn Châu có dựng đến ¿ ở phía 
tây nhà Học. 


Trong đền phía tả thờ các bậc danh hiền từ ông Liễu Khai 
(3) làm quan Thứ sử đời nhà Tống trở xuống. 


Phía hữu thờ các bậc hương hiền từ ông Chu Đạo Thành là 
người con có hiếu [7b] đời nhà Tống trỡ xuống. Mỗi năm hai lần, 
ba hôm sau lễ Định Tế (4) trong ngày thuộc Đỉnh (Đính Nhật) ö 
thượng tuần tháng trọng xuân ((háng 2) và tháng trọng thu 
(tháng 8) các quan châu thú đem thầy giáo và học sinh ð các nhà 
Học đến đền ấy làm lễ. 


Quan Các Lão (5) Tướng Miện làm bài ký đại lược nói : Làm 
quan ở địa phương nào mà sau khi rời đi nơi khác được người ta 
tưởng nhớ, người ấy được gọi là danh hoạn. 


Sống ở trong làng mã được dân chúng khen ngợi luyến mộ, 
người ấy được gọi là hương hiền. 


^ "3 ` r `óồ + ^ 
Như Văn Ông được thờ ở Thục Quận, Chu Ấp được thờ ở Đông 

Hương, hai vị này đều được gọi là danh hoạn. 

(\) Danh hoạn, làm quan ở địa phương tnà sau khi rời đi nơi khác được nhân 
đân tưởng nhớ. 

(2) Hương hiền, người hiền đúc sống trong làng được dân chúng khen ngợi Ìuyến 
mộ. 

(3) Liễu Khai, người đời Tống ở đất Đại Danh, đỗ Tiến sĩ làm quan đếr chức 
Điện Trung thì ngự sử. 

(4) Đinh Tế, mỗi năm trong ngày thuộc Định thượng, tuần tháng trọng xuân 
(tháng 2) và tháng trọng thu (tháng 8) cúng tế Không Tử gọi là Định Tế. 


(6). Các Lão, đời nhà Minh, quan Tế phụ đ được gọi là Các Lão, vì vốn là quan Đại 
học sĩ vào làm việc ở Nội các. 
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Phàm là người có đạo đức dạy đã ở trong làng, khi chết được 
cúng tế ở nhà học Cổ Tông (1), những vị hương tiên sinh (2) khi 
chết được cúng tế ở đền Xã đều được gọi là hương hiền. 


Nghề làm quan như thế mà được phụng thờ thì ke sĩ làm 
quan phải cố gắng. 


Hiền đức như thế mà được thờ phụng thì kế sĩ hưu trí ở trong 
làng cũng không thể không cố.gắng được. 


Lễ thi hành ở một nhà mà phong hóa kích động ở một quận 
thi việc quan hệ về giúp đời dựng dân không phải là ít oi [8a] mà 
có thể không cẩn thận được. 

Thiên Nhân Vật Biện ở sách Thơi Bình Phủ Chí của Cao Bất 
Căng chép : Danh hoạn và hương hiền, phép tắc ấy rất quan trọng. 
Kẻ bề tôi làm quan tại chức mà được nhập vào hàng danh hoạn, 
ở trong làng mà được nhập vào hàng hương hiền, tất nhiên có đức 
rạng rỡ, có công đáng tin, được nhân dân nhớ tưởng, được sĩ phu 
mến yêu, được người ta ca tụng đồng một thanh danh, được người 
ta đồn đãi cùng một tiếng tăm, rồi sau mới được tiến cử vào quan 
hiến ty, và đề đạt lên triều đình, rồi đến khi chết được hợp chung 
mà cúng tế hướng lễ vật trên mâm trên đĩa hàng ngàn năm. 

Làm quan tại chức mà được làm danh hoạn thì lúc hưu trí 
về nhà mới được liệt vào bậc hương hiển. 

Theo sách Chu Lẻ, từ kinh đô của thiên tử cho đến làng xóm 
trong nước đều được cúng tế thần Xã Tác. 

Nhà Đường nhà Tống trở về sau lại khiến các quận được cúng 
tế thần Phong bá (£bần G¿ó), thần Vũ sư (thần Mưa) và thần Sấm. 

Tế đàn có con vật hy sinh, có ngọc, có lụa, có những lễ phẩm 
khác. Bày lễ vật thì có (Rb] nghi tiết. Mỗi năm có quan Hữu tư cử 
hành lễ cúng tế. 

œ) Cô Tồng, nhà Học đời Ấn. 


(23) Hương tiên sinh, quan đại phu trí sĩ ở làng mở nhà Học dạy đỗ con em gọi 
là hương tiên sinh. 
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Theo chế độ nhà Minh, ở mỗa phủ, huyện và châu đều có lập 
đàn Xã Tác, đàn Tiên Nông (1), đàn thần Gió, đàn thần Mây, đàn 
thần Sấm, đàn thần Mưa, đàn thần Núi, đàn thần Sông, đàn thần 
Thành hoàng và đàn thần Dịch lệ. 


Mãi năm cúng tế theo thời tiết để cầu phúc lành, đền công 
ơn, đón lấy hòa khí, tiêu trừ lệ khí. : 

Đó cũng là giêềng mối lớn lao về việc thờ phụng quỷ thần mà 
trị dân. 

Kinh Lễ chép : Về việc cúng tế, có điều mà phế bỏ thì không 
đám cử hành lại, có điều đã cử hành thì không đárn phế bỏ. 

Do đó có thể thấy được cái ý thân trọng kính cần của người 
đời xưa. 

Đời sau, những bề tôi bàn nghị có ý nệ cố, những tông miếu 
đã bị húy hoại, những đền thần đã bị bỏ hoang lại muốn làm lại, 
những đàn tế đã sưa chữa rồi, hàng chiêu, mục đã định vị rồi lại 
muốn thay đổi cả. Đó cũng là lầm vậy. 


Chu Tử nói : “Những đỗ dùng như cái biên (2), cát đậu (3), 
cái phủ (4), cái quỷ (ð) là của người xưa đã dùng cho nên lễ cúng 
tế lúc bấy giờ [9a] phải có những đồ dùng ấy". 

Nay lấy yến khí (6) thay thế tế khí (7), lấy món ăn thường 
thay thế trở nhục (8), lấy tiền giây thay thế ngọc và lụa cũng là ý 
lấy những đồ vật bình sinh vẫn dùng mà cúng tế, như thế gọi là 
tùng nghi. 


(1) TŸên Nông, tức Thần Nâng, người đầu tiên bày ra việc làn ruộng. 
(3) Biên, một loại đĩa bằng tre đan đùng để đụng trái cây mà cúng tế. 
(3) Đậu, một loại đĩa bằng gỗ dùng để đựng thịt mà cúng tế. 

(4) Phử, một loại thố vuông bằng gỗ dùng để đựng xôi mà củng tế.. 
(5) Quỷ, một loại thố tròn bảng gõ dùng để đựng xoi mà cúng tế. 


(6) Yến khí, những vật đùng lúc ở yên như gậy để chống đi, nón để che nắng, 
quạt để phẩy mát, 


(7) T2 khí, những dụng cụ dùng lúc cúng tế. 
(R). Trở nhực, vật hy sinh để nguyê - cơn trên giá gỗ mà cưng tế. 
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Khâu Quỳnh Sơm (1) nói : “Lời này thật thích hợp, như cái ý 
sự tử như sự sinh" (thờ phụng tiền nhân lúc đã chết cũng như lúc 
còn sống). 


Vì Trình Tử đã có nói : "Hành sự không được hoàn toàn câu 
nệ theo cổ, phải xem xét thói tục xưa nay không giống nhau thì 
việc xử sự cũng không được không khác hẳn với đời xưa. Như 
người đời nay mặt mũi dáng mạo không giống với người đời xưa. 
Nếu hoàn toàn dùng đề vật đời xưa thì không xứng hợp. Dù thánh 
nhân có làm lại những món vật dụng ấy cũng phải có thêm bớt”. 


Chu Tử lại thường nói : "Thánh nhân làm ra cổ lễ, nhưng 
chưa ắt đã dùng hết, phải có điều để yên không hề dùng tới". 


Trình Tử nói : "Sĩ đại phu ắt phải dựng miếu thờ tổ tiên trong 
gia tộc. Miếu phải hướng về hướng đồng. Bài vị của bậc thái tổ 
(ông tổ cao nhất) phải ngoảnh mặt về hướng đông, bênéá là Chiêu, 
bên hữu là Mục, nam nữ đặt khác nơi, bài vị của mẹ chồng và 
nàng dau cũng đồng như của thái tổ. 

Thần chủ đều khác bằng gỗ (9b] tà có bài vị bằng gỗ. Mỗi 
tháng đến ngày mùng một thì cúng trà rượu. Bốn mùa đều có 
cúng tế, mùa xuân vào tiết Hàn Thực, mùa hạ vào tiết Đoan Ngọ 
(mùng 5 tháng 8), mùa thu vào tiết Trùng Dương (nùng 9 tháng 
9), mùa đông vào tiết Đông Chí. 


Mỗi khi cúng tế xong thì giấu cất thần chủ vào giáp thất (2) 
ở vách phía bắc. 

Việc ăn uống thì xứng hợp với nhà giàu hay ngheo mà làm 
mâm cỗ. 

Vật dụng để cúng tế (/ế khí) và chiếu ngôi thì không được 
dùng lộn xôn. 

Cửa miếu nếu không nhằm ngày cúng tế thì đóng kín lại". 
(1) Khâu Quỳnh Sơn, hiệu của Khâu Tuấn, người đời Minh, đỗ Tiến sĩ, có làm 


nhiều sách. 
(2) Giáp thât, nhà để cất thần chủ ở bai bên chính đường trong miếu. 
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Chu Tử đính chính lại rằng : "Ngôi miếu phải hướng về 
phương nam, ngồi phải hướng về phía đông". 


Có người hỏi : "Việc cúng tế trong những ngày tục tiết (1) như 
thế nào ?". 


Chu Tử đáp : "Hàn Ngụy Công xử sự thật hay. Đã gọi là lễ 
tÃã theo thời tiết thì phải kém hơn lễ giỗ chính thức 

Tục tiết là tiết Thanh Minh, tiết Hàn Thực, tiết Đoan Ngọ, 
tiết Trung Nguyên và tiết Trùng Dương. 

Chu Tử lại nói :"Các bậc hiền triết đời trước cúng tế ỡ mộ 
phần thì không nói gì đến nghĩa lý". 

Sách Mộng Hoa Lục chép : Tết Trung Nguyên (rằm tháng 
bđy) người ta bầy đồ mã, áo bằng giấy màu, lấy tre làm cái giương 
ba chân hình trạng giống như cái bầu dầu trong cây đen [10a], 
gọi đó là Vụ Lan Bồn (2), người ta treo áa giấy và đồ mã ở trên 
mà đốt". 

Ông Lục Du nói : "Thói tục đến ngày rằm tháng bảy làm đồ 
chay cúng tế tổ tiên, chuốt tre làm bồn chậu đựng tiên giấy rồi 
lấy cọng tre mồi lửa mà đốt”. 


Sách Thích Thị Yếu Lam chép : Tiếng Phạn nói Vu an. cũng 
như tiếng Trung Hoa nói cứu đđo huyền là cứu gỡ cha mẹ đang 
bị thọ hình treo ngược ở địa ngục. 


Sách Thông Giám đàn nhà Đường chép : Vua Túc Tông nhà 
Đường cho Vương Dư làm chức Từ tế sứ (quơn coi giÙ Uiệc cúng 
tế). 

Lúc cúng tế, Vương Dư có khì đốt giấy tiền giống như những 
(1) Tuục trết, là những tiết thường như tiết Thanh Minh, tiết Hàn Thục, tiết Doan 

Ngọ, tiết Trung Nguyên, tiết Trùng Dương. 
(2) Vu kun Bồn, tiếng Phạn là ÙÌambana có nghĩa là treo ngược, ngụ ý rất khốn 
khổ. Ngày rằm tháng bảy người ta bố thí cho Phật, cho tăng để báo đền ơn 


đức của cha mẹ đã mất, có thể cứu cha mẹ đang bị thọ hình treo ngược ở 
địa ngục. 
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người đồng bóng. 

Sách Vương Dư Truyện chép : Tù đời Hán trở về sau khi chôn 
cất người chết, người ta đều chôn tiền theo. 

Đời sau, tục quê lấy giấy làm tiền mà cúng quỷ thần. 

Vương Dư dùng giấy để cúng tế trừ tai ương. ` 

Chu Tử nói : Người đời xưa dùng ngọc và lụa để cúng tế. 
Người đời sau lấy tiền mà thay vào. Đến đời vua Huyền Tông nhà 
Đường, việc thờ phụng quỷ thần thật phiên phức, không có nhiều 
tiên. Vương Dư làm giấy tiền rnà thay vào”. 

Sách Thanh Dị Lục lại chép : Ngày xe đưa [L0b] linh cữu của 
vua Huyền Tông đời Đường đi an táng, những thứ như vàng bạc, 
tiền và đổ quý báu đều tượng hình để ngụ ý cả. 

Chu Tử lại nói : "Đầu đời nhà Tống, hễ nói đến lễ thì làm mũ 
áo giấy, nhưng không dùng tiền giấy". 

Không biết tiền giấy và mũ áo giấy có khác biệt gì nhau 
chăng ? 

Tiền giấy để cúng tế có từ đời vua Túc Tông (766-762) nhà 
Đường do Thái Át sứ Vương Dư làm ra. 

Còn mũ áo giấy để cúng tế có từ đời Ngũ Đại. 

Sách Triều Dã Thiên Tói chép : Theo phong tục vùng Lĩnh 
Nam, hễ trong nhà có người bệnh, thì trước hết giết gà giết ngỗng 
cúng để cầu phúc. Nếu bệnh chưa khỏi, người ta liền giết bò dê 
lợn mà cầu đáo. 

Tục này đến nay vẫn cồn. 

Người xưa chê cười thói này đã lâu vì muốn cầu sinh lại sát 
sinh, đó là điều mà quy thần giận ghét. 

Vùng Trung Châu, để cầu đão, người ta chỉ dùng hương đền, 


tiền giấy, ngựa giấy, hoa quả, đổ chay, chứ không nghe làm [11a] 
thịt sát hại sinh mệnh loài vật. 
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Đã gìn lòng nhân và giữ phúc dày, cầu thần thêm tuổi thọ 
tất phải dùng đến nhân và phúc, dâng hiến lòng thành chớ há 
đâu ở lễ vật ? 

Sách Thương Thư có thuyết về đồng cốt. 

Quẻ Tốn trong kinh Dịch cũng có lời bói của yu sử (1). 


Sách Chu Lễ đặt ra chức quan Ty Vu coi giữ bọn đồng cốt, có 
cốt nam và cốt nữ, đều có tham dự vào những cuộc cầu đảo cúng 


tế. 

Đồng cốt vốn là để thông cảm với quỷ thần không thể nào bỗ 
được. 

Xem những điều ghi chép trong Tơ Truyện thì rành rành có 
chứng nghiệm. 

Đời sau nhiễm về yêu tà dối trá mà gây hấn gieo họa cho nên 
thường nghiêm cấm việc đồng cốt. 

Vua Vũ Đế nhà Hán cúng sao Thái Ất từ chiều hôm đến sáng. 
Đời sau lễ Phóng đăng (2) vào ngày Thượng Nguyên (rằm tháng 
giêng) bắt đầu từ đấy. 

[11b] Ngày nay trong ngày tiết Lập Xuân, người ta thường 
cắt giấy màu hay giấy có bông vàng thành hai chữ Wgh: Xuân đán 
ở cửa để đón tân xuân. 

Theo bài Vấn Phư của Phó Hàm đời Tấn có câu : Ngự thanh 
xy di tán thì, trử nghĩnh xuân chỉ gia chỉ (nghĩa là mặc áo xanh để 
tán thưởng mùa xuân, gây dựng phúc lành mà đón xuân). 

Bài Tuế Thì Ký của người nước Tấn chép : Trong ngày tiết 
Lập Xuân, người ta cắt giấy màu thành hình con chim én mà đội 
và đán hai chữ Ng?t Xuân ở của. 

Sách Đường Thiên Kim Nguyệt Lựnh chép : Trong ngày tiết 
Lập Xuân, người ta dán hai chữ Nghị Xuân ð cửa. 

(1)  Vư sử, đẳng hóng thờ phụng quỷ thần. 
(2) Phóng đồng, thắp đen và đi chơi suốt đềm. 
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Sách Tuế Thì Ký của người nhà Tống chép : Trong đêm trừ 
tịch (đêm 30 tháng chạp, đêm cuốt riằn), người ta dán tờ thiếp 
Thiên Hành, thiếp Tiến Tòi ở cửa. 

Tục ngày nay cũng hơi giống như thế. 

Sách Tóa Ngôn của Tô Hựu đời nhà Minh chép : Cung điện, 
nhà cửa người xưa đều hướng về phương Đông, chao nên gọi góc 


Tây Nam trong nhà là Áo (chỗ bí mật tối tăm), góc Tây Bắc trong 
nhà là Ốc lậu (góc tối tăm đặt thần chủ trong nhà). 


Theo sách Lễ Ký, hướng về Tây làm Tôn (tôn trọng), hướng 
về Nam làm Chiêu (chiếu sáng), hướng về Bác làm Mực (đẹp đề). 


(12a) Sách TÀ yết Văn Giải TỰự chép : Người xưa làm nhà, 


nửa phần trước để trống gọi là Đường, nửa phần safđể ở gọi là 
Thất. 


Sách Lý Quật của Trương Tủ chép : Ở nhà, gian chính sảnh 
gọi là Miếu, cũng như điện nhận chính sóc của thiên tử. Ở gian 
chính sảnh, người ta không được ở thường vì những việc cát 
hung : quán(1), hôn (2), tang (3), tế (4) đều được thi hành ở đấy. 


Phía sau chính sánh gọi là Tẩm. 
Sách Luận Hònh của Vương Sung chép : Đời thường kiêng 


1)- Không trao đũa cho nhau vì sợ tình ý không bền. 

2)- Không thay nhau quét nhà vì kế dọn đẹp nhà cửa sẽ mong 
người khác đến thay thế mình. 

Tục này đến nay vẫn còn được kiêng ky. 

Sách Thuyết Phu chép : Con trai vào trường học thường được 
7 tuổi hay 9 tuổi, bi vì thói tục có thuyết: con traì thì ky số chăn, 


(1) Quán, \ễ đội mũ của con trai được 20 tuổi. 
(3) Hôn, hôn nhân, tưới gả. 

(3) Tang, đám tang. 

(4) Tấ, cúng tế, 
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con gái thì [2b] ky số lẻ. 


Cho đến lễ đội mũ của con trai được 20 tuổi và lễ cài trâm 
của con gái được 16 tuổi cũng như thế. 


Em trai của Lý Hồn ở Bác Tề là Luân lên 6 tuổi xin vào học, 
vì nhà có tục ky tuổi chấn mà không được nhận cho học. Luân ben 
học lén mà hiểu thông được sách Cấp Tựu Chương. 


Sách Bác Vật Chí chép : Từ khi nhà Tần thống nhất thư văn 
trong thiên hạ, quan Thừa tướng Lý Tư làm thiên Thương Hiiệt, 
quan Trưng quân lịnh Triệu Cao làm thiên Viên Lịch, quan Thái 
sử Kính làm thiên Bác Vậ¿, quan Văn viên lịnh Tương Như làm 
thiên Phàm Tướng, quan Hoàng môn lịnh Du làm thiên Cấp Tưu. 


Theo sách *fhan. Thị Gia Huấn, con em của bậc sĩ đại phụ 
đến một số tuổi nào trở lên thì không ai là không được dạy bảo, 
nhiều thì được đạy đến phần Truyện (1) trong kinh LZ, ít thì không 
sốt phần Luận trong kinh Thi, đến tuổi độ: mũ và tuổi lấy vợ, lúc 
ấy tính tình và thể chất đã an định, nhân cơ thần thiên nhiên ấy 
của con người mà gia tăng việc dạy bảo. 


Người đời cho rằng đến tuổi đội mũ và lấy vợ mà chưa học 
thì gọi chậm trễ, nhân đá chịu không thấy biết gì như quay mặt 
vào tường cũng là ngu đất vậy. 


Theo triều nhà Lương, bậc Hoàng tôn (cháu nội của uua) trở 
xuống, những con trẻ còn để tóc hai trái đào trên đầu được vào 
học trước nhất (2). 


(13a) Khi nói chuyện với ai mà nói đến ông bà cha mẹ bậc 
trưởng cô của người ấy đều phải chữ (ôn (như Tôn tổ phụ, ông 
nội của ông), còn từ hàng chú trở xuống thì thêm vào chữ Hiền. 
Đó là sự khác biệt giữa người trên và kẻ dưới. 


(1) Truyện, phần giải rõ nghĩa lý trong kinh sách. 


(2) Câu này nguyên văn chép sai. Phải dịch theo câu đúng ở phần Miễn học 
trong sách Nhan Thị Gia Huấn : Lương triêu hoàng tôn dĩ hạ, tổng quán chỉ 
tử tất tiên nhập học. 
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Người phương Nam, khi khách đến thì không đón, gặp nhau 
thì ôm lấy tay mà không chấp, đưa khách ra khỏi chỗ ngôi mà 
thôi. 

Người phương Bác đón khách hay đưa khách đều đến cửa, 
gặp nhau thì chấp tay vái chào. Đó là lề lối đời xưa. 

Tôi cho tục đón khách và chấp tay vái chào khách là phải. 


Theo sách Chu Lễ, khi gả chồng hay cưới vợ phải nộp lụa thứ 
trắng tỉnh không quá ỗ lượng. 


Sách ấy có chú rằng : 5 lượng là 10 đoan (1). 


Nhà giàu làm lễ nộp tệ cũng không được quá số ð lượng lụa 
ấy. Nhà nghẻo cũng có thể lo đủ số ð lượng lụa ấy (uì không nhiêu). 

Có người nói : "Lễ nộp tệ 5 lượng lụa thì quá ít, khó coi". 

Chủ Tử nói :-"Tính nhiều ít là lấy lợi mà thôi. Đời sau phong 
tục của nhân đân khinh bạc thường nói đến tiền tài. Về lễ nghi 
thì đòi tiền bạc. Nhà quan phẩm lại muốn lấy thể diện đã đưa 
nộp vàng [183b] lụa rất nhiều. Người nào nộp ít không đầy đi thì 
chê trách. Đó thật là phi lễ”. 

Sách Thông Điển chép : Trong đời vua Huyền Tông (713-786), 
nhà Đường, Đường Thiệu có dâng biểu nói : Trong dân chúng ngày 
rước đầu ở nơi quê mùa thô bị thường có việc chận ngăn đám cưới 

.và đòi tiền rượu thịt. Thói này trở thành thịnh hành nhiễm đến 
hàng vương công. Chúng tụ họp nhiều be lũ chận ngăn đường lộ. 
Lúc giữ đám cưới lại chúng đồi tiền của, đến nỗi món lễ đút lót 
khì chúng chận xe rước dâu còn nhiều hơn món tiền sính lễ. Xin 
cấm hẳn những việc ấy. 

Vua Đường Huyền Tông nghe theo. 

Thói ấy tức là tiền đón ngõ mở dây ngày nay. 

Sách Nhan Thị Gia Huấn chép : Con trẻ sinh giáp năm (môí 


(1) Lượng là 4 trượng. Đoan là 2 trượng. ỗ lượng là 10 đoan. 
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tuổì) thì được may quần áo mới, tấm rửa trang sức sạch sẽ, con 
trai thì người ta dùng cung tân, giấy bút, con gái thì thước kéo, 
kim chỉ cùng các mốn đồ ăn đồ uống [14a] và đồ chơi quý báu đặt 
trước mặt con trẻ. Xem ý nó muốn vật gì mà nghiệm biết nó sẽ 
tham lam hay liêm khiết, ngu s1 hay thông mỉnh. 

Tục ấy gọi là Hý nhị. Rồi bà con nội ngoại tụ họp lại ăn uống. 

Sách Ngọc Hồ Da Sử cũng chép : Ngày lễ Thôi nôi của Tào 
Bân, cha mẹ lấy các thứ đồ chơi bày la hệt ở chiếu để xem Tào 
Bân bắt lấy món nào. 

Sách Bốc Hộ Lục chép : Theo phong tục ở Lĩnh Nam, nhà 
giàu khi đàn bà sinh đề được ba ngày hoặc đầy tháng thì tắm rửa 
đứa con rồi làm một bữa cơm đoàn du (1). 

Theo thiên Nội Tốc trong kinh Lễ, người đời xưa chỉ trọng lễ 
tiếp con sau ba ngày được sinh ra. 

Theo sách Giœ Lễ, chủ nhà sinh đứa con đích trưởng đầy 
tháng thì tiếp kiến con. 

Đời sau tùy theo phong tục ở tùng địa phương, người ta tụ 
họp lại vui chơi, trang sức và ăn mùng lấn lần thêm to. 

Nay theo phong tục ở Trung Quốc, người ta sinh đề con được 
ba ngày thì hội họp bà con lại. 

Tục nước ta, người ta sinh đề con được 3 ngày thì chỉ làm vài 
mầm cỗ cúng thần Dưỡng Bà. Đợi đến bảy ngày, chín ngày và 
đầy tháng, một trăm ngày, giáp [14b] năm thì đều bày lễ cáo lên 
tổ tiên, rồi bày yến tiệc linh đình, đem thơ văn đồ chơi quần áo 
đến chúc mừng. Những lễ mừng một trăm ngày và giáp nàm là 
trọng đại hơn hết. 

Lễ mừng giáp năm, người ta bày các thứ đồ chơi ở trước mặt 
con trẻ để xem nó bắt lấy món gì, giống với tục ở Giang Nam. 

Sách Điển Nghỉ Lục ở Nam Tống chép : Về việc cỉnh đề ở 


(1) Bữa cơm đẩy tháng. 
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trong cung có những lễ nghỉ sau đây : Tam Triêu, Mãn Nguyệt, 
Nhất Lạp, Nhị Lạp, Tam Lạp, Bách Tãi và Đầu Tối (1). 


Trong những lễ tiết kể trên, vua đều có ban cho bạc và lụa. 


Tháng 8 năm Khai Nguyên thứ 17 (729) đời nhà Đường, vua 
Đường Huyền Tông lấy ngày sinh nhật của mình ban yến cho các 
quan ở dưới lầu Hoa Ngạc. 


Trương Thuyết và Nguyên Kiền Diệu xin lấy ngày mùng 5 
tháng 8 m ỗi năm làm tiết Thiên Thu bố cáo cho khắp thiên hạ 
được yến ẩnn vui chơi nghỉ ngơi ba ngày. 


Đá là bất đầu đạt lễ tiết theo ngày sinh nhật. 


Năm đầu niên hiệu [L5a] Trường Khánh (6821), vua Muc Tông 
nhà Đường xuống chiếu nói răng : "Ngày mùng 6 tháng 7 là ngày 
sinh nhật của Trẫm. Đến ngày ấy các quan và mệnh phụ (2) phải 
đến cửa Quang Thuận Môn tiến dâng tên họ tham dự lễ chúc 
mùng. Trẫm ở trong cửa tiếp kiến các quan. 

Đó là bắt đầu đặt lễ tiết để vua nhận lời chúc mừng. 

Triều nhà Minh những lễ tiết sinh nhật của vua cúng noi 
theo đó. Các quan đến chầu mà chúc mừng như trong ngày Tất 
Nguyên Đán. 

Sách Ngọc Đường Ký của Chu Tất Đại dẫn lời nói của Tiền 
Duy Dần rằng : “Theo quy chế cũ, các quan Học sĩ và Đại phu gặp 
ngày lễ tiết sinh nhật của vua cùng góp 120 quan tiên bày cỗ chay 
ỡ trong chùa, đưa 50 quan tiền để cùng với các quan Khu mật sú 
mở đạo tràng cho các đạo sĩ cúng sao cầu thọ cho vua”. 

Sách Quy Điện. Lục của Âu Dương Tu có chép : Sứ thần ở 
Tam Ban Viện (8) hàng mấy trám người mỗi năm góp tiền nuôi 
nhà sư dâng hương cầu thọ cho vua, gọi đó là Hương tiền (Tiên 
(1) Tôi, là đầy nănn, giáp năm. 

(2) Mệnh phụ, những người đàn hà được phong hiệu. Có Nội mệnh phụ và Ngoại 
mệnh phụ. 
(4) Tam Ban Viện, ba cơ quan trong triểu : Đài viện, Điện viện và Sát viện. 
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dâng hương cầu thọ). 
" Người xưa đã có lễ tiết này, đó là tình chí thiết của kẻ bề tôi 
thọ mệnh cho bậc vua chúa. 

[Lãb] Sách Nhan Thị Gia Huấn chép : Tù đời nhà Hán, nhà 
Ngụy về sau, người ta gọi Giáp dạ, Ất dạ, Bính dạ, Định đạ, Mậu 
dạ. Người ta cũng nói Nhất cổ, Nhị cỗ, Tam cố, Tứ cổ, Ngũ cổ. 
Người ta cũng kêu là canh một, canh hai, canh ba, canh tư, canh 
năm. Mỗi cách đều lấy năm khoáng thời gian trong một đêm làm 
tiết mục. 

Bài Tây Đô Phú cũng chép : Phòng vệ để nghiêm ngặt việc 
canh gác chỗ công thự. Sở đi đã như thế là vì giả như tháng giêng 
thuộc kiến Dần thì chiều tối chuôi sao Đấu chỉ cung Dần, sáng 
sớm chỉ cung Ngọ. Tù Dần đến Ngọ là đã trải qua ð giờ. Nhưng 
tháng mùa đông, mùa hạ tuy lại dài ngắn so le nhau, nhưng thời 
gian xa rộng, đài thì không đến 6 giờ, ngắn thì không đến 4 giờ, 
tới lui thường ở khoảng ð giờ. 

Chữ Canh Ÿ có nghĩa là trải qua, suốt qua, cho nên gọi là 
Năm canh. 

Sách Thuyết phụ chép : Vua Thái Tổ nhà Tống nhân lời nói 
của tiên ông Trần Đoàn : "Chỉ phạ ngũ canh đầu"? †1 5 # #R" 
(nghĩa là : Chỉ sợ đầu canh nàm), liền ra lệnh cho khắp nơi từ 
Kinh đô đến quận huyện đều phái đánh 6 canh trong một đêm. 


Tống Thái Tổ lấy được nước [16a] nhằm năm Canh Thân 
(960), truyền phúc đơực hơn 300 nămn, tức là được 5 lần năm Canh 
Thân (Miột Giáp Tý 60 răm có 1 lần nàm Canh Thân, 5 lấn nàm 
Canh Thân túc là 5 Giáp Tý, 5 Giáp Ty là 300 năm, 60 x ð = 300). 


Thiên Lễ Chí trong sách Tống Sử chép : Khi vua đi tuần thú 
hay xuất ngoại, Hàn Lâm viện phải dâng khẩu lệnh và truyền xin 
Khu mật viện mỗi đêm trích một chữ giao cho quân vệ sĩ hô ứng 
với nhau để nhận thức. Từ đấy đời sau bắt đầu đặt ra Khẩu hiệu 
(1). 


(1) Khẩu hiệu, lời nói bí mật dùng để hỗ ứng với nhau mà nhận ra người trong 
bọn. Ễ 
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. Chu Tử nói : "Đời xưa nhà ở không có hành lang ven nhà. 
Khi chầu vua thì ba vị quan chức công đứng lộ thiên ở đưới cây 
hờe, chín vị quan chức khanh đứng lộ thiên ở đưới cậy cức. Đương 
buổi chầu mà gặp mưa Hên phải nghỉ". 


Sách Thư Phác (1) chép : Theo quy chế nhà Đường, trời chưa 
sáng, còn 7 khác nữa thì đánh một hồi trống, gọi là Nhất! nghiêm, 
quan Thị trung tâu xin mở cửa cung và cửa thành; còn 5 khắc nữa 
thì đánh hai hồi trống, gọi là Td¿ rxghiêm, các quan đều tụ tập ở 
triều đường; còn I khắc nữa thì đánh 3 hồi trống gọi là Tam 
nghiêm, quan Thị trung, quan Trung thu hnh trở xuống đều đến 
Tây Các đón [16b] xa giá của vua. 


Chữ Nghiêm XÃ có nghĩa là nghiêm nhặt cung kính. 


Sách Độc Đoứn của Thái Ung chép : Theo chế độ nhà Hấn, 
khi vua đi tuần thú hay đi săn trở về, các quan công khanh trở 
xuống đều đứng bày ra nơi đường Đô đình ỡ thành Lạc Dương. 


Khi vua đi xe đến, các quan công khanh đều bái. Khi vua 
xuống xe, các quan công khanh thân đến xem nhan sắc của vua, 
TÔI vua mới về cung. 


Lễ này so với đời sau thấy có thân mật hơn. 


Sách Tạp Xý của (rang Lân Cơ chép : Tô Tử Dung đời Tống 
làm quan Phán ở Lễ viện có nói : "Nay nhạc khí loại treo lên như 
chuông khánh thì chỉ nghe tiếng chuông mà thôi, còn những thứ 
nhạc khác thì bị lấp không nghe được. Nền bỏ lối đánh liên tiếng 
để lần lượt nghe được tiếng nhạc khác”. 


(1) Thử Phác, tên sách, có một quyển do Đái Thực đời Tống : soạn ra, khảo chưng 
những nghĩa nghì ngờ trong kinh aủ và những chỗ dị đồng về danh vật điển 
cơ, biện luận có nhiều điều tỉnh thầm. Sách này được đặt tên là 7hứ phác 
vì sự tích sau đây : Người nước Trịnh gợi ngọc chưa trau giổi là phác. Người 
nhà Chu gọi con chuột chưa khô là ph ác. (đồng một tên gọi mà khác uột thể). 
Người nhà Chu gặp người nước Trịnh, mới hỏi : “Anh mua phác không 7 - 

"Mua". Người nha Chu đem con chuột ra. Người nước Trịnh không mua. Câu 
chuyện này ngụ ý việc hiểu lầm nhau vì có việc đồng tên mà khác vật. 


Ji 


Than ôi ! Nhạc đã không được chỉnh bị đã lâu rồi vậy. 

Vua Thái Tông nhà Đường xuống chiếu dùng giấy bằng gai 
viết sắc. 

Vua Cao Tông nhà Đường, vì giấy trắng nhiều mọt đục, 
xuống lệnh cho quan Thượng thư [L7a] thông sức cho các châu 
huyện đều phải dùng giấy vàng. Còn Ty thừa nhận chế cáo của 
vua phải liệu lường làm quyển trục. 


Nhưng sách Iưe Điển (1) nhà Đường lại chép : Những sắc 
thư ban xuống cho các châu huyện đều bảng lụa. 


Tờ Cáo thân (2) đời Đường lúc đầu làm bằng giấy, dưới thời 
triều vua Túc Tông thì bảng lụa, trong đầu niên hiệu Triỉnh 
Nguyên (785-808) thì bát đầu dùng lăng (3). 


Tờ cáo thân của bậc Ngũ phẩm trở lên thì bảng thứ lăng lạ 
bông to hay thứ la phiêu màu tía (4) mà cây trục thì bảng gỗ đàn, 
các quan tại triều từ Lục phẩm trở xuống thì dùng thư trang (2) 
mà viết và thú lăng phiêu bông to, ngoài ra thì dùng thứ giấy lụa 
hoa nhỏ, nhưng thông dụng là thứ lăng phiêu màu tía với cây trục 
bằng gỗ đàn. 


Sác hiệu của các bậc mệnh phụ (5) được dùng thứ giấy trắng 
có hoa nhỏ đủ màu, cây trục thì bằng cẩm tiêu hồng nha (ngà 0oi 
bọc gấm). 


Bộ Lại ban cấp tờ Cáo thân cho các quan tại triều thì trước 
hết đòi đương sự nộp tiền mua gạo keo lụa và trục. Quan nào 
ngheo không nộp được tiền ấy thì phần nhiều chỉ lãnh sắc điệp 
(6) mà thôi. 


(1) Lực Điển, sách Lục Điển trong thời Đường Minh Hoàng có 30 quyển. 


(2) Cáo thân, văn bằng trao chức quan trong thời nhà Đường, cũng như Bồ 
nhiệm trang ngày nay. 


(3) Lăng, thứ lụa có vân. 

(4) Phiêu, thứ hạa màu xanh trắng. 

(5) Mệnh phụ, vợ các quan to được tước phong. 

(@) Sếc điệp, bản gao làm chiếu nghiệm của Tòa Trung thư. 
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Lưu Nhạc dưới thời vuatMinh Tông nói : "Tờ Cáo thân có 
[L7b] lời khen chê răn đạy của vua, thì há lại có thể khiến đương 
sự không được xem lúc ban đầu hay sao ? Cho nên kính xin cho 
quan tại triều trở lên ở Kinh đô thì được Cáp môn lại tuyên đọc 
và ban cấp, cho quan ở ngoài thì được Bốn châu sứ tuyên đọc và 
ban cấp”. 


Nhà cấm quyền lại bàn nghị về tiễn phí mua keo mua trục, 
xét rằng trong một năm tiền phí này chăng hơn mấy vạn, triều 
` ~ z ^ ` Z ` r ^" ` ˆ ^ v1 
đình đã ban bằng lộc và tước vị cho kế bề tôi tì không nên đòi 
tiền phí để mua keo mua trục nữa. 
Kính xin : Tất cả các quan ở trong triều và ngoài quận hễ 
được trao chức quan thì đuợc tuyên đọc và ban cho tờ Cáo sác. 
Xét rằng : Cáo thân là lời chế của Tòa Trung thư ban cho lúc 


đầu tiền. Sác điệp là bản sao để là chiếu nghiệm của Tòa Trung 
thư. 


Dưới thời nhà Tống, các quan lớn nhỏ đều có chế từ ban cấp. 


Đến đời nhà Nguyên nhà Minh, các quan lớn nhỏ đều được 
trao thẳng cho tờ sắc, các quan thấp hẻn thì không được cấp chế 
từ. Ộ 

Sách Ký Văn của Trần Tứ Kiêm đời Tống chép : Chữ khác ở 
mặt ấn đời Đường thì nhỏ như gợi tơ, sợi tóc, đời Tống thì tc như 
chiếc đũa. 

Tôi vìn theo sách Thuyết [18a] Phu (1) chép rằng : Ấn đời 
xưa chế tạo rất nhỏ cho nên nét chữ cũng bé, cũng như con dấu 
bằng ngà của tư nhân đời sau làm rất nhỏ để tiện mang theo bên 


mình. 
Sách Thư Sử của Mễ Phất đời Tống chép : Chữ khắc ä mặt 


(1) Thuyết Phu, tên sách có 100 quyền đo Đào Tông Nghị đời Minh biên oạn, 
sao chép những tiểu thuyết, sư ký. tóm tất phần đại lược, gom nhặt những 
sách thất lạc. Sá<h nãy nay đã thất lạc, chỉ còn 30 quyền. Ức Văn Bác trong 
niên hiệu Hoành Trị có chép bù vào, đủ 100 quyền Diêu An và Đao Ban đời 
Thanh lại chép thêm được 120 quyển. 
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ấn phải nhỏ, nét vòng quanh mặt ấn phải bảng với chữ khác. Chủ 
Triện (1) điền vào mặt ấn cũng có phép tấc đế noi theo. 


Đời gần đây, chữ Triện khác ỡ mặt ấn không theo phép tắc 
gì hết. Như ấn của Tam Sánh (2), nét chữ Triện đều cong lệch trái 
ngược, cho nên từ khi. đern dùng thì không có một quan tế tướng 
nào là không bị tội. 


Ấn của Ngự sử đài thì lệch về bên trái, chữ Sở nghiêng 
lệch vào trong cho nên từ khi đem dùng ít có quan Trung thừa 
nào được khỏi tôi. 

Ấn quan Tuyên phủ giống như chữ Vong `, từ khi ấn này 
được đặt ra thì ít có quan Tuyên phủ não trở về tâu báo công việc 
được hoàn tất sau khi được phái đi (3). 


-~ + “ ` ~ 
Án của tư gia có quan hệ rất nhiều về sự lành dữ. 


Đầu thời vua Cao Tông nhà Đường, có lệnh cấp cho các quan 
ở Kính đô và chức sự Tứ phẩm túi ngư đại (4) để mang theo bên 
mình. 


[8b] Về sau có chiếu vua đạy quan ván từ Nhất phẩm trở 
xuống đều phải đeo khăn tay, túi đựng con toán, cây đao và đá 
mài đao. Quan võ, vị nào rnuốn mang khàn và túi cũng được. 


Quan văn, quan võ từ : 
- Tam phẩm trỡ lên thì mặc áo tía với đai nạm vàng nạm 


(1) Triện, lối chữ có đời xưa thường dùng để khắc trên mặt ăn. Có hai lối chừ 
Triện : Tiểu triện và Đại triện. 

(2) Tam Sảnh, ba cơ quan lớn trong triều đời Tống : Trung thư sảnh, Thượng 
thư sảnh và Món hạ sảnh. 


(3) Phục mệnh, nhận mệnh lệnh đi thì hành rồi trở về báo cdo khi thị hãnh hoàn 
tất. 

(4) Ngư đại, cải tủi đựng cái phủ tiết hình con cả. Đời xưa dùng Hỗ phù, phù 
tiết hình con cọp. Đời Đường đổi Hỗ phù ra Ngư phù, phủ tiết hình con cá. 
Cái túi đựng Ngư phủ gọi là Ngư đại. Túi Ngư đại có ba loại : 1. Loại trang 
sức bằng ngọc - 2. Loại trang sức bàng vàng - 3. Loại trang sức bằng bạc. 
Đời Tống, túi cũng còn đùng, ở ngoài có hình con cá bằng vàng bàng bạc để 
trang sức, nhưng ở tronÈ thì không có đựng Ngư phù nữa. 
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ngọc. 
- Tứ phẩm thì mặc áo màu đỗ đậm với đai nạm vàng. 
- Ngũ phẩm thì mặc áo mầu đỏ lợt với đai nạm bạc. 
- Lục phẩm thì mặc áo màu lục đậm với đai nạm bạc. 
- Thất phẩm thì mặc áo màu lục lợt với đai nạm bạc. 


- Bát phẩm, Cửu phẩm thì mặc áo màu xanh đậm với đai 
nạm thau. 


- Đân thường thì mang đai nạm đồng nạm sắt. 
Vua Duệ Tông chế định : 


- Quan văn, quan võ ân mặc y theo lệ cũ, mang khăn tay và 
túi đựng con toán. 


- Quan võ mang Thất sự (1), Thiếp tiếp (2) cho đây đủ. 

Về đai thát ở lưng thì từ : 

- Nhất phẩm trở xuống, Ngũ phẩm trở lên nạm vàng. 

- Lục phẩm, Thất phẩm nạm bạc. 

- Bát phẩm, Cửu phẩm nạm thau. 

Về túi (đựng con tođn....) - 

- Vị nào mặc áo màu tía thì mang túi nạm vàng. 

- Vị nào mặc áo màu đồ thì mang túi nạm bạc. 

Đến vua Văn Tông lại định : 

- Nhất phẩm, nhị phẩm thì cho mang đồ ngọc và sừng Thông 
thiên tê (3). 

- Tam [19a] phẩm thì mang sừng Hoa tê (4) và sừng Ban tê 
(1) với ngọc. 

- Vị nào mặc áo màu xanh biếc thì nay cho mặc màu lục. 


- Những bộ hạ khách nữ (2?) nô tỳ thì thông dụng mặc màu 
xanh biếc. 
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- Thường dần thông dụng mặc màu vàng, màu trắng, màu 
đen. 


Đầu thời vua Hán Van Đế có lệnh cho các quan Thái thư ¿ 
châu quận làm Hổ phù (1) bằng đồng và Sứ phù (2) bằng tre. Hồ 
phù và Sứ phù đều được chế làm hai mảnh, mảnh bên hữu để ở 
kinh đô, mảnh bên tả giao quan Thái thú ở ngoài. 

Vua Hán Cao Tổ ban Thế phù (3) bằng bạc cho các quan thú 
ở quận, rôi lại đối làm Ngư phù (4) bằng đồng. 


Kho ở mỗi châu trong nuớc có tám cái Ngư phù bằng đồng, 
một cái to và bấy cái nhỏ, hai mãnh Phù tiết bên tả và năm mảnh 
Phù tiết bên hữu. Mảnh Ngư phù bằng đồng bên hữu, một cái để 
mãi ở trong Kinh đô, một cái lưu lại ở bổn châu. Cứ đến tháng 
cuối mùa (nérOhư tháng ba cuối mùa xuân, tháng sáu cuốt mùa hạ, 
tháng chín cuốt mùa thu, thủng chạp cuối mùa đông) thì kho phải 
báo cáo bình an vô sự. 


Những mánh Phù tiết bên tả đều ghi chữ hiệu theo thú tự. 


Mỗi khi quan Thứ sử mới đến nhậm chức ở quận, sai người 
đến đương tỉnh xin lãnh mảnh Ngư phù bên tả. Đương ty phúc 
tâu về triều, Nội khế (5) theo thú [19b) tự phát cấp cho mảnh Ngư 
phù phía tả. 


Quan Tân Thư sử đến châu tụ tập các quan lại, lấy mảnh 
Ngư phù bên hữu trong kho ở châu ra ráp lại với mảnh Ngư phù 
bên tả, hề thấy hai mảnh bên hữu và bên tả ăn khớp nhau mới 
tin thật, hền sai người đem mánh Ngư phù bên tả nộp trả lên tỉnh 
để khỏi phải qua lại mệt nhọc và tốn kém. 

Đời vua Văn Tông mới bát đầu có lệnh cho quan mới nhậm 
(10 Hổ phu, bình phù làm thành hình con cọp. 

(2) Sự phù, phù tiết dùng để cẩm làm tìn lúc đi đường. 
tì Thổ phú, phù tiết làm thành hình con tho. 


(4) Mgư phủ, phù tiết làm thành hình con cá 
(5) Nội khờ, kho ở Nội đình. 
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chức được tự tiện gui công văn đến đương tỉnh xin mảnh Ngư phù 
bên tả đem về bẩn quận so ráp đúng với mảnh Ngư phù bên hữu 
cất trong kho ở quận, rồi sai người nộp lên tỉnh để khôi qua lại 
cực khổ và tốn kém. 

Đến đời vua Chu Thế Tông bắt đầu xung chiếu cho các quan 
mục, quan thú ở các đạo, dạy rằrzxz mỗi lần quan chức được bố 
nhiệm hay dời đối đều đặc biệt có chiếu thư, thì còn mượn Phù 
tiết để làm gì. Ngư phù bằng đồng cũng được bãi bỏ. 

Đời vua Đuờng Huyền Tông chế định điều lệ bưu dịch (/rgm, 
truyền tống công un ) phải được cấp Chỉ khoán (giấy chứng thục). 
Thường thường, các quan ở ngoài được bố nhiệm hoặc nghỉ phép 
khi qua lại phải được cấp giấy Chỉ khoán. 

Tù đấy về sau, Bộ binh cấp thẻ bài để di chuyển theo đường 
dịch trạm bắt đầu tù đấy. 


Theo chế độ nhà Đường, các quan văn võ về triều tham yết : 
- Nhất phẩm được 7 ngựa. 


- Nhị phẩm được 5 ngựa. 
- Tam phẩm và Tần quan (1) {20a} được 3 ngựa. 


- Tứ phẩm, Ngũ phẩm được 2 ngựa. 
- Lục phẩm trở xuống được ] ngựa. 
- Quan ở ngoài thành thì không kể vào lệ này. 


Phụ nũ từ trước đến nay vốn đi xe, phép nhà Đường dùng 
kiệu (2) và chế định : 

- Mệnh phụ ở ngoài, mẹ và vợ của quan Nhất phẩm, Nhị 
phẩm, Trung thư môn hạ Tam phẩm được ngồi kiệu trang súc 
bằng vàng và đồng có tám người khiêng. 

- Mệnh phụ bậc Tam phẩm được ngồi kiệu trang sức bằng 
vàng, bảng đồng có sáu ngươi khiêng. 

(1) Tần quan, quan lại nhàn tán kháng có chúc sự 


(3) Nguyên vàn là Đam ¿ử là đồ để gánh khiêng, chàc là cái kiêu, tức là cái ghế 
có mui. dung để khiêng bậc quý nhân đi, 


- Mệnh phụ mẹ hay vợ của quan tại Thượng thư sánh, Ngự 
sử đài lang được ngồi kiệu trang s'*c bằng thau có bốn nguời 
khiêng. 


- Mệnh phụ mẹ hay vợ của quan Tứ phẩm, Ngũ phẩm được 
ngồi kiệu trang sức bàng đồng, bằng đá quý có bốn người khiêng. 


- Mệnh phụ mẹ hay vợ của quan Lục phẩm trở xuống được 
ngồi Hề xa (1) hay kiệu có bến người khiêng. 


- Vợ con của các Tư lại (2) và của nguời buôn bán không được 
ngồi Hề xa và kiệu. 

- Người già cả, đau bệnh được ngồi xe bọc da và kiệu Đâu 
lung (3) có hai người khiêng. 

Phép nhà Đường han chẽ nghiêm ngạt là như thế. 


Bậc đại thần được ngồi Kiên đư (4) vào điện là có đặc ân của 
vua mới dược như thế. 


Vua Tống [20b] Cao Tông từ khi đi Hàng Châu thấy đường 
xá bùn lầy mới cho phép các quan thông dụng kiệu Song loan (5). 
Đến nay cũng noi theo đó mà có lệ như sau : 


- Quan Nhất phẩm, Nhị phẩm thì đi kiệu có tầm người 
khiêng. 

- Quan Tam phẩm trở xuống thì đi kiệu có bốn người khiêng. 

- Dân thường ởi kiệu có hai người khiêng. 


Theo chế độ nhà Đường, nhân dân người nào được Tỉnh biểu 
(6) tuyên dương đức hạnh đáng làm gương treo ở cửa thì ỡ trước 


(U Mề xa (bế, tôi tớ, vớ, xe) địch theo nghìa từng chờ là xe của tôi tớ đẩy kéo. 
(2) Tư lai, chức lại coi gìữ giấy tờ sẽ sách, như chức Thưr ký ngày nay 


tÀ) Đâu lung (đâu, loại kiệu khiêng ở vai, lung, cái lổng), kiệu có tây hay tre 
đan như cái lổng. 


(4) Kiên dư (kiên, cđi 0ơi; dự, cái kiệu), cải kiệu có người khiêng ở vai, 
(B)_ Kiệu Song loan, kiệu có trang sức bàng hình hai con chím loạn. 


(6) Tỉnh biểu, người trung hiếu tiết nghĩa được vua ban cho tấm biển tuyên 
đương đức hạnh đáng làm gương treo ở cửa. 
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chính sảnh và chỗ hành lang có bày cái bình phong và trồng hai 
cây Ô đầu (1), cửa chính môn Phiệt đuyệt (2) cao một trượng hai 
thước. Hai cây trụ cách nhau một trượng, đầu trụ lợp ngói sơn 
đen gọi là Ô đầu (đẩu sơn đen). Xây hai cây trụ khuyết cao một 
trượng cách cây trụ Ô đầu về phía Nam ba thước bảy tắc giáp với 
ngã tư mười lăm bộ, có trồng cây hòe, cây liễu thành hàng. 


Đời nhà Tân trong thời Ngũ Đại, những việc dụng hai cây 
trụ làm cửa O đầu ỡ chỗ chính sảnh đều không thấy chép. 


Nay sách chỉ chép rằng ở trước nhà người được Tỉnh biểu, 
lượng đât cho thích nghĩ, làm cao ở phía ngoài cửa, chỗ cửa có 
trồng cây trác, cây tiết, phía ngoài cửa ở bên tả, bên hữu có dựng 
một cái đài cao một trượng năm [21a] thước, rộng hẹp vuông vúc 
ngay thắng xứng hợp với hình thế của cái đài, lấy vôi phết bốn 
góc và nhuêôm đỗ. Còn những hàng cây thì cứ trồng tùy theo sức 


mình. 


Sách Bạch Tục Thông Điến đời Tống chép : Những tuần viện 
châu phủ ở các đao (3) truyền đệ các sác thư của triều đình đều 
cö dùng cái Mộc giáp (4). 

Sách Ngu Hành Chỉ của Phạm Thành Đại chép : Trong 
khoảng niên hiệu Thiệu Hưng đời Tống, súy ty của An Nam và 


Quảng Tây có dùng hai miếng ván sơn để kẹp văn thư, có khác 
chữ ở trên gọi Mộc giáp. 


Sách Hứn+ Quan Nghỉ chép : Những chương biểu của Giản 
viện (ð) đâng lên đều được đựng vào trong cái túi đen phong kín. 


(1) Ở đầu, đầu con quạ. Đầu cây trụ sơn đen gợi là Õ đau. 

(2) Phiêt duyệt, cưa bên trái gọi Phiết, cưa bên mật gơi Duyệt, đùng để ghi cóng 
trạng. Từ đời nha Đường, nhà Tổng trở về sau, nhà có còng trạng được trúng 
hai cây trụ, goi là O đầu phiệt duyệt Nhà thể gia goi la Phiệt duyệt. 

(1) Đợo, khu vực hành chỉnh. 

(43 Mộc giáp, tấm văn gỗ dung để kẹp giữ văn thư, sắc thư để chuyển đi. 


(5) Gián uiên, viện của các giin quan (guan dụng đề can gián) làm việc. 
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Sách Tống Sử chép : Vua Thế Tông nhà Chu đi đánh giác ở 
phương Bắc, đọc đường đuyệt xét văn thư tử bến phương gửi đến, 
được một miếng gỗ dài hơn ba tấc để trong cái túi da có đề chữ : 
Điểm kiếm tác thiên. tử (Hãy kiểm điểm khi làm Thiên tử). 

Tôi trộm nghĩ rằng : Những kẻ sĩ có đạo thuật có tài tiên trĩ 
đã viết thư bổ vào đấy để đạt [21b] lên vua xem. 


Sách Tháng Giám Chai của Hồ Tam Tỉnh chép : Khấu Chuẩn 
làm chức Tế tướng bổn triều, các chức lại ở sảnh đường kiêng ky 
tên Chuẩn, những chữ Chuẩn Ÿ# trong văn thư đều được viết bỏ 
phần chứ Thấp -ƑE thành ra ïf.. Đời sau cũng noi theo mà không 
sửa đổi lại. 


Sách Thái Bình Quang Ký chép : Trong văn thư công hay tư 
những chữ số từ Whất (là một) đến Thập (là mười) đều phải dùng 
những chữ đồng âm nhiều nét thay vào, như chữ “' Nhất là một, 
„V Mhỹ là hai, 1⁄4 Cứu là chín, 1© Thợp là mười. Lệ này bắt đầu 
từ quan Thượng thư bộ Hộ Khai Tế đời vua Thái Tổ nhà Minh 
định ra để ngăn phòng mỗi tệ của bọn gian lén sửa đối (như chữ 

¬ Nhất có thế viết thêm một vài nét sửa thành chủ Ƒ Tháp, 
chữ __— Nh‡, chủ .~ 7Tam...). 


Sách Sách Phú Nguyên Quy chép : Vua Hiền Văn Đế nhà 
Nguy hạ chiếu thư ràng : 7» xứ, thú, tế, đáo quơn chỉ nhật 
ngưỡng tự cử dân nọng trung tín đã 0í tuyển quan : Ngày quan 
Thư sử, quan Thú, quan Tế đến nhậm chức, mong rằng các vị hãy 
tự đề cử những người dân có danh vọng trung tín để tuyến làm 
quan. (Cht? Ngưỡng là Ìừi người trên nói xuống kế dưới, có nghĩa 
là mong rằng). 


Những chiếu lệnh van thuy đời nhà Tùy, nhà Đường đều dùng 
chữ ngưỡng [32a]. 


Nay những giấy trát đến hầu việc thưa kiện cũng còn dùng 

_ . =< - , ˆz 4 . ˆ ` 

chủ ø„gưỡng, như ngưỡng «sơ! lại chuẩận thủ : Mong sai chúc lại 
chiêu theo đấy). 
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Vua Thái Tông nhà Đường ban cho Uấn Cổ bó lụa. 
Hồ Tam Tỉnh chua rằng : Theo chế độ nhà Đường, hề ban chao 


10 đoạn lụa thì theo suất nhu sau : 


- Quyến 3 thất (1). 

- Bố 3 đoan (2), 

- Khoáng (3) 4 đồn. 

Nếu ban cho lụa đủ màu 10 đoạn thì theo suất như sau : 

- Bố bông 2 thất. 

- Trùu (4) 2 thất. 

- Mạn (5) 4 thất. 

Nếu ban cho khách ngoại phiên cẩm đoạn (6) 10 đoạn thì 


theo suất như sau : 


- Si (7) 1 trương. 

- Lãng (8) 1 thất. 

- Mạn 4 thất. 

- Miên (9) 4 đồn. 

Hễ ban cho y phục mặc theo mùa, có đủ bộ thì ban cho đỏ bộ, 


có một nửa thì bớt không cấp cho. 


Trong dịp hội Chính đồng, vua có lệ ban cho bó lụa tùy theo 


đăng cấp có khác nhau : 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(Ã} 
tổ) 
(7) 
(R) 
(@) 


Thất, độ dài 4 trượng dùng để đa vải lụa. 


Đoan, độ đài 1 trượng 8 thước dùng để đo vai lụa. 


Khoáng, bông. 


TYưu, ruột loại lụa đệt bằng tơ. 


Mạn, một loại tàng không có vân. 


Đoan, thứ lụa trơn bóng và đày 
S¡, thứ vai dệt bằng chỉ đãy sắn. 


Lang, tuột loại tầng có vân. 


Miền, bằng gòn 
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- Từ Ngũ phẩm trở lên được ban 5 thất. 

- Từ Lục phẩm trở xuống được ban 2 thất. 

- Các bà mệnh phụ thì xét theo phẩm của chồng. 

Theo chế độ nhà Đường : 

- Quan từ Tứ phẩm trở lên thì mạc thứ đại liệu tế làng và là 
màu tía. 

- Quan tử Ngũ phẩm trở [232b] lên tÈì mạc tiểu liệu tế lăng 
và là màu đỏ. 

- Quan từ Thất phẩm trở lên thì mạc quy giáp hoa lang màu 
lục. 


_ Quan từ Cửu phẩm trở lên thì mặc tơ vãi tạp tiếu làng màu 
xanh. 


- Thường dần thì mặc tế làng và thi bố màu vàng màu trắng. 
Vua Vàn Tông định pháp chẽ về áo bào : 


- Quan từ Tam phẩm trở lên thì mác áo bào bằng lăng có thêu 
con chữn công đối nhau. 


- Quan Ngũ phấm, Lục phẩm thì mặc áo bào bằng lăng có 
thêu hai cành tréo nhau, 


- Quan từ Lục phẩm trở xuống thì mặc áo bào bằng làng có 
thêu chùm trái rà không có hoa. 

Vua Văn Tông lại định pháp chế về áo sam bố (do đơn. bàng 
DỚ!) : 


- Không kế những quan văn võ Thường tham (1), các quan 
Tư phẩm trở lên ở các châu phú thì thông dụng áo đơn bàng tơ 
lụa, không được dùng thứ làng có hoa. 


(1) Thường tham quan, cac quan thương ngày đến châu tham chính gọi la 
Thường than quan, như quan văn tù Ngũ phẩm trở lên, quan cung phụng 


ở lương sánh, Giảm sát Ngự sử, Viên ngoại lang, Thái thường Bác s1 theo 
-_ chế độ nhà Đường. 
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- Nhà buôn và tràm họ thường dân không được mặc áo đơn 
bảng lăng là màu. 


Theo chế độ nhà Minh, lễ phục mặc lúc bôi tế của các quan 
được quy định như sau : 


- Quan Nhất phẩm : Ác bào bằng Bạch sa màu xanh, Trung 
đơn (1) đều dùng cố đen, [23a] có viền, quần bảng làng đồ viền 
đen, miếng Tế tất(2) bằng lụa đỏ, dây đai to màu đồ màu trắng, 
vớ trắng, giày đen. 


- Quan từ Nhị phẩm đến Cứu phẩm, trang phục cũng y như 
thế. 


Lễ phục mặc đi châu trong ngày khánh hội được quy định 
như sau : 


- Quan Nhất phẩm : quần áo màu đỏ, trung đơn, miếng tế 
tất, đây đai to, vớ, giày đồng như trên. 


- Quan từ Nhị phẩm đến Cứu phẩm : trang sức cũng y như 
thế, chỉ lấy thứ có nhiều hay ít miếng lương vi trên mão mà phân 
biệt, dây đai thì có thứ trang sức bằng vàng, ngọc, bạc, đồng, thiếc, 
cấm làng thì hoa có thứ khác nhau, cái khoen có buộc sợi dây con 
thì có thứ bằng ngọc, vàng, bạc, đồng khác nhau để phân biệt cao 
thấp. 

Áo lễ mặc đi chầu : 

- Của quan tù Nhất phẩm đến Cứu phẩm cũng đều màu đỏ, 
chỉ lấy thứ hoa lớn, hoa nhỏ và thú không có hoa, còn đây đai thì 
lấy thứ có nam ngọc nạm sừng tê vàng bạc khác nhau mà phân 
biệt cao thấp. 


- Sĩ thú trong nước thì đội khan bốn góc đủ thứ màu, mặc áo 
cỗ tròn. 


- Tùy phái đế sai bảo trong nha thự thì đội khán tròn, mặc 


(1) Trung đơn, cùng gọi là Trung v, là áo mặc lát ơ trong. 
(2) Tế tát, miếng che ở phía trước thong xuống đầu gỏi 


+3 


áo đen. 


- Nhạc nghệ sĩ thì đội khan chữ »ợø xanh (chữ oạn r! của 


nhà Phật) phụ thềm màu hồng màu xanh ở chỗ vai. 


Theo chế độ nhà Minh, về miếng bố phục (1) của quan ván 


có bài thơ như sau : 


12, Nhan nhị tiến hạc chứ cam kẻ, 
— — Íh #5 ÔU #ấ đ 
3)- Tcun tt Khong trúc nan thận phủ, 
— !'úW 4L 34 3 l§ Ñ 
.Xơu phẩm bạch han dù nhất dạng, 
1+ uà đ N6 #ẩổ — TẾ 
+)- tục thet lọ tuyên khế sắc nghỉ, 
XE % E ãÉ ở, W 
5)- at ctểUt phẩm quườt tỉnh tạp chức, 
Àé Lò E6 H MO 
G)- iei thuan luyện thước chữ hoang hụ, 
ðU j6 }È Hỗ ÚỊ % #6 
Z1 'Phort hiểm rhìn on chín pen chai pháp, 


W Ô & 8 P] 3Ÿ 3k 4 


` 
Go 
k4 


(1) Bổ phục, cũng goi là bố tứ, miếng che Ø ngực và lưng clủa các quan vân võ 
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thêu bằng chỉ màu hay kim tuyến, trêu nhà Minh đã có dùng. Theo chế độ 
nhà Thanh, \niếng bố phục của quan vàn thêu chim, của quan võ thêu 
thu : nhất phẩm, của quan văn thêu chịm hạc, của quan võ thêu con kỳ lân 
- nhị phẩm, của quan văn thêu chùn cẩm kê, của quan vô thêu con sư tỦ - 
tam phẩm, của quan văn thêu chn công, của quan võ thêu con beo - tứ phẩm, 
c1a quan văn thêu chín nhan, của quan vô thêu Con CỌP ¬ ` ngủ phẩm, của 
quan vàn thêu chím bạch hàn (giống nhu chim cẩm kê), của quan võ thêu 
cori: gấu › lực hãm, của quan văn thêu chỉm cò, của quan võ thêu con cọp 
con + thät phẩm, của quan văn thêu chìm khê sắc (chim uyên ương lông tí), 
của quan võ thêu ccn tê giúc - bát phẩm, của quan văn thêu chim cút, của 
quan võ thêu con tê giác - cứu phẩm, của quan văn thêu chỉm sẽ, của quan 
võ thêu con hải mã. : 

Ngoài phép này ra, bổ phục của quan Ngư sử, quan Án sát sứ, quan Đề pháp 
sư đều thêu cơn giải trãi (ớt loai thú đời xưa có tmnột sừng, có linh tính biết 
được ke gian dối mà đến húc cụng, được triểu đình nuôi để xử kiện). 


&- 'Dạc ưía giai trai mại luan dÍ, 
J1} Jm Ất ý llG là Í 
Dịch nghìQ : 

1)- Quan ván nhất phẩm, nhị phẩm, bể tử thêu chim hạc cöi 
tiên và chim cẩm kê. 

2)- Tam phẩm, tứ phẩm:, thêu chỉm công và chim nhạn bay 
trên mây. 

3)- Ngũ phẩm thêu chim hàn trắng, chỉ có một thứ. 

4)- Lục phẩm, thất phẩm thêu chim cò chim uyên ương c,1im 
khê sác thì thích nghỉ. 

5)- Quan bát phẩm, cửu phẩm và các chức quan lặt vặt. 

6)- Thêu chỉm tiêu liêu chím cút chim thước và chim hoàng 
ly. 


7)- Chức quan phong hiến (1) ở nha môn (2) chuyên nắm giữ 
pháp độ. 


8)- Thì đặc biệt, miếng bổ tử thêu con giải trãi để khác xa với 
thông thường. 


z ~ z 
Về bố phục của quan võ có thơ như sau : 


1)- Congr hdu pho ma Đa, 
2 ÍX 5 ly Tả 
3)- .Ä1U lâm bạch trạch crHt 
` BH úd Ý & 
3;-, Vhet nhị tá sư tí. 
— — %3 họ 7 


+4)- 'Trưn tt ho báo tu, 


(1) Phong hiến, chức quan xem xét nhong độ và ký luật của quan lại, tức là chức 
Ngự sử, Án sát sứ và Để pháp sứ. 


(2) _ Nha môn, cửa quan; quan thự. 
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~ 0W ⁄#W ') f2 
5)-.Nưựu phẩin hung bị tuần. 
* uu HR TẾ íR 
G.- ftc thất địnH: rỉ bìnt. 
x + x+ ð% 
77~ !ÑaH cư thị hat 1ì. 
Š`~_#4L Ä%X ïủ# 
S)- Hoa cạn Ít 1e HNưựA. 
1L 1X HH l + 
Dịch ngho : 
1)- Áo cầu của tước công, tước hầu, phò mã (rể của uuø) và 
tước bá. 
2)- Thêu con kỳ lân và con bạch trạch (1). 
3)- Nhất phẩm nhì phẩm : thêu con sư tử. 
4)- Tam phẩm tứ phẩm : thêu con cọp, con beo. 
õ5)- Ngũ phẩm : thêu con gấu và con bị (2). 
6)- Lục phẩm thất phẩm : thêu con cọp con. 
7)- Bát phẩm cửu phẩm : thêu con hải mã. 
8)- Hoa dạng (3) thì có con tê giác. 


Sách Đường Th+ chép chuyện xưa về Vị Đan đi sứ nước Tân 
La : ;lễ đi sứ ra nước ngoài thì được cho phép bán mười chức quan 
ở châu quận [34a] để lấy tiền, tiền này gọi là tiền ¿ địch quan 
(tiên làm quà để yết kiến). 

Vị Đan nói : Đi sứ ra nước ngoài mà không đủ tiền thì xin lên 
vua, sao lại bán chức quan mà lấy tiền ? 

Vị Đan dâng sớ kế rõ các món tiền phải chi phí. 
(1) Bạch trạch, loại thần thú. Vua Hiên Viên đi chơi ở núi Hàng Sơn được con 

. thần thú bạch trạch có thể nói tình hình muôn sự. 

(2) Bi, một loại gấu rất to sinh sản ở miền Bắc có thể sống đến 50 tuổi. 
(3) Hoa dạng, các thư bông hoa. 
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Vua sai quan Hữu ty cấp cho Vị Đan. 


Sách Sách Phú Nguyên Quy chép : Vua Văn Tông xuống 
chiếu rằng : Làm quan mà lẫn lộn vào bọn thợ khách thương thực 
do việc bán tước. Người đi sứ vào nước phiên, theo lệ cũ, được cho 
phép bán mười chức quan lây làm tiền tư địch quan. Việc này 
phải đình chỉ. Người đi sứ được ban cho riêng năm chục quan (tiền, 
giao cho ty Độ chi cấp phó. 


Đời nhà Đường, lương hồng hàng tháng của quan chính nhất 
phẩm chỉ có ba mươi quan tiền, gạo lộc điển được chẳng hơn bảy 
tram thạch (1), không bằng lương bổng của quan huyện lệnh đời 
nhà Hán. Quan huyện lệnh đời nhà Hán còn được một ngàn thạch. 


Đời nhà Đường, lương bổng của quan tùng nhất phẩm được 
sáu trăm thạch gạo lộc điền, bằng với của quan gia lệnh quan thủ 
thừa đời nhà Hán, tuy từ xua trở về sau cân lượng nặng nhẹ không 
[24b] đồng nhau, nhưng cũng là giảm bớt rất nhiều vậy. 


Triều nhà Minh lại thậm tệ nữa, bổng lộc hàng tháng của kẻ 
bể tôi chỉ được cấp một thạch gạo, cúi than, cỗ cho ngựa đều nhờ 
vào những lính lệ, cho nên không thế không cho về phân núc để 
lương bổng còn đủ dùng. 

Quan tại Kinh đã đều cũng như thế. Lính lệ cũng thích được 
trở về làm ruộng. Qu ¡n và lính lệ được tiện lợi cả hai. 

Thuộc lại tố cáo quan Đô ngự sử Nhan Hưựu với vua Tuyên 
Tông, nói quan Đô ngự sử nhận hối lộ của lính lệ để được trở về 
tờm rung). 

Dương Sĩ Kỳ biện hộ cho quan Đô ngưự sứ. Vua Tuyên Tông 
mới biết nỗi gian khổ của triều thần. 

Về sau có đạt ra lệ củi than và lính lệ và cho phép thu lấy 
tiền để thay vào công việc. 


(1) Thạch, đồ để đong lường, 100 tháng là 10 đấu là 1 thạch. 


4? 


Ấm ti (1) của các quan tuy đã có định lệ, nhưng việc đặc cách 
gia ân cũng là để dạy việc hiếu thảo. Đó là đường lối giáo dục. 


Trong niên hiệu Khai Nguyên (713-741) nhân dịp hai lễ lớn 
là Tế Hậu Thổ và cày Tịch điển, vua Huyền Tông xuống chiếu cho 
[25a] quan TẾ tướng ngoài việc được thăng bậc, ban tước, mỗi vị 
được một đưa con cho làm quan. 


Trong địp lễ dâng Tôn hiệu (2), vua đã ban Ân cho quan về 
hưu, liệu lường cho tiến bậc cải hàm. 


Trong dịp lễ gia tôn hiệu, vua đã thương xót đến các quan 
chức văn võ trong ngoài từ ngũ phẩm trở lên hễ ông cha hiện tại 
không có làm quan thì được trao cho một chức quan. 


Vưa Đại Tông (762-778) lên ngồi, xuống xá thư cho các quan 
thú sử ở các châu được rnột. đứa con làm quan. 


Trong lễ Nam Giao, vua xuống xá thư cho con cháu của các 
công thần trong niên hiệu Vũ Đức (618-627) đời Đường Cao Tổ 
được một người làm quan, và cho các công thần trong niên hiệu 
Báo Ứng (Œừ năm 762) đời vua Đường Túc Tông từ Tarn phẩm trở 
lên được một đứa con làm quan, các quan Tiết độ sứ ở các đạo, 
mỗi vị được một đứa con làm quan, các quan từ Ngũ phẩm trở lên 
ỡ các đạo được thang bậc, các quan Phòng ngự và Kinh lược mỗi 
vị được một đứa con làm quan, các quan Lục phẩm được thăng 
bậc, các trrrởng quan ở châu huyện, mỗi vị được một đứa con làm 
quan hàm xuất thân (3). 


Vua Mục Tâng lên ngôi xuống xá thư cho các quan văn võ có 
mẹ, các bà mẹ này đều được sắc hiệu, còn như các bà mẹ nào đã 
được sắc hiệu quận phu nhân rồi thì sắc hiệu được ban cho một. 
người [25hb} chí thân khác. 


(1) Án ?, việc phong quan chức cho con quin có công. 


(2) Tôn hiệu, dâng hiệu xưng suy tôn bậc đế vương hay hoàng hậu. Như Cao Tổ 
đã đẹp yên thiên hạ được quần thần suy tòn làm Hán Thái Tố, công đức tối 
cao được quần thần suy tôn làm Cao Hoàng Đế. 


(3) Xưảt thân, bước vào đường lầm: quan. 
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Việc ban ân cho các bầy tôi thật hậu. 


Nhà Hán nhà Ngụy trở về sau, riêng hai khoa Tú tài và Hiếu 
hêm (Cử nhân) được trọng. 


Nhà Tùy bát đầu đạt ra khoa Tiến sĩ. 


Nhà Đường cũng noi theo đó, nhưng đầu đời nhà Đường thì 
cho qu..n Khảo công Viên ngoal lang chủ thí. Những vị thi đỗ được 
cho vào bộ Trung thư. Giữa đời Đường lại cho quan Thị lang hộ 
Lễ chủ thí. 

Khoa Minh kinh (1) cũng như thế. 

Đầu đời nhà Đường, khoa Tú tài cũng có, đến giữa đời Đường 
mới bỏ, rồi lại đặc biệt xin đạt ra Chế khoa (2) mà tên gọi không 
đồng nhau so với khoa Tiến sĩ còn trọng hơn, vì theo chế độ nhà 
Đường chỉ cho những vị trúng tuyến khoa Minh kinh, khoa Tiến 
sĩ là Cập đệ (3), khoa Hoành từ và khoa Bạt tụy là xuất thân (ra 
làm quan). 


Những vị cập đệ (h¡ đỗ) tuy được ghi tên vào bộ trong Vương 
phú nhưng chưa vào bộ làm quan, phải trải qua cuộc thi của bộ 
Lại, và được phủ vời đến mới được làm quan. Nhưng khi bất đầu 
làm quan, chẳng qua chỉ làm quận truyền (4) hay huyện tá, làm 
lâu mới được bình thiền (5). 


[26a] Người được xuất thân mới được ghi tên vào quan ban 
mà làm việc công, được thuyên tuyển tháng bổ vào chức quán, 
điện đài lang, ngự sử lang, đường làm quan tiến tới cao vượt. 


Ẫy, chế khoa được trọng hơn khoa Minh kinh và khoa Töến 


(1) Äfinh khinh, thông hiểu kinh nghĩa. Khoa Minh kinh chọn lấy người thâng 
hiểu kính nghĩa. 

(2) Chế khao, nhùng khoa thì đắc biệt ngoài những khoa thì œ6 định kỳ. 

(3) Cập đề, thị đỗ chứ chưa được ghi tên vào số làm quan. 

(4) Quận truyền (truyền, vàn tư), chức thu ký ö quận. 

(ñ) Bình thiên, thiên bố bàng với chúc đương lam. 
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sĩ, và xuất thân được trọng hơn cập đệ. 

Từ khi nhà Tống mới bắt đầu san bằng các nước, tuyển người 
trấn nhiệm ở châu huyện, mà quan viên không đủ mới khiến bộ 
Lễ tiến cử người hiền tài, những người này đều được miễn thị, 
chức hữu ty thi hành việc bố thụ, (1). 

Vua Thái Tông (976-997) đích thân chủ thí Cử nhân. Người 
đỗ hạng ưu được cho cập đệ, hạng thú được cho xuất thân và đồng 
xuất thân. 

Các vị Tiến sĩ được miễn thi ở bộ Lại và vào thắng Điện thí 
(2). Như thế đã trở thành lệ vĩnh viễn. 

Triều đình mỡ chế khoa không thường. Những vị thì đồ chế 
khoa thì tùy theo bậc cao thấp định nhất đẳng, nhị đẳng, tam 
đẳng, tứ đẳng, goi là đại khoa, được trọng hơn Tiến sĩ và Minh 
kinh. Vua cũng bất thường ha chiếu. 


[26b] Nhà Đường lấy từ phú mà chọn lấy kẻ sĩ. Áp vận không 
câu nệ thư tự bảng trác. 


Đầu đời nhà Tống cũng noi theo đấy. 


Năm Thái Bình Hưng Quốc thư 3 (976), vua mới hạ chiếu thì 
Tiến sĩ bảng luật phú, dùng vận theo thứ tự bằng trác, mà quan 
chủ kháo ra đề và dùng tứ bảng tứ trắc. 


Từ đầy, cách điệu được chỉnh tế thật khả quan (xem), khả 
thính ( ghe). 


Sách Yến Dực Di Mưu chếp : Theo chế độ xưa, điện thí đều 
có truất lạc (3). 


(1Ì Bổ thự, trao chức mà bổ làm quan. 

(3) Điện thí, cuộc thi đo vua đích thân chu thí ở điện đình. Đời nhà Thanh, những 
vị thi đồ Hội thí được vào Điện thí, vua đích thân ra chủ thí ở điện đình. 
Nhứzng vị xuất thân được gợi Tiến sì : Nhất giúp được cho Tiến sĩ cập đệ, 
nhe được cho Tiến sì xuất thân, Tam giáp Âược cho đồng Tiến sĩ xuất 
thân. 

(4) Truất lạc, đánh rớt, đảnh hong. 
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Lâm thời nhận chỉ của vua, có người trải qua cuộc thì ở tính 
được trúng tuyển mà lắm lần bị đánh rớt ở Điện thí. 

Cho nên Trương Nguyên vì chất chứa nhiều oán hận đã đầu 
nhà Nguyên, làm mối lo sợ lớn lao cho Trung Quốc. 

Do đó các bề tôi đưa kiến nghị đố lỗi cho việc đó. 

Năm Gia Hựu thứ 3 (7058), vua mới xuống chiếu cho những 
cuộc thi Tiến sĩ và Điện thí đều không có đánh rớt. Lệ này đến 
nay không có thay đổi. 

Ấy, một kế phản nghịch làm giác đã làm cái lợi cho sĩ tử đời 
sau trong thiên hạ. 

[27a] Sách Yếu Đàm Lục chép : Khoa thi Tiến sĩ, bốn triều 
rất lấy làm trọng, nhưng việc theo cũ đối mới không giống nhau. 

Năm Khai Bảo thư 6 (973) vua ngự ra Giảng vũ điện thi lại 
các Tiến sĩ. Việc phúc thí bát đầu tù đấy. 

Việc vua ban thơ cho các Tiến sĩ bát đầu từ niên hiệu Hưng 
Quốc thứ 3 (978) trong khoa thi năm này, Lữ Mông Chính thì đỗ. 

Việc phân giáp đệ bất đầu từ niên hiệu Hưng Quếc thứ 8 
(9882) trong khoa thị năm này, Vương Thế Tác thi đõ. 

Việc ban áo bào và cây hốt bát đầu từ trong niên hiệu Trường 
Phù (1008-1017), trong khoa thi năm này Diêu Việp thì đỗ. 

Việc ban yến (yến tiệc) bắt đầu từ năm Lữ Mông Chính thi 
đỗ. | 

Việc ban cho Đồng xuất thân bát đầu tờ năm Vương Thế Tác 
thi đã. 

Việc ban Chế khoa xuất thân bát đầu từ niên hiệu Hàm Bình 
(998-1000), có Trần Nghiêu Tư thị đố. 

Việc xướng danh (đọc (ên) bát đầu từ niên hiệu Ung Hy thứ 
2 (985), trong khoa thi năm này Lương Hiệu thi đỗ. 

Việc đi phong (1), việc đẳng lục (2), việc phúc khảo (chấm lai), 
(1) Đi phong, dán bít tên và biên số hiệu lên quyển bài thị của sĩ tử nộp. 


(2) Đảng lục, sao chép bài thi của sĩ tử để các khảo quan không nhận được tuồng 
chữ của sĩ tử thân thuộc. 


ð] 
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việc quải bảng (1) đều bát đầu vào khoảng niên hiệu Cảnh Đức 
(1004- 1008) và miền hiệu Tường Phù (1006-1017). 

Sách Di Mưu Lục chép : Vua Chân Tông nhà Tống mở khoa 
thi Tiến sĩ bát đầu dùng cách dán tên sĩ tử trên quyển thi để trù 
cái tệ dung túng việc tư riêng (thiên U‡ sĩ tứ thân thuộc). 

[2?7b] Trương Sĩ Tốn với chức Giám sát Ngự sử Ìầm quan 
tuần bố(2), nhân việc quan Chủ ty họ Bạch có người thân thích đi 
thi xin cho người ấy bỏ ra để tránh việc hiểm nghị. Quan Chủ ty 
họ Bạch không nghe theo. Trương Sĩ Tốn ben tự xin cho người ấy 
bỏ ra. Vua Chân Tông cho là phải, ben xuống chiếu dạy : "Những 
cử nhân nào có bà con với quan khảo thí thì nên thi ở chỗ khác”. 


Sách Tủy Đường Gia Thoại Lục chép : Vũ Hậu (3) cha rằng 
bộ Lại chọn người phần nhiêu không có thực tài, ben ra lệnh ngày 
khão thí phải dán bít tên của cử tử để chấm bài và định cao thấp. 

Việc dán bít tên cử tử trên quyền bài thi bát đầu từ đấy, 
nhưng chưa được bộ Lễ thí hành. 

Còn việc quan khảo thí phải tránh hiểm nghỉ vì có người thân 
ứng thí thì bát đầu từ đời nhà Tống. 


Sách Khúc Vị Cựu Van (4) chếp : Vua Tống Nhân Tông rất 
để tâm Ìo nghĩ về khoa cử, mỗi năm có khoa Đình thí thì có ra ba 


rịi. Quádi bảng, treo bang những 81 tử trúng tuyên trong khoa thị, 

(3› Tuần bổ quan, quan đi tuần trong trường thi đề bắt việc gian lận. 

t3) Vữ Háu, người ở Văn Thủy đời nhà Đường, vốn là tài nhân của vua Đường 
Thái Tông. Khi Đường Thái Tông bàng, họ Vũ ra lam nì cò, Khi vua Đường 
Cao Tông lên ngỏi. họ Vũ được đưa vao cụng và được )ập làm Hoàng hạặu.. 
Khi vua Cao Tòng bang, vua Trung Tông lên ngói, Vù Hậu lâm triểu thính 
chính, phế vua Trung Töng xuốn ‹ lập vua Duệ Tông lền rồi lại phế vua Duệ 
Tông và tự lặp làn Hoàng Đế, đổi quấc hiệu là Chu. Vũ Hậu là người dâm 
đãng tàn bạo Ìàm ô uếẽ cung vi, việc triều chính ngày cang đỗ nát. Về sau Vũ 
Hậu lâm bệnh, bọn Tế tướng Trương Giãn Chỉ đưa vua Trung Tông trở lại 
ngòi báu, ép Vù Hậu rời quyền chính và đưa Vũ Hậu an trí ở Thượng Dương 
Cung, dâng tôn hiệu là Tác Thiền Đại Thánh Hoàng Đế. Vù Hậu ›nất, tên 
thụy là Tác Thiên Hoàng hậu. 


(4) Khúc Wh Cựu Vởn (Nguyên Văn chep sai ra Khúc chư cựu ùn), tên sách, có 
10 quyền do Chu Biên đời Tống soạn ra. Chu Biền đi sứ nước Km. Trong 
thơi gian bị giê ở nước ấy, Biển soạn sách Khúc Vĩ Cựu Vàn, thuật lại sự 
tích vua tôi nhà Bắc Tống để lãm sáng tỏ lý do trị hay loạn của một thời, 
thật có ích cho khoa Sử học, Sác, nay lại có thị thoại văn bình và khảo chứng. 
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đề thị. Có quan đại thần tại Vương Kinh và ở châu huyện gần 
Kinh kỳ phần nhiều bí mật (28a] sai trung sứ đến lấy đề thi. 
Nhưng như thế cũng nghi ngờ bị tiết lậu. Như bài Dãn. Giám: là 
đầu đề về thơ. Nho Giả Thông Thiên Địa Nhân vốn là đầu đề về 
luận đều phải đối lại đến lúc thi, đầu để về thơ đổi làm đầu đề về 
luận, đầu đề về luận đổi làm đầu đề về thơ. 

Sách Văn. Hiến Thông Kháo chép : Trong thời nhà Tống, Bấn 
Ñinh Nghĩa Sớ được gọi ở trường thi chẳng qua là chép xuất xứ 
mà thôi. 

Như thí quyến: của Lữ Thân Công hỏi : “Tư tị Tử Sản hữu 
quân tứ chỉ đạo tứ yên, sở uí tứ giả hà đã ?” (Không Phu Tử bảo 
Tử Sản có đạo quân tứ bốn điều. Bốn điều ấy là gì ?") 

Lữ Thân Công kính cẩn đáp : 


f)- &tq hanh kử dã cúng. 
†Ề ir d ở # 

2)- „Ẩn sự Hr/Hớ lá kính. 
tE # + ở 3# 


›3)- tụ, dưỡng (lân da huệ, 


†+ § RE ở š 


3)- 2K sử dâm ca nưht 


† #® RE ở XÃ 
Lịch nghK : 


1)- Hành đạo sửa mình thì lấy điều cung. 

2)- Thờ người trên thì lấy chữ kính. 

3)- Nuôi dưỡng dân chúng thì lấy chữ huệ. 

4)- Sai khiến dân thì lấy chữ nghĩa. 

Khảo quan phê lên như sau : 

- Hễ thấy cử tử nhớ thì phê “?hông”. 

- Hễ thấy cử tử không nhớ thì phê "bất? thông”. 

Trong mười điều hỏi mà thông được bốn điều thì được “hợp 
cách” (trúng cách). 


Đỏ 


Phép thị đời xưa giản dị là như thế. 

[28b] Về nghĩa lý xưa nay lòng người giống nhau. Nhưng 
gian trá phát sinh ở lòng người cũng giống nhau. Nhưng có khi 
không đợi sưu tầm điển xưa, hay noi bước theo tổ tiên mà vẫn 
giống nhau. 

Xem sách Tống Sử Tuyển Cử Chí (sách chép việc thì cử để 
chọn lây người hiển tài đời Tống) thấy chép : 

Ở triều vua Tống Lý Tông đề thi ra cẩu thả và giản lược, ho#@ 
giữ thiên kiến (ý kiến riêng tư thiên lệch) và ức thuyết trái ngược 
nhau. Sĩ tử phải hoang mang không biết theo đường lối nào nữa. 

Mà cái tệ của người đi thi thì có năm điều : 

1) Truyền nghĩa (truyền phần giải nghĩa cho nhau). 

2) Hoán quyển (đổi quyền cho nhau). 

3) Địch hiệu (đổi số hiệu của nhau). 

4) Quyên tử xuất ngoại (quyễn thị âưa ra ngoài). 

ð) Đăng lục diệt liệt (sao chép khinh bạc). : 

Gián quan đến nỗi phải tâu xin đề phòng nghiêm cấm, khiến 
quan dán bít tên và ghị số hiệu phải niêm phong cái hòm đựng 
quyển thì. 

Phép soạn hiệu thì một chữ ở trên phải đồng, hai chữ ở dưới 
phải khác. 

Triều đình phải lập thưởng cách cho ai cáo báo bát được người 
giấu đề thi, truyền bài viết tháu cho nhau và đội tên người khác 
vào thi. 

Người ta lại bảo : quyển văn của cử tử nộp thi lại giống nhau 
không sai một chữ. Cái tệ ấy có hai điều : 

1) Quan khảo thí nhận của hối lộ, hoặc nhận ám hiệu, hoặc 
đưa cả toàn thiên cho một bọn truyền chía nhau chép. 

2) Vị lão nho nào đó bán văn trường ốc. Một người truyền cho 
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trăm người. Quan khảo thí không rắnh rang tra xét. 

Dưới triểu Tống Độ Tông (1265 - 1274) người ta nói mối tệ 
mạo lạm ấy chỉ có ở khoa thi Hương. Triều đình ra lịnh cho thì 
lại. 

Thói tệ như thế tham xét với của đời sau thì thật giống nhau. 

Nhu thế há rằng người đi thi đã nghe thấy mà đến nhu 
thế ? Mà tục bát chước nhau phần nhiều là khinh bạc, lòng người 
phần nhiều là gian hiểm. Việc ngăn phòng hẳn đã khó và việc 
kiểm thúc lại không phải đã. 

Chỉ có lòng dạ mỡ thông, kiến thức sáng suốt khiến người ta 
cống hiến lòng chân thành mà không đám phóng tứ thì không đến 
nỗi truyền sự mạo lạm thái quá như thế mới được. 


Phép nhà Minh chỉ thi ba kỳ, thông duyệt ba quyển rồi ra 
bảng một lượt. 


Nhưng sách Cầu [29b] Chí Biên của Vương Phú Lộc chép : 
Ngày duyệt văn trong trường thì rất cấp xúc : 


- Ngày mùng 9 cử tử vào trường thi. 

- Ngày 11 mới chép xong bài văn của đệ nhất trường. 
- Ngày 12 đệ nhị trường ra đề. 

- Ngày 15 mới chép xong bài văn đệ nhị trường. 

- Ngày 16 đệ tam trường ra đề. 


- Ngoài ngày 20 bài văn đệ tam trường mới chép xong. Rồi 
hội các quyển thị lại, 


- Ngày 29 ra bảng, mà báng nháp đã làm xong ngày 25 ngày 
26. 


Lại có yến tiệc xuất liên: (1), yến tiệc xuất đề (2)nmăm ngày 
(1) Xuât liêm, ra ngoài rem. Chấm nhứng quyến thì xong, các quan khảo thí 


. mới được ra ngoài 
Xuât đề, ra đề để cử tử làm văn 


5Ð 


một đại yến, ba ngày một tiểu yến. Như thế thật là lầm về việc 
duyệt văn. 

Lại nói thi chế nghệ (1) không đủ để biết người, phải thi séch 
uấn (2) mới thấy được tài kinh tế cao rộng của người. 

Nay tất cả những việc ấy đều xếp bỏ không hỏi đến nữa. 

Hãễ hài văn sơ trường được lấy mà bài văn sách trống không 
cũng trúng cách. Hễ bài văn xơ trường bị loại bỗ mà bài văn sách 
hay đẹp như gấm thêu đi nữa cũng không được các quan khảo thí 
rảnh rỗi duyệt cho. 


Đó là điều bất mãn của người thức giả. 
[30a] Nhà Đường noi theo nhà Tùy đặt ra khoa Tiến sĩ. 


Gọi Trạng đều (hay Trang nguyên) là vì tên được biên ở trên 
đầu bảng báo thì đỗ. 

Gọi Thám hoa cũng là do lúc ban yến ở Khúc Giang (3), vua 
chọn một người tuổi trẻ khiến đi hái thứ danh hoa (4), chớ không 
có ý nghĩa gì khác. 

Lúc ây nhân vì chưa có danh hiệu tam khôi, Tống Thái Tông 
mới phần ra giáp đệ, có ban cho đanh hiệu cập đệ, xuất thân, ban 
cho người thi đỗ đệ nhất giáp đanh hiệu 7Šến sĩ cập đệ có khi có 
đến ba hốn rnươi người, mà chưa từng biệt đãi ba vị tam nguyên. 


Nhưng bãi văn của Tô Lão Tuyền (5ã) có chép : Nay trong ba 


(1) Chế nghê cap nói là chế nạhĩa tức là van bát cỗ (tám oể), y theo kinh mà 
lập ngìi:a. 

(2) Sách oấn, trong thời khoa cứ, lấy chính sách trị an mà bói cử tử. 

(3) Khúc Giang, tên con nông có phory.z cảnh đẹp. 

(4) Danh hoa, thứ hoa nỗi tiến g. 

(6B) Tò Lao Tuyển, Tô Tuân, tự là Minh Doän, hiệu là Lão Tuyên, người ở My 
Sơn đời nhà Tông, năm 27 tuôi mới phần chí học tập, thông hiểu lục kinh 
uà thuyết của Chu Tủ Bách gia, lời uăn như cô phong rnè có khí lực lạt giản 
dị chất thực, được tiến cử làn triều đình cù được trao chức Hiệu thư lang, 
cùng uới Diêu TÝch soạn sách Thái Thường Nhân Cách Lễ được một trăm 
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người thi Tiến sĩ đỗ đầu, ngày Thích cát (1) thiên hạ đều trông 
mong sẽ làm khanh tướng, chăng qua mươi năm thì chưa có ai 
không làm đến chức Lưỡng chế (2). Ý ›.ói đời nhà Tống thăng chức 
tước hạng nhất. giáp tuy nhiều, nhưng về tư cách và danh vọng 
của ba vị đỗ đầu là trọng. 

Sách Đông Hiện Bút Lục (3) chép : Tụ tập những người trẻ 
tuổi mà chọn ba vị làm Thám hoa. Trong niên hiệu Hy Ninh 
(1068-1078) ta thị đỗ (30b] Trạng nguyên ben xin bãi bỏ bữa yến 
Thám hoa để đôn hậu phong tục. Vua nghe theo vì ngại rằng nhân 
đó mà người ta lầm người đỗ thứ ba là Thám hoa. 

Sách Thuyết Phu chép : Chu Mật đời Nam Tống soạn bài ký 
xướng danh  : 


- Người đỗ đệ nhất được trao đầu tiên chức Thừa Vụ Lang. 


- Người đỗ đệ nhị và đệ tam đều được trao đầu tiên chức Văn 
Lâm Lang. 


- Người đỗ đệ nhất giáp được ban danh hiệu Tiến sĩ cập đệ. 

- Người đỗ đệ nhị giáp được ban danh hiệu Đồng Tiến sĩ cập 
đẹ. 

- Người thị đỗ đệ tam giáp và đệ tứ giáp đều được ban danh 
hiệu Tiến sĩ xuất thân. 

- Người thì đỗ đệ ngũ giáp được ban danh hiệu Đồng Tiến sĩ 
xuất thân. 


Vua ngự ra điện xướng danh (đọc tên người thị đỗ) ban cho 
ba vị đỗ Trạng nguyên rượu và đồ ăn năm chén. Nhãng vị khác 


quyến, viết vừa xong thì chết. 

(1) Thích Cát, cởi áo vải. Các Tiến sĩ mới đỏ đến nhà Thái học cởi áo vải thường 
mặc ra để mặc áo quan vào. 

(2) Lưỡng chế, Tổng chế và Tiết chế, hai chức quan to ở triều nhà Tống. 

(3) Đông Hiên Bút Lục, tên sách có cả thảy 1B quyển, do Ngụy Thái đời nhà 
Tống poạn ra, lập luận nhiều điều không thể tin, chỉ có những bài chép việc 
lạt vặt là có thể dúng được. 
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mỗi vị đều được cho ăn no. 

Ba vị đỗ đầu dâng lên một bài thơ tạ àn, phải triều tạ mười 
ngày, lại làm lễ bái Hoàng Giáp (1) và tự đồng niên vài ngày nữa. 

Về sau ba vị đỗ đầu đặt nệm ngồi ở trên đường ở phía đông, 
phía tây hướng vào nhau. 

Những người bốn rnươi tuổi trở lên đứng ở hành lang phía 
đông. 

[31a] Những người bốn mươi tuổi trở xuống đứng ở hành lang 
phía tây. 

Họ lễ bái một lần nữa. 

Lại chọn một người lớn tuổi có tên trong bằng để quan Trạng 
nguyên lế bái. 

Lại chọn một người trẻ tuổi có tên trong bảng lễ bái quan 
Trạng nguyên. 

Đó là chứng tổ tư cách và danh vọng của ba vị đỗ Tiến sĩ giáp 
bảng thật trọng. 

Những lễ bái Hoàng giáp như thế, thì hoàng là hoàng bảng 
(bảmg giấy oàng), giáp là khoa giáp. 

_— Lễ tự đồng niên là lễ bái lẫn nhau chớ không có ý nghĩa gì 

khác. 

Người đời sau lại lấy Tiến sĩ xuất thân làm Hoàng gráp tựa 
hồ như không có căn cứ. 

Danh xưng Bảng nhãn cũng bát đầu từ khoảng nhà Nguyên, 
nhà Minh. 

Sách Chích Ngôn (2) chép : Trong đời nhà Đường từ niên hiệu 
(1)_ Hoàng Giáp, người đồ giáp khơa cập đê, tên được biên ở cuối quyển viết trên 

giấy vàng, cho nèn gọi là Hoàng Giáp. 

(2) Chích Ngôn, tức sách Đường Chích Ngôn có 15 quyển do Vương Định Bảo 


đời Ngũ Đại soạn chia làm 103 môn, thuật chế độ thĩ cử đời Đường và những 
việc lặt vặt đều Ìà những điều mà sử ký chưa nói đến. 


Thần Long (705-707) đời vua Trung Tông trở về sau, sau khi dự 
yến ở Hạnh Viên (1) đều để tên ở dưới tháp chùa Từ Ân. Những 
vị đồng niên chọn người viết chữ đẹp ghi chép, ngày sau có người 
làm đến chức tướng vắn hay tướng võ thì lấy son mà gh1. 


Đó là khởi đầu việc đề tên người đỗ Tiến sĩ vào bia đá. 


[8Ib] Vua Đường Tuyên Tông chuộng văn học càng trọng 
khoa đanh. 


Trong niên hiệu Đại Trung thứ 2 (848, sau khi Trịnh Hiệu 
chủ khảo việc thi củ, vua đòi xem bản chép khoa danh. Trịnh Hiệu 
dâng biểu nói : 


“Từ niên hiệu Vũ Đức (618-627) đời vua Cao Tổ mới có các 
khoa thi Tiến sĩ. Những vị đỗ Tiến sĩ, những con chim oanh từ 
hang cốc bay ra kêu hót, tiếng ca và sắc lông tuy đẹp tốt, trải qua 
cuộc duyệt xét ở Phụng Trì (2) thì sử sách không chép nữa. 


Tên họ những người thì đỗ Tiến sĩ đời trước còn truyền lại 
đều do tư gia ghi chép. 


Nay kính thừa Thánh chỉ, há đám không tháo luận ? Hạ thần 
liên úy thác cho quan Từ bộ Viên ngoại lang Triệu Lân đi tìm 
những sách khoa mục ký của tư gia và soạn thành mười hai 
quyển, thuật từ đầu niên hiệu Vũ Đức (678) đến bổn triều (848, 
niên hiệu Đại Trung thứ 2 đời vua Đường Tuyên Tông), kính cần 
dâng lên để xem xét lâu đài". 


Vua xuống sắc lệnh cho Hàn Lâm : Từ nay sau khi ra bảng 
đều phải chép tên họ những người thị đỗ và những thi phú đề mục 
phải đưa vào Nội, và mong quan coi việc này biên chép theo thứ 
tự từng năm nối tiếp nhau. 

(1) Hạnh Viên, theo sách Du Thành Nam Xý của Trương Lễ, Hạnh Viên và phía 
Nam chùa Từ Án giáp nhau. Các tần Tiến sĩ đời Đường thường đạo chơi và 


dự yến ở đấy, nền cũ hiện tại ở phía Táy Khúc Giang, hnmuyện Trường Án, 
tỉnh Thiểm 'Tây. 


(2) Phụng Trì túc Phụng hoàng tri ìà Trung thư sảnh. 


Việc này [32a] thấy chép; ở sách Đông Quán Tốu Ký (1). 


Sách Thính Vú Khởi Đàm (2) chép : Người đời Đường, đời 
Tống không có chép chữ Tiến sĩ lên quan hàm. Đời Nguyên cũng 
thế. Chỉ có Dương Duy Trinh vào cuối đời Nguyên chép Ùý Phử 
đỗ tiến sĩ, cho đến có khác thành con đấu. 


Người đời sau mới bát chước và theo cho đó là việc đã có từ 
xưa. 


Đầu đời Minh, ba đường dùng nhân tài đều được thì hành : 
1;- Dùng người hiền tài được tiến cú lên triều đình. 

2)- Dùng người Tiến sĩ và Giám sinh. 

3)- Dùng người thuộc lại. 


Vua Minh Thành Tổ (1403-1424) tại Bác Kinh -›i quan 
Thượng thư Phương Tân chọn những quan chức có tài làm Ngự 
sử thì triệu đến. 

Phương Tân tâu : "Bọn Ngự sử Truơng Tuần Lý 28 người có 
thể dùng được". 


Vua hỏi việc xuất thân của những vị ấy. 
Phương Tân tâu : “Bọn Trương Tuần Lý 24 người là do Tiến 


sĩ và Giám sinh (3) xuất thân, còn bọn Hồng {32b] Bỉnh 4 người 
là do chức thuậộc lai xuất thân”. 


Vua bảo : "Dùng người tuy không chuyên một đường, nhưng 
quan Ngự sử là người giữ phép ngay thẳng của quốc gia tất phải 
là người có học thức, thông đạt trị thể, êm chính, không a dua 
mới có thể dùng được. Còn như hạng Đao bút lại (4) chỉ biết lợi 
(1) Đông Quán Tôu Ký, tên sách có 3 quyển, ảo Bùi Đình Dụ đơi Đường soạn 


ra dâng lên vua. Sách chép nhàng thời sự triểu vua Tuyền Tông, đáng làm 
tài liệu cho chính sử. 


(3) Tra Tù Hải, Từ Nguyên và Trung Van Đại Từ Điển đều không thấy chép c6 
gách Thính Và Khởi Đèm. 


(3) Giđm sinh, học sinh ở Quốc Tử Giám. : 
(4) Đao bút lại (đaa, đao dùng để gọt những chữ khắc sai trên thẻ tre; bút, cây 


mà không biết nghĩa, biết khấc bạc mà không biết đại thể. Nếu 
dùng họ gìn giữ phong hóa ký cương thì sẻ khiến người ta khinh 
thị triểu đình". 


Vua ben truất bọn Hồng Bình cho làm Tự ban (1) và xuống 
dụ dạy rằng : "Từ nay, chức Ngụ sử không được trao cho hạng 


lạt. 
Lưu phẩm (2) từ đấy bắt đầu phân chia. 


Vua Tống Cao Tông lập ra khoa Bác học và khoa Hoành từ, 
có tất cả 20 đề để thị : Chế (3), Cáo (4), Chiếu(ð), Biểu (6), Lộ bố 
(7), Hịch (8), Châm (9), Minh (10), Ký (11), Tán (12), Tụng (13), 
Tự (14), trong ấy lại ra sáu đề. Cuộc thì chia ra ba trường, thể chế 
của mỗi trường là một bài cổ, một bài kim. 

Sau khi nhà Tống dời xuấng phương Nam, người tài giỏi chọn 
được rât nhiều. 


(33a] Theo Lục Điển (15) nhà Đường, khoa thi võ thì lấy bảy 


viết; lợi, thuộc lại, chưc việc dưới quyền sai khiến của quan), chứ^ thư lại, 
thư ký trong quan nha. 


(1) Thự ban, chức quan thuộc Hồng Lô Tự. 

(2)_ Lưu phổm (lưu, ngành phái; phẩm, đẳng cấp), bậc cao thấp của nhân vật. 

(3) Chế, lưi của vua truyền xuống hỏi kẻ bề tôi. 

(4) Cao, lời của vua bảo rõ cho thần dân được biết. 

(5) Chiếu, mệnh lệnh của vua. 

(6) Biểu, lời thần dân đâng lền vua. 

(7) Lộ bố, chiếu thư văn kiện không có phong kín (để bày lộ ra ngoài). 

(8) Hịch, bài văn bế cáo để hiểu du quần chúng, thường là kể tội một nhân vật 
nào đó để kích động sự thù ghét của quần chúng. 

(9) Châm, bài văn ngụ ý răn ngừa 

(10) Minh, bài văn khắc ở chuông vạc bía đá thường để khen tặng hay răn ngừa. 

(11) Äÿ, bài văn nói về việc gì, ghi chép một sự gi. 

(13) Tứn, bài văn ngu ÿý khen chê. 

(13) Tung, bài văn khen tàng công đức của một nhàn vật nào đỏ, 

(14) Tự, bài văn trần thuật ý thú của người trước tác. 


(15) Lực Điển, quan Tề tướng đặt ra Lục điển để giúp vua trị nước : 1. Trị điển - 
9. Lễ điển - 3. Giáo điển - 4. Chính điểu - 5. Hình điển - 6. Sự điển. 


w 
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đẳng để xét người : 


1)- Xạ trường đóa (1) tam thập phái, bắn tên nhắm vào đích 
ở mô đất 30 phát. 

2)- Xạ ky, cỡi ngựa bắn tên. 

3)- Ma thương, múa thương trên lung ngựa. 

4)- Bộ xạ thảo (âm thảo), đi bộ mà bản bù nhìn kết bằng rơm. 

ð)- Tài mạo, vóc người (cao lớn). 

6)- Ngôn ngư, cách nói năng. 

T)- Cử trọng, cử tạ (nâng uật nặng lên). 


Bảy đẳng đều phân thượng thứ. Thượng và thứ theo nhau. 
Được năm cái thượng thứ thì thị đỗ. Cách thi giản dị là như thế. 


Về cung và thương thì lấy việc bắn trúng hay không trúng 
làm cao thấp. 

Không có phép đấu cung và thuẫn. 

Việc bán buôn lấy đỗ không thể thi hành được. 

Về tài mạo (óc người) thì lấy người mình cao 6 thước làm 
thứ thượng. 


Về ngôn ngữ (cách nói năng) thì lấy người có thần thái oai 
nghiêm có thể thống lĩnh chỉ huy làm thứ thượng. 


Như thế cũng đủ xem người rồi. 
Phép thị võ của Binh bộ đời Đường lấy việc : 
- Xạ ky, cỡi ngựa bản tên. 


- Kiều quan (kiêu, cất lên cao; quan, cây song gài của thành), 
cử cây song cửa lên cao. 


- Phụ mẽ, vác gạo. 
Kiêu quơn là cất lên cây song của, bề dài [38b] 1 trượng 7 


(1) Đóa, sách chép sai chứ đóa 1£ ra J:. 
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thước, đường kính 2 tấc rưỡi (1), sau khi cất lên 10 lần rồi, tay 
cầm cây song cửa cách chỗ ra không quá 2 thước (2). 


Phụ mẽ là vác 5 hộc gạo đi 20 bước. 
Làm được như thế là thị đỗ. 


Phép này đương thời cũng đủ để chọn lây được người tài sức, 
như Quách Tử Nghi trúng tuyển khoa Phụ mã. 

Tiếc rằng đời sau đều không thể cử hành việc thi võ như vậy. 

Đời Đường Cao Tông (650-663), Bùi Hành Kiệm (3) đặt ra 
Trường danh bảng (4). Phàm khi tuyển người thì tụ tập họ ở bộ 
Lai, người nào được thì giữ lại, người nào không được thì cho về. 

Tống Bạch (ã) nói : "Trường danh bảng quyết định việc giữ 
lại và cho về khi thuyên tuyển quan chức. Người được giủ lại là 
trúng tuyển, người bị cho về }à không trúng tuyển? 

Đời vua Đường Trung Tông (705-707), Thôi Thực và Trịnh 
Hàm làm chức TẾ tướng giữ việc thuyên hành (6) nương tựa vào 
người quyền thế, thu dụng người quá [34a] số, trao chức quan 
không đủ, thông dụng bổ khuyết đến ba năm. 

Hồ Tam Tỉnh chú trong sách Thông Giám lại nói : "Việc bại 
hoại về phép thuyên tuyển quan chức đến đời Tống thì cùng cực. 


(1) Nguyên văn chép sai. Sách Đường Thư phần Tuyển Cử Chí chép : Kính tam 
thôn bán (đường kính 3 tấc rưỡi]). 

(2y Nguyên văn chép sai, Sách Đường Thư phần Tuyển Cử Chí chép : Vồò quá 
nhát xích (không quá 1 thước). 

(3) Bùi Hành Kiệm, người ở đất Văn Hỉ đời Đường, tự là Thủ Ước, thông binh 
pháp, giỏi chữ tháo chữ lệ, trong niên hiệu Trinh Quán, thì để khoa Minh 
Kinh, biết thuật Âm Dương, lịch số, làm đại tướng đi đẹp giặc. 

(4) Trường đanh bang, Bùi Hành Niệm đời Đường nhiệm chức Thị lang bộ Lại, 
để ngăn phòng việc thuộc lại lẤy ý riêng quyết định việc thuyên tuyển. quan 
viền, kẻ trước người sau, mới ghi tên họ những người sắp thuyên bố theo 
thứ tự vào bảng, gọi đó là Trường danh bảng. 

(5) Tông Bạch, người à đất Đại Danh đời Tống, tự la Thái Tế, học vân rộng, thị 
đồ Tiến mĩ làm Thượng thư hộ Lại. 


(6) Thuyên hành là cái cân dùng để cần hai bên cho đồng nhau, chuyển ra-nghia 
cân nhắc nhân tài mà tuyển dụng. 
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Bộ Lại đã nghĩ rằng : Theo mật chức quan có ba người, một người 
đương nhiệm, một người chưa đến, lại có một người rình dò chờ 
chực. Vừa có một chức vị nào trống mà tết thì rình dò chờ chực 
không phải chỉ có một người. Há chỉ thông dụng ba năm khuyết 
hay sao ?”. - 

Do đó có thể thấy rằng việc nhũng lạm về thuyên tuyến xưa 
nay cùng một lối cả. 

Theo chế độ nhà Minh, về chức danh và chức tá (phó) tại phủ, 
châu, huyện ở ngoài và các liêu thuộc lớn nhỏ của bậc cứu khanh 
trong triều, việc thuyên tuyển trao chức quan đều do bộ Lại chủ 
trương, mới đầu dùng phép niêm cưu (1). Trong niên hiệu Vạn 
Lịch (1573-1619) đời vua Minh Thần Tông, Viên ngoại lang Nghê 
Tư Huệ đưa kiến nghị xiế( £iêm: (2). Cách thức này thành phép 
dùng mãi lâu đài. 

(34b] Đời Hán đời Tấn trở về trước, chức vị trong quan chế 
đều không có tùng phẩm (3) 


Nhà Nguyên, nhà Ngụy mới bắt đầu đạt ra cứu phẩm, mỗi 
phẩm đều có bậc chánh, bậc tùng. Việc này đến nay không thay 
đối. 


Vua Hán Thành Đế (32-7 trước công nguyên) bắt đầu đặt ra 
chức Thượng thư viên 5 người. 


Vua Hán Quang Vũ chia quan chức ra 6 tào cùng một lịnh, 
mệt bộc, là tám tòa. 


Sáu tào Thượng thư vốn là tượng trưng cho sáu ngôi của 


(1) Niềm cưu, bắt tham. Viết vàc tờ giấy rồi vò lại để chung, ai bắt được giấy 
nào thì chịu sự may rủi ấy. 

(2) Xiết tiêm, rút thê. Trong niên hiệu Vạn Lịch, Phi Dương làm chức Lại bộ 
Thượng thu, tuyển dụng nhiều ngoại quan, vì nhiều người đến gửi gấm nài 
xin, ben lập ra phép rút thẻ, hên xui chịu lấy. 

(3) Tng phẩm, Tùng là đối với chính, Phẩm là cửu phẩm. Nói tùng nhất phần: 
đến tùng cứu phẩm. 
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chòm sao Văn Xương (1). 
Viện Hàn lâm giữ việc soạn thảo và tiến dâng những chiếu 
(2), chí (3), chế (4), sắc (5), tỷ thư(6), sách mệnh (7). 


Lục Du (8) đời Tông có chép thơ của Tô Tử Dung rằng : 


sKhơi tháo tai đa, phong quujển tộc 

b9 + ÿ H & 8 

8d ma (9) nhân chúng cần thanh trương. 

1 BH Á 8o đo k 
Dịch ngh : 


Việc khới thảo chiếu sắc có nhiều quan tài giỏi. Chiếu sác 
tháo xong được phong thành cuốn thật mau. 


Việc nhác nho nhỗ có nhiều người, khiến cho vị quan tuyên 
chiếu kéo dài tiếng đọc. 


Dịch đối : 


AKhơi tháo nhiều tai, phong quujến gấp), 
 Vhác chưng lâm kẻ, kéo âm dai. 


(1) Van Xương, tên nao, Sao Văn Xương có sáu ngôi như hình bán nguyệt. nhà 
tỉnh mệnh cho rằng sao Văn Xương là sao lành, chủ đại quý. 


(32) Chiấu tức chiếu th ư, văn thư của hoàng đế bố cáo cho thần đân hay biết. 

(3) Chí tực Thánh chí, thàn dần goi mệnh lênh của vua la Thánh chỉ. 

(4) Chế, lừi nói của Thiền tử 

(5) Sẻäec, văn thư của Hoàng đế dụ cáo cho thần đân được rò, và chiếu lênh của 
Hoàng đế ban tước vị cho ke hề tôi. 

(6) Tỷ (hư. văn thư có đóng dâu ngọc ty cửa vua, 

(7\ Sách mệnh, niệnh lệnh của Hoàng đế sách phong cho ké bể tôi. 

(R)_ bực Dư, ngưm đời Tống ở đất Sm Âm, tự là Vụ Quan, biệt hiệu là Fnéng 
Ong. đưởi đời Tấng Hiếu Tông thi đồ Tiến sĩ xuất thân, làm chức Biên tu 
quan ở Khu nát viện, tài khi hơn người, gioi về thơ 

(9) Bư ma, nhắc nho nhỏ. Trong triểu nhà Đường, quan đọc chiếu thường lá 
người không thông chữ nghĩa, đọc sai chấm phêt Vì thế có một ngưi ¡ nhắc 
nho nhỏ khiến việc đọc được suông se. 
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Có việc như thể là vì đời xưa, quan tuyên chế đều kéo đài 
tiếng đọc như ngâm nga. 


Phép dùng người, hễ một người thì chuyên nhất, hai người 
thì phân tán, ba người thì lộn xộn. 


Trọng Trường Thông L1) nói : “Dụng nhất nhân tác chính 
chuyên. Dụng số nhân tác chính byL2). Chính chuyên tác hài hòa, 
tương ky tác vì lệ” : Dùng một người thì việc chính chuyên nhất. 
Dùng nhiều người thì việc chính khác nhau. Việc chính chuyên, 
nhất thì điều hòa. Việc chính khác nhau thì trái ngược. 

Từ xưa, địa vị phụ bậc (3) nhiều lắm, chẳng qua hai vị Tả 
tướng và Hữu tướng. 


Đời nhà Chu có chức Tam công (4) để bàn việc nước mà không 
thường đủ cả, lục khanh (5) chia nhau các chức vụ, mỗi vị thống 
suất lấy thuộc viên của mình, mà quan Trủng tế (6) đứng đâu, 
nhưng rốt cuộc quyền thuộc về quan Khanh sĩ (7). 


Nhà Đường đạt ra chức Lục bộ Thượng thư (8) chia ra làm 
24 ty để coi sóc mọi việc. 


Nhưng lúc đầu mới dựng nước lại đạt ra quan lệnh, quan bộc, 


(1) “Trọng Trường Thống, người đời Đông Hán, ơ dát Cao Bình, tự là C¿ ‹ Lý 
được cử làm Thượng thư ìang, lúc bé hanm học. tính cương trực dám coói 

(2) Chữ nên đọc là &y là khac nhau mới xuôi lý ở đây, còn nếu đọc ý Ìa dựa 
vào nhau thì khóng xuöt lý ở đây. 

(1) Phụ bậc, Tế tướng. 

(4) Tam: công : ba vị quan to nhất đời Chu : Thái sự. Thái phó và Thái báo. 

(5) Lực khanh, aau chức quan đời nha Chu - L. Trưng tế giữ việc trì nước, thống 
lãnh các quan, điểu hòa bỏn biến - 2. Tu đó giữ việc giáo dục trong nước, phò 
bãy ngũ điển, làn: yên trăm họ - 3 Tòng ba giứ Ìễ nghỉ trong nước, tr thần 
và người, hoa trên và dươi - 4. Tư mã giữ quốc chính, thòng lành 6 đạo quản. 
đẹp yên trong nước - 5. Tư khấu gìù điều cấm của quốc gia, tra xét việc gian 
ác, xưử tọi ke bạo loạn -6 T không giữ đất nược, làm cho bốn giái cấp nhân 
dân ở yên và phút triển địa lợi theo immùa 

(6) TYưng tế, chức cần đấu các quan 

(7) Khanh sĩ, tức quan Lục Khanh (đã chú ð trước). 

(4) Lực Độ, sau bộ của triều đình 1. Bọ Lại. 2 Bộ Hình, 3. Bộ Lễ, 4. Bộ Binh, 
ö. Bộ Hộ, 6. Bọ Công. 
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đên giữa đời lại có những chức quan khác cùng với quan Trung 
thư môn hạ (1) bình chương sự coi sóc rnọi việc. 

Đầu đời nhà Minh bẻ Trung thư sảnh, lập ra Lục bộ, mà quan 
Thượng thư bộ Lại làm đầu nắm giữ quốc chính. 

Giữa đời nhà Minh sai từ thần (2) vào Nội các làm việc. 

Về sau lại cho chức Thượng thư kiêm chức Đại học sỉ làm 
đầu. 


Từ đó, Các lãi (3) gọi là Tể tướng còn Lục bộ chỉ dùng làm 
công việc chuyên trách mà thôi, không mang hàm Nội các [38h], 
không dự vào những chính vụ trọng yếu. 

Cho nên biết rằng tào cục tuy phân mà cương lĩnh (4) vẫn là 
một. 


Quyền bính về tay người nào mà vua thân tín cho nắm giữ 
việc khu mật (5) đại khái không quá một hai người. Cái lẽ không 
dùng cả Lục bộ là tình thế khiến như vậy. 

_ Đời Viêm Hán (6) phong chư hầu (7) còn có thái ấp thực sự 
để hưởng thuế má. 


Tào Tháo ở cuối thời nhà Hán bát đầu đạt ra danh hiệu hầu 
(8) đến Ngủ đạt phu (9) uới cựu liệt hấu(10), Quan nột hấu (11) 


(1) Trung thư môn ha, tên quan thự. Đời Đường trong niền hiệu Khai Nguyên 
thư 11, Trương Thuyết làm Tế tướng đổi Chinh sự đường va Trung thư món 
hạ, chia ra làm ð phòng : 1. Lại phòng, 2. Khu mật phòng, 3. Bình phòng, 4. 
Họ phòng, ð. Hình lễ phòng. 

(2) Từ thần, quan văn học đi theo vua. 

(3) Các lão, quan Tế phụ Hun việc ở Nội các goi Ìà Các lão. 

(4) Cương lĩnh (cương, dây to trong mạát lưới; iĩnh, cố áo), phần cốt yếu, phần 
chủ nào. 

(5) Khu mật, chu yếu va bí mật. 

(6) Viêm Hán. tức nhà Hán, vì nhà Hán lấy hoa đức làm vua, 


(1ì Chư hầu, đời nhà Hản phong bậc vương trang tông thất tước hầu, gọi là chư 
hâw.) còn có thai ấp thực sự để hướng thuế mã 


(R) Danh hiệu hẩu, tước hẩu chỉ có danh hiêu để goi chư không có thai ấp để 
hướng thuế má 


(‹® Ngũ đại phu, tước vì do nhà Tần đạt ra để thưởng kê bể tôi có công. 

(10) Liệt hầu, đời nhà Hán phong kẽ bề tôi khác họ có công làn l££ hầu 

(11) Quan nội hầu, tước hầu chỉ œ đanh hiệu chứ không có thái ấp, ở trong kinh 
kỳ (ở trong cửa quan di) được gọi là Quan nội hầu. 
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tất cả sáu bậc để thưởng quân công cho bé bê tôi. 


Đời sau việc phong tước chỉ có danh hiệu chứ không có thái 
ấp bát đầu từ đấy. 


Đời nhà Đường, việc khánh thường (1) có khi ban tước một 
đảng, có khi cho lên quan một cấp, có khi ban huần Ìao một đợt, 
không có định lê. 


Vương Khánh đời Minh nói : "Chế độ khánh thưởng đời 
Đường có Huân, Giai, Quan, Tước. 


- Tước để (36a) định cao thấp. 

- Quan để phân chức vụ. 

- Giai để kể sự khó nhọc. 

- Huân để kể công. 

Bốn điều này không quan hệ gì lẫn nhau. 


Có người thì chức quan thấp mà phẩm giai cao. Có người 
huân giai thấp mà quan tước cao. 


Liệt hàm triều nhà Tống, hề : 
- Phẩm giai cao mà quan chức tháp thì gọi là hành. 
- Phẩm giai thấp mà quan chúc cao thì gọi là /hú. 


- Quan chức và phẩm giai đồng nhau thì không có chữ hành, 
chữ #bú. 


Chế độ ngày nay chỉ lây quan chúc làm đúng, làm quan gì 
lấy huân giai và tước theo chức ấy, không có ý kể công lao. 


+ .A“ ˆ 4 ` r ^ ` ˆˆ , "` 
Giấu tên biên vào số, rnao công Ìao mà lấy chức quan, người 


(1) Khánh thưởng (khanh cùng \3> thường), ban thương cho kê bể tôi 
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xưa đã có cái tệ ấy. 

Đọc tờ chiếu của vua Đường Huyền Tông (713- 755) trong 
niên hiệu Thái Bảo năm thứ 12 (883) mà tưởng tượng như thấy 
giới rản chu đáo ôn hòa tràn ra ngoài lời nói, nhưng mà cái thôi 
tâu bày gian đối đến cuối đời Đường cũng không bỏ được. 

Tờ chiếu ấy nay chếp ra như sau : 

(86b] "Chiếu ràng : Bậc vương giả lập quân đội để trừ tàn 
bạo, quân đội phải nghiễm chỉnh. Lúc uống rượu (1) ỡ nhà tông 
miếu ủy lạo tướng sĩ trở về, việc thưỡng phạt phải đứng đán đáng 
tin. 

"Kính Dịch có câu : Tợi «1z trung cát, thừa thiên sửng dã 
"nghĩa là : lệ trong quần đội mà được sự tốt lành là được ơn trời. 


“Lời truyện (2) chép : Thưởng bất thất công tý nhân khuyến 
đã, nghĩa là : Thưởng đúng công lao thì khiến người ta cố gắng. 
“Nếu làm sai phép cũ thì lấy gì mà giáo hóa thành phong 

tục tốt được ? 

"Những chức Tiết độ sứ trong quân đội được ủy dụng rất 
trọng, tuy vâng theo mưu lược của người trên và chịu quân luật 
mà cùng được tháng trận trở về thì xét thưởng kế công phẩn 
nhiều không đúng sự thật. 

"Vả lại làm vua thì lấy chữ /ín mà trị kẻ dưới, lầm tôi thì 
lấy chữ rung thờ người trên. 

"Chữ fín không thế mất được, chữ /rung không § thiếu 
được. 

"Trấm lãnh trách nhiệm thi hành việc đó ngõ HẤNu Rinh lệ 
gáng công. 
"Và lại tù trước lập công đều khiển xem xét lại, cho An. 
chép cũng g1ao cho người khác làm. 


—†]————-Ỷ-Ỷ-Ỷ--.-ễ—=--xz-r-.—-xs¬r...mmaan 2 
(1) Ám chí, quân đội trở về uống rượu ơ nhà tòng miếu gọi là Ànn chí. 
(2) Truyện, giải rõ ý nghĩa trong kinh. 
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"Trầm nghĩ rằng : Tướng lãnh nhu lòng bụng của quốc gia, 
như bốn dãy núi ở bốn phương (1) của triểu đình. Bồ mà không 
dùng thì ai chịu tận tầm làm việc ? Cho nên mỗi lần thấy lập 

được một công trận đều sai người ghi chép. Lế lối ấy suy xét ở 
lòng, như thế cũng là cùng tột (37a] rồi. 


“Gần đây, các đạo quần sinh ra những mối tệ càng quá lắm, 
đến cả tấu sớ việc ở phiên trần và phá giác lập công đều là giả 
đấi không đúng sự thật, có người ở lâu trong chiến trận mà vẫn 
bị gạt bỏ, có kế không hề theo quân đội mà vẫn được thưởng 
tước, nào huy chương bạc đây thao tía. Không có công lao hạn 
mã (2) mà được lộc hau tước cao, đó là nhờ họ hàng thần thích 
giúp đỡ mà được như thế. Những điều ấy đã khiến chiến s1 thất 
vọng, đua nhau cầu may nói xảo. Lý đo là ở đó. 


”Và lại vào thời xưa, sĩ (người frí thức) và: nông (làm ruộng) 
ở riêng, quân (guân đội) và quốc khác đáng, cho nên nhà quốc 
học thượng tường dùng để dạy con trưởng (3), Tuyển xa (4), 
Biểu mã (5) dùng để dạy quân đội. 


“Há lại có việc thì học tập nghề nghiệp của ông cha mà thân 
thì tham gia quân đội ? Ay l‹+ giá danh: tiến thú, lẽ đã rõ ràng, 
đều vì chủ tướng tư riêng đã công nhiền gởi gám. 

"Lỗi lầm đã qua Trẫm cũng không nói đến. Về sau tụ đổi 
mới ất mong (37b] bỏ được mỗi tệ xưa. 


"Từ nay những con em của các giám quân sứ, tất cả "đều 


(1) Phương nhạc, bốn dãy núi ở bến phương. Đời xưa thiên tử đi tuần thủ đến 
phương nào thì triều hội chư hầu ở đảy nui phương ấy mà thăng thưởng hay 
truất giáng. 

(2) Hạn ma (hạn, mồ hôi; mã, ngựa), lúc đánh trận, ngựa chay nhanh mà đỗ 
mồ hồi. Nhân đó gọi chiến công là hạn mã. 

G3) Trụ tử, con trưởng cua từ thiên tử đến của quan đại phu. 

44) Tuyến xa, xe bình thứ tốt. Đứng là Tuyến xa, nhưng nguyên bản chép gai r¡ 
Soahn xa. 


(5). Biểu mã, lễ tế của quản đội tế người tạo ra bình pháp, tức thần Xi Vưu hay 
Hoàng Đế 


không được đem đi theo. Người nào trước đã ở trong quân cung 
phải bát buộc trở về. 


"Việc ghi công phá giặc phải xem xét cho đúng. 


"Và lại giá dối thờ vua, mặt dày mạo muội thiân huệ không 
sợ pháp luật, không khiếp quỷ thần, hễ là quan chức cũng phải 
tư rân. 


"Tuyên thi ra kháp trong ngoài khiến đều biết lòng này . 


Kinh Thư chép : Giđm tụ thanh hiến, bỳ tĩnh tô khiến, nghĩa 
là : Xein xét pháp luật đã sẵn có thì vĩnh viễn không tội lỗi. 


Pháp độ của tổ tiên đều phải được đời sau noi theo gìn siũ, 
cũng không phải phiền lòng sửa đối. Nhưng chỉ lo rằng quay, chúc 
sót quên, phế bỏỗ mà khẳng thì hành đây thôi. 


Vua Đường Minh Tông (926-933) có xuống chiêu nói rằng : 


"Người giữ pháp độ thì lòng nhàn dđật, ngày thêm: tốt lành, 
người noi theo tình riêng thì lòng lao nhọc, ngày thêm vụng về. 


“Luật lịnh cách thức những gì quan hệ đến mọi chính sự 
đều đã chia rành phải theo phép cũ, (38a] khiến các quan mỗi 
người hãy chép ra các việc công ở bốn cục của mình, mối việc lớn 
nhỏ đều phải sao chép gom lại đóng thành sách, lại vẽ ở trên vách 

phân, viết ỡ công sảnh khiến cho các liêu thuộc tròng thây mà 
giữ pháp độ làm việc công. 

"Quan tế thần thì giữ gìn cương lĩnh vât phải giữ gìn tà át Lụ 
luân thường, gọi đó là chỉ đựo bất phiền (đường lối đúng múc tết 
đẹp nhất không phiền hà). 


"Trong khoảng ấy có điều gì đã sửa đổi mà chưa tiện thi 
hành hãy giao hữu ty trình lên Trung thư môn hạ để tham chước 
lại rổi tâu lại mà thi hành. 


"Đó thật là lời nói bất dịch (1) những lời bình luận về việc 


(11. áf dịch, không thay đổi, Nói lời nói rất đúng lý không thể sửa đối gì được. 
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trị yên từ xưa đến nay không hơn đó được. 


“Trải qua các đời việc lập pháp có bớt có thêm, "có phiển phức 
4 s 


có giản dị, không giống nhau để “thích hợp với thời thế và thuận 
tiện cho nhân “dân thì đẹp hay. 


“Còn việc phân tào định cục, ngàn phòng điều tệ, "cấm điều 
trái phép thì xưa nay cũng một lối cả” 


Chép lại hai bài chiếu của nhà Hậu Chu (957-959) để thấy 
chính sách giải quyết việc án tụng, có thẻ nói là kỷ cương điều 
mục không hơn như thể. 

Chu Thái Tổ trong niên hiệu Quảng Thuận thứ 2 (952) có 
xuống sắc ràng : 

"Đạt lý để yên nước tất nhiên trước hết phải lo “về hình luật. 

“Phân xử việc tranh tụng đều có các chức quan lo "Hiệu, ở 
trong thì có các quan ở Đài sảnh, ở ngoài "thì có các tào cục ở châu 
huyện, cùng nhau chịu ủy "thác chức vụ, nhất thể lo lắng siêng 
cần. 

"Nếu mọi việc có quy điều thì dần chúng không oán “hận. 

"TT nay về sau việc kiện chưa của đân không vượt "bậc khống 
tố. 

“Ngày gần đây lại có những vụ thưa kiện đưa ngay "đến triều 
đường rnà chưa được quan ở châu huyện "xử qua thì phải ngăn 
cấm, đề khỏi phải vượt lệ "trái phép. 

“Tủ nay về sau, hễ nhân dân có việc thưa kiên hay "nói có 
tai hại thì cáo tố ö huyện, nếu huyện “không xư trị thì cáo tố ở 
châu, nêu châu xử trị "không công bình thì cáo tố ở quan sát sứ, 
nếu quan “sát sứ xử trị không thích đáng thì có thể đến "Đài sảnh. 

"Nếu có ai cáo tố vượt bậc thì sở ty ấy không "được [39a] tiếp 
nhận đơn từ. 


"Nêu xác thực có ai vì phạm thì sẽ bị chiếu theo "luật trùng 
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trì. 


"Tờ cáo trạng hoặc tự tey mình viết ra hoặc thuê người khác 
viết thì ở cuối tờ phải ghi tên họ và chỗ ở. 

“Như không có người viết tờ cáo trạng cho thì nguyêt: cắo 
được phép nộp giấy tráng. Những điều mình kế ra phải là việc 
của mình. 


"Như tố cáo bí mật với tình ý quanh co riêng tư, khi xét được 
thực tình, sẽ bị xử trị nghiêm khác. 


"Còn như những nơi đã đầu tế phân xử không công bình 
khiến người ta phải đầu tố đến triểu đường thì quan trưởng phải 
xư lý và trừng phạt . 

Năm Quang Thuận thử 3 (953) có sác đạy : 


"Việc phú thuế, hôn (hân nhân), điển (ruộng) từ trước đến 
nay là chức vụ của châu huyện. Việc trộm cướp hoá hoạn vốn là 
chức vụ của ty tuần trấn. Mọi việc đều được phân chia tviêng 
biệt, không thể vượt qua phận sự hoặc xâm phạm chức vu lẫn 
nhau làm rối loạn quy tắc. 


“Trộm nghĩ các chức viên sở tại còn noi theo những mối tệ 
cũ, hãy hiểu biết rành rẽ các điều lý để chính đính kỷ cương. 

(39b] "Những châu huyện quân trân do các phú Kinh triệu 
Phụng tường và các châu Hoa, Bội, Phu, Diệu quán trị, vì cuối 
nhà Đường, các phiên trấn khác phong tục nhau, trải qua thời 
gian lâu chưa có thể sửa đổi được, đường lối chính tri không giống 
nhau thì lấy gì mà dạy dân ? 


“Những vụ thưa kiện lặt vặt về hôn nhân và ruộng nương, 
việc thuế má làm xâu đều la chức vụ của quan huyện lịnh và 
huyện tá. 


“Việc bắt gian giữ trộm và bảo vệ nhân đân ở địa phương là 
chức vụ cảnh sát của quần trấn. 


"Từ nay về sau, mỗi người đều giữ chức phận mình, chuyên 
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lo cảnh giác. 
"Như những chức vụ có làm điều gì sơ sót sẽ bị khiến trách. 


“Các châu huyện không được sai giám trung, quân tướng 
xuông huyện ngõ hầu làm việc được yên tĩnh không phải phiền 
lao , 


Dướỡi triều nhà Minh, về chế độ quan chức ở ngoài, Lũ Khên 
có viết một bài Mfinh chic nói tường tận việc đó, đại luợc nhu 
sau :! 


Nhân dân và tài vật của một tình được phân trị ở châu huyện, 
được kiêm trị ở phú, được giám lâm ở tuần đạo, đuợc thống thuộc 
ở [40a] Bố chính ty, được đàn áp ở Án sát ty, còn đốc phủ thì vỗ 
về yên úi nhân dân. 


Trong một tỉnh, phàrmn những việc về hộ (đán), hồn nhân, diển 
thổ, phú thuế, sưu dịch, ruộng nương. tàm đâu đều thuộc Bồ chính 
ty; phầm những việc về cướp trộm. đánh giết, tham lam, gian ác, 
hung bạo thì thuộc về Án sát ty. 


Trưởng quan của hai ty ấy, tình thế khó ra đị tuần, sức lực 
khó kiêm nhiệm, cho nên ở mỗi tỉnh phải tính xa hay gần mà chia 
đạt tuần đạo để gìn giữ. 


Nay khi đốc sát liệu lý xern phải trình xin thì trình xin hai 
viên ấy thị hành, xem phải gủi bài tráp (1) thì gửi về châu huyện 
điều nghị. 

Đời Đường Minh Hoàng (2) (713-755), hề quan ở bộ Lại 
thương hay phong cho các quan chức mà sai hay lạm, bậc lịnh sủ 
thì bị phạt đánh trương, bậc lang trung thì bị phạt lượng bông. 


Sác chỉ của vua có câu rất hay : Kia tức nan thủ, thố tác khú 
cảng, nghĩa là : bùa đối thì khó tha thứ, sai lầm thì đáng thương. 


(19 Bài trấp, bài và trấp đều là Ìoai công van đời xưa. 


(2) Sách chep aai Đương Minh Hoàng ra Đường Minh Tang Đường Minh Hoàng 
tức Đương tuyên Tông (713-755). 


trỏA 


(40b] Trong niên hiệu Khai Nguyên (713-741) đời nhà Đường 
có chiếu dạy : 


Những sác đòi trưmg thu thuế má đã triển hạn mà chưa nộp, 
đã qua năm hoặc thất lạc, lại bị trưng thu một lần nữa, hoặc đã 
trốn tránh rà khuyên người lân cận báo chứng khiến những 
người ngheo khổ yếu đuối ấy lấy gì sống được yên ? 

Từ nay về sau, có người nào đối trá giầu giểm kẻ bị đoi bát 
thì phải bắt trong năm ấy, việc liên hệ đến năm qua thì bát cả, 
việc liên hệ đã cách một năm trở về trước thì không thuộc trong 
hạn đòi bát nãy. 

Còn quan chức giấu giếm dối trá tang vật còn trong hạn đòi 
bát thì không thuậc vào lệ này. 

Đây các lại viền tra xét truy soát đều phải biết mà bắt chước. 

Hộ khẩu (hà cửa oà số đân chúng) là kế hoạch lớn lao của 
quốc gia. 

Vua Đường Huyền Tông (773-756) sai Vũ Van Dung duyệt 
xét suy tầm cũng chưa tùng là không đúng. 

Như nay những quân lính phần bội đào ngũ ở các châu thì 
hạn cho trong vòng một tràm ngày phải tự ra đầu thú và chuẩn 
cho [41a† lình thức khiến sở tại biên vào hộ tịch. 

Những người tình nguyện lưu trú thì tùy tiện biên vào bộ số 
chịu sai địch thuế khóa, và đình trưng thu ở bốn kế. Còn những 
kẻ tình nguyện trở về quê quán và cứ theo lịnh thức không hợp 
phụ vào bộ số, trước hết gửi giấy về bỗn quán cho hay, đến khi 
đòi trưng thu mới đệ hoàn. 

Những người tình nguyện trả ngay thì cũng cho, đợi đến bốn 
quán xin miễn thuế khoá sự dịch năm nay. 

Như đủ một trăm nhà trở lên thì khiến sai quan ở bốn quán 


đến nhà mà nhận lãnh. 


Những số tiền thiếu thuế trong thiên hạ và số vay lương hệt 
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giống cùng thuế đất trong nhân đần chưa nộp từ năm qua trở về 
trước đều tha cho khôi nộp. 

Do đó cũng có thể thấy luôn cái ý tỉnh tường sáng suốt và 
nhân hậu của triều đình, cho nên sách Vơn Hiến Thông Khởo (1) 
có khen ngợi việc đó. 


Theo chế độ nhà Đường, những vật phẩm thổ sẵn của các 
châu trong thiên hạ đâng cống mỗi năm sau tiết Đông chí đưa đến 
kinh đô [41b]} chuẩn bị đầy đủ bày ra ở trước điện. 


Sách Địa Lý Chí chép : Phẩm vật ở châu quận trong mười 
đạo dâng cống rất nhiều. 


Đầu đời nhà Đường thị hành phép Tô dung điệu (2). Nguời 
dân có thường điệu (3), việc làm xâu có thường nhật (4). 


Đời vua Đường Đại Tông (763-77ã) có ra lịnh cho quan thứ 
sử và huyện lịnh căn cứ theo số nhà cửa của dân chúng thực có 
hiện tại, lượng xét thứ bậc ngheo giàu mà định thuế má và sai 
dịch không được y theo hạn cũ. 


Nhà Tống cho người nha tiền (ã) coi giữ những sản vật của 
công, cho người lý chính (6), hộ trưởng, hương thu thủ (7) đốc thúc 
việc đóng thuế, cho những bậc kỳ trưởng (8), những cung thủ (9), 
tráng đỉnh (10) đuấi bát trộm cướp, cho những thừa phù, nhân 


(\ì Văn Hiến Thông Khdo, tên sách, gồm có 84ÑR quyển do Mã Đoan Lâm đời 
Nguyên soan. 


(3) Tô dung điều, chế độ thuế má sưu địch đời Đường. Con trai được giao cho 
một khoảnh ruộng (150 mẫu), mỗi năm phải nộp 2 hộc thóc, ba hộc nếp, gọi 
đó là fỏ; tỏi nắm phải nộp 2 tấm lạa quyến, 2 trượng làng the, 1⁄5 số vải, 
gợi 3 lượng, gai 3 cần; vùng nào không có trồng dâu nuôi tàm thì phải nộp 
14 lạng bạc, gọi đó là điệu; đi làm xâu mỗi nànn 20 ngày, tháng nhuận thênn 
2 ngày, người nào không đi làn xâu thì mỗi ngày nộp 3 thước lụa quyến, gọi 
đó là dung. 

(3) Thường điệu, mức thuế về vải lụa đã định sản 

(4) Thường nhật, số ngày làm xâu đã đỉnh sẵn cho mọi người dân. 

(51 Nha tiên. người )ực dịch trong quan nha. 

(6) Lý chính, tức lý trương 

(1 Hương thư thủ, chức thư lại ở trong làng. 

(R)_ Kỷ trưởng, người già cá trưởng thượng. 

t9) Cung thủ, người bán cung giỏi 

(10) Tráng định, trai trẻ mạnh khoe. 
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đao, thủ đao, táng tụng để quan sai khiến, những tạp chức ở 
huyện tào ty xem khí hậu (mở đoán lành dứ) tuyển chọn người. 
Tãât cả đều lấy thư tự hương hộ mà định số nhiều ít khác nhau. 

Theo chế độ nhà Minh, việc sai dịch thì có lý trưởng, giáp 
thủ, lão nhân, tức là chức lý trưởng, hộ trưởng, kỳ trưởng đời nhà 
Tống; cung bình (lính bến cung), dân tráng tức là cùng thú tráng 
định đời nhà Tống, tạo lệ (1) cấm tử tức là (42a] thừa phù nhân 
đao thủ đao đời nhà Tống, xúng tử phố hộ tức là giản thao nhân 
đời nhà Tống, khố tử, thủ cấp, nạp hộ, giải hộ tức là nha tiền đời 
nhà Tống. 

Những hiền thần đời trước nói : "Những kế hen hạ để sai 
việc, ngoài việc coi ngục giữ kho, thì có thể thuê đi gác, giữ cửa, 
theo hầu. Như thế thì dân được yên ốn cấy gặt, quan được người 
để sai việc, lại có thể thu hết những kẻ du thủ (2), ấy là làm một 
điều mà được cả ba việc” 


Sách Phủ Ông (3) Tạp Ký chép : Quan Tiểu tế nói : "Cho phép 
người buôn bán làm tờ chất tế (tan khế, tờ giao ước buôn bán uới 
nhau). 


Quan Tư thị (4) nói : "Dùng văn khế để kết chạt lòng tin cậy 
lẫn nhau mà dứt được việc kiện thưa”. 


Quan Chất nhãn (ã) nói : "Buôn bán to thì làm tờ văn khế 
chất, buôn bán nhỏ thì làm tờ ván khế tế“. 


_——=mmm=.=—==—=—==—se====si=smr<sS=.=e <5 

(1) Tạo lệ, những người hen bạ để sai khiến làm việc. 

(2) Dư thứ, ke rong chơi biếng nhác không chịu làm việc. 

(1) Phủ ông (a) Người không rõ tên họ vào thời Đông Hán thường đi câu ở sông 
Phù, cho nên hiệu lA Phù Ông, thường đi àn xin, thấy ai có bệnh tật thì dùng 
thuật chăm cứu mà chữa trị dứt ngay, có truyền lại sách Châm Kính Chân 
Mạch Pháp; (b) Hoàng Dình Kiên dời Tống bị biếm làm Tư mã Phù Cháo, 
tự hiệu là Phù Ong. 

(4) TW £hÿ, chức quan coi việc chính trị hình pháp giáo đục ơ thị thanh. 

(5` Chât nhân, chức quan gtửữ việc bình định vật giá. 


` 


Tì 


Trình Khang Thành chú rằng : “Tờ chất và tờ tế là hai tờ vàn 
khế đồng như nhau mà có khác, tờ đài gọi là chất, tờ ngắn gọi là 
tế, như {[42b] tờ hạ thủ thư (bản khế) ngày nay”. 


Giá Công Ngạn nói : "Tờ hạ thủ thư đời nhà Hán như tờ họa 
chỉ khoán ngày nay, há là tờ văn khế lăn đấu tay của người dần 
hen mọn bỏ vợ ngày nay chăng ? Không như thế thì bài khoán 
ngày nay người không biết viết làm dấu đốt ngón tay, và văn khế 
về ruộng về nhà ở Giang Nam cũng dùng ziấyv làn dấu tay". 


Theo sách Chu Lễ, quan tư dân (1) biên chép vào số những 
con trẻ từ lúc mọc răng (2), mỗi năm biên chép số sinh và số tử, 
và ba năm khảo xét một lần gọi là đại tỷ để biết số nhân dân. 

Vua chiếu xuống quan tư khấu (3) lấy số dân chia cho số 
ruộng số làng để hợp với ngạch thuế, để chế định bổng lộc, để khối 
công làm ruộng, để lập quân đội. Những việc ấy đều bát đầu ở 
việc xem xét số dân trong nước. 

Theo chế độ nhà Đường thì cứ ba năm làm hộ tịch một lần. 

Theo chế độ nhà Minh mỗi năm làm hộ tịch một lần. 


Nhà Đường lấy 100 nhà làm một lý, 5 lý làm một hương, ở 
tại đô ấp gọi là phường, ở tại đồng quê gọi [43a] là thôn. Cá đạt 
ra chức lý chính, chức thôn chính, chức phương chính. Đó là hắt 
chước theo phép có chức tỷ trưởng lư tư và lý tế trong sách Chu 
LÃ. 

Dưới đời nhà Minh, một Ìý có một trăm nhà thì lập mười 
trưởng, luân phiên mỗi năm ứng dịch trong mười năm thì trọn 
vòng. Người làm việc đương niên gọi là hiện dịch, người sắp đến 
lượt làm việc gọi là bài niên. 

Ngoài những việc đó ra lại phân thành khu để đốc thúc thuế 
má, chức ấy gọi là lương trưởng. 

(1) Tư đân, chúc quan biên chép số đân trong nước. 


(2) Sinh xí, mọc ràng. Con trai B tuổi mọc ràng, con gái 7 tuổi mọc răng, 
(3) Tư khâu, chức quan coi việc hình pháp đời nhà Chu. 


78 


Ngu Tập, nhà nho đời Nguyên, nói : "Phía Đông Yên Kinh, 
bờ biến dài hàng mấy ngần đặm là những vàng lau sậy, nước thủy 
triều từ biến mỗi ngày tràn tới tứ lại thành đất tốt, phải dùng 
phương pháp người Chiết Giang, đáp đê ngăn nước làm ruộng, 
cho những nhà giàu muốn làm quan hợp dân chia đất, phân định 
việc cày cấy, sau ba nàm mới thu thuế, 

Vương Nguyên Hàn, đời Minh, làm sách Tam Tài Đồ Hội 
nói : “Trong khoảng sông Trường Giang, sông Hoài, đất nhiều ao 
đấm lùm bụi hoặc [43b} ở bờ sông bị nước thình lình tràn ngập, 
. nhà giàu có tài lực độ xem hình thế ruộng nương đấp đât làm để 
vòng quanh mà không dút đoạn, chứa ở phía trong hàng ngàn, 
hàng tràm khoảnh ruộng đều là đất để cấy cày cả". 

Xin đem lính thú đến đóng đồn, khiến binh lính chia đất khởi 
công canh tác, cũng bát chược theo phép đó. 

Lại có loại ruộng thấp có đề báo vệ ngắn nước ở ngoài, tuy có 
nạn lụt đều có thể cứu ngắn được. 

Đó thật là phép hay đời cận cố. 

Mấi lợi lâu dài làm giãu cho nước, cho đân không thể hơn thế 
được. 

Hai điều đó, phép :à của bốn quốc đã thi hành rồi. 

Nay ruộng ở vùng ao đầm, ruộng ở bờ biển đều có bờ đê la 
liệt bảo vệ, khoanh (1), mẫu (2) phân mình, mương rãnh thông 
suốt. 

Lai có Tu Trí Bộ ghí chép phần tiếp giáp bốn bên đông tây 
nam bác của ruộng đất để định rõ ranh giới xã thôn 

Lai hệt kê ra hốn loại ruộng : nhất đang, nhị đẳng. tam đẳng, 
tú đăng để định ngạch thuế cao thấp. 

Ruộng cúa quan, ruộng của dân [44a], ruộng của đình thần, 


(1) Khoanh, 100 máu ruộng Ìlà 1 khoanh 
(2) Máu, 60 trượng vuông là Ì mầu. 
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ruộng của chùa Phật đều có thước tấc, số mục. 

Bờ công, ao công, chỗ đân ở, ao đầm đều có ghi chép bề đài, 
bề rông và khu đoạn. 

Vì thừa được cái ý hay còn truyền lại của chế độ tiên vương, 
đân chúng sống ở đấy yên ốn với nhau, nuôi dưỡng với nhau, đủ 
để đưa đến cảnh giàu có đồi dào, không có điều gì phiền nhiễu thì 
ngày thịnh trị dưới thời vua Văn Đế, vua Cánh Đế nhà Hán (1) 
nào xa nữa 2 


Sách Nhĩ Nha chép : Phía ngoài đô ấp gọi giao, phía ngoài 
cõi giao gọi mục (oùng để chản nuôi), phía ngoài cõi mục gọi dã 
(đồng nội). 


Sách Chu Lễ chép : Con đường từ quốc đô ra cõi đã (đồng nội) 
xa xôi, cách 10 đậm có đạt một nhà lư, nhà lư có chỗ để ăn uống; 
cách 30 đậm có đạt một nhà túc (bà £rọ), nhà túc có lộ thất (nhà 
cho khách ở theo dọc đường), lộ thất có úy lại (2); cách 50 đãnn cé 
chợ, chợ có hậu quán (3), hậu quán có chứa lương thực để đãi các 
quan triều sinh (4). 


Đời sau, nhà trạm (dịch đinh) và lũ quán sao chẳng là không 
phải ý của đời xưa truyền lại ? 


Nhưng sửa sang những nhà trạm và lữ quán ấy cũng phải 
lượng theo thời tiết và bớt sức cực nhọc của dân. 


Cho nên đưới đời vua Chiêu Liệt, con đường từ Thành đô đến 
Bạch Thủy có làm nhiều nhà trạm. Tào Tháo biết [44b] đó là việc 
làm cho dân mệt. nhọc. 


Đời vua Sùng Trình (1626- 1644) nhà Minh, quan Cấp sự Lưu 


(1) Văn, Canh, vua Hán Văn Đế và Hán Cánh ĐÁ, Vụna Văn Để nhân từ ^¬vtnn 
kính, cần kiệm. Vua Cánh Đế là con vua Văn Để cũng noi theo đức 16 xủa 
cha tà trị vì 

(2) Ủy, tức ty !aï, chức viên coi giữ việc tích trì ở kho lấun 

(A3) Hâu quản, lầu để tròng ra xa. 

(4) Triểu sính. Chư hầu đi chầu Thiên tư. kẻ bề tôi đi chầu vua goi là triểu, Chư 
hầu sai quan đại phu đi thánn viếng chư hầu gọi là sính 
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Mậu xin giảm bớt số nhà trạm, ý là muốn cho dân được nghỉ ngơi 
dưỡng sức. 


Nhưng dân không nghề nghiệp ở Hà Bắc nhờ cậy vào số tiền 
ngựa chạy trạm mà ăn, đến lúc ấy không còn trông vào đâu mà 
sống, ben dẫn nhau làm trộm cướp. 


Xét việc này ở bài sớ của quan Ngự sử Khương Tư Duệ có 
nói : "Dân ngheo ở các đạo đông đảo hàng ngàn, hàng trăm, kéo 
xe mà sống qua ngày, đói khát chờ chết, tắn mác ra làm trộm 


Lá 1 


cướp . 

Khương Tư Mậu cũng ăn năn về lời nói ấy. 

Cho nên làm việc chỉnh trị mà không hiểu dân tình, không 
độ được những tai hại về sau, thấy bên này lại sót bên kia thì 
không phải là biết việc trị dân. 

Trong thời Tam Đại (1) binh khí đều làm bảng đồng. 

Sách 7Tở Truyện chép : Sở Tủ ban đồng cho Trịnh Bá, thế rồi 
lại hối hận cho việc ây mà thể [45a] rằng : "Chớ lấy đồng đúc binh 
khí". Cho nên lấy đồng đúc chuông. Đó là một điều. 

Quý Vũ Tử vì thắng được binh nước Tề, làm cái Lâm chung 
(2) mà ghi chiến công của nước Lỗ. Đó là hai điều. 

Chiến Quốc Sách (3) chép : Đồng An Tử làm nhà ở cung Tấn 
Dương đều đúc đồng làm cột trụ. Triệu Tương lấy đồng ấy mà 
dùng cũng còn dư. Đó là ba điều. 

Thiên Bình Chí trong Minh Sử chép : Đời xưa gọi pháo (súng) 
đều là loại máy bắn đá. 

Đầu đời nhà Nguyên được súng Tây Vực đánh Thái Châu 


(1) Tam đạt, ba đời : Hạ, Thương, Châu. 

(2) Lâm chung, tên một âm trong 12 luật. Có lẽ lâm chưng ở đây Ì\à cái chuông 
có tiếng kêu đúng với âm làm chung. 

(3) Chiến Quốc Sách, tèn sách, gọi tát là Quốc Sách và cúng gọi là Đoản TYường 
Thư do Lưu Hướng đời Hán sưu tập thời sự Chiến Quốc của các nước để ghì 
chép. 
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thành nước Kim, từ đó bất đâu dùng lửa, nhưng phép chế tạo 
không được truyền lại. Về sau cũng ít dùng đến. 

Đến khi Minh Thái Tổ đẹp yên nước Giao Chỉ được phép đúc 
súng thần cơ sang pháo, đặc biệt lập ra Thần cơ doanh. 

Cách chế tạo dùng đồng đú thứ sống và chín trộn nhau. 

Còn dùng sắt, thì sắt Phúc Kiến mềm và tốt nhất. Sát Tây 
Vực kém hơm. 

Súng lớn, súng nhỏ khôug đồng nhau. 

Súng to đùng xe mà bán. 

Súng cỡ trung và cỡ nhỏ bắn thì dùng cái giá để gác lên hay 
vác trên vai. _ 

Súng lớn tiện lợi cho việc phòng thủ, súng nhỏ tiện lợi cho 
việc chiến đẩu,, tùy nghỉ mà dùng. Súng là binh khí trọng yếu để 
hành quân. 

Sách Thông Ký có nói : Lúc đầu mới dựng nước chỉ có năm 
doanh : đó là Trung doanh, Tiền doanh, Tả doanh, Hữu doanh và 
Hâu doanh. 


Đầu niên hiệu Vĩnh Lạc (103-1424), nhà Minh bát đầu đem 
ba ngàn ky binh rợ Hồ đặt dưới lá cờ rồng lập ra Tam thiên doanh, 
về sau đi đánh ở phương Nam bắt đặng Hồ Quý Ly, được cách 
thúc chế tạo thần sang hỏa tiễn, lập ra Thần cơ doanh. Đó là ba 
doanh to. 


Sách Cô Thụ Biêều Đàm chép : Lê Trùng, con của Hồ Quý Ly 
được nhà Minh cho làm Hộ bộ Thượng thư chế tạo súng rất giỗi, 
làm súng thần sang cho triều đình nhà Minh. 

Ngày nay hề tế binh khí thì tế luôn Lê Trừng. 

Sách Thủ Vực Chu Tư Lục chép : Lê Trùng, em của Hồ Hán 
Thương tiến dâng cách thức chế tạo thần sang. Vua nhà Minh 
xuống chiếu cho Lê Trùng làm quan. Như vậy thì thứ binh khí 
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này được truyền vào Trung Quốc thực từ Là Trùng. 


Sách Minh Sự chép : Trong niễn hiệu Vĩnh Lạc (1403- 1424), 
vua nhà Minh thân chính đánh Mạc Bắc, quân giặc ùa đến đông 
đáo, lúc ấy mới được thần sang của nước An Nam, liền đem ra 
đánh, quân giặc mới kéo nhau chạy. 


Lại trong khoảng niên hiệu Tuyên Đúc ( 1426-1435) 146a] vua 
Tuyên Tông nhà Minh có xuống sắc cho quan Tổng binh ở Tuyên 
Phú ràng : 

Súng thần là loại bình khí mà quốc gìa quý trọng, liệu lường 
mà cấp cho các đồn ở biên giới để lam dùng uy thế của quân đội, 
không nên cấp cho một cách khinh suất. 


Trong khoảng niên hiệu Chính Thống (1436-1449) tướng 
lãnh ở biên thùy lập ra Thần sang cục. 


Vua nhà Minh cho rằng loại súng lửa chế tạo ở ngoài thì e sợ 
bị tiết lậu bí mật, liễn xuống chỉ ngăn cấm Thần sang cục. 


Việc thận trọng đối với súng thần sang là như thế. 


Lê Trùng thường có viết sách Nam Ông Mộng Lục, kể những 
việc lạt vặt đời nhà Lý, xhà Trần, phần nhiều hợp với Quốc Sử, 
nay thấy chép ở sách Thuyết Phụ. 


Sách Minh Sử chép : Trong niên biếu của Thất khanh (bảy 
U‡ quan khanh) cô nói Lê Trừng làm Bình bộ Thượng thư, 


Sách Tuy Khấu Xý Lược (1) của người nhà Minh có một đoan 
nghị luận, cũng có thể thấy súng ống đem dùng có nửa lợi nửa 


hại. 


Sách ấy chép : "Năm thứ lửa trong binh pháp chỉ để phát ra 
sức nóng. Súng thì có máy bán đá phóng vào người ta. Từ trong 
niên hiệu Vĩnh Lạc thì được phương pháp chế tạo súng lửa thú 
(1) Tuy Khấu Ký Lược, tên sách, có 12 quyển, do Ngò Vĩ Nghiệp đời nhà Thanh 

soạn, chép những giặc cướp cuối đơi Minh, phân làm 12 thiên, ở cuối mỗi 


thiên có thêm phần bình luận. Việc chép gần đúng sự thật. Thiên cuối cùng, 
Ngu Nguyên Trầm, chép những tai biến cuối đời Minh. 
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to thứ nhỏ của Âu Tây, mà kỹ thuật dùng cung, tên, giáo, [46b] 
mâu bị phế bỏ không dạy nữa. 

Tướng sỉ quen không trông thấy quân địch, một khi bắn 
không trúng thì bỗ chạy, lại để súng vào tay quân giặc. 

Cho nên lúc.đầu dùng súng để thị oai cùng thiên hạ, rồi về 
sau để mất nước. 

Sách ấy lại chép : Từ đời Tần trở về sau, nhân dân chết về 
gươm đao không thể kế xiết, nhưng lúc ấy súng lửa (hỏa khÕ chưa 
được truyền vào Trung Quốc thì còn cá thành quách kiên cố có 
thể giữ được. 

Nay Hiến Vương (1), Sấm Vương (2) làm giặc tung hoành, 
những đô thị danh tiếng (như Thành Đô, Kinh Đô) (3) bị đỗ tan 
đều vì quân giặc cướp được súng lửa của ta. 

Dấu sức khỏe của Mạnh Đôn (4), mưu trí như Mặc Địch (ð) 
cũng không thể làm gì được. 


Việc cướp phá nhân dân càng sâu, sát khí của ngũ hành đã 


(1) Miến Vương tức Trương Hiến Trung, người đời Minh, nhiều mưu trí, mặt 
vàng, hàm cọp, được người đời gọi là Hoàng Hỗ (cợp uàng). Trong niên hiệu 
Sùng Trình làm giặc cướp, thường bị Tả Lương Ngọc đánh bại, đấu hàng rồi 
lại phản, kết hợp với Lý Tự Thành, cướp phá những vùng đất Tấn, Thiếm 
và Dự, đi đến đâu thì tần sát thê thầm, về sau chiếm cứ Vũ Xương, vậy hãm 
Thành Đỏ, tiếm xưng là Đại Tây Quốc Vương, cuối cùng gặp quân nhà 
Thanh, trúng tên ngã ngựa bị bắt và bị giết. 

(3) Sâm Vương, tức Lý Tự Thành, người đời Minh trong niên hiệu Sùng Trình 
làm mặc cướp, tự xưng là Sâm Vương, cướp phá những vùng đất Tấn, Dụ, 
Hồ, Quảng, Ba, Thục, đốt phá tần sát rất thê thẩm, xưng Vương, tiếm hiệu 
là Đại Thuận, đưa quân tiến về phía Đông, vây hãm Kinh đô, vua Trang Liệt 
Đề tử trận. Về sau Ngô Tam Quế dân quần Thanh vào, Lý Tự Thành chạy 
trốn về phía Tây, bị nhân dân bắt ở núi Cứu Cung và tự sát. 


(3) Nguyên vàn là Danh đó, tực những đô thị nối tiếng như Thành Đô và Kinh 
Đô bị Trương Hiến Trung và Lý Tự Thành vây hãm. 

(4) Mạnh Bên, người nước Vệ đời Chiến Quốc có sức mạnh vò song, có thể nhổ 
sừng con bò còn sống. 

(5) Mọc Địch, người nước Lỗ đời Chiến Quốc, chu dư các nước, làm quan đại phu 
cho nước Tống, xướng lên học thuyết kiêm ái (thương yêu tât cá mọi người ), 


dạy nhiều học trò, lập thành một học phải nhà họ Mặc, được người đời tôn 
sùng gọi là Mặc Tư. 


cùng tột, làm khốn khổ sinh linh so với sự nguy hại của lưỡi dao 
mũi kiếm thật đã hơn gấp ngàn lần. 

Các dân tộc người Man ở núi giỏi nhất về nghề bắn nó. Đầu 
mũi tên có tẩm thuốc độc, thú dữ bị bắn trúng chỉ bị ngứa ngáy 
mà [47a] chết. 

Người Man gặp nhau cách núi, người kia kêu lên nói : "Đã 
hết tên". Người này đáp lời : "Tôi gửi sang vài chiếc”. Rồi liền 
nhắm bản ghỉm vào đầu tóc của người kia (để người kia nhận lấy). 

Thế mới biết thuyết Tượng Thạch đẽo mũi (1L), người xưa nói 
không ngoa. 

Đại lý là nước Nam Chiếu ngày xưa, đất liền với Tây Nhung, 
sản xuất ngưya rất nhiều. Ngựa ấy nhiều nhất ở wùng Tây Nam, 
đã thấy sách Ngu Hành Chí (2) của người nhà Tống khen. 


Nay châu Khai Hóa ở Vân Nam và những địa phương Tứ 
Thành, Điền Châu, Bách Áp ở Quảng Tây sản xuất rất nhiều ngựa 
tốt. Nhân dân ở đây bán ngựa ra khắp vùng lân cận xung quanh. 


Nước ta vùng Tuyên Quang, Cao Đằng cũng sản xuất nhiều 
ngựa. 

Phủ Phú Yên thuộc xứ Quảng Nam sản xuất ngựa nhiều 
nhất, có bầy hàng ngàn hàng trăm con như bò dê. 


Khách thương đàn bà đều cỡi ngựa chở hàng hóa chuyển vận 
mà bán. 

(47b) Tống Sứ chép : Thái Diên Khánh làm trị châu ở Hoạt 
Châu thường được phép hành quân của nước An Nam, xin bắt 
chước theo phép ấy, đặt bộ phận chính binh; cung tiễn thủ và 
(1) TYác ớ, -Ì Ị (đáo mũi), thiên Tu Vô Quy trong sách TYung Tủ chép : Có 

nạ ười đt Sính lây bùn bột lên chót ti một lớp mỏng như cánh ruồi rồi cho 


người thợ Tượng Thạch đáo. Tượng Thạch máa cây búa thành gió đềo sạch 
lớp bùn mà không phạm đến chót mũi. 


(2) Ngu Hành Chí tức sách Quấ Hải Ngu Hành Chí, có một quyền do Phạm 
Thành Đại đời Tống soạn ra. 
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nhân mã đoàn làm chín phủ, hợp trăm đội lại phân ra bốn bộ : 
.Tá, Hữu, Tiền, Hậu. 

Về đội có Trú chiến đội (đáng quân mà đánh) và Thác chiến 
đội (mở trận đứnhc) khác nhau. 

Mỗi tướng có bộ binh, ky bình, khí giới đều đồng nhau, chỉ 
khác nhau về người, ngựa, phiên binh. 

Mỗi đội đều tùy theo chỗ ở chia ra mà lệ thuộc vào. 

Số các tướng không bằng phân nửa của chính binh là để chế 
ngự chúng, cho lính già yếu ở trong thành, ao sánh chỗ xa, chỗ 
gần mà phân biệt. 


Khiến phiến binh và Hán binh không được ở lẫn lộn nhau để 
phòng việc biến. 

Vua Thần Tông nhà Tống cho những điều ấy là hay. 

Bình pháp nhà Lý được triều đình Trung Quốc lấy mà dùng 
như thế. ID 


Nhà Lý, phía Bắc phá được châu Ủng, châu Liêm của Trung 
Quốc, phía Nam đẹp yên nước Chiêm, nước Lào, đi đánh chẳng 
bao giờ không tháng, thật là vì thế. 

[48a] Phủ binh nhà Đường biến làm trường tùng (1), bởi vì 
đến niên hiệu Khai Nguyên (718) tình thế phải như vậy. 

Lý Bật bình luận việc ấy đã rõ ràng. 

Năm thư 2 (714) sau khi vua Huyền Tông lên ngôi, quân Thổ 
Phốn vào cướp phá, vua mở cuộc tuyển mộ dũng sĩ rất lớn lao và 
gấp thân chỉnh thì các tướng đã phá được quân Thổ Phổn. 

Do đó vua xuống chiếu đạy quân đội ở các trấn ven theo biên 
giới mỗi nărn được thay phiên, khiến cho bình không biết tướng, 
tướng không biết bình. 


(1) Trường tùng, tùng quân dài hạn, nuốt đời. 
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Các trấn quân sự ở vùng Tây Bắc phải gia tăng quần số, trước 
hết đem binh ở vùng phụ cận sưng vào và phải tuyển chọn cho 

Các chiến sĩ lập riêng thành đội ngũ chỉ chuyên lo việc tập 
luyện, không được sai làm việc. 

Năm Khai Nguyên thứ 8 (720), vua lại xuống chiếu dạy các 
châu ở hai kinh chọn lấy mười vạn binh (100.000) đều bắt chước 
theo cấp bậc đương phục dịch và khiến cho các đoàn ngũ ấy luyện 
tập. Như thế là đã có ý biến lần lần quân đội thành trường tùng. 

Năm Khai Nguyên thứ 18 (730), vua mới xuống chiếu dạy võ 
lấy binh phú Quảng Tây và dân bạch đình (1) hai mươi vạn 
(200.000) người làm quân trường tùng [48b] túc vệ, nhưng quân 
đóng ở biên giới vẫn được thay phiên thú phòng. 


Đến năm Khai Nguyên thứ 25 (737), nhà vua thấy vùng biên 
giới đã bình yên, muốn giảm bớt hay đình chỉ việc đánh thuế, làm 
xâu cho đân được nghỉ ngơi, xuống chiếu cho quan Tế tướng và 
các quan Tiết độ sứ kế nghị, lượng xét quân ở phiên trấn nhàn 
rỗi hay bận rộn, xem xét mà tính số lính tráng kiện hợp lại mà 
định quân ngạch, ủy thác cho quan Tiết độ sứ ở các ấp đánh thuế 
những người qua lại và những nhà từ nơi khác đến ở (2), mộ những 
đỉnh tráng tình nguyện lầm quân mạnh khốe thú phòng biên giới 
lâu dài, đến cuối năm thì làm số để nộp. 

Nărn Khai Nguyên thư 26 (738), tờ chiêu thưr đại xá có viết : 


"Trấm mỗi lần nhớ đến lê dân (dân đen) chết vì việc chính 
chiến và đồn thú, họ hàng thân thích phải nhiều nỗi sầu oán biệt 
ly, quan ải núi non lắm nỗi qua lại nhọc nhàn, thường sao không 

trác ẩn ở lòng, thức ngủ thêm thế than, cho nên mới khiến chiêu 
mộ riêng để sung vào quân biên phòng, ban thưởng trọng hậu 
cho họ để họ thường ở luôn nơi đấy. 


(1`: Bạch đỉnh, thương dân không cố quan chức. 
(2) Khách hộ, nhà từ nơi khác dọn đến ở. 
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“Nay số quân do các quân chiêu mộ [49a] đã đủ, thì ở Trung 
Hạ (1) có thể bãi binh, đã không có việc chiến tranh, thì đủ để 
báo vệ nghề làm ruộng, trồng đâu. 


“Từ nay trở về sau, những binh tráng kiện của các đạo quân 
đều được đình chỉ việc đồn thú ở biên giới, còn những trấn binh 
có hiện tại đều được cho về. 


"Từ nay, ở trong thì Túc vệ, ở ngoài thì biên trấn đều dùng 
mộ bình, còn phép bát lính phủ bình thì bó hất." 

Đầu quốc triều, phủ binh chỉ cung cấp việc thay phiên túc vệ 
chứ không có việc canh giữ biên thùy. Lòng người được yên cho 
nên được tồn tại lâu đài. 

Khoảng giữa quốc triều mở nang lập ra phiên trấn. Phải đi 
làm nơi xa, đồn thú lâu ngày, lòng người thây bất tiện, cho nên 
phép ấy hỏng. 


Vua Đường Minh Hoàng xuống chiếu mộ những khách hộ 
(nhà từ nơt khác dời đến ở), cho về những dân binh chính chiến 
và đồn thú. Y ấy chưa phải là không hay. 


Đương lúc ấy, các quan bàn nghị có thể chỉnh lý việc ấy : Ỏ 
ngoài tùy dùng mộ bình, ở trong vẫn dùng dân binh, há [49b] rằng 
chẳng tiện lợi cả đôi bề ? 

Lại bãi bỏ đoàn giáo, đình chỉ phiên thượng, dẹp hết phủ bình 
và túc vệ để trở thành cái thế đuôi to lớn, giữa khô khan, đó là 
lầm vậy. 

Khháo xét Sách Phú Nguyên Quy (2) thì tự thấy việc đó. 

Sử chép : Phủ bính đời Đường, từ tuổi thành đỉnh (3) tùng 


(1 TYyung Hĩq, Trung Quấc, nước Tàu. 


(2) Sách Phú Nguyên Quy, tên sách, có 1.000 quyển, do nhóm Vương Khám 
Nhược và Dương LƑc phụng sắc biên soạn, chép những sự tích của vua tôi 
trải qua các đời chia làm 31 bộ, 1.104 môn. 

(3› Thành đỉnh tức thành niên, con trai đủ 20 tuổi gọi thành định hay thành 
nền. 


quân đến 60 tuổi thì được miễn, gia đình lại không khỏi những 
việc làm xâu lặt vặt, rồi lần lần vì ngheo yếu trốn tránh gần hết, 
đến nỗi không bắt được lính, như thế tựa hồ như chưa cứu xét sự 
thật. 


Đời Khai Nguyên (713-741) toàn thịnh, dân chúng giàu có 
đồi dào, như ở Quan nội và Quan ngoại hơn 800 phủ dân ở thôn 
ấp đều trốn cá, không ai làm lính. thì lấy gì trị đời được ? 


Ngạch quân cấm vệ khuyết trống mà không điền bổ, quân 
thú biên quá số mà không trừ bớt, đương lúc bấy giờ thật đả có 
cái tệ Ấy. 

Nhưng nếu trách dân hộ điển bổ và trừ bỏ thì há rằng tất cả 
đều không có người 2? 

Trương Duyệt muốn biến đổi pháp độ mượn cớ đó để khiến 
những kẻ trốn tránh phải ứng mộ là để nói vậy thôi. 

Xét ra, năm Tiên Thiên thứ 2 (712) [50a], vua Đường Duệ 
Tông (1) xuống chiếu nói rằng : 

"Vận Hoàng gia buổi đầu, quân chính mới chỉnh tu, đặt hai 
quân lũ, bát đầu phân phủ bịnh và túc vệ, tính số hộ tịch để sung 
quân vùa đủ dùng, ben khiến trai tráng tuổi 21 nhập vào lính mộ, 
đến tuổi 60 thì giải ngũ, đã sợ lao nhọc, đều mưu tính ấn trốn, 
nên không có sửa đối lại thì lấy gì để làm cho hợp lý ? 


Nay ra lệnh cho thiên hạ, lấy trai tráng 25 tuổi trở lên chọn 
vào lính vệ sĩ, sung được 15 năm thì cho về, cho người đã nhiều 
lần chỉnh chiến và trấn thủ được 10 năm thì cho về. Sở đi đã như 
thế là vì lúc bấy giờ người ta và nhà cửa đồng nhiều cho nên có ý 
khoan thứ”. 

Đã xuống tờ chiếu ấy thì dân 40 tuổi và 35 tuổi đã thành 
hạng quân già để sa thải, thì một thôn còn được mấy người thay 
(1) Chỗ này sách chép sai - Tháng 8 năm Nhâm Tý, vua Đường Duậệ Tông truyền 


ngôi cho Thái tử Long Cơ tức Đường Huyền Tông (chư không phải Đường 
Duệ Tông). 
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thế. Thi hành lịnh ấy hơn mười năm thì trai tráng sung vào đội 
ngũ sẽ ít đi. 

[5ð0b] Nhà Minh lấy quân của một trấn do quan Tổng binh 
quản lãnh làm chính binh, lấy 3.000 quân do quan Phó Tổng binh 
chia ra quản lãnh làm kỳ binh, lấy 3.000 bỉnh do du kích chia ra 
quản lãnh qua qua lại lại phòng ngự làm du binh, lấy quân của 
quan Tham tướng chia ra giữ các lộ để phía Đông, phía Tây sách 
úng (1) nhau làm viện bình. Bày quan đặt tướng đã có ý ngụ trận 
pháp. 

Chế độ nhà Minh đặt mỗi vệ 5 thiên hộ sở, lấy 5.600 người 
làm một vệ, 1.120 người làm một thiên hộ (1) sở, 120 người làm 
một bá hộ sở. 

lạ) trong và ngoài kháp trong thiên hạ được tất cá 547 vệ, 
2.593 sỡ. 


Về sau ngạch thì còn mà thực chất đã mất. Binh thế bẻn trở 
thành yếu đuối. 

Phép phủ binh quả đã không có cái tệ hay sao ? 

Nhà Minh có 12 đoàn doanh, 38 vạn quân (3680.000). 

Trong niên hiệu Gia Tình (1ã22- 1566), số lính được ghi trong 
bộ chỉ có 14 vạn (140.000), nhưng sự thật [B1a] không đến 5 hay 
6 vạn (50.000, 60.000). Lương hướng chi cấp cho quân thì có mà 
điều khiển thì không, việc quân chính sao mà bại hoại đến như 
thế ? 

Cấp tướng Ìãănh và bậc quyền quý chiếm một số lính cho Ìàrmn 
việc riêng, cuối cùng không thể nào cứu xét được, là vì cớ ấy. 


(i3) œ 


(1) Sách ứng, quân ở bên tÃ. ở bên hữu hay ở tiền, ở hậu hò ứng nhau để tác 
chiến. 
Thiên hó, chức quan ở vệ sở cai quản 1.000 bính. 
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[Ia\ VÂN ĐÂI LOẠI NGỮ 


QUYỂN V 
5S - VĂN NGHỆ (48 điếu) 


ỐNG TỬ nói : “Từ đạt nhị đã hí”, nghĩa là : Văn từ cần đạt 
à thôi. Đạt là nói bình dị (bình thường dễ hiếu). 

Chu Tử nói : “Đạo lý diệu xứ khước đu tại bình dị”, nghĩa 
là : Chỗ tỉnh diệu của đạo lý phần nhiều ð chỗ bình dị. 

Chu Tử lại nói :“Độc gid nình tường 0ô lược, nình chuyết Uô 
xdo, nình cận 0ô 0iễn”, nghĩa là : Đọc sách nên đọc tường tận, chớ 
nên sơ lược, nên thấp, chỡ nên cao, nên vụng, chớ nên khéo, nên 
gần, chớ nên xa. 


Thâm Ước cũng nói : "Văn chương đương tùng tam dị : Dị 
biến sự, dị thức tự, dị tụng độc đa”, nghĩa là : 


Văn chương nên theo ba điều để : Dễ thây việc, đễ biết chữ 
và để đọc. 
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Văn chương là gốc to của việc lập thân, là việc lớn của sự sửa 
trị việc đời. 

Người nhà Đường nói : “Chọn lấy kẻ sĩ mà dùng thì trước hết 
tất phải nhắm đức hạnh, sau cùng mới xét về văn nghệ. Đó là nói 
về chức Thư phán, chứ không phải luận chung” 


[Ih] Chu Tử nói : “Ngôn chỉ bô uăn hành chỉ bất uiễn. Tú giáo 
(1) tất Hên chị, dĩ ăn. ước lễ, tất Hên bác udn, 0} thường ch 0L mạt 
sự”, nghĩa là : Lời nói mà không có uản chương thì không đt xơ. 
Trong bốn điêu dạy bảo của Không Tủ, trước hết tất phỏi lấy ăn 
chương, muốn trức thúc lễ giáo trước hết tất phối rộng uăn chương. 
Văn chương chưa từng bị chỉ định là uiệc ngọn. 

Sách Luận Ngư chép : “Chí ư đợựo, cú ư đức, y ư nhân, dụ ư 
nghệ”, nghĩa là : Dốc chí vào đạo, giữ vững ở đức, nương tựa vào 
nhân, vui chơi ỡ nghệ. 


Đó là nói ngang nhau theo bình diện, chứ không từng phân 
biệt gỗc ngọn. 


Lời truyện (2) ở thiên Đính Chí Phương Trung thuộc thơ 
Dung Phong trong kinh Thị của Mao Công nói về cửu năng (chín 
điều nên) như sau : 


1)- Kiến bang năng mệnh quy : Khi dựng nước nên bói bằng 
mai rủa. 


2)- Điện năng thị mệnh : Khi đi sản thì nên thi hành mệnh 
lệnh. 


3)- Túc khí năng mình : Khí lầm vật dụng gì thì nền làm bài 
mình (3). 


(1) Tư giáo, bốn điều đạy bảo của Không Tử : Văn, Hạnh, Trung, Tín. Thiên 
Thuật Nhi trong sách Luận Ngữ có câu : "TM di tứ gio”, nghĩa là : Không 
Tủ lấy bốn điều dạy người : Văn, Hạnh, Trung, Tín. 


(2) TYuyện, phần giải rõ ý nghĩa trong kính. 


(3) Minh, bài văn thường được khác trên vạc, trên mâm hay trên bía đ2 4E ro ý 
khen ngợi hay giới răn. 
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4)- Sứ nang tạo mệnh (1) : Khi đi sứ thì nên biết chuyển họa 
thành phúc. 

5)- Thàng cao năng phú : Khi lên cao thì nên biết làm bài 
phú. 

6)- Sư lừ năng thệ (2) : Khi xuất quân đi chình phạt thì nên 
biết tụ họp quân sĩ lại mà răn dạy. 

?)- Sơn xuyên năng thuyết : Thấy núi sông thì nói được }ý đo. 

8)- Tang ky nàng lăy (3) : Trong đám tang thì nên biết làm 
bài văn kể rõ đức hạnh của người chết. 

0)- Tế tự năng ngữ (4) : Trong việc cúng tế thì nên biết nói ra 
lễ nghỉ. | 

Người quân tử ìàm được chín điều này thì có thể gọi là có đức 
âm (5) và có thể làm quan đại phu. 

Nhà Chu chọn lấy kẻ sĩ đại khái là như thế, thì có thể bảo 
văn chương là việc ngọn được hay sao ? 

Đại để phần tính hoa đẹp đẽ phát tiết ra ngoài đều do sự hòa 
thuận chất chứa ở trong, cho nên người có đức thì tất có lời, người 
có hạnh thì tất có học. 

Chim phụng rực rỡ lông vũ [2a], con beo trơn bóng lồng mao, 
trau đổi trang sức ỡ ngoài và chất chứa trong lòng đều giống nhau 
như một. 


Chu Tử nói : “Uy nghì đúng pháp độ, nói năng đúng lý đều 


ˆ 


(1) Tạo mệnh, chuyển họa thành phúc, Vua Tần sai sử sang nước Sở. Vua Sở 
bảo sứ giả : "Ta sẽ giết người để bôi chuông”. Sứ giả đáp : "Tôi chết mà không 
về nước được thì vua tôi biết, lo chỉnh bị quân đội sang đánh nước Sở”. Vua 
Bở ben tha sứ giả cho trở về. Như thế gọi là Tạo mệnh. Sách chép gai Tạo 
mệnh ra Đạt mệnh. 


(2) Thệ tức Thể sư, khi xuất chính, vua hay tướng lãnh tụ họp quân sĩ lại mà 
răn đạy. 


(3) Lửy, bài văn kể rõ đức hạnh của người chết. 
(4) Câu này sách chép sai ra : Tế fự nàng chúc. 
(5) Đức ãm, danh tiếng tốt. 
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là văn cả". 

Chu Tử lại nói : "Lấy lễ, nhạc, xạ (bắn cưng), ngự (cầm cương 
đánh xe), thư (uiết chữ), số (tính toán) dạy người về văn, thì làm 
sao có người đã theo học những môn ấy rồi mà có thể bảo là còn 
thiếu về đức hạnh rồi sao 2? 

Xem người, đúng là phái luận xét những điều đó, không nên 
xem đức với văn là hai cái khác nhau. 


Việc dạy đỗ về lục nghệ (1) thì văn sự và vũ bị đều đầy đủ cả. 
Cho nên những người được đão luyện bằng cách dạy dỗ ấy, hề vào 
triều thì làm công khanh, ra ngoài thì làm tướng súy. Việc ứng 
dụng không có gì là không thích đáng. 

Theo cách tuyển chọn người bằng cửu năng thì việc chính trị 
và từ hàn (từ chương) là một thể. Cho nên khi vào triều thì có thể 
thay vua phán quyết, khi ra ngoài thì có thể tuyên bố mệnh lệnh 
lớn lao. Việc thi dụng không có điều gì là không thích nghì. 


Nhân tài của đời thịnh cổ vượt xa của đời aau đều vì thế đó. 


Vì học mà không thông suôt khắp cả và hoàn toàn đầy đủ thì 
có được chăng ? 

(2b] Sách Luận. Ilành chép : Trông thấy nhà cửa lớn lao thì 
biết đó là gia tộc có danh tiếng. Thấy cây cao thì biết đó là nước 
đã lâu đời. Văn hóa lớn lao còn ở trong nước là bàng chứng của 
đời thạnh trị. 

Bậc quốc quân (0ua một nước) mà sáng suốt thì văn nhân tụ 
tập lại. Thánh hiền định ý chí ỡ ngòi bút. Những ngòi bút tụ tập 
lại thành văn. Văn chương thuật bày đầy đủ tâm tình và làm hiểu 
rõ phong tục. 


Người nào cho văn chương là cành là lá thì thật chưa biết 
điều đó. 


(1) Lực nghệ, sáu nghề : Lễ, Nhạc, Xạ (bắn cung), Ngự (cẩm cương đánh xe) Thu 
(uiết ch ữ), Số (tính toán). 
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Sách Trang Tử (1), Hoài Nam: TW (3) \à tổ của vàn chưrơng. 
Sách Sử Ký (3), Tả Truyện (4) là tổ của sử học. 

Sở Từ (5) là tổ của từ phú. 

Đời xưa chưa có Tử Thu (6). 

Quản Trọng (7) làm loại sách ấy ỡ nước Tề. 


Trang Chu, Hàn Phi (8) và Tuân Huống (9) noi theo viết sách 


loại ấy. 


Nhiều thiên sách ấy đều thành những bản văn nghị luận mà 


thư thể đã biến đổi hẳn. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(8) 


qŒ?) 


(8) 


(9) 


Đời xưa chưa có Tù Phú. 
Khuất Nguyên (10) khối xướng lối tù phú ở nước Sở. 


Trang Tư, tên sách, do Trang Cjhu soạn có nhiều tư tưởng phóng khoáng 


giều việt cao xa giếng.như của Lão Tủ. 

Hoài Nam Tư, tên sách, do Hoài Nam Vương đời Hán là Lưu An soạn, có tất 
cả 21 quyển. 

Sử Ký, tên sách, có 130 quyển, do Tư Mã Thiên tiếp tục công việc của cha 
Tà soạn ra, chép từ đời Hoàng Đế đến đời Hán Quang Vũ. 

Tơ TYuyện, tên sách, cũng gọi la Tá Thị Xuân Thu do Tả Khau Minh đời nhà 
Chư soạn ra, là một bộ sử rất có giá trị. 

Sở Từ, tên sách, do Lưu Hướng đời nhà Hán (hoc người đời sa) sưu tập 
những bài phư của Khuất Nguyên, Tống Ngọc, Cảnh Sai có phụ thêm những 
tác phẩm của Giả Nghị, Hoài Nam, Tiểu Sơn, Đông Phương Sóc, Nghiêm 
Ky. Vương Bao và bài Cưu Thán của Lưu Hướng, bài Cửu Tư đa Vương 
Dật. 

Tự Thư, sách của Chu Tử Bách Gia. Sách mà tác giả lập thuyết tự thành 
một phái riêng gọi 7W Thư, như Lão Tự, Trang Tử, Tuân Tử, Hoài Nam Từ... 
Quan Trọng, tự la Di Ngó, làm tưởng quốc nước Tế đời Đồng Chụ, làm hùng 
cường nước Tề và giành ngôi bá chủ cho Tề Hoàn Công. 

Hòn Phi. công tử nước Hàn đời Chiến Quốc viết nhiều sách Cá Phẩn, Ngủ 
Đỏ, Nôi Ngoại Trừ Thuyết, Thuyết Lam, Thuyết Nan. 

Tuân Huông, người nước Triệu đời nhà Chu được người bấy giờ tón xưng Ìa 
Tuân Khanh, tuổi đã 50 còn đi học ở nước Tế, thường xướng lên thuyết tính 
ác trái ngược với tính thiện của Nho giáo 


(10) Xhuât Nguyên (343-290 trước Thiên Chúa). Khuất Đót Nguyên, chính tên 


là Bình, hiệu Ìà Linh Quán, làm chức Tam Ìư đại nhu đời vua Sơ Hoài Vương 
thời Chiến Quốc. Khi vua Sở đem quan đi đánh nước Tẩn, õng ngậm gươmn 
treo mình can vua mà không được. Vua Sở bại trận và chết ở đất Tân. Vua 
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Tống Ngọc, Đường Lặc và Cảnh Sai họa theo. 

Những câu văn ấy đều bay bướm mà [3a] thể thơ từ đấy biến 
đổi hãn. 

Đọc sách Td Truyện và Quốc Ngứ(1) mới biết người xưa ghi 
chép sự việc tường tận. Cho đến những câu chuyện nói riêng với 
nhau, những lời thân thiết gần gũi nhau, những lời đoán mộng, 
những lời xem bói, không có điều gì mà người xưa không biên 
chép, cũng chưa từng thấy là rườm rà. 

Đọc sử đời Đường, đời Tống mói biết người đời sau ghi chép 
sự việc rất sơ lược. Cho đến những tấu chương, đối, sớ, điển hiến, 
điều mục có nhiều chỗ sót lậu, cũng chưa từng thấy là đơn giản. 

Sách Tơ Truyện có chép một đoạn kế việc Kinh Vương xin 
nước Tấn xây thành ở Thành Chu (2). Sách Sử Xý có chép bức thư 
của Nhạc Nghị (3) đáp lời Yên Vương. Sách Tơm Quốc Chí có chép 
bức thư của Gia Cát Khác gửi cho Tê Vương. Ba bài văn ấy nghĩa 
lý thông đạt sáng sủa. 

Tôi nói : Ai đọc những bãi văn ấy thì đạt đến chỗ thú vị, bởi 
vì đọc sách thì phải xem cho được chỗ thần tình, làm văn cũng 
quý ở chỗ có thần [3b] tình. 


Tô Đông Pha (4) nói : "Ý dứt mà lời hết là lời nói rất hay trong 


Sơ Tương Vương lên ngôi, nghe lời giểm siếm đày ông ra Giang Nam, ông 
thất chí trầm mình ở sông Mịch La mà chết vào ngáy trùng ð tháng 5ð, Ông 
là người có tư tưởng cao thượng, trong sạch, thiết tha với nước, đau khổ với 
đời. Ông đã mở một kỷ nguyên wnới cho văn thể thi ca, vì từ lúc bấy giờ trở 
về trước, thi ca Trung Quốc chỉ là ca dao, tục ngủ, từ đời ông trở về sau mới 
có lối thơ Sơ Từ. Lối thơ thất ngôn bất nguõn từ lối thơ của ông ở trong các 
tập Ly Tao, Cưu Chương, Thiên Vân của ông 


(1) Quốc Ngữ, tên sách, gồm có 21 quyển, do Tả Khâu Minh đời nhà Chu soạn 
ra. 


(2 Thành Chu, tên đất ngày xưa, thành xưa ngày nay ở phía Đông Bấc huyện 
Lạc Dương, tỉnh Ha Nam. 

(3) Nhạc Nghị, người nước Yên thời Chiến Quốc, được vua Yên Chiều Vurơng 
phong làm Thượng tướng quán, đem bình nàm nước Triệu, Sở, Hàn, Nguy, 
Yên đánh nước Tể, phá được quán Tề, đánh lấy hơiP70 thàn}, của Tề, được 
phong Xương Quốc Quân. 

4) Tô Đóng Pha (1036-1101), tên Thức, tự là Tử Chiêm, người ở đất My Sơn 
đời Tống, con của Tó Tuân, anh của Tô Triệt, đồ Tiến mĩ nănn Gia Hựu. Khi 
Vương An Thạch thi hãnh tân pháp, Thức và Triệt dâng thư lên vua Tống 
Thần Tông trần bình những điều bất tiện. Do đó Tô Thức bị đổi đi nhiệm 
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thiên hạ. Nhưng lời đút mà ý không hết thì lạt càng hay hơn nữ. 
Như xem sách Lễ y và Tá Truyện thì có thể thấy được việc đó”. 

Trương Tử nói : "Đọc sách ít thì không do đâu mà khảo tra 
được ý nghĩa. Muốn hiểu sách được tỉnh tường thì phải học đọc 
thuộc lòng (1) và suy nghĩ tỉnh tường. Hễ khêng nhớ thì suy nghĩ 
không ra. Nhưng sau khi mình thông suốt được đại nguyên (2) thì 
sách cũng dễ nhớ. Ở chỗ không nghì ngờ mà có điều nghì ngờ mới 
là có tiến bộ”. 

Sách Thuyết Phụ nói : Đọc sách hàng trăm lấn thì tự nhiên 
thấy ý nghĩa. 

Lời này thật hợp với chỗ này. 

Sách Môn Sắt Tân Ngư : Van chương không sử dụng sự việc 
thì khó nhất, sử dụng nhiều sự việc cũng khó nhât. [4a] Không 
sử dụng sự việc thì khó lập ý, sử dụng nhiều sự việc thì khó khiến 
lời. 

Sách ấy lại chép : Đọc sách là để nhớ được chắc chán thì hàng 
ngày thấy có tiến bộ hữu ích. 

Sách ấy lại chép : Hoàn Ôn (3) xem Bát trận đồ (4) cho là 


chức ở Hàng Châu rồi đời sang Hồ Cháu, Hoàng Chàu, Huệ Châu, Quỳnh 
Châu. Lúc ở Hoàng Chăãu, Tô Thức làm cái nhà ở Đáng Pha, nhàn đó tự xưng 
là Đông Pha cư mĩ. Khi vua Tống Triết Tông lên ngôi, ông được triệu về, la 
quan đến chức Đoan minh điện Thị độc học aÌì. Lối vàn của óng mạnh mè, 
súc tích trôi chay bình di, thơ của ông thanh nhã phóng đạt. Ông viết chủ 
rất đẹp và ve tranh rất khéo. Ông có soạn những sach : Øịch Thư Truyền, 
Luận Ngữ Thuyết, Cửu Trì But, Đông Pha Chí Lâm, Đông Pha Toùn Tàp, 
Đóng Pha Từ. 

(1) Thành tụng, đọc thuộc lòng. 

(2) Đại nguyên tực đại bốn, nền tảng chủ yếu của sự vật 

(3) Hoàn Ôn. người ở đất Long Cang đời Tấn, tự là Nguyên Tủ, lúc mới sinh ra, 
Ôn Kiểu nghe tiếng khóc bảo là bậc anh tài, cha mẹ nhân đó đạt tên là Ôn, 
Trong thời vua Nguyên Đế, Hoàn Ôn cưới Nanrt Khang Trưởng công chua, 
được phong Phò mã Đô úy. Trong thời vua Minh Để, Hoàn Ôn đem quân đi 
đánh Thục, Phù Kiên vã Diêu Tương, làm quan đến chức Đại Tu Xã, được 
phong Nam Quận công. được ban cưu tích, uy thế hống hách, lần lần có chí 
phần nghích, thường than rằng : “Làun trai không để tiếng thơm cho trảm 
đời thì cũng nên để tiếng xấu lại muôn nàn”. Về sau đánh nược Yen bị thua, 


trở về, phế Đế Đột, lập Gian Van Đế, ám mưu soán ngôi. chưa thanh công 
thì mất 


(4) Bát trân đỏ, Gia Cát Lượng lấy đá bày ra Bát trận đổ, di tích còn ở tính 
Thiểm Tây và tỉnh Tư Xuyên. 
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hình thế con rắn ở núi Thường Sơn (1), không những riêng dùng 
về bình pháp mà còn đùng văn pháp nữa. 

Văn chương phải uyễn chuyển hồi phục đầu đuôi ứng nhau 
mới là tuyệt hay. 


Đó là những lời nói có danh tiếng về văn chương. 


Người xưa nói : "Làm thơ làm văn chép việc tuy nhiều mà 
chỉ sợ không biến hóa”. Ÿ nói nên đem lời và ý của cổ nhân luyện 
lại biến thành mới cả chứ không nên bát chước theo lối cũ. 

Van Tử (2) nói : "Bậc thượng học lấy thần mà nghe, bậc trung 
học lấy tâm rnà nghe, bậc hạ học lấy tai mà nghe”. 


Nghe bằng tai là học ở đa, nghe bằng tâm là học ở thịt, nghe 
bằng thần là học ở xương tủy. 


[4b] Thiệu Tử nói : “Những người có thể đọc sách, trong thiên 
hạ rất ít”. 


Chu Tử nói : "Phàm xem văn, những chỗ dị đồng (3) của các 
nhà rất đáng xem. Tôi ngày trước xem van thì chuyên đọc chỗ đị 
đồng". 

^ s -7 18 tt L4 4 + * " ˆ z x + 

Ông lại nói "Lúc xem phần chủ giải thì không thể nào bỗ sót 

~ ~ z AZ 
những chữ khẩn yêu”. 

Ông lại nói : "Đọc sách thì nên đem bốn văn đọc cho thuộc, 
nhai gậm mỗi chữ mới có thú vị, nếu có chỗ hiểu không được thì 
suy nghĩ sâu xa, mà không hiểu được nữa mới đem phần chú giải 
ra mà xem mới có ý vỆ'. 


Ông lại nói : "Xem phần giảng giải thì không nên chuyên câu 
nệ thuyết khác và không tìm lẽ phải trái mà vội bảo rảng lời nói 


(1) Thường Sơn xè, con rắn núi Thường Sơn ở CGãi Rê, hệ mình động nó ở đầu 
thi đuôi nó phóng tới, mình động nó ở đuôi thì đầu nó phóng tới, mình động 
nó ở giủa bụng thì cả đầu và đuôi nó cũng phong tới. 

(2) Vàn TƯ, học trò của Lão Tử, đồng thời với Không Tử. Sách Van Tư có hai 
quyến. 

(3) Đị đồng, chỗ khác nhau và chỗ giống nhau 
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của thánh hiền đời trước đều là đích đáng. Như nhữnZ lời chép 
trong những sách còn truyền lại há rằng không có chỗ quá đáng 
hay thất thực và cũng có chỗ nói không đến”. 


Ông lại nói : "Lúc đầu mới xem liền lấy ý riêng của mình mà 
phán đoán trước, những lời của thánh [5a] hiền đời trước đều 
không cho vào tai. Đó đúng là cái bệnh của học giả bây giờ”. 


Tất cả mấy lời ấy hàn là để chỉ bảo phép đọc sách cho học 
g1ả, xin tiện chép ra đây. 


Nhan Chỉ Thâi (1) nói : "Từ xưa văn nhân phần nhiều mác 
bệnh khinh bạc, nguyên là thể chất súc tích văn chương nêu cao 
hứng thú, phát dẫn linh tính khiến người ta kiêu càng, cho nên 
quên giữ gìn tiết thảo, quá mạnh về tiến thú. Tôi cho đó là vì ít 
học vấn, thiếu ham dưỡng và bị khí làm chú động. 


Hứng thú và linh tính tự nhiên vốn bình đạm (phng lạng, 
lạt lão) một khi nêu cao lên thì càng thấy thung dung. Cho nên 
thánh nhân nói : "Hưng ¿ Thị”, nghĩa là : Hưng khởi lên nhờ đọc 
kinh Thị. 


Thánh nhân lại nói : “Từ đạt nhỉ đã h?”, nghĩa là : Lời nói cốt. 
được bình đị mà thôi (2). 


(1) Nhan Chỉ Thôi, người ở đất Lan Nghị thời Nam Bác triểu, từ là Giới, lúc 
đấu ]àm quan cho nhà Lương làn đến chức Tán thị lang, sau chạy sang Tê 
làm chức Trung thư xá nhân, Hoàng mòn thị lang, Bình nguyên Thái thú, 
giử Hà Tân. Nước Tề mất, vào nhà Chu làn Ngự sứ thượng sì. Ông là ngươi 
đọc nhiều sách và lam nhiều sách Sách Nhan Thị Gia Huân là do ông soan 
ra. 

(2) “Từ đạt nhĩ đi hĩ. Đạt giá bình dị chỉ ị đã”, nghĩa là : Lời nói sốt được bình 
đị mà thôi. Chữ đợ/ là nói bình dị. 


tố1 


Thánh nhân lại nói : "Hành hứu da ứ lực tác dĩ học uän”, nghĩa 
là : Làm đã dư sức rồi mới học văn. 


Thế chất của văn chươn¿ vốn vươn ra từ trong học vấn, thì 


há lại có cái lẽ văn chương kh ến người ta kiêu cảng được ? 


[ñb] Lữ Cư Nhân nói : "liọc giả nên làm cho văn hữu dụng 
và không nên đem hết văn hữu dụng thành lời nói suông mới 
được. 


Về ván nghị luận thì phải lấy sách của Đống Trọng Thư (1) 
và Lưu Hướng (2) làm chú. 


Những loại sách Chư Lễ, Tân Tư (3) và Thuyết Uyến (4) đều 
phải thông suốt và khảo cứu chín chắn. 


Sách Điển. Luận (5) của Tào Phi chép : Văn tấu nghị phải 
nhã, văn thư luận phải hợp lý, văn minh (6) và ván lũy (7) phải 


(1) Đông Trọng Thư, ngươi ở đất Quảng Xuyên đời Han, lúc trẻ chuyên đọc Xuân 
Thu, làm bác sĩ trong thời vua Hán Cảnh Đế, ru nàn dạy học, các học sĩ đều 
tôn ông làm thấy, được vua Hán Vũ Đề tôn trọng cho lầm Giang đồ tướng. 
Ông mác tội bị phế làm Trung đại phu, nhân việc öng nói điều tai đị, ông bị 
hạ ngục và lên án tử hình, nhưng rồi ông được tha. Cai học của Đống Trọng 
Thư cỏ càn bản. Ông có viết những sách Xuán Thu Phiền Lò. 


(2)_ Lưu Hướng, cháu bốn đời của Sở Nguyên Vương Giao, người đời Hán, tự Tử 
Chính, vốn tên là Cánh Sinh, là người thông đạt, hay viết văn, giản dị không 
có uy nghị, ban ngày đọc kinh truyện, ban đêm xem tình tú, thường thức 
đên sáng. Ông làm Giản đại phu trong triểu vua Tuyên Đế, thàng chức Cấp 
sự trung, mắc tội và được miễn, Ìại được trọng dụng làm chức Trung lang, 
đối tên là Hướng, thăng chức Quang lộc đại phu, trong thời vua Nguyên Đế, 
làm Trung lũy hiệu tíy. Ông có soạn những sách : Jồng Pham Ngủ Hành 
Truyện, Liệt Nữ Truyện, Liệt Tiên Truyền, Tân Tụ, Thuyết Uyễn. 

(3) Tân Tự, tên sách, có )Ũ quyển, do Lm Hướng đời Hản soạn ra, ghỉ chép 
những sự việc đời Xuân Thu, Chiến Quốc, Tần, Hán, đại đề trích những 
truyện ký của Bách Gia mà xếp theo từng loại, với chủ y chính kỷ cương. 
theo đường giáo hóa, phân biệt ta chính. bỏ đi đoan 

(4) Thuyết Uyển, tên sách có 20 quyển. do Lưu Hương đời Hán soạn ra, chép 
nhưng chuyện lạt vặt, trích những sách khác mà chép tại. Những aách xưa 
thất lạc nhờ đấy ma được lưu tổn. 

(5) Điển Luân, sách do Nguy Văn Đế Táo Phi soạn ra. Sách này đã thất lạc từ 
lau. 

(8)_ Minh, thể văn thường được khắc ở vạc. ở mârn, ở bia đá ngụ ý ca tụng hay 
Elới ràn. 

(7) Lày, bài văn thuật lại đức hành của người chết Ìúc sinh thời 
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tniết thực, văn thì phú phải đẹp đẽ. Đây gọi là tứ khoa. 


Sách Văn Tâm Điêu Long (1) chép : Luận thuyết, từ, tự thì 
kinh ch làm đầu. Chiếu sách chương tấu thì kinh Thư khỗi 
nguồn. Phú tụng ca tán thì kinh Th¿ dựng thể cách. Minh, châm, 
lũy, chúc thì kinh Lễ rnỡ mối. Ký truyện di hịch thì kinh Xuán 
Thu làm gốc. 


Tăng Nam Phong nói : "Văn chương nguồn gốc [6a] ở Lục 
Kinh (2) thật đã thấy rõ điều đó ở đây. 


Tào Phi (3) nói : "Làm văn lấy ý làm chú, lấy khí làm phụ, 
lấy từ làm vệ. Những tác phẩm của các danh gia của ngần xưa 
đều không ngoà! những lời ây". 

Câu này không phải Tử Hoàn (ức Tảo Phi) có thể nói được, 
chác là đư ;c ai truyền dạy cho đấy chăng 2 


Văn chương hay tuyệt được người ta gọi là Bát đấu chí tài 
(tài được tám đấu). 


Lỡi này vốn là của Tạ Linh Vận (4). Vận thường nói : "Tài 
hoa trong thiên hạ cộng chung được một thạch (1 thạch có 10 đâu: ). 
Tủ Kiến tức Tào Thực riêng chiếm hết 8 đấu, tôi được 1 đấu, 
những người khác thì chia nhau 1 đấu". 


Sách Thuyết Uyển nói : Học giả phải lấy ba điều nhiều : 1. 
Đọc sách nhiều - 2. Trì luận nhiều - 3. Trứ thuật nhiều. 


(1) Văn Tâm Điêu Long, tên sách, có 1Ô quyển, do Lưu Hiệp nhà Lương thơi 
Nam Triểu soạn ra, phiếm luận nguyên lý, nguyên tắc. chuộng tự nhiên, 
tính tình, thanh luật, luận biền ngấu... 

(2) Lục Kinh, sáu bỏ kinh : T5!, Thư, Dịch, Lễ, Nhac, Xuân Thu. 

(\) To Phi, tức Ngụy Văn Để, con của Ngụy Vũ Để Tạo Tháo 

(4) Tự L¡nh Vận, người ở đất Dương Hạ nhà Tống thời Nam Triểu, sọc rộng, 
viết chữ và vẽ rất khéo, tung hoành vượt bậc về thi văn, một nình một côi 
ở Giang Tả, tính xa xỉ hay sửa đãi lề lối xưa, lúc đầu làn Thái thú Vĩnh Gia, 
mặc tình vui thú núi sông, không Ìo việc chính trị, bị đuổi về, ở ấn ở Đong 
Sơm vùng Cối Kê, làm bài Sơn Cư Phủ, lại được làm Nội sử ở Lâm Xuyên, 
cũng phóng lãng như cũ, sau cùng mưu phản mà bị bát chém đẩu. 
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Trong ba điều này [6b], trì luận là khó. 

Vĩnh Thúc cũng nói : "Làm văn có ba điều nhiều : 1. Xem 
nhiều - 2. Làm nhiều - 3. Thương lượng nhiều, là đấy". 

Ngô Lai (1) nói : "Lòng không có biết qua ba vạn quyến sách, 
mắt không có xem qua núi sông kỳ lạ của thiên hạ thì chưa có thể 
viết văn được”. 

Tô Đông Pha nói : “Về vàn chương phải khiến cho khí tượng 
cao vút, màu sắc rực rỡ, càng già càng chín chấn, mới đến chỗ 
bình đạm (phẳng lạng lạt lõo mà có thú u‡)”. 


Sách Độc Thư Ngẫu Kiến chép : "Văn chương quý ở chỗ như 
gió lướt trên mặt nước, như muôn sao mác ở vòm trời, bởi vì gió 
là lấy ý xuôi thuận thông suốt hồi chuyển tự nhiên gợn lên những 
làn sóng đẹp đẽ, muôn sao là lấy ý bố trí đều đạn chính tế tự nhiên 
sinh ra ánh [7a] rạng rỡ. 


Diệp Thích (2) đời Tống thường nói : “Về kinh thì muốn được 
tình tường, về sử thi thì muốn được rộng rãi, về ván thì muốn 
được phóng tú, về chính trị thì muốn được thông đạt". 


Vương Thu nói : "Sách kinh thì hàm đưỡng nguồn cội của con 
người, sách sử thì mỡ mang ý tứ của con người”. 


Lý Ngao (3) nó: : "Nghĩa sâu thì ý xa, ý xa thì lý rö, lý rõ thì 


(1Ó Ngõ Lai, người ở Phố Dương đời nhà Nguyên, tụ là Lập Phụ, thiền tư hơn 
người, có soạn những sách Thượng Thư Tiêu Thuyết, Xuân Thu Thế Biến 
Đỏ, Xuân Thư Truyện Thụ Phố, Cô Chức Phương Lục, Mạnh Tủ Đệ Tư Liệt 
Truyện, Sở Hán Chính Thanh, Nhạc Phú Loại Biên, Đường Luật Cương Yếu 
va những văn tập. 

(3) D:iẹp Thích , tguời ơ đất Vĩnh Gia đơi Tống, tự là Chính Tác, trong niên hiệu 
“Thuần Hy đễ tiến gï, trong thơi vua Ninh Tông lãm quan đến chức Bảo mô 
các đãi chế, mắc tội mà mất chức, bình sinh ý chí kháng khái, văn chương 
đẹp đề, được học giả gọi là 7hdy Tâm tiền Sinh, có soạn ra sách Thủy Tám 
Tạp. 


tì) Lý Ngao, người ø Triệu Quận đời Đường, tự là Tập Chi, theo Hàn Dú làm 
văn, đỗ tiến sĩ, tính tình cao miêu cứng cói, nghị luận bất khuảt, làn: quan 
đến chưc Sơn Nam động đạo Tiết độ sứ, soạn ra sách Luận Ngữ But Giải, 
Ngủ Móc Kinh, Ly Van Công Túp. 
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khí dây, khí dầy thì lời giàu, lời giàu thì văn hay”. 

Âu Dương Tu (1) cũng nói : "Muốn hay vàn chương, phải siêng 
đọc sách, đọc sách và viết văn nhiều thì tự nhiên văn hay. Ở đời 
hẳn là chưa có kẻ học cạn biếng viết mà nổi tiếng về văn chương. 
Người tài tình thông mình sáng suốt thì ý khí thường cao, tầm 
mát thường rộng, không phải kẻ tầm thường thấp hẻen có thể sánh 
kịp được”. 


Xem bài luận của Bùi Độ (2) đáp Lý Tường thì thấy việc ây. 


Ông nói : "Van của Tương Như, Tử Vân, Giả Nghị, Mã Thiền, 
Trọng Thư, Lưu Hướng phẩm bình đều xác đáng”. 


Ông lại nói : "Không biến trá lời nói mà lời nói tự nhiên đẹp 
đš. Không biến dị lý lẻ mà lý lẽ tự nhiên mới mẻ. Như thế cũng 
là biết nói”. 


Ông lại nói : "Văn trong điển, mô, huấn, cáo, quốc phong, nhã, 
tụng, văn ngôn, hệ từ rất là dễ dàng, rất là thẳng thắn, tuy lớn 
lao bao quát cả trời đất, nhỏ nhen không có kẽ hở, mà những lời 
nói kỳ quái chưa hề có bao giờ. Ý theo văn mà thấy rõ, việc theo 
ý mà thi hành. Chỗ nào nên văn hoa mới văn hoa, chớ nào cứ văn 


(1) Âu Dương Ti, người ở Lư Làng đời nhà Tống, tự gọi là Ty Ông (Ông say) 
về sau tự gọi là Lực Nhất cư sĩ, thì đỗ Tiến gì giáp khoa, làm quan đến chúc 
Hàn lâm viện thị độc học ai, Khu mật phó sử, Tham trì chính sự, về 3au 7a 
nhiệm chức ở Thanh Châu, nghịch với Vương An Thạch, trí sĩ trở về. Ông 
đọc rộng các sách, thì vàn ngang hàng với Hàn Dó, Lý Bạch và Đỏ Phủ, có 
soạn những sách : Tân Ngủ Đại Sư, hợp với Tông Kỳ soạn sách Tán Đường 
Thư. Người đời sau gom những thì văn của ông làm thành Vàn Trung Tập 
(Văn Trung, la tên thụy của ông'). 


(3) Búi Đô, người ở đất Văn Hy đơi nhà Đường, tự là Trung LẬP, thần khí sáng 
quỗt, tiết tháo kiên trinh, trong niên hiệu Trinh Nguyễn đỗ Tiến gì, làm quan 
đến chức Trung thư Thị lang, Đồng binh Chương sự, dẹp yên Hoài Thái, bát 
được Ngô Nguyên Tê, được phong Tấn Quốc công. Khi vua Kính Tông bị viên 
hoạn quan Lưu Khác Minh thí nghịch, Bùi Độ định kế giết Lưu Khác Minh, 
rước Văn Tông lập làm vua. Phúc tộ nhà Đường nhờ ông mà không đố nát. 
Ông nhiều lần cầm quân chính, uy chấn tư di. Về sau, hoạn quan chuyên 
quyền, ông dựng: biệt thự ở Đông Đỏ, gọi đấy là Lực Da Tháo Đường, cùng 
với các danh sĩ uống rượu ngám thơ ở đấy, không màng hỏi đến việc đời Ong 
mất, tên thụy là Van Trung 
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hoa mãi đâu”. 

Đó là lời bình luận rất chí lý. 

Như ông nói với Lý Tường rằng : "Xem ý chỉ chế tác của ermn 
ngày gần đây thường cho rằng vàn chương của người bây giờ có 
nhiều ngẫu đổi, câu đẹp, chắp gió, kết mây, buộc thanh, bó vận, 
đó là cái bệnh lầm văn. 


Cho nên lây lời hùng ý xa mà sửa lại tất cả. [8a] Đó là lấy 
văn chương làm ý. 

Văn chương, thánh nhân mượn đó để đạt tới chỗ lòng mình 
muốn nói, đã đạt tới thì thôi, đã cùng lý thì thôi, không phải cố ý 
đề cao nó, hay hạ thấp nó, h¡:y làm tô tường nó, hay giản lược nó. 

Cho nên chỗ đồng nhau hay khác nhau về vàn chương là đo 
ở khí cách cao hay thấp, ở ý tứ cạn hay sâu, chứ không phải ö việc 
cát phân chương cú, phế bỏ thanh vận". 

Thì kiến thức của ông lại cao hen của người ta mấy bậc. 

Sự nghiệp của Tân Công (1) đã bình chính, rạng rỡ, thông 
suốt và trồn trận. 

Khí tượng của ông đã đầy đủ ở đấy, cho nên nêu ra để làm 
khuôn phép cho đời. 

Vương An Quốc thường nói với Ngô Xư Hậu rằng : "Cách điệu 
văn chương phải theo quan dạng” (2). 

Ngô Xứ Hầu lại nói : "Van chương tuy cũng xuất phát từ tâm 
thuật nhưng phải có hai hạng : 

1)- Có hạng van chương sơn lãm thảo đã (ở mít rừng đồng nội 
có cấy). Khí cách của văn chương hạng này thì khô héo tiểu tụy. 


(1) Tin Công, tức Bùi Độ, ông được phong Tấn Quốc công. 

(2) Quan dưng ban chương, nói công vàn thư phải cớ một cách thức nhất đính. 
Người đơi sau nhàn đó gọi những công vân viết theo lệ nhát định khóng có 
thực tế la quan dang bản chương 
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2)- Có hạng văn chương triều đình đài các. Khí cách của ván 
chươñg hạng này thì ôn nhuận phong phú. 


[Rb] Dương Đại Niên triều nhà Tống nói : "Chiếu và chế của 
Tống Lữ Công soạn ra đều đẹp đẽ thuần hậu mà con người của 
ông cũng giống như văn chương của ông”. 


Sách Đàm Lực của Vương Thu chép : Bậc vương công đạy các 
con rằng : "Hạng tráng niên làm văn phải lấy khí phùng cháy 
mãnh liệt làm chủ. Những lời bí ai tiều tụy hãy cần thận không 
được bất chước theo”. 


Điều này phải nên biết. 
Chu Biện nói : "Người thợ khéo không cho người ta xem viên 
ngọc chưa mài giũa, vì sợ người ta thấy biết vết đục đẽo". 


Hoàng Lỗ Trực thường được một đoạn của một chương trong 
Đường Sử của Tống Ky, đem về xem cho chim chản, từ đó văn 
chương ngày thêm tiến bộ, bởi vì thấy được những câu, những 
chữ sửa đổi cùng với ý tú lúc mới viết ra không giống nhau mà 
biết được cái dụng ý là vì cớ ây. 

Chu Tử nói : “Người nào muốn biết làm vàn phải đọc vàn của 
bộ Tây Hán, văn của Âu Dương Tu, văn của Nam Phong [9a] và 
văn của Hàn Dũ (1). 


(1) Han Đa, người ở Nann Dương. đời nhà Đường, tự là Thoái Chỉ, người đời gọi 
là Hàn Xương Lê, lúc bé mổ cõi, học nho rất khác khổ, lớn lên giừ hạnh tháo 
kiên trinh, nói nàng chân chính, trong thời vua Đức Tông đỗ Tiến sĩ, làm 
Giám sát Ngự sử, đâng sớ can những điều tệ ở thị tư trong cùng, bị biến 
larn Dương sơn lịnh, trong thời vua Hiến Tỏng được triệu về làm Quốc tử 
Bác sĩ, cải sang Sử Quán Tu soạn, chuyên qua Khảo công Lang tr ung, biết 
về chế cáo, được trao chức Trưng thư Xá nhân, mắc tội, cái lầm Thái tử hưu 
thứ tư, can gián việc rước cốt Phật, bị biếm lam Thứ sử Triều Châu, ơ đây 
có nạn cá sầu làm hại đân chưng. Ông Soạn bài Van tế cá sấu để đưa chúng 
đi nơi khác. Ông được đổi làm Thư sư Viên Châu, đến dâu đều thi hành 
chỉnh trị tốt đẹp, được triệu về làm Quởc tử Tế tửu, tháng Lại bộ Thị Lang. 
Hàn Dũ bác thông kinh sử, hiểu ca Bách gia, bình mình bài xích dị đoan và 
đạo Phật, đạo Lão. Về văn chương, ông chu trương lối văn giản đị mạnh mẽ 
trầm hùng để chống lại lối văn ủy my, cầu kỳ, biển ngẫu. từ chương đang 
thịnh hành lúc bấy giờ. 
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Bài Bu¿ Ký của Tống Kỳ(1) chép : Văn chương có đối ngẫu, 
bình trắc, người ta dùng nó để cho các công gia tuyên đọc thi hành 
cho tiện lợi mau lẹ trong một lúc, nhưng không thể dùng về sử 
truyện. 


Tôi tư chỉnh sách Đường Thư, chưa thấy một bài chiếu, một 
bài lịnh nào của người nhà Đường chép ở phần truyện cả. 

Chỉ nên bả lối văn biển ngẫu, dùng lối! văn cận cổ mới có thể 
chép vào sách. 

Đại để sử cần lối văn cận cổ, lấy lối văn đối ngẫu cho vào sử 
sách là dùng không đúng. 

Lời bình luận này chưa đúng. 

Sử là để chép viẹc, Việc nhờ văn mà hiểu rõ. Nếu không ghi 
chép rõ ràng thì mất cả sự thật, thì hà tất phải luận đến thể cách 
văn chương của người xưa ? 


Vả lại từ thời Tam Đại đến đời Đường Tống thể cách văn 
chương không biết đã bao lần biến đổi, lụi chọn lối văn cận cỗ để 
chép vào sử thì cũng là ít có. 

[9b] Tư Mã Thiên và Ban Cố chỉ cần cứ vào sự thật mà chép 
vốn không có ý làm văn chương, cho nên văn hay. 

Đầu đời nhà Tống thì có ý lấy việc tu chỉnh bộ sử làm văn 
chương, cho nên văn không hay. 

Lưu Nguyên Thành có nói : "Sách Tân Đường Thư chép việc 
thích lời giản lược, cho nên việc chép ra phần nhiều tối tăm không 


..?ộ 


Bài Tiến Thư Biểu có câu : “Sự tăng wư tiền, uăn tỉnh ư cựu”, 
nghĩa là : Việc chép thì tăng nhiều hơn trước, văn thì giãn lược 
hơn xưa. 

() Tông Kỳ, người ở đất An Lục đời nhà Tống, tự là Tư Kinh, đỗ Tiến sĩ một 
lượt với ánh, làm quan đến chức Long đổ các bọc sĩ, Sử quán tu soạn, cùng 


với Au Dương Tu tu chỉnh sách Đường Thu, thăng chức Tá thừa, Công bô 
Thượng thư, Hàn lâm: học sĩ thừa chỉ, soạn sách Tông Cảnh Vàn Tâp. 
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Văn Tân Đường Thư không bằng của Lưỡng Hơn Thư là ỡ 
chỗ đó. 

Lời bàn này có thể làm định án được. 

Trương Văn Tiềm nói : "Viết văn, lấy ngồn ngữ chấm phết 
làm cho lạ kỳ, nhai đi nhai lại, rốt cuộc cũng chẳng có gì, ấy là 
Văn quê vụng”. 

Lời bàn luận này thật trúng với cái tệ về làm văn của đời sau. 

Đỗ Mục (1) nói : “Sinh ra sau trăm: đời chưa át là không may, 
vì sách thì đầy đủ mà việc thì đồi đào”. 

Từ đời nhà Hán đến nay, việc thành bại, hưng phế, sự nghiệp, 
dấu vất của những bậc làm vua nhiều đến một hai ức vạn. Những 


màu xanh vàng đen trắng, việc hư thực [10a] đều có thể vẽ thành 
tranh. 


Xét lý do của nó, liệu lường chỗ đài chỗ ngắn của nó, trong 
mười phần thời được bốn năm phần cũng đủ ứng phó với mọi việc 
của đương thế, không như người xưa phải nghiệm tìm cùng trời, 
moi bới nơi xa mờ, giẫm bước vào chỗ không dấu vết, tính toán ở 
nơi huyền điệu không có mảy may nào cả, rồi sau mới có thể học 
được. 


Cho nên ông mới bảo rằng : "Sinh ra sau trăm đời chưa ất là 
chẳng may". 

Thuyết này rõ ràng dễ thích. 

Nhưng người đời xưa và người sau, khí bẩm không giống 
nhau, gốc ngọn cũng khác nhau. 

Người đời xưa học cốt vì thực tế. Người đời sau học cốt vì 
danh tiếng. 

Người đời xưa học được một câu thì thực hành một câu, được 
một chữ thì thực hành một chữ. Người đời sau học mà không thể 


(1) Đồ Mục, người ở đất Vạn Niên đời nhà Đường, cháu của Đồ Hưựu, tự la X6„c 
Chỉ, hiệu là Phản Xuyên, trong niên hiệu Thái Hòa đỗ Tiến sĩ, trong niên 
hiệu Hi Xương, lam quan đến chức Trung thư Xá nhân, là người cương trực 
tiết thảo, nổi tiếng về thì văn ngang hàng với Lý Thương An, được người đời 
gọi là I ớ Đồ, có soạn sách Phàn Xuyên Tiện. 
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thực hành. 


Vả lại, như cái học của Quần Trọng. Tuân Huống, Thân Bất 
Hại (1), Thương Lỡng (2) tuy phức tạp và thiên về một mát, nhung 
phương thuật nghị luận của họ tự thành một phái. 


Xem sách của họ để lại mà xét việc làm của họ thì thấy không 
có một điều nào là không hợp. 


Sau nữa đến Tô Tần (3), Trương Nghị (4) cũng đều theo học 
thực dụng, không phải phó thác công việc vào lời nói suông. 


(10b] Người đời sau đàm luận cao siêu lục kinh (Thị, Thư, 
Dịch, Lễ, Nhạc, Xuân Thu), thuộc làu sách Luận. Ngư, sách Mạnh 
Tư, thêm thông suốt những sách Tử Thư (5) và Sử Thư (6), đạo 
lý, chính sự thì miệng nói rất thú vị, nhưng xét việc làm của họ 
thì lặng lẽ tầm thường không có kết thúc. 


(1) Thân Bát Hại, người nước Hàn đời Chiến Quốc. làm tướng giúp Hàn Chiêu 
Hầu trong lỗ năm, ở trong thì sửa sang chính giáo, ở ngoài thì ứng phả vi 
chư hầu. Cái học của ông gốc ở Hoàng Đế và Lão Tư. Ởng có viết sáct. Thân 
Tư có 2 thiên. 


(2) Thương Ưởớng, công tử dòng thứ của nước Vệ đời Chiến Quốc, họ Công Tôn, 
thích cái học Hình danh và Pháp thuật, làm tướng giúp Tẩn Hiếu Công, được 
phong ở đất Thương, gọi là Thương Quản. Làm tưởng giúp nhà Tân, trong 
1Ô năm thì ngoài đường không ai lượm của rơi, nhưng dùng pháp luật quá 
nghiêm cho nên bậc quý thích đại thần phải oán hận. Ông chết bị cực hình 
xé Xác. 


(3) Tô Tầm, người đất Lạc Dương thời Chiến Quốc, tự là Quý Tử, học trò của 
Quỷ Cốc Tử, đầu tiên đến du thuyết Tần Huệ Vương mà không được dùng, 
ben đi du thuyết nước Tề, nước Sở, nước Yên, nước Triệu, nước Hàn, nước 
Nguy, khiến sáu nước này hợp tụng chống lại Tần, 'làm tướng sáu nước khiến 
quân Tần không dám đồm ngó Hàn Cốc Quan trong 15 năm. Về sau bị quan 
đại phu nước Tế sai người đâm chết. 

(4) Trương Nghỉ, người nước Nguy thời Chiên Quốc, đầu tiên cùng với Tô Tần 
là hoe trò của Quỷ Cốc Tư. Lúc Tỏ Tần làm tương nước Triệu, Trương Nghỉ 
đến bải yết rồi lại bỏ đi sang Tần, được Tần Huệ Vương cho làm tưởng, đi 
du thuyết sáu nước khiến họ chống Tô Tần để tiên hoành thờ Tần, được Tần 
gọi là Vũ k*3 the Khi Tẩn Huệ Vương mát, Vũ Vương lên ngồi, ông bị quần 
thần giềm siềm, gặp lúc sáu nước hợp tung chống Tần, ông bỏ Tần làm o:ống 
cho nước Ngụy, được một nản: thì chết. 


(5) Tư Thư, những sách lập thuyết tự thanh một phái như Nho gia, Bình gia, 


Pháp gia, Đạo gia, Thích gia và nhúng sách về kỹ nghệ thuật số với tiểu 
thuyết. 


(8) Sư Thư, sách của sử quan. 
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Ít người có thể suy xét đem cái học ra thực dụng. 
Dấu sách đủ, việc nhiều cũng nào co ¡ch lợi gì ? 


Ông Y Xuyên (1) nói : "Đọc sách học được một thước chẳng 


bằng làm được rnột tấc”. 


Lữ Hối nói : "Đọc sách không cần nhiều. Đọc được một chữ 
thì thực hành được một chữ”. 


Cái học của các bậc hiển đời trước là như thế. 
Hoàng Phú Thực (2) gửi thư cho Lý Sinh có lời như sau : 


“Gần đây phong hóa giáo dục bạc bẽo, người ta tranh nhau 
hư trương thanh thế để làm cao với nhau. 

Thơ thì họ chưa có một câu nào như của Lưu Trường Rhanh 
(3) mà đã gọi Nguyễn Tịch(4) là lão binh ((ên lính già). 


Bút luận thì họ chưa có một chữ nào như của Lạc Tân Vương 
(5) mà đã máng Tống Ngọc là đứa tội nhân. 


(1) Y Xu yên, tức Trình Di, hiệu là Y Xuyên tiên sinh, người đất Lạc Dương đời 
Tống, tự là Chính Thúc, với anh là Trình Hạo cùng học với Chu Đôn Di. Cái 
học của Y Xuyên bổn ở thành, chủ ở cùng lý, lấy thánh nhân làm thầy. Người 
theo học với ông rất đông. Ông có soạn ra những sách Dịch Truyện, Xuân 
Thu Truyện. 


(2) Hoàng Phủ Thực, người ở đất Tân An đời nhà Đường, tự ìà Trì Chỉnh, trong 
niên hiệu Nguyên Hòa đỗ Tiến sì, giỏi về thi vàn, nổi đanh ngang hàng với 
Lý Ngao, Trương Tịch, tính người nóng nảy, ưa uống rượu, Ìam quan đến 
chức Công bộ Lang tru:.ữ, có viết sách Hoang Phú TYì Chính Tập. 


(3) Lưu Trường Khanh, người ơ dat Hà Giang đời nhà Đường, tự là Văn Phòng, 
trong niên hiệu Khai Nguyên đỗ Tiến sĩ, làm quan Thư sử Tùy Châu, giỏi 
thơ Ngũ Ngôn. 

4) Nguyên Tịch, người nước Ngụy thời Tam Quốc, tự là Tự Tông, là một trong 
True Lâun thất hiền (7 người hiền từi ở rừng tre), học nhiều đọc rộng, thích 
Lão Trang, giỏi đàn, làm mắt tráng để khinh người, lầm mắt xanh để trọng 
người, thích uống rượu, nghe nhà bếp Bộ Bình nấu rượu rât ngon, và có chứa 
300 hộc rượu, ben xin làm Bộ Binh Hiệu uỷ, thường tự ý rong xe đ': sùng 
đường thì khóc thảm thiết mà trở về. Ông có viết những sách : Vinh Hoài 
Thị hơn 80 thiên, Đạt Sinh Luận. Đại Nhân Tiên Sinh Truyện. 

(5) Lạc Tân Vương, người ở đất Nghĩa O© đời nhà Đường, lúc bé thông mình, giỏi 
vàn chương, là một trong tứ kiệt thời Sơ Đường, đầu tiên làm chức thừa ¿ Ờ 
Lầm Hái, bất đắc chỉ hen bỏ đi, theo Từ Kính Nghiệp chống Vũ Hậu. Kính 
Nghiệp thua, có người báo ông bị giết hay chạy tròn làm nhà sự ơ chùa Linh 
Án Tự. Ông có để lại sách Lac Thùa Tâp. 
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cao 


Viết chữ thì họ chưa biết thiên và bàng (1) mà đã đàm luận 
siêu [1a] về ông Tác (2), ông Tiết (8). 
Đọc sách thì họ chưa biết chấm phết mà đã khinh th] öng 


Phục Kiển (4), ông Trịnh Huyền (ð'). 


Đó là cái bệnh náng của đời này. 
Anh có tài chớ nên giống họ". 
Đó là lời đạy bảo rất thiết cận và trọng hậu đối với kẻ hậu 


học. 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


(8) 
(7) 
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Than ôi ! Lão Đỗ (6) có thơ rằng : 


Văn chương thiên cổ sự. 

*⁄XL '#$ + #% #% 
Đác thất thốn: tâm! trị. 
XI &x 4 
1ác giả giai thụ biệt, 

8 S %4 5k 
Thanh danh khói lăng thuy (2). 
4 5 8ä ®âR8 . # 


Dịch nghìa : 


1) Văn chương là sự nghiệp của ngàn xưa truyền lại. 


Thiền bòng, trong chứ Nho thuộc loại hợp thể, phần bên tả gọi là thiên, phần 


bên hữu gọi là bảng. 

Tủc, ông Hậu Tắc, thần Ngũ Cấc. 

TYết, vị danh thần đời vua Thuấnm. 

Phục Kiến, người ở Đông Hán. tự là Tử Thận. Trong thời vua Linh Đế làm 
quan Thái thú ở Cửu Giang. Ông giỏi viết văn, viết sách Xuân Thu Tả Thị 
Truyện Giải. 

Trịnh Huyền, người ở đất Cao Mật đời Đông Hán, tự là Khang Thành, đọc 
rộng biết phiều, đi học hơn IŨ năm, trở về cày ruộng ở Đông Lai, Ông viết 
rât nhiều aách. Sau khi ông mất, học trò chép lời vấn đáp của ông làm thanh 
sách Trịnh Chí. Ông có chú những sách : Dịch, Thi, Thư, Lễ, Nghỉ le. luận 
Ngủ, Hiếu Kinh, Thượng Thư Đại Truyện. Ông có uiết những sách : Thiên 
Văn Thất Chính Biên, Lỗ Lễ Để Hợn Nghĩa, Lục Nghệ Luận, Mao hi Phổ. 
Lão Đỗ, nhà tha gọi Đỗ Phủ là Lão Đề. 

Lng thùy cùng như lđng truyền là lưu truyền một cách khinh suất không 
cẩn thân. 


2) Được hay mất (hành hay hỏng) thì chỉ tấc lòng mình biết. 
3) Các nhà làm thơ đều khác hẳn nhau. 


4) Danh tiếng há được lưu truyền một cách khinh suất (không 
cẩm thận) 2 


Dịch thơ : 


.Ngàn xen sự nghiệp : văn chương, 
.Nền chăng chỉ có lòng thương biết thôi. 
‹Nhà thơ khác hẳn trợ ngưci, 
Jiếng ttm khinh suất truyền dời há đâu ? 


Bọn chúng ta xem xét nội tâm như thế nào ? 

Giả sử có ý tứ tài tình, văn chương đẹp đẽ, bước rnột mình 
một cõi trên đời, mình cũng không ra ngoài phạm vĩ rào giậu của 
các bậc tiền bối, lại còn kiêu cáng, lố lăng, phóng túng, chê bai thì 
chẳng là quái gỡ, sai lầm hay sao ? 

Văn chương là của công trong thiên hạ, ý kiến mỗi người môi 
khác, phân tích thì được, chê mắng thì không nên. 


Cuối đời Nam Tống, người hoc Lục Đình (Thị, Thư, Dịch, Lễ, 
Nhạc, Xuân Thu) không đọc bốn văn và phần truyện (1) phần chú 
(2) của các nhà Nho đời trước, chỉ lấy những bài văn trúng tuyển 
trong khoa củ đời gần đây, [ Ib] đọc lên bắt chước theo. Chọn lấy 
những câu có thể làm đề mục trong kinh rồi đem ý nắn nát làm 
càn lấy chủ trương. 

Đó là điều mà ông Khảo Đình (3) phải than thở và là cái tệ 
(1) 2Yuyện, phần giải rõ nghĩa trong kinh. 

(2) Chư, chua, chú thích. 

(3) Khdo Đình, tức Chu Hy, người ỡ đất Vụ Nguyên đời nhà Tống, ở trọ ở Kiến 
Châu, tự là Nguyên Hội, một tự nữa Ìà Trọng Hối, lúc về già lấy hiệu là Nối 
Ông, Vân Cốc Lão Nhân, Thương Châu Độn Tấu. đỗ Tiến øĩ trong mèền hiệu 
Thiệu Hưng, làm quan đưới bốn triều : Cao Tông, Hiếu Tông, Quang lm 
và Ninh Tông, đến chức Bảo văn các đãi chế. Cái học của ông là cùng lý 
trí tri. Chỗ giáng học của ông gọi ìà Kháo Đình, hợc phái của ông gọi là Khảo 
Đình học phái. Trong niên hiệu Khánh Nguyên, ông trí et về hưu, ông mất, 
thọ 71 tuổi. Người đời gọi ông là Chu Tứ hay Chu Văn Công. 
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hại thông thường của hậu lai. 

Làm sao mà có thể biến lòng người và phản đạo xưa được ? 

Chọn lấy kẻ sĩ lại không chuyên thực hành, giảng học lại 
không chuyên kinh thuật thì không thể ngăn cấm việc phù phiếm 
khô khan rối loạn được. 

Đọc sách lại không xem xét đại ý, ra đề bài lại không đề cao 
chính nghĩa thì không thể trách việc chia cắt rã rời. 

Hễ là cái học để đi thi thì sao lại không xua theo thói đời ưa 
thích ? Người trên lấy đó (uiệc khoa củ) để chọn tìm, kẻ đưới cũng 
lấy đó (uiệc khoa cứ) để đáp ứng, cho nên hắn đã đành như thế. 

Vá lại, nhà Nho đời Hán lấy kính nghĩa phân xử việc hình 
án và quyết đoán bàn luận việc đại sự của triều đình. 

Người đời sau thì chuyên lấy bụng đạ riêng mà giải quyết 
tmọi sư. 

Có một hai tờ tấu sớ có viện dẫn kinh truyện, lại nhiều tán 
mạn rời rạc rnà không thiết thực khiến người đọc phải chán ngấy, 
khinh bỉ cho là vu khoát viễn vông. 

[12a] Sách cổ chưa có bản khắc, người học phải sao chép bằng 
tay và đọc tùng chữ cho thước lòng. 

Người đời sau chỉ căn cứ vào bản ìn, xem qua sơ lược, không 
nhớ được chính văn, rốt cuộc không thể biết được ý vị của bài văn. 

Ôi ! Làm sao mà nói cho xiết ? 

Văn chương được Ìưu truyền hay không được lưu truyền cũng 
là có định số. 

Xem bài Tây Đô Phú của Ban Cố, lời tựa nói : Đời Vũ Đế, 
Tuyên Đế chuộng lễ xét văn và ngôn ngữ. 

Bề tôi theo hầu vua thì có như bọn Tương Như (1), Thọ Vương 


(1) Tư Mã Tương Như, người ở Thành Đô đời nhà Hán, tự là Trường Khanh, 
túc bé ham viết, học đánh kiếm, thích con người như Lạn Tương Như, miệng 
cà lăm nhưng viết văn rất giỏi, trong thời vua Cánh Đế làm Võ ky thường 
thị, trong thời Vũ Đế làm Hiếu văn viên lịnh. Tác phẩm của ông có : T9} /ư 
Phú, Thượng LAm Phú, Đươi Nhàn Phú. 
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sớm tối suy nghĩ luận bàn, ngày tháng hiến nạp. 


Bậc công khanh đại thần như Đồng Trọng Thư, Tiên Vọng 
Chỉ (1) cũng thường thường thỉnh thoảng có lầm văn. 


Đến đời Hiếu Thành, thì chỉ luận mà chép, bởi vì tấu sớ có 
hơn một ngàn thiên. 


Văn chương đời Hán rực rỡ, cũng như của thời Tam Đại : Họ, 
Thương, Chu). Thịnh như thế mà nay còn lưu truyền trên đời 
[L2b] chỉ có mấy thiên thấy chép trong văn tuyển, còn số dư ra 
thì chẳng có gì cả (2). 


Xem khắp thư mục Đường Thư và Tống Thư đều không có 
một chỗ nào nói về thể phú đời nhà Hán. Chỉ có Van Tuyển Chú 
còn dẫn dụng một hai câu đối, nhưng tìm cả toàn thiên thì không 
thể có. 


Há rằng có hơn ngàn thiên mà đều không đáng truyền lại 
hay sao 2 


Thế mới biết văn học của người xưa đã rạng rỡ hàng ngàn 
năm mà không tiêu mất cũng là có cái may phước của trời vậy. 


Người xưa đọc sách không cẩu thả, như việc ông Hạ Tri 
Chương (3). 


Đường Huyền Tông (713-755) triệu ông hỏi về bài U C⁄ Phú 
của Tào Thực, vì sao lại lấy những cảnh vật ở xa, ý chỉ ở đâu ? 


(1) Tiêu Vọng Chí, người ở đất Lan Lắng đời nhà Hán, dời về ở Đỗ Lang, tự là 
Trường Thiến, han học nghe nhiều, trong thời vua Tuyên Để làm đến chức 
Thái tử Thái phó, khi vua bệnh nặng, nhận di chiếu ph â âu chúa (0: Nguyên 
Đế), về sau bị Thạch Hiển hãm hại, phải uống thuốc đóc tự sát. 


(2) Tư Hư Ô Hứu, Tư mã Tương Như đời nhà Hán có làm bài T/ Hư Phu, bịa 
đặtra Từ Hư công ft (là nói người này không có), Ô Hữu tiên sính (là không 
có ông này) và Vô 75p Công (Ìà người này khóng Có ). 

Người đời sau nhân đó gọi việc không có là Tử Hư Ó Hữu. 

(3) Hạ Trí Chương, người ở đất Sơn Âm đời nhà Đường, tự là Quý Chân, giỏi về 
văn tù, tỉnh về loại chữ thao, chữ lệ, đàm thuyết rất giỏi, trong niên hiệu 
Chứng Thánh đời Võ Hậu thị 3ô Tiến sĩ, trong thời vua Huyền Tông làm 
chức Lễ bộ Thị lang đổi làm Thái tử tân khách, làm chức Bí thư giám, tự 
gọi là Bí (hư ngoại giảm, ngươi đời gọi là Ha giám, về già phóng tứ hiệu là 
Từ Minh cuồng khách, trong đầu niên hiệu Thien Bảo xin lầm đạo sì Hở về 
quê. Ong thọ đươc 86 tuổi. 
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Hà Tri Chương liền đem tùng câu giải thích đến mấy trăm 
điều. 

Nếu không phải đã học thuộc tường tận từng thiên thì làm 
sao giải thích được như thế 2? 

lộ một việc này, chúng ta có thể biết [13a] là trong lòng vốn 
hoài bão đã lâu. 

Trong khoảng đời nhà Tùy, nhà Đường, văn giáo (1) hưng 
phát, nhà nào cũng đánh đàn đọc sách bởi vì không có nhà nào là 
không đọc sách, biết chữ. 

Lấy những vụ phán xét hình án cúa các tào ty mà nghiệm 
biết việc đó. 

Ngự Sử Đài Eý đời Đường chép : Bùi Diệm Chỉ làm chức 
Đồng châu ty hộ không làm bản án. Quan Thứ sử Lý Sùng Nghĩa 
lấy làm lạ. 

Bùi Diệm Chỉ ra hỏi người phụ tá : 

- Văn án được bao nhiêu 2 

Người phụ tá đáp : 

- Hơn hai trăm. 

Bùi Diệm Chỉ sai đính vào vài trang giấy ở sau mỗi bản án 
và bảo đương sự lược thuật y mình. Bùi Diệm Chỉ dựa cột trụ mà 
phân xử, lời Ìẽ tung hoành, văn hoa rực rỡ. 

Bản án đề đạt lân, Thứ sử Lý Sùng Nghĩa chưa cho là lạ. 
Xem đến bốn, năm mươi án thì thấy lời lẽ càng tính. Há chẳng 
phải là hạng bình dân đều thông hiểu văn nghĩa, cho nên Bùi 
Diệm Chỉ đem lời biển ngẫu chứng dẫn [18b] dùng vào việc phần 
xử án tụng mà không gây trở ngại cho người đọc xemn và nghe xử. 

Bài tự ở sách Quốc Sứ Bỏ (2) của Lý Triệu đời nhà Đường 
chép : 


(1) Van giáo, chỉ về lễ nhạc pháp độ. 

(2) Quốc Sứ Bờ túc Đường Quốc Sứ Bổ, tên sách có 3 quyển, do Lý Triệu đời 
Đường soạn, chép những việc lặ*" vặt từ niên hiệu Khai Nguyên đến niên 
hiệu Trường Khánh có bá ích cho phong giáo. 
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Những điều nói về việc báo ứng, kể việc quỷ thần, thuật 


chuyện mộng mị bói quẻ, chuyện buồng the thì bỗ 


Những điều chép sự thật, dò vật lý, phần hiệt điều nghì hoặc, 


biếu thị việc khuyên rấn thì chép. 


-# 


ây. 


Trong bài Quy Điền Lục, Âu D›rơng Tu cũng noi theo phép 


Trong sách Văn Giám của Lũ Đồng Lai (1) có kế ra 5 lệ : 
1)- Chỉ biên văn nào mà văn lý hay. 

2)- Văn chỉ như thế mà rmnọi người cho là hay. 

3)- Văn tuy không hay lắm nhưng tác giả là người có tiếng 


hiền tài, e sẽ mai rnột đi, cũng biên một vài thiên. 


4)- Văn tuy không hay nhưng lý thì đáng lấy. 
5)- (Sách chép thiếu lệ thư 6). 


Phép chọn văn cũng tính rnật lâm. 
Sau sách Tuyến Túy thì ít có quyển nào hơn đấy được. 
[14a] Sách San Hô Thị Thoạ: chép : Người đời trước làm thơ 


chưa biết họa vần. 


(1) 


(2) 


(3) 


Từ đời nhà Đường, Bạch Lạc Thiên (2) và Nguyên Vị Chỉ (3) 


Lữ Đông Lai tức Lữ Tổ Khiêm, người ỡ đất Kim Tỉoa đời nhà Tống, tự là Rd 


Cung, người đời gọi là Đông Lai tiên sình, thi đố Tiến sĩ trong nién hiệu Long 
Hưng, lại đỗ khoa Bác học hoành từ, làn quan đến chức Trực bí các trứ tác 
lang, Quốc sử viện biên tu, cùng nổi danh ngang hàng với Chu Hy, Trương 
Thư. Sách của ông viết có : Cổ Chu Dịch, Xuân Thu Tủ Thị Truyện: Thuyết, 

Đồng Lai Tủ Thị Bác Nghị, Đai Sự Ký, Lịch Đại Chế Độ Tường Thuyết, Thiếu 
Nghi Ngoại Truyện, Đòng Lai Tập. 


Bạch Lạc Thiên tức Bạch Cư Dị, ngươi ở đất Thải Nguyên dời Đường, tự là 
Lạc Thiên, trong niên hiệu Nguyên Hòa đỗ Tiến sĩ, đổi lam Ta thập đạo, ra 
làm quan Tư mã Giang Châu, làm Thứ sử Hàng Châu, Tô Châu, khi vua 
Văn Tông lên ngôi, đổi làm Hình bộ Thị Lang, trong niên hiệu Hội Xương 
làm Hình bộ Thượng thư xin trí sĩ về hưu. Văn chương của ông rất tỉnh thiết, 
thơ của ông bình dị cận nhân tình. Ông về ở núi Hương Sơn, cùng với nha 
sư Như Mãn kết làm Hương Hỏa Xa, tư gọi là Hương Sơn cư sĩ. Sách của 
ông có Bạch Thị Trường Khánh Tập. 


Nguyên Ví Chỉ tức Nguyên Chân người đất Hà Nam đời nhà Đường, tự ]à 
Ví Chi, được vua Mục Töng ban thường về thi ca, làm chức Từ bộ Lang trung, 
vào Hàn lầm làm Trung thư xá nhân, Thừa chỉ học gĩ, trong niên hiệu Trường 
Khánh làm Đồng trung thư môn hạ Bình chương sự. Nguyên Chẩn và Bạch 


11? 


làm Quan sát sứa ở Lưỡng Chiết (1) làm thơ xướng họa đặt trong 
Bưu đồng (2) trao qua gửi lại cho nhau. 


Làm thơ y theo vận của bài xướng để họa lại bát đầu từ đấy. 


Giải Tấn (3) nói : "Học lầm thơ, trước hết phải bỏ ngữ ức và 
cùng cực (an Ìat`. 

Ngủ tục là : 

1)- Tục thể (thể tục) 

2)- Tục § (ý tục) 

3)- Tục cú (câu tục) 

4)- Tục tự (chữ tục) 

ð)- Tục ận (vần tục) 

Tưm lai là : 

1)- 7hẩn lai (thần đến) 

2)- Tình la¿ (tình đến) 

3)- Khí lai (khí đến) 

Sách Liễu Hoa Uyên Nhàn Lục chép: : Những người sau sắc 
về thơ đều thích thơ của người đời Đường, vì thơ đời Đường lấy 
thanh nhã, ưu sầu, cảm động và ai oán làm chủ cho thi cách, nói 
lên cái ý thanh thiết (thanh nhà, tha thiết), thoát sái (siêu đật) và 
cô mại (rột xơ mọi người rnà riêng rẽ một mình), rà không biết 
rằng quá thanh nhã thì chí phiêu đãng, cảm sâu thì khí tàn tạ. 

(L4b) Thơ Đường sở dĩ nổi tiếng là vì nhà Đường lấy thơ mà 
thi cứ. Người ta tranh nhau quyết chí trau giôi về thơ. 

Từ đời nhà Tống lấy phú để thi cử chọn lấy người tài. Các vị 


Cư DỊ giao hão với nhau rất hậu. Thơ của ông được phi tần ngâm đọc trong 
cung gọi Nguyên tài tử. Sách của ông có Nguyên Th; Trường Khánh Tp. 

(1) Lưỡng Chiết tức Chiết Đông và Chiết Táy. 

(2) Bưu đắng, ống tre đựng văn kiện giao cho trạm địch đem đi. 

(3) Giải Tấn, người ở đất Cát Thủy đời nhà Minh. try là Đại Thân giải viết văn, 
trong niên hiệu Hồng Vũ thị đồ Tiến sĩ, làm quan đến chức Hàn lâm học 81, 
được vua súng trọng, về sau mắc tội bị hạ ngục mà chết. 
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tiến sĩ không lưu ý đến thơ nữa, cho nên ít có thơ hay để truyền 
tụng. l - 


La Đại Kinh nói : “Lâm thơ nên cẩn kiện tự (ch chắc chắn) 
raà chống đỡ cho vững vàng, nên cần hoạt tự (chữ đưa đẩy) äš 
xoay chuyển cho linh động. 


Người xưa nói về phép làm thơ rất nhiều. 

Nhà sư Thích Hạo Nhiên đời Đường viết cách thức làm thơ 
nói : "Thơ có tứ bất (bốn cái không) : 

1)- Xhí cưo nhi bất nộ (Khí cao mà không giận dữ). 

2)- Lực kình nhỉ bố! lộ (Sức mạnh mà không lộ ra). 

3)- Tình đa nhị bất ám (Tình nhiều mà không tốt tăm). 

4)- Tài thiệm nhì bất sơ (Tài đầy đủ mà không sơ suất). 

Thơ có tứ thâm (bốn điều sâu) : 

1)- Khí thế nhân uân do thâm ư thể thế (Khí thế dõi đào vì 
sâu về thể thế). 

2). Ý độ bàng bạc do thầm ư tác dụng (Ý độ rộng rãi vì sâu 
về tác dụng). 

3)- Dụng bút bất trệ do thâm ưu thanh đốt (Bút viết trôi chảy 
không đình trệ vì sâu về thanh âm tương đối). 


4)- Dụng sự bất trực do thâm ư nghĩa loạ¿ (Dùng việc không 
nhấm thẳng vì sâu về nghĩa loại). 


Thơ có nhị phế (hai điều nên bà) : 


1)- Tuy dục phế xo thương trực nhỉ tứ trí bất đắc thực (Tuy 
muốn bỗ khéo chuộng thẳng mà ý tứ không được chân thực). 


2)- Tuy dục phế [1Ba] từ thượng ý nhị điển lệ (1) bất đắc dị 
(Tuy muốn bỗ lời chuộng ý mà vẻ thanh nha đẹp đề không được 
bỏ sót). 


Thơ có tứ Ìy (bốn điều nên xa lìa) : 


1ì Điển lệ, điển nhã mỹ lệ, thanh nhã đẹp đẽ. 
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1)- Tuy kỳ đạo tình nhị ly tịch thâm (Tuy mong nồi ra tình ý 
nhưng phải xa ]ìa những gì quạnh vắng sâu kín). 

2)}- Tuy dụng kinh sử nhị ly thư sinh (Tuy dùng kinh sử 
nhưng xa lìa thói thư sinh). 

3)- Tuy thượng cao dật nhi ly uu uiễn (Tuy chuộng cao siêu 
nhưng phải xa lìa viễn vông). 

4)- Tuy dục pht động nhĩ ty khính phù (Tuy muốn bay bướm 
nhưng phải xa lìa điều nông nổi). 

Thơ có lục mê (sáu điều mê hoặc) : 

1)- Dĩ hư đđn nhị ui cao cổ (1) (Lấy hư không đối trá làm cao 
siêu khác tục). 

9)- Dĩ hoán mạn nhị 0ì trùng đạm (2) (Lấy chậm chạp tà 
làm địu hòa yên tĩnh). 

3)- Dĩ thác dụng ý nhì 0u độc thiện (Lấy đụng ý sai lầm mà 
làm hay giỏi riêng mình). 

4}- Dĩ quỷ quái nh 0í tân kỳ (Lấy quỹ quyệt quái gỡ mà làm 
mới Ìa). 

5)- Dĩ lạn thục nhì u¡ ấn ưóc (3) (Lấy cái chín nhừ mà làm về 
mơ hồ). 

6)- Di khí lục thiểu nhược nhị bị đụng dị (Lấy khí lực yếu 
đuối mà làm dễ đàng). 

Thơ có lục chí (sáu điều rất tột) : 

1)- Chí hiểm nhỉ bất tịch (Rất hiểm mà không béo lánh). 

2)- Chí kỳ nhị bất sai (Rất \a kỳ mà không sai lầm) 

3)- Chỉ huyến (4) nhì tự nhiên (Rất sáng mà tư nhiên). 
(1) Cao eổ. cao siêu khác thỏi tục. 


(2) Trung đơr, hoa địu yên làng 


(3) Sách chép ôn óc, nhưng chúng toi tra các từ điển đều không có Ôn LÚC, chỉ 
cœ ẩn ước (là không rö ràng) mã thối. Có le sách chép sai ẩn ước ra ổn ước. 


(4) Huyên, ầm huyền, là sáng (Chú của nguyên 0uàn). 
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4)- Chí khổ nhị 0ô tích (Rất khổ sở mà không có dấu vết). 
5)- Chí cận nhị ý uiễn (Rất gần mà ý xa). 


6)- Chí phóng nhị bất uụ (Rất phóng túng mà không vu 
khoát). 


Thơ có thất đức (bảy đức) : 

1)- Thức lý (Biết lý lẽ). 

2)- Cao cổ (cao siêu khác tục) 

8)- Điển lệ (1) (Thanh nhã đẹp đề). 

4)- Phong lưu (Phong lưu lịch sự). 

ð)- Tình thần (C6 tỉnh thần). 

6)- Chất cán (Chắc thật) 

7)- Thể tài (Hình thức). 

Nhà sư Thích Phổ Văn viết bài Th; Luận. có nỗi : 

"Luyện [1Bb] chữ không bảng luyện câu. Luyện câu không 
bằng luyện cách”. 

Thơ trong thiên hạ không ra ngoài %⁄¡ cú : 

1)- Ý c⁄ (câu về ý). 

2)- Cảnh cú (câu về cảnh). 

Cảnh cú dễ giồi mài. Ý cú khó chế tác. 

Tư Không Đồ (2) nói : “Thơ có 24 phẩm chất : 

1)- Hùng hôn (tnanh mẽ, trôi chảy). 

2)- Trùng đạm: (hòa dịu, yên lặng). 

3)- Tiêm nùng (tỉnh tế, nỗng nàn). 


(1) Điển lệ tức Điển nhấ mỹ lệ là thanh nhã (không quê hệch) đẹp đề 


(2) Tư Không Đó, người ởNgu Hương. thuộc Hà Trung đời nhà Đường, tự là Biểu 
Thánh, học với Trương Tịch, cuối riên hiệu Hàm Thông đỗ Tiến sĩ, tránh 
loạn ở Ẩn Š Ở Trung Điều Sơn, Vương Quan Cốc, tự gọi là Nại nhục cư sĩ. Lúc 
bấy giờ, trộm cướp đều nổi lên bảo nhau khôn¿ vào Vương Quan Cấc. Chu 
Toàn Trung đã soán ngồi, triệu ông làm Lễ bộ Thượng thư, ông không re. 
Khi vua Ái Đế bị giết, ông nhịn án mà chết. 
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4)- Thâm trứ (sâu xa, rõ ràng). 

ð)- Cao cổ (cao siêu, khác tục). 

6)- Điển nha (thanh nhã, không quê kệch). 
7)- Tây luyện (sạch sẽ, điều luyện) 

8)- Kinh kiện (cứng, mạnh). 

9)- Ÿ !¿ (rực rỡ, đẹp đẽ). 

10)- Tự nhiên (tự nhiên). 

11)- Hàm súc (chất chứa, không lộ ra). 
12)- Hoo phóng (hào hoa, phóng túng). 
13)- Tỉnh thần (tỉnh thần). 

14)- Chấn: mật (kín đáo). 

15)- Sơ nhã (sơ sài, thanh nhã). 

16)- Thanh by (Chanh tao, kỳ lạ). 

17)- Ủy khúc (ngoắt ngoéo, éo Ìe). 

18)- Thực cảnh (cảnh thực). 

19)- Br khói (bị ai, cẩm khái). 

20)- Hình dung (hình dung). 

21)- Siêu nghệ (siêu thoát). 

22)- Phiêu dật (siều phầm, thoát tục). 
23)- Khodng đãng (rộng rãi, mênh mông). 
24)- Lưu động (trôi chảy, linh động). 

Hứa Ngạn Chu nói : "Phép làm thơ có năm” : 
1)- Thể chế (cách thức). 

2)- Cách lực (phong cách về thị văn), 

3)- Khí tượng (khí khái, khí chất). 

4)- Hưng thú (thú vị khiến cao hứng). 

5ð)- Âm tiết (âm điệu, tiết tấu). 


Thơ có 9 phẩm chất : 
1)- Cøo (cao siêu). 


2)- Cổ (khác tục). 

3)- Thâm: (sâu). 

4)- Viễn. (xa). 

ö)- Hùng (hùng dũng). 

6)- Hồn (hồn hậu, đôn hậu). 

T7)- Phiêu đột (siêu phàm, thoát tục). 

8)- Bi tráng (bị a1, hùng tráng) 

9)- Thê uyến (lạnh lùng, đẹp đề). 

Dụng công của thơ có 3 điều : 

1)- Khởi kết (khởi đầu và kết thúc). 

2)- Cú phúp (phép đặt câu). 

3)- Tự [6a] nhăn (chữ tỉnh yếu trong chị văn). 
Thơ có 2 điều đại khái : 

1)- Ưu du bất bách (nhàn hạ tt đắc không cấp bách). 
2)- Thống khod: (tân tình sướng thích). 
Thơ đến một điểm cùng tột là nhập thần (vào đến chỗ thần 
diệu). | 

Học thơ : 

1)- Bất tất phải tha thiết với cái đề. 

2)- Bất tất phải dùng nhiều sự việc. 

3)- Đạt vần bất tất phải có xuất xứ. 

4)- Dùng sự việc bât tất phải cầu nê lai lịch. 
ð)- Đạt chữ quý ở âm hưởng. 

6)- Đạt lời quý ở tròn trán. 
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7)- Ý quý ở thấu triệt. 
8)- Lời quý thoát sái (1). 
9)- Nói ky thẳng thắn. 

10)- Ý ky nông cạn. 

11)- Mạch (2) ky lộ hễu. 

12)- VỊ (38) ky ngắn cụt. 

13)- Âm vận ky phân tán chậm chạp và cũng ky cấp bách. 

14)- Lời thơ có thể khi bổng khi trầm, mà không được trái 
ngược. 

Nái về thơ đến đấy thì không sót gì nữa. 

Nhưng thử luận về thơ. 

Thơ phát khởi tự lòng người. Ba trăm thiên trong kinh Thị 
phần nhiều xuất phát từ điền phu (người làm ruộng), khuê phụ 
(vợ trong phòng) mà các vàn sĩ đời sau không thể theo kịp được, 
là vì nó chân thành. 

Những bài ca, bài hành (4) trong Nh¿;c phủ (5) đời nhà Hán, 
nhà Nguy còn có ý vị đời xưa. 

Từ đây trở về sau, thơ bị thanh luật bó buộc, bị âm vận giới 
hạn, người có tài {16b] thường lo về phóng túng (6), kê bât tài 
thường khổ về câu nệ mà những gì phát tự cõi lòng đều không 
chân thật. 

Cho nên tôi thường cho rằng cốt yếu về làm thơ có ba điều : 


(1) Thoát sđi, trình mãn, siêu đật. 

()\ Mạch, sự vặt quán thông nhau và có điều ]ý. 
(3\ Vị, thi vị, 

(4) Hành, nhạc khúc. 


(5) Nhạc phủ, quan nha có chức vu chon lấy những bài thi ca cho phổ vào tiếng 
đàn tiếng sáo. Người đời sau gọi những thi ca được quan chức trong Nhạc 
phủ chọn lấy bảo tổn là Nhạc phủ. Đầu tiên Hán Vũ Để định lẽ nghỉ tế Giao 
và lập ra Nhạc phủ, cho Lý Diễn Niên làm Hiệp luật Đồ ty. Nhạc phủ bắt 
đầu lập ra từ đây. 


(6) Điệt đảng, là phóng túng, không kiếm thúc. 
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1)- Tình. 
2)- Canh. 
3)- Sự (piệc). 


Tiếng tự nhiên (1) kêu lên ở trong lòng, tình động ở tầm cơ, 
nhãn căn (2) tiếp xúc với bên ngoài, cảnh chạm vào ý. 


Dựa theo việc xưa mà chứng minh việc nay. Chép việc làm, 
thuật sự tích, việc được cứu xét ở tỉnh thần thu lãm. 

Tuy tác giá không phải chỉ có mộ.: rối, nhưng đại khái không 
ra ngoài ba điều cốt yếu ấy. 

Trong ba điều cốt yếu ấy, nhất là phải lấy ôn nhu đồn hậu 
làm gốc. Còn thể thế, hứng thú, âm tiết và cách điệu đều để luận 
thêm. 


Này, tình là người, cảnh là trời, sự (»/£c) là hợp thiên địa mà 
quán thông. 


Lấy tình chen vào cảnh, lây cảnh kết vào việc, gặp việc thì 
phát ra lời, nhân theo lời mà thành tiếng. 


Canh không hẹn đến rà tự đến. Lời không mong hay mã tự 
hay, để có thể theo lên hàng (17a) thơ tao nhã. 

Những lời nói của những người hiền tài đời trước, nào thường 
ra ngoà! những điều ấy hay sao 2? 

Bài 7 bút của Âu Dương Tu có chép : Làm thơ phải đọc thơ 
của người đời xưa và của người đời nay và những loại văn khác 
cũng phải như thế. 


Cho nên những bậc tiền bối nước ta thường báo : “Ái nhớ được 
ngàn bài thơ, trăm bài phú và năm mươi bài sách văn thì có thể 
quyết định bậc cao thấp ở khoa trường (3). 


(1) Thiền lai, âm hưởng tự nhiên. 

(3) Nhãn càn, tiếng nhà Phật chỉ con tắt, là snột trong lục căn (mắt, tri, mửi, 
lưỡi, thâm, ý). 

(3) Quyết khoơ, định bậc cao thấp ở khoa thị. 


` 
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244 Cac “đaạc ?f22¿ 


QUYỂN VI 
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nai VẤN ĐẠI LOẠI NGỮ 


QUYỀN VI 
6 - ÂM TỰ 


ĂN TỰ (chữ) phát sinh từ thanh âm (rếng nói). Thanh âm 
phát sinh tù tính mệnh. 
Đạo trời biến hóa, van vật phát sinh đúng theo tính mệnh 
của mình. 
Có tính mệnh thì có hình thể. Có hình thể thì có thanh âm 
(Hng nót). 
Thánh nhân chế ra văn tụ (chó) là để viết ra tiếng nói của 
mình 
Treng phép viết chữ theo ?⁄c hư (1), phép trọng yếu thuộc 
về Tượng hình (2) bà Hội ý (3) ma thốt, 
() Euc®bứ sau phép viết ra chữ Hán Í Tương hình - 2. Chì sự -8 Hài y - 4. 
Hài thanh - 5 Chuyển chú - 6 Ga ta, 


(2) Tượng hinh, phép vẽc hình tương món vật ra để đoc thành chữ, Phép tương 
hình phân ra hai loại : 
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Tiếng nói thì vô cùng mà chữ thì có hạn. 
Chữ lệ (1) ở Trung Quốc là chính âm từ thời Thượng cố đến 
nay. 


Ở muôn nước ngoài Trung Quốc, vì núi sông hẻo lánh xa xôi, 
khí nhẹ nặng trong đục tùy chỗ không đồng nhau, tiếng nói rât 
khö phân biệt, cho nên mỗi nước tự chế ra chữ riêng. 


Sách Phạn (xách nhà Phật chữ Ấn Độ), sách Phiên (sách của 
dân tộc ở Phiên Quốc ngoài Hán tộc , [Tb] sách Hồi Hồi (sách dân 
tộc theo Hồi giáo), sách Nữ Chân(2), sách Phần (3), sách Tây 
Dương (các nước Âu Châu), văn và nghĩa đều khác nhau cũng viết 
ra tiếng nói của một nước. Há có thế giữ lấy chính âm (chỉnh âm 
của chữ “Lệ” ở Trung Quốc, như trên đã nói), tnà suy cầu được 
tiếng nói của các nước hay sao ? 


Nếu không dùng phép phiên thiết (4) thì âm để đọc của chữ 


a. Tượng hình thuần túy là phép vẽ hình tượng món vật ra mà không có hợp 
với một bộ hay một chữ nào khác. 
Trong chữ viết theo Tượng hình thuần túy, chúng ta không thể phản tach 
ra một bộ hay một chữ nào khác. Tí dụ :E]| Mục, mắt, tượng hình con rnắt 
có tròng tráng, tròng đen. 

Mộc, cây, tượng hình cây có gốc rễ và cành lá. 
b. Tượng hình hợp thể \à phép vẽ hình tượng vật thể ra và có hợp với một 
bọ hay một chứ kháoe. Thí dụ : 

J3 My, lông mày, Ƒ tượng hình lông may, BỊ mực, mắt, lông mày ở phía 
trên con mắt. 
Quả, trái cây, HJ tượng hình trái cây,kmộc, cây. Trái quả đơn trên cây. 

(8) Hội ý là phép cản cư vào tột sự vật đo tương hình hay. chỉ sự trình bày ra 

mà hiểu cải ngụ ý. Cái ngu ý thường là cái cứu cánh, cái kết quả của sự vật 
được suy diễn. T%( dụ :t7Tay, hướng Tây. Cố văn & tượng hình con chím 
nằm trên ổ. Phải suy diền mà hiểu cái ngụ ý : Khi chím chóc về nằm trên h 
thì trời chiêu bóng ngã về Tây. -;'⁄ Sa, cát, bãi cát. y Thuy, nước :1+ T9 rểu, 
ít, vơi cạn. Phép chỉ sự trình hãy việc nước rút cạn vơi ít đi. Phải suy điễn 
rà hiểu cái ngụ ÿ : Khi nước hát cạn thì cát ở bãi lộ ra. 


(1) tẹ, là một loại chữ đời Tần, tuy tương truyền do Trịnh Mạc bày ra, nhưng 
œ le chủ "lệ” đã có từ trước đời Tần và được nhà Tần thông dụng trong các 

quan nha, vì lẽ loại chứ triện khó viết, người tá mới bày ra loại chữ ` J£ để 
viết được rõ ràng tà giúp đỡ các lại dịch trong quan nha biên chép số s::ch. 


(3) Nữ Chân, nước Mạt Hạt ở Hác Thuy. 

t3) Phần, Tay di, rợở phía Tây Trung Quốc gợi Phần (chú thích cửa nguyên bdn. 

(4) Phiên thiết, phương pháp hài âm của một chữ, dùng âm của hai chữ thiết 
thành âm của ch ữ muôn đọc. Lấy thanh của chữ trước, như M (của chữ MA) 
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không thể thông. 
Nếu không dùng huấn cổ (1) thì ý nghĩa không thể phân biệt. 


Có chỗ nào không phiên thiết được thì chữ đứt mà âm không 
dứt. 


Có chỗ nào không huấn cổ được thì ý đúng mà nghĩa không 
đúng. 


Nhà Nho đời trước bảo : “Tiếng của người Đông Phương là 
nói ở ráng (x¿ ngôn ). 


Tiếng của người Tây phương là nói ở rnôi (thẩn ngôn). 


Tiếng cúa người Nam phương là nói ở nướu răng (ngạc 
ngôn )(2). 


Tiếng của người Bắc phương là nói ở cuống họng (hầu ngôn). 
Cho nên ngôn ngũ của người ở mọi miền không giống nhau. 


Ông Khang Tiết (3) lấy bình, thượng, khú, nhập (4) của chính 
thinh và khơi, phơi, thu, bế (5) của chính âm liệt kẻ ra mà lam 
[2a] bản đồ. 


Lấy thinh phối với mặt trời, mặt trăng và tỉnh tú. 
Lấy âm phối với nước, lủa, đất và đá. 
Gặp số lẽ thì thỉnh làm thanh (trong) âm làm tịch (mở). 


ghép với vận của chữ sau, như À] (của chứ SAT) thành ra âm của chứ muốn 
tìm là MAI (MA + SAI a MAI). Chứ trước dùng để định thanh trọc của chữ 
muốn tìm. Chữ sau đùng để định bình trắc của ân chữ muốn tìm. 

(1) #lưấn cổ, nói đạng mạo của sự vật cho người ta biết là bán. Giải thích lời 
nói khác nhau của xưa và nay là cổ. 

(2) Ngạc là nướu ràng. 

(3) Khang Tiết, tức Thiêu Khang Tiết, Thiẹu Ứng đời nhà Tống, tên thụy là 
Khang Tiết, người ở đất Phan: Dương, tự là Nghiêu Phu, học đổ thư tiên 
thiên tượng số vơi ông Lý Chỉ Tài ở Bác Hải, giỏi về Dịch sở Sách của ông 
viết có : Quan Vật Thiên, Ngư Tiêu Văn Đáp, Y Xuyên Kích Nhưỡng “p, 
Hoàng Cực Kin) Thế. 

(49 Bình là thanh phát ra ngang bàng khóng cao không thấp, Th ượng là thanh 
cao vút mãnh liệt, X» ứ là thanh ngân nga đi ra xa, Nhập là thanh ngắn mà 

__ cấp bách, tiếng như nhập vào trong miệng, 
(ñ)_ Khai là mở, Phát là tiến ra, Thu là rút về, Bê là đóng. 


lã1 


Gặp số chăn thì thính lầm trọc (đục) âm làm hấp (thu lạt), 
thỉnh làm luật (1), âm làm lứ (1), luật làm xướng, lử làm hòa. 

Có thỉnh mà không có âm thì điệu không xuất. ra được, thì 
làm cái khoen nhỏ rnà đóng tròn lại. 

C6 âm mà không có chữ thì phiên thiết không được, thì làm 
cái khoen nhỏ mà đóng vuông lại. 


Những điều này thấy chép ở Kĩnh Thế Thư. 


Đến như việc lấy thỉnh khởi số, lấy số hợp quẻ thì Chúc Kiểm 
nói rõ ràng hơn nhưng người ta chưa được thây. 

Tôi trộm nghĩ rằng : Tiên sinh (Thiệu Khang Tiết) có thể tiên 
trị, cái thuật ấy át là ở đó. Hận rằng phép ấy không được truyền 
lạn. 

Suy điễn cho cùng toần số của thỉnh âm thì việc lành dữ, việc 
thành bại, việc trị loạn, việc hung suy, việc hoãn cấp, việc cứng 
mềm, việc chậm mau, việc xa gần có thế thấy rõ ràng [3b] trước 
mắt. 

Đường lối của trời và đất, quy tác của dân và vật, sự việc của 
xua và nay, tâm tình của người Trung Hoa và người rợ đều ơ cả 
trong ấy. 

Sách Khư Nghĩ Thuyết (2) của Trừ Vịnh đời Tống nói : Phép 
xạ phú (8) rất nhiều, nhưng chỉ có một phép đùng thơ thất ngôn 
hai bài thì bao quát được tất cả chữ trong thiên hạ. Tất cả chữ có 
âm đều bao gồm ó trong đó mà không sót. 


(1Ì: (1) + (2) kuật iự, Hoàng Đề sai ông Linb Luân cát những é ống trúc dài ngắn 
khác nhau để cán biệt ẩm cua nhạc khi trong đục cao thấp, phân ra 6 tiếng 
thuộc dương la luật, 6 tiếng thuộc âm là lừ. Goi chung là thập nhì luật. 
Dương luạt có 6 tiếng Ìa : Hoàng chung, Đại thốc, Có tẩy, Nhuy tân, Di tác, 
Võ xạ Am lứ eo 6 tiếng là : YẤm chúng, Nam lử, Ứng chung, Đại lữ, Giáp 
chung, Trung Ìứ 


(2) Khu Nghị Thuyết, tên sách, có Ì quyến, đo Trừ Vĩnh đời Tống soạn.. Trù 
Vịnh bình sinh đốc chí học thuật số, theo đuấit đã lầu nên biết rõ đó 1à trá 
nguy, mới viết sách này đề biên luận. (Nguyên văn chép sai tên sách 1a Khu 
Ngh‹t Thoạt) 

0) Xe phửứ, phép dùng quẻ Dịch đoán biết vật bị úp giấu. (Nguyên văn chép sai 
ta Phú xa). 
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Hai bài thơ ấy, mỗi bài eÁ 48 chữ (tức là có 7 câu. rỗi câu 7 
chữ : 7x 7 = 49) tống quát được các vận, hợp thành phiên thiết. 
Cho nên những chữ trong thiên hạ không thể nào không biết được. 
Nhưng điều ấy có thể tam được là âm của chứ, và điều khó có thế 
cùng tột được là thể của chữ. 

Tất nhiên phãi thông hiếu văr: lý rồi sau mới có thể cùng tột 
được. 


Bảng không thì luống công. 

Nhưng phép lập ra giản lược và ví điệu mình không thể lấy 
trí thức mà suy độ được. 

Tôi xét rằng : Trừ Vịnh nói đại khái nhu thế mà không chép 
bài thơ ra đã khiến nhũng kẻ thích néi thuật tiên tri không do 
đâu mà trắc [3a] nghiệm được. 

Vậy cũng không ngoài con số về thỉnh âm của Thiệu Khang 
Tiết. 

Nhạc của thrưưưng cổ hòa do thính hạ, nhạc của đời sau không 
hòa đo thình cao. 

Thinh hạ đo lòng người vén tĩnh mà không cạnh tranh. Thính 
cao đo lòng người cấp bách rnà háo sự. 

Việc biển của lòng người sinh ở khí, mà thành ở hóa. Việc 
yên trị hay rối loạn cũng theo đó. 

Âm quý trung hòa. 

Thình đời xưa hạ vì so với của đời sau là hạ (thấp). Xem xét 
thính của nhạc trải qua lục triều (1) và ngũ đai (2), riỗi khì thình 
nhạc cao thì vận nước ngắn. 

Khoảng giữa đời Đường đời Tống cũng như thế. 

Sách Khuyết Lý Chí chếp : Theo sách Cu Lễ, quan Thái sư 
coi giữ lục luật lục đồng (3), lại hợp thỉnh thuộc âm thuậc dương 
(1) uc triểu, sáu triều đại : Ngõ, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương. Trần (420-5Ê L; 


(3) Ngứ đại, nànm đời: Lương, Đường. Tấn, Hán, Chu (907-959). 
(9 bực đồng tức Lục lư, sáu tiếng âm đo sau ống bằng đúng quy định 


1ãả 


ZY^ 
đề làm nhạc. 


Quan Điển đồng coi giữ việc giao hòa của lục luật lục đồng 
để phân biệt thỉnh âm đương của bốn phương trong trời đất, [8b] 
quảng bá vào bát âm (1) để làm nhạc khí, cho nên đời ông Thần 
Cố (Thần mù mắt rất giỏi về âm nhạc) khảo trung âm (2) để lượng 
độ mà phân biệt trường âm (âm dài), đoán âm (âm ngắn), quảng 
âm (âm rộng), hiệp âm (âm hẹp), đại âm (âm to), tiểu âm (âm 
nhỏ), khinh âm (âm nhẹ), trọng âm (âm nặng) đều có aố. 


Số là dấu vết của âm đương co duỗi qua lại. 


Ba lần ba thay đối vận chuyển. Chín lần chín cùng nhân với 
nhau. Vạn vật trong trơi đất sinh ra bởi đá. Nguyên khí thái hòa 
chung đúc ở đó. 


Nhà thinh luật gọi đó là nguyên thinh. Đá là đạo trung rất 
hòa vậy. 

Cho nên hề hình hòa thì khí hòa, khí hòa thì thịnh hòa, thỉnh 
hòa thì việc giao hòa của trời đất ứng theo. 

Hoàng chung là sự vận chuyển âm dương của trời đất. 

Gốc của ngũ thỉnh (3) sinh ở đương luật Hoàng chung (4). Số 


9 số 6 tương sinh, âm dương thuận hòa ứng nhau mà sinh ra 12 
luật, sáu đương là luật, sáu âm là lữ. 


Khí của bát âm đều lấy đó làm tiêu chuẩn, không trái nghịch 
tmmảy may nào. 


Cho nên thinh xuất ở nhạc [4a] khí. 
Nhạc khí được hay hỏng thì thình đúng hay sai. 


(1) Bdt âm, tám thứ tiếng về âm nhạc : 1. Xim (tiếng chuông), 2. Thạch (tiếng 
khánh), 3. Thố (tiếng huyện), 4. Cách (tiếng trống), 5 Ty (tiếng đàn), 6, Mộc 
(tiếng chúc ngữ), 7. ao (tiếng sênh), 8. Trúc (tiếng sáo). 


(2) Trung âm, ầm thứ ha trong Âm giai, đứng giữa chủ âm và thước ấm, cho nên 
gọi la Trung âu. 


(3) Mgữ thính : cung, thường, giác, chuy, vũ. 


(4) Hoàng chung, âm đầu tiên của 6 đương tuật: Hoàng chung, Đai thếc, Cố tẩy, 
Nhuụy tần, Di tác, Vô xạ. 
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Trong bát âm chỉ có âm cách (tiếng trống) và âm mộc (tiếng 
chúc ngữ) là không lệ thuộc vào dương luật. 

Còn sáu âm khác (kim, tiếng chuông, thạch, tiếng khánh, 
thổ, tiếng huyện, ¿y, tiếng tơ đàn, bào, tiếng sênh, trúc, tiếng sáo) 
thì trong đục, cao thấp tất phải tùy theo nhạc khí mà xem xét cho 
đồng nhau thì nhạc mới hòa. 


Tổng hợp các âm mà nói, thì âm kim (tiếng chuông) muốn 
ứng với âm thạch (tiếng khánh), âm thạch (tiếng khánh), muốn 
tứng với âm ty (tiếng tơ đàn), âm ty (tiếng tơ đàn) muốn ứng với 
âm trúc (tiếng sáo), âm trúc (tiếng sáo) muốn ứng với âm bào 
(tiếng sênh), âm bào (tiếng sênh) muốn ứng với âm thổ (tiếng 
huyện), mà âm của tám thứ nhạc khí (chuông, khánh, huyện, 
trống, tơ đăn, chúc ngữ, sênh, sáo) tất phải nguồn côi ở Hoàng 
chung. 

Tuy nhạc khí cố hàng vạn thứ không đồng nhau mà đều hòa 
hài với nhau cả. 

Người đời chỉ biết lấy 7 luật làrn 1 điệu mà chưa biết ý nghĩa 
về độ khúc (1), biết lấy một luật phối vào rnột chữ mà chưa biết 
ý chỉ của vinh ngôn. 

Thất luật (bảy luật) là như lấy Hoàng chung làm cưng, thì 
lấy Lâm chung làm cháy, lấy Thái thốc làm thương, lấy Nam lũ 
làm tử, lấy Cô tấy làm giớc, lấy Ưng chung làm biến cung, lấy 
Nhuy tân làm biến chủy. 

Báy luật ấy tự làm một [4b] quân (3) mà thinh của nó tự 
nhiên hòa hài. 

Thất. âm (3) hiệp với tứ thính (4) đầu có điều lý. 

Chớ lấy thỉnh bình thính nhập phối với thỉnh nặng đục, chớ 
lây thinh khứ thỉnh (hượng phối với thình nhẹ trong, thì đều 
(1) Độ hức, ấn độ lầm thành khúc ca nhạc. 

(2) Quán, nhạc khí, đài 7 thước, có đây tơ dùng để tiết chế âm nhạc. 


Œ\ Thất âm : Cung, thương, giác, chủy, vú, biến cùng, biến chủy. 
(4) Tí thinh : Bình, thượng, khứ, nhập. 
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không hòa hợp. 


Về việc phân định của Ìục khí (1) thì đàn cầm, đàn sát là khó 
nhất. 


- Đàn cầm thì mỗi điệu phải sửa dây. 

- Đàn sắt thì mỗi điệu phất đời cây trụ. 

- Cao thấp cùng sinh ra, lý rất huyền diệu. 

Cung là vua, là cha. 

Thương là tôi, là con. 

Cung và thương hòa nhau thì vua tôi, cha con hòa nhau. 
Chuy là lửa. 

Vũ là nước. 

Phương Nam là vị của lửa. 

Phương Bắc là chỗ của nước. 


Thường khiến thính £»dy suy, thỉnh hỏø thịnh thì có thể giúp 
Nam mà nén Bác, 


Cung là chồng. 
Chúủy \à vợ. 
Thương là cha. 


Cung thực là con của ch1y, thường muốn dùng con giúp rriẹ, 
dùng vợ giúp chồng, rồi sau thình thành văn. 


(Thi> thịnh thì cung xướng lên mà có giao hòa. 


Thuøng thình thì chúy có con, mà sinh sinh hóa háa không 
(ãa] cùng. 


Người khéo đạt âm: luật phải cứ đó mà xoay sỡ. 


Liệu độ luật quân bình chung thì lấy tai so thỉnh, lấy thỉnh 
định luật mà đính cung của Hoàng chung. 


(1) Lực khí, sáu nhạc khí, tực bđ/ ẩm, trù cách âm và mộc âm, còn lạt hực âm 
của lực kbí la : Chuong, huyện, an, cảnh, sáo. 
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Chuẩn định trung thỉnh ấy, quân bình thứ tự 16 thỉnh của 
đàn sát, lại lấy 16 thinh mà so vào sáu nhạc khí. 


Thinh cao thì nén cho thấp xuống. Thinh thấp thì kéo cho 
cao lên. Thái quá và bắt cập thì giảm t ng mà liệu lường cho vừa 
phải. Tùng mỗi nhạc khí một mà điều hợp khiến cho ầm của các 
nhạc khí hòa hợp không lấn át nhau, để khi cùng tàu lên thì như 
xuất phát ở một người. 

Hợp nhau tấu ở một nhà, sẽ thấy gió 8 phuơng theo luật, khí 
không đình trệ, âm cũng không phân tán, dương chẻ vật, hoàn bị 
mià nhạc thành. 


Mười hai luật lữ (6 đương luật và 6 âm lừử) gồm thêm bồn 
thinh trong (tất cả là 16), âm nhạc gia tương truyền rằng có 16 
tự mẫu (chữ cái) để [5b} phổ vào. Đó không những là phần chính 

^Z 2 ” ^ ^ ` ~ ` .' 
yếu của cõ nhạc mà đều là phán dang dùng hiện nay. 


Nay nhạc thái thường cũng vẫn là 16 thính cũ, mà thông 
dụng chỉ có thỉnh hợp của Hoàng chung, thinh / của Thái thốc, 
thình nhj của Cô tẩy, thỉnh 0bượng của Trung lữ, thỉnh câu của 
Nhuy tân, thính xích của Làm chung, thính công của Nam lữ, 
thính cửu của Ứng chưng, thính 21c của Thanh hoàng chung, 
thinh ngữ của Thanh Thái thếc. 


Còn những thính khác đều có đặt ra mà không dùng, cũng 
như đời Tùy gọi là á chung (chuông câm), vì lúc cúng tế ca hắt tấn 
nhạc thật không ngoài hai quân (nhạc khí đài 7 thước, có đây Lơ 
dùng để tiết chế âm nhạc) Hoàng chung và Trung lữ là đà đủ rồi. 

Nhưng thinh cầu của Nhụy tân lã thình biến chúy, cung điệu 
phần nhiều không dùng đến rnà chỉ đùng thình cứu (của Ứng 
chung) mà thôi. 

Thinh cứu (của Ứng chung) phối hợp với ngũ âm (1) xuất 
phát tù cuống họng, lưỡi, môi và rảng mà âm nhạc gla phàm tục 
lại lấy bình, thượng, khu, nhập phân ra để phối hợp với cung, 
thương, gid‹, [Ban], 0ú. 


(1) Ngõ âm - Cung, thương, giác, chủy. và 
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Âm chủy có thinh mà không có điệu. 
l.- Bình th,nh, bđy điệu 0ử : 

1)- Đệ nhất vận : điệu Trung lữ. 

2)- Đệ nhị vận : điệu Chính bình. 
3)- Đệ tam vận : điệu Cao bình. 

4)- Đệ tứ vận : điệu Tiên lữ. 

ð)- Đệ ngũ vận : điệu Hoàng chung. 
6)- Đệ lục vận : điệu Ban thiệp 

T)- Đệ thất vận : điệu Cao ban thiệp. 
lĨ- Thượng thỉnh, bảy điệu giác : 

1)- Đệ nhất vận : điệu Việt. 

2)- Đệ nhị vận : điệu Đại lữ. 

3)- Đệ tam vận : điệu Cao đại thạch. 
4)- Đệ tú vận : điệu Song (đôi). 

5)- Đệ ngũ vận : điệu Tiểu thạch, cũng gọi là điệu Chính. 
6)- Đệ lụcvận : điệu Át chỉ. 

7)- Đệ thất vận : điệu Lâm chung. 
HHI- Khú thính, bđy điệu cung : 

L)- Đệ nhất vận : điệu Chính cung. 
2)- Đệ nhị vận : điệu Cao cung. 

3)- Đệ tam vận : điệu Trung cung. 
4)- Đệ tú vận : điệu Đao. 

5)- Đệ rgũ vận : điệu Nam cung. 

6)- Đệ lục vận : điệu Tiên lữ. 

7)- Đệ thất vận : [6b] điệu Hoàng chung. 
TV.. Nhập thính, bảy điệu thương : 
1)- Đệ nhất vận  : điệu Việt. 
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2}- Đệ nhị vận : điệu Đại thạch. 

3J)- Đệ tam vận : điệu Cao đại thạch. 
4)- Đệ tứ vận : điệu Song (đôi). 

5)- Đệ ngũ vận : điệu Tiểu thạch. 
6)- Đệ lục vận : điệu Át chỉ. 

7)- Đệ thất vận : điệu Lân chung. 


V.- Thượng bình th;inh, điệu là thình chủy, thỉnh thương, 
thỉnh giớc cùng dùng thỉnh cung đuối theo âm tử. 


Đó là danh xung của âm nhạc gia phàm tục dùng ở giáo 
phường, nhung đó tức là ý xoay tướng (1) làm cung của cổ nhạc. 


Nhưng lấy bình thượng khú nhộp phần phơi vào ngũ âm 
thường thường không phù hợp nhau, chẳng bằng phân biệt thỉnh 
trong đục cao thấp của chữ, thẩm xét với họng, lưỡi, môi, răng mà 
quy về ngũ âm và lục luật, gộp chung với chín chứ hợp, tứ, công, 
thượng, xích, nhị, cửu, ngủ, lục (2) phổ vào mỗi cung đều có bầy 
điệu mà nguyên thinh đại nhã có thể suy tưởng có thể bão rằng 
kim nhạc cũng như cổ nhạc vậy. 


[7a] Hát do nhạc sình ra, Tất cả bát âm (tiếng chuông, tiếng 
khánh, tiếng huyện, tiếng trồng, tiếng tơ, tiếng chúc ngữ, tiếng 
sênh, tiếng sáo) đều dùng để hòa với hát. 


Về những bài ca (3), bài nhã (4), bài tụng (5) ngày xưa, cách 
hát không được lưu truyền. 


Nay chỉ lấy một chữ một vần thấm xét chỗ phát âm ở họng 
hay ở lưỡi hay ở mỗi hay ở rang để định âm luật của nó. 
()_ Tướng, một nhạc khí làm bằng da giống như cái trống dùng để tiết chế âm 
nhạc. 
(2) Tưực 9 chữ nhạc của ta : Hỗ. Xu, Công, Xé, Nhì, Cáu, Líấu, Ù. 
(3) Ca, thi văn có thể hat được gọi Ìà ca. 
(4) Nha, có nghĩa là chính đính. những bài hat ơỡ chốn triều đình. 


(5) Tkhng có nghĩa là ngợi khen, những bài hát ca tụng công đức của các vua đời 
trước hát ở nơi tông wiến 
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Tất cả những chữ đều có thỉnh và âm. 

Thiah tức là chữ. Âm tức là lực vận. 

Chữ có khi không hợp với âm luật, thì lấy lạc vận hợp véi âm 
luật. Như khúc đại thành (1) đã dùng những chữ hợp, tứ, thương, 
xích, công, lục. 

- Chủ hợp thuậc cưng, phát âm ở trong họng. 

- Chứ £ứ thuộc ¿h ương, phát âm ở ráng rỗi sa vào ở ttỀn cuống 
lưỡi. 

- Chữ £hượng thuộc giác, phát âm ở trên lưỡi mà sa ở chỗ gần 
ngoài trên nướu răng (2). 

- Chữ xích thuộc chy, phát âm ở đầu lưỡi rồi sa ở chỗ gần 
trong trên nướu răng. 

- Chữ công thuộc 0ø, phát âm ở rnôi rồi sa ở chỗ lỗ mũi ỡ nướu 
ràng trên, 

- Chữ ¿uc thuộc £zếu cung, phát âm ở họng rnà sa ở phía [76] 
ngoài họng. 

Tổng kết lại, hát ở trong miệng, lấy 9 cung luật lũ cho qua 
lại luân chuyển như dây đàn cầm, đàn sát, như )]ỗ ống tiêu, như 
chuông khánh đang treo lên. 

Từù chữ hợp đến chữ /c, thỉnh lần lần cao mà trong. 

Tù chữ /c tới chứ hợp. thinh lần lần thấp mà đục. 

Được thinh âm của chín cung ây, hễ miệng hát thì đều hợp 
với luật lũ ca. 

Phần bàn luận về âm nhạc kế trên khá rõ ràng đầy đủ. 


Việc móc, nhân, bật dây khi đánh đan cầm, việc vuốt nản 


(1! Đại thanh, khúc nhạc to. Tâp hợp ca những khúc nhạc nhỏ làu thành .nọt 
khúc nhạc Lo. 


(2) Ngac, thịt ở chân răng, tức nướu ráng. 
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móc dây khi đánh đàn sắt, việc thổi ống sênh (1), ống tiêu (2), 
huyên(3), trì (4), song quản (ã), động can long địch (6) với việc 
đánh chúc ngữ (7), đánh chuông, đánh khánh,.đánh trống đều cá 
nhạc phổ và phương pháp, nay bất tất phải chép vào. 

Trình Tứ nói : ”Fất cả danh tự (tên và chữ) của mọi vật tự 
nhiên có âm, nghĩa và lý thông nhau, ngoại trừ những vật khác 
có [8a] hình chất để chỉ vào bàn luận mà được tốn, thì (biên (trời) 
sở đi được gọi là (hiên, vì sao lại được cái tên ấy ? - Vì rằng việc 
đó do ở lẽ tự nhiên. 

Thiỉnh âm phát ở khí mới có danh tự đá. 


Như người sành nghe âm thỉnh của người thì biết được tính 
tình của người. Người bói giỏi thì biết được họ tên của người. Lý 
cũng như thế. 

Tôi xét lời của Thiệu Tử nói về số, lời của Trình Tử nói về lý, 
thì nên hợp hai thuyết Ấy mà xem xét mới là đầy đủ. 

Thinh âm ngôn ngữ của thiên hạ ở mọi chốn không giống 
nhau, cho đến việc viết văn làm thơ thì bình trác thương hạ khứ 
nhập không hề không giống nhau. Đó là chính âm tự nhiên, 

Xưa Khấu Công và Đỉnh Tấn Công cùng ở Chính sự đường 
(nhà Hành chính) gáp ngày nhàn ránh mới bàn luận đến ngôn 
ngữ trong thiên hạ nơi nào là đúng. 


(1) Sênñh chính âm Sơnh, một loại nhạc khí, làm bằng vỏ trái bầu, có gán 13 ống 
sáo để thấi, 

(2) Tiêu, một ìoại nhac khí, thứ lớn có 23 ống sáo. thứ nhỏ có 16 ống sáo kết lại 
thành hàng. 

(3) Nuyên, một loại nhạc khí làm bằng đất to bằng con ngồng, trên nhọn đưới 
to, có 6 lỗ để thổi. 

(4) Trì, ống sáo bàng trúc, đài I thước 4 tấc (thươc xưa) tròn 3 phân, có 7 lỗ đần 
nhau và có I lỗ tách lên cao, tất cả có 8 lỗ, để cẩm thối ngang (chứ khỏng 
được thôi đọc). 


(5) Song qudn, nhạc khí có 2 ống sáo kết lại. 
(6) Long địch, ống địch có làm hình cái đầu rồng đ đầu ống. 
(T1) Chúc ngư, ›niột loại nhạc khí bằng gó, có một cái thùng vuông không có nắp, 


ở giữa đáy có gắn một cây trụ dùng để đánh qua đánh lại vào cái thùng 
VUOfi¿, 
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Khấu Công bảo : 
- [Bb] Người ở Tây Lạc được ngôn ngứ đúng trong thiên hạ. 
Đình Tân Công nói : 


- Không phải. Bốn phương đều có ngôn ngữ địa phương. Chỉ 
có luật. thư rồi sau mới đúng. 


Dương Hùng (1) thích theo nhân viên Thượng kế lại đi khắp 
trong nước tìm hồi những ngôn ngữ địa phương để viết sách Du 
Hiên Ngữ (2), có thể nói là người có chí. Nhưng tác phẩm của ông 
có những cổ văn (chữ đời xưa) và kỳ tự (3) thì là quá đáng. 

Trình Tử Mạc (4) biến lối chữ "triện” (ã) làm lối chữ "lệ" (6) 
là từ khó vàu đễ, cho nên có thể dùng được. 

Còn Dương Hùng đối lê chữ "lệ" ra "kỳ tự" là từ dễ vào khó 
cho nên phải bỏ. 

- Nước Quyên Đốc (7) đời nhà Hán, về sau gọi sai ra Càn Đếc 
tồi Thiên Trúc, các nhà Nho đời trước bảo ngôn ngữ nước ấy khỏng 
có chính âm. Người dịch chỉ lấy tiếng của nước ấy gần gần với của 
Trung Quốc mà dịch âm ra cho nên mỗi thời mỗi biến đổi mà 
không nhất định. 


(1ì Đương Hùng, người ơ Thành Đô đời nhà Hán, tự là Tử Vân, là người giản 
dị phóng đãng, wiiệng cà lăm, nhưng học rộng nghĩ aâu, lấy văn chương nổi 
tiếng trên đời. 

(2) Du hiên, loại xe nhẹ nhàng của sứ gìả dùng đi ra nước ngoài. 

(3) Kỳ £ự, một trong sáu thể chữ trong thời Vương Mang nhà Hán, là lối chữ cổ 
tà khác lạ. 

(4) Trình Tử Mạc tức Trình Mạc người ở đất Hạ Đồ đời Tần, tự là Nguyên Sẩm, 
đấu tiên lam huyện lại bị giam ơ Van Dương, 1Ô năm suy tư ở trong ngục, 
sáng chế ra lôi chứ "lệ", được Tần Thủy Hoàng đem ra khỏi ngục cho lâm 
Ngự sử. 

(5) Triện. Chữ triện có 2 loại ; Đại triện và tiểu triện. Đại triện là lối chữ cổ đài 
nhà Chu, Tiểu triện là lối chữ cổ đời nhà Tần do Lý Tư soạn ra. 

(6) Lệ, một lối chữ đời nhà Tần, tuy tương truy ền do Trình Mạc định ra, nhưng 
eó lẽ loại chữ "lệ” đã có trước đơi Tần và được nhà Tần thông dụng trong các 


quan nha, vì lẽ loại chứ " triện" khó viết, người ta mới bày ra loại chữ "lệ" để 
viết được rõ rang. 


(7ì Quyên Đòc quốc, nước Ấn Đó xưa dịch ra Quyên Đốc quốc. 
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[89a] Sách nhà Phật có ba loại sách gọi là Tam Tạng (1): Kinh 
tạng (2), Luật tạng (3) và Luận tạng (4), tù thời nhà Hán trở về 

sau, đời nào cũng có phiên dịch, nhưng tưỡng rằng cũng chưa được 
đúng vì thỉnh âm không thông nhau. 

Nhà sư Huyền Trang (5) đời Đường dịch kinh Phật. 

Vua Đường Cao Tông xuống chiếu dạy các quan. đại thần 
duyệt lại những kinh đã dịch ấy, nếu có chỗ nào chưa ổn đáng thì 
được tùy ý nhuận sắc (6). 

Nếu như thế thì những bài ca vịnh tiếng Phạn há át đều là 
lời của Đại Hùng Thị (7) hay sao ? 

Văn đời nhà Hán có nhiều loại văn của Bách Gia Chư Tử. 
Văn đời nhà Đường có nhiều Ìoại văn tập thể. 

Kinh T1 Thập Nhị Chương (8) được dịch vào đời nhà Hán lời 
văn thư thả, hòa hoãn, đứng đán, giống như thể văn của Chư Tứ 

Kinh Lòng Nghiêm (9) được dịch vào đời nhà Đường với lời 
lẽ sắc bén đẹp đẽ đồi dào giống như văn tập thể. 


(1) Tạng, kinh sách của nhà Phật go: là Tạng vì bao hàm uấn tịch văn nghĩa 
(tạng Ìà súc tích, chất chứa). 

(2) Kính tạng loại sách của nhà Phật kết tập những lời của Phật nói. 

(3) Luật tạng, loại sách về luật cấtn của nhà Phật để các sư sãi phải noi theo, 

(4) Luyện tạng, loại sách của các vị Bồ tát làm để giảng nghĩa thảo luận rộng 
thêm những lời giảng của Phật. 

(bồ). Huyền Trang (595-664), ọt nhà sự người Trung Hoa đời Đường Thải Tông, 
tột mình đi qua Án Độ, học tiếng Ấn Độ và chử Phạn rỏi dịch kinh Tam 
Tạng, trãi tất cá 17 nÄnm (2 năm đi và về, 13 năm lưu trú) đem về Trung 
Quốc 6ð? bộ kinh Phạt, 6 tượng Phật và 150 xá lợi (tỉnh cốt của Phật), mất 


ngay mùng 6 tháng 2 nám Giáp Tý (663) tại chùa Ngọc Hoa ở Trương Án và 
an táng ở Bach Lộc Nguyên 


(B)_ Nhuận sác, thêm văn chương cho đẹp đề. 
(?)_ Đại hùng thị, một danh hiệu của Phật Thích Ca Mâu N¡. 
(8) Tư Thập Nhị Chương Kinh, tên bộ kinh Phật đời Đông Hán do Ca Diếp Mụn 


Đàng và Trúc Pháp Lan cùng dịch có tất ca 42 chương, cho nén gơi la kinh 
Tư Thập Nhị Chương. 


(9) Xinh Làng Nghiệm Kinh Đại Phật Đính Như Lai mát nhân tu chứng liều 
nghĩa chư Bỏ Tát tạng Vạn hạnh thủ Lang nghiêm, gọi tắt là kinh Lne 
Nghiêm do Sa môn Bới Lạt Mật Đế đời Đường địch có 10 quyển, giảng rô 
bản thế của tăm tính. Ìa tỉnh túy của pháp môn trong một đời. 
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Thử ngẫm nghiệm tỉnh tế thì tự nhiên thây ý nghĩa ngôn iøũ 
không giống nhau, không phải vì Nội Điển (1) có điều khác nhau, 
mà vì người diễn dịch nhuận sắc khác nhau. 


Nhà Nho đời trước nói :  Phể chủ lệ bát đầu từ Trình Mạc (2). 


Nhưng sách Tơ Truyện có câu "Chỉ qua tị o0“ (chủ chỉìEghép 
với chữ ga % thành chữ 0ũ #\` ) và chữ hơi 3 có [9b] hai đầu sáu 
thân. Thế thì đời Xuân Thu đã có thể có chữ "lệ" rồi. 


Người Trung Hoa viết chữ, nghĩa lý ghi ở mặt chữ chứ không 
ở ân thỉnh. 


Người ngoại quốc ghi âm, nghĩa Ìý ghỉ ở âm thỉnh chứ không 
ở mật chữ. 


Chủ của người Trung Quốc thì từ chỗ thấy được ở mát ch›ï 
mà sinh ra ý tưởng hiểu biết. Nếu lấy âm thỉnh mà tìm hiêu thì 
Sa1. 

Học thỉnh âm tiếng ngcại quốc thì từ chỗ nghe được rà sinh 
ra hiểu biết. Nếu lấy chữ mà tìm hiểu thì kẹt. 


Chu Khảo Đình (Chu Hy) đáp búc thư của Dương Nguyên 
Phạm có viết : "Chư viết và âm vận là một việc hệ trọng trong 
kinh sử mà các thế nho phần nhiều không lưu ý đến. Nhưng họ 
không biết rằng những điều ấy mà không suy nghĩ đến thì uống 
phí biết bao nhiêu công phu nói nhảnn viện dẫn bổ túc mà rốt cuộc 
không tìm được bốn ý của né. Thật Ìà một việc tất tai hại”. 


Tập Th¿ Thoại của Thái Khoan Phu có viết : Àm thỉnh trong 
ngũ phuơng (bôn phương và trung uơng) đều không giống nhau, 
Từ xưa văn tự sao lại không tùy chốn [10a] mà dùng. Phát ngũ 
tù (tiếng đầu lời nói) của người nước Số là khương, là biến, còn 
tốt ngũ tù (tiếng cuối lời nói) là ta, một khi được Khuất Nguyên 
và Tống Ngọc chọn lấy mà dùng thì đời sau cho là câu hay (giai 
cú). 

(1) Nội Điển, aach giảng dạy của nha Phảt. 
(3) Trình Mạc (ảã chú ở trước rồi) 
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Nay tất ngữ từ của người. ỡ Bì Lãng (1) đều là chung, của 
người ở Kinh Khẩu (2) là đâu, của người ở Hoài Nam (3) là ổ, cũng 
như của người nước Sở là /a. 


Xét những tục ngữ của bốn quốc (nước Việt Nam) cũng 
thường nói ổ, lại nói xd. 

Tôi trộm nghĩ chữ đô trong Thương thư (kinh Thư) cũng là 
phát ngữ từ của người xưa. 


Các nhà nho đời trước bảo đ2 là chỗ người quân tử ở, than 
mà tô ý khen ngợi thì nói đô tựa hồ như là phụ hội vậy. 

Sách Quế Hdi Ngu Hành Chí chếp : Theo phong tục bỉ lậu 
nơi biên giới xa xôi, những tờ điệp, tố, khoán, ước đều viết bàng 
chữ ở bản thổ, chữ tuy quê lậu mà phần ghép ở bên tả (gọi thiện ) 
phần ghép bên hữu (gọi bàng) cũng có ý nương tựa nhau tihư 
chữ : 

#Ải (ải + giải thiết = ả (4) là không dài, có chữ + bấ/ (là 
không) hợp với chữ &frường (là đài) chỉ sự : không dài. 

3# ổn (5) là ngồi yên ổn, có chữ Ã đại (là hình người ta) hợp 
với chữ È* đoa (là ngồi), chỉ sự : người ngồi yên ổn. 


1| Niễu (6) là con trẻ nhỏ, có chữ 1 nhân (là người) hợp với 
chữ :Ì- đ#ếu (là nh bé), chỉ sự : người còn bé nhỏ. 


§ Khám (7) là núi đá hiểm trở, có chữ z thạch (là đá) hợp 
với chữ ;¿ sơn (Ìà núi), chỉ sự : núi đá hiểm trỡ. 


B8 Ổn (8) là ngồi yên ổn ở trong cửa, có chữ 2*foø đà ngồi) 


(1) Bì Làng, tên quận, trị sở nay ở phía đồng nam huyện Trấn Giang, tỉnh Giang 
Tỏ 


(2) Kinh Khẩu, tên đất, trị sở ở Trấn Giang huyện, tính Giang Tò. 
(34) Hoài Nam, vùng phía nam sông Hoài. 

(4) Chú của nguyên tác theo phiên thiết. 

(5) Chu của nguyễn tác, âm ôn. 

(6) Chủ của nguyên tác, âm niếu. 

(7?) Chú của nguyên tác, âm khám. 

(4) Chú của nguyên tác, âm ổn. 


145 


-ĂẮẦP ~ ^ ` vả ” Lá ^ 2 
hợp với chữ 3 mân (là cửa), chỉ sự : ngồi yên ốn ở trong của. 


£# Đông [10b] (1) là người gầy ốm, có chữ +: bấ? (là không) 
hợp với chữ 4 đạt (là to), chỉ sự : người gầy ốm thì không to béo. 


® Chung (2) là người chết, có chữ - bát (là không) hợp với 
chữ 3 sirrh (Ìà sống), chỉ sự : không còn sống là chết. 


#c Lạp (3) là không cất chân bước đi được, có chữ 1x bđ: (là 
không) hợp với chữ thành (là đi), chỉ sự : không cất chân bước đi 
được. 


tk Đại (4) là con gái lớn bảng chị, có chữ + nở (là con gái) 
hợp với chữ # đại (là lớn), chỉ sự : con gái lớn (bàng chị). 

FFÌ Soan (5) là cây ngang để gài cửa, có phần —(là hình cây 
ngang) hợp với chữ Ì”Ì môn (là cửa) tượng hình cây ngang gài cửa. 

Số chữ loại này rất nhiều. 

Sách Thuyết Lĩnh Cô Thàng có chép : Tiếng trong đất Việt 
(6) ít chữ ân, viết nhiều tục tự (chữ viết theo tục ở bốn thổ). Những 
chữ ây theo tục viết ra, như những chứ : 

. 

H Ôn 

XÃ /. 

đe ÁC 

ƒ` Mang 

Š Khám là múi đa. 

3 Lưu, Súnh là đá ngầm ở đưới nước, có chữ 4: (hạch (là 
đá) hợp với chữ ?thởy (là nước), chỉ sự : là đá ngầm ở dưới nước. 
(1 Chú của nguyên tác, âm động. 

(3) Chú của nguyên tác, âm chung. 

(}) Chú của nguyên tác âtn lợp. 

(4y Chư của nguyên tác, âm thai. 

(h) Chú của nguyên tác. âm son. Chữ này với ấm son là chữ Nho, chớ không 
phai chữ bản thổ, các sách Khang Hy Tự Điển, Từ Hải và Từ nguyên đều có 
chi chữ soan này ở bộ ;"Ì môn. 


(6 Nguyên văn : Việt Trung Ngư là tiếng trong đất Việt, vì không có địa danh 
Việt- Trung. 
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% JNhÍ là đất tích nước, có chữ ?k ¿úy (là nước) hợp với chữ 
¿, ất (là cây cö mọc lên) chỉ su : chỗ đất tích nước thì có nhiều cây 
cö miọc am tùm. 


3) Tẩm tà đường nuớc luu thông, có chữ È ¿hố (là đất) hợp 
với chữ !!j xuyên (là sông), chỉ sự : sông ngòi dẫn thủy lưu thông 
trong một vùng đất. 


-F Tạp là đường hẹp nguy hiểm, có chữ _} £hượng (là ở trên) 
hợp với chữ F hạ (là ở đưới), hội ý : đường ở triển núi rất hẹp, bờ 
ớ trên như liền với bờ ở đưới. 


Nay ở Lưỡng Quảng (Quảng Đông và Quảng Tây) việc chuyển 
đệ công văn có dùng chữ Ÿ tạp, tức là theo tục ở bổn thổ mà viết 
ra chữ, 


Sách Quơởng Đông Tôn. Ngũ (1) chép : 

Người Quảng Đông gọi : 

- Những vật nhỗ là 1ƒ £¿ t đọc theo giọng Quảng Đông là chảy). 

- Tính cứng côi không chịu lòn cúi là#ñcdnh (cô nghĩa là cái 
cố, ý nói cứng cố). 

[11a] Người Hóa Châu dựng cái nhà tranh ở đồng nội để ở 
gọi là 7 lêu (2). 

Ö Lôi Châu có Lêu thôn. Ổ Ngô Châu có Chỉ lầu trấn. 

Người ở núi : 

- Gọi anh là mạo. 

- Gọi mình là ngợi. 

- Gọi vật không có duôi là guôt. 

- Gọi người không tình nghĩa cũng là quột. 

- Gọi lấy tay che đậy vật là đmi (am thượng thanh). 

Sách Minh Đạo Tọp Chí nói : Vương Thánh Mỹ báo trong 


(1) Qudng Đèòng Tôn Ngữ, tên sách, có 28 quyến do Khuất Đại Quân đời nhà 
: Thanh soạn ra. 


(2) Nguyên tác không ghi ảnn, có Ìề nên đọc giống chữ /ẩu tranh của ta. 
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kinh truyện không cõ chữ 3§ ¿hám (là thím), chữ + cậm (là mợi. 
Nhưng khảo cứu thấy rằng : 


- Thám (thím) là đo hai tiếng thúc mẫu (vợ của chú) nói ríu 
lạt. 


- Cậm: (mø) là do hai tiếng cửu mẫu (vợ của cậu) nói ríu lại, 
Sách Tựạp Chí có chép : Tục ở Hoàng Châu nói : 

- Túy (say) là trực. 

- Ngâm (ngâm vịnh) là gân. 

Nay tục nước ta nói : 

- Ngâm: (ngâm: vịnh) Ìà ngôn cũng giống như thế. 
Sách T›»êm Xác Thư chép tục nước Nam : 

- Gọi (hiên là trời (1) 

- Gọi đyø là đất (2) 

- Gọi nhật là ngày (3). 

- Gọi nguyệt là tháng (4). 


Có việc sai biệt khác nhau như thế hỡi vì tiếng quốc âm (nước 
ta) vốn không có chính tự, chỉ mượn chữ Tàu {11b] rồi thêm phần 
bên tả, bên hữu để thuận miệng mà đọc không nhập vào bốn vận 
bình, thượng, khú, nhập, cho nền người Tàu cũng không thể được 
và ghi chép dễ sai. 

Vua Mông Tốn nước Lương máng ké bề tôi rằng : “Cdm 
nghiên nghiên nhiên ?” nghĩa là : “Sao dám nghiên nghiên như 
thế ?”. 


Chữ nghiên nghiên giống như là tiếng thổ âm. 
Sách Sử ý chép : Có âm để đọc mà không cô nghĩa để hiểu 


(1) Người Tàu âm tiếng Việt trời ra lôi 

(2) Ngươi Tàu âm tiếng Việt đâát ra đấc. 

(Œ) Người Tàu ân tiếng Việt ngày ra đi. 

(49 Người Tàu âm tiếng Việt ¿bđng ra đăng. 
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- Như thế thật đúng. 

Về sau chú : Nghĩa chữ nghiên đồng với nghĩa chữ hoa sức 
(là trang sức cho đẹp) - Như thế là sai. 

Tục nước ta nói : 

- Hính hính là ý may mắn. 

- Trân trân là ý mặt chai mày đá không biết hồ thẹn. 

- Thán thán. là ý yên Ổn thư thái. 

Những tiếng này đều là loại ây cả. 

Sách Sơn Đường Tứ Khdo (1) chép : Mạ không gieo trồng mà 


tụ mọc lên gọi là lữ (2). Hai chứ #Š và ##. đều là /ứ, đồng nghĩa với 
nhau. 


Lại có thứ cô gọi là /# gu. 

Đường Thi có cầu : Môn tiên. sinh tử quỳ PẦñT + 18 3š (Trước 
cửa miọc cô lữ quỳ). 

Nay giọng quốc âm tiếng Việt gọi hòa 4 là lúa (3). Chữ (12a] 
tục (chữ Nôm) iz cũng viết chữ ‡Š này. 

Sách Mạc Trang Mạn Lục chép : Thế tục dùng tiếng a a tốc 
đc làm tiếng than thở. 

Sách Thông Gidm chép : Nhà Lương đời Ngũ Đại có Lê Trì 
lam tù trưởng Man hiệu là Điêu Km Báo (4) Tam Vương (tên là 
Tam Vương ở lũy Điêu Kinn). 

Chủ : Chữ3¿;âu (phiên thiết : điêu + yêu = điều) theo tiếng 
Man có nghĩa là nhiều, là lớn (Điều Kim Bdo nghĩa là lũy nhiều 
vàng). 


Sách Tùy Đường Gia Thogq:! Lục chép : Thôi Thực thường 


(1) Sơn Đường Tứ Khỏa, tên sách có 228 quyển, phần bồ đi có 12 quyển, do Bành 
Đại Dục đời nhà Minh soạn ra. Nôi dụng chìa 45 môn rút có điều lý. 


(2) Lứ. lúa tự nhiên mọc lên, không đo người nào gieo trồng 
œ) Chữ ‡Š;tử đọc theo chứ Nôm là lúaœ.). 
(4) Bdo, cá) thành nhỏ đắp bàng đất, tức cá! lũy, 
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khinh Trương Gia Trinh, gọi ông này là Trương Để. Về sau cùng 
hội họp thương lượng mấy việc, Thôi Thục kinh ngạc tiễn mộ 
Trương Gia Trình rất lâu, nói với quan đồng liêu rang : “Trẻ 0ô ! 
Trương Để nát ngả bối nhất han nhân” nghĩa là : Biết không ! 
Trương Để lại là ruột bọn người chúng ta. 

Hai chữ /r¿ uô rõ ràng là tiếng đầu lời nói (khẩu đầu thoạ:) 
của người bây giờ. 

Lại tiểu thuyết bảo : Người ta có ước hẹn gì với nhau thì vỗ 
tay làm quyết định và những việc như mặc áo đội mão để xung 
hï (1), uống rượu ăn quả để áp kinh (2) không khác gì tục ngày 
nay. 


Đại khái [12B] tâm tình, lời lẽ, giọng nói của mọi người vô 
luận là xưa hay nay, xa hay gần đại lược đều giống nhau. 


Thơ của Trương Vịnh có cầu : 


(iianur am nham sat lao Thượng thư 


LÐL l1) Bị ái tk L È 


nghĩa là : 
Đất Giang Nam nhàn quá đối với quan Thượng thư già. 
Chữ fhượng đọc bình thịnh. 


Theo sách Hàng Hoàng Tân Luận của Tống Bình TYrọng 
chép : Chữ hượng trong thượng thư (chức quan Thượng thư), 
thượng thực (dâng đồ ăn lên vua), thượng công chúa (cưới công 
chúa) là đồng nghĩa. Thế tục nối nhau đọc bình thính là lầm. 

Sách Thuyết Lình Ngôn Chỉnh chép : Lão Tủ nói : "Chữ duy 
dt (dạ, vâng) và chữ hzJ(dạ vâng) khác nhau là bao ? Chữ duy 
và ha đều là lời vâng dạ. Tiếng đuy thì nhanh, tiếng hư thì dài. 
(1) Xưng bí, cưới chạy tang, như người chống chưa cưới đau nặng gần chết thì 


ìö cưới người vì hôn thê về nhà. 


(2) Áp bình, thấy người vừa cơn sơ hãi, đem rượu trà bánh trái để yên ủi người 
goi là áp kinh. : 
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Nay các ty thuộc ở trước mặt quan trên đều nói hư mà kẻo 
đài tiếng ra. 

Theo đồ mà xét, theo tục bản quốc (nước Việt ta), lên tiếng 
đáp ứng nói đạ. Có lẽ tiếng dạ do tiếng hư chuyển ra chăng ? 

Hoài Nam Tử nói : "Khiêng cây gỗ to, người ở trước hô “Tà 
hử”, người ở sau cũng đáp úng lại. Đó là tiếng hô để gắng sức lúc 
khiêng nặng. 

Tục ngày nay hô “õ hà" tức là đá. 


[13a] Sách Thuyết Linh Ngôn Chính chép : "Người ta nói đích 
đáng thì báo là “đích một xac hai”. 


Sách Phản Tao của Dương Hùng chép : Thành ty tố ư Phần 
dương. 


Chu : Ty /ố là thủy tổ. 

Phín Huệ Đế Kỷ chép : Nhĩ tôn. 

Chú : Nhĩ tân tức con của Huyền Tôn. 

Bài But Ký của Lục Du chép : Lúc õng ở Nam Bỉ thấy người 
ở Tây Thùy tình cờ nới chuyện với nhau gọi cha là Lưo tử (1) tuy 
người cha này mới 17, 18 tuối mà có con cũng được gọi là /đo (ử, 
mới hiểu rằng người ở Tây Thùy gọi Đợi Phạm Lao Từ là vì tên 
xưng người như cha. 

Người phương Đắc gọi cha là đa Š. 

[13b] Người nước Ngô gọi cha là xa #, tục gọi là da & . 

Thanh âm đại để giống nhau. 

Người Hồi Hột (2) gọi cha là đa cũng giống như loại này. 

Tiếng nước ta gọi cha cũng gần giống như thế. 

Sách Thanh Sương Tạp Ký (3) chép : Phong tục người ở vùng 


(1) Cũng như tực nước ta gọì cha lä ông già. 

(2) Hồi Hật, dòng doi của Hung Nõ. 

Đ Thanh Sương Tạp Ký, tên sách, ca thấy 10 quyển do Ngõ Xứ Hậu đời nhà 
Tống soạn ra, chép nhứng điểu nghe thấy lúc bấy giờ, cũng có nhiều thị thoa). 
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Lĩnh Nam không lấy thú tự mà gọi nhau, chỉ lây tên của đứa con 
trai, con gái mà gọi cha mẹ. 


Trong niên hiệu Nguyên Phong (đời vua Tống Thần Tông, 
1078-1085), Ngô Xứ Hậu làm quan Đại lý (1) xử tấu án ở Tân 
Châu, có người dân tên là Vị Ngao, đứa con trai của y tên Mãn. 
Người ta gọi Vị Ngao là "Chư Man” (tức cha thang Mãn). 


Cha tên Vi Toàn, đứa con gái của y tên Đào Nương. Người ta 
gọi Vị Toàn là “Cha Đào” (tức cha con Đào). 


+ Cha tên Vĩ Độ, đứa con gái của y tên Thụy Nương. Người ta 
gọi Vì Độ là “Cha Thụy” (tức cha con Thụy), gọi vợ của Vĩ Đồ là 
“Thấm Thụy” (túc thím mẹ con Thụy)(2). 


Xét theo đó, ấy là phong tục thông thường vùng Lĩnh Ngoại, 
đại ý đối với những người lớn tuổi người ta không gọi tên, mới lấy 
con trai con gái của họ gọi hụ vậy. 

(14a] Sách Cựu Đường Thư chép : Người Thể Phồn (3) lén 
đem đàn bà gá cho người môn tử ở Duy Châu. Môn tử là người 
giũ cửa thành, nay gọi chung là gia đồng (tớ bé trong nhà'. 

Sách Thông Giám chép : Điển Vĩ là quan Tư mã của Tào Tháo 
nói với đẳng nhân. 

Chú : Đẳng nhân là lập đẳng cấp để mộ người. Người trong 
đáng cấp gọi là Đẳng nhân (4). 

Người đứng đầu trúng tuyển trong kỳ thi Hương thi Hội tục 
gọi là 7Ò» khoa cũng có căn cội. 

Sách Đường Đông Quan Tây Ký chếp : Dưới thời Đường 


Tuyên Tông (847-859), Trịnh Hạo, con nhà tướng đỗ Thủ khoa, 
tiếng tầm lừng lẫy. 


(1) Đợi lý, chức quan coi về hình pháp, tức như chức Thẩm phán ngày nay. 
(2) Cùng như tục ngươi triển Nam gọi : Ba thàng Hai, má con Tư. 
(tì). Thế Phỏn cùng gọi \a Thổ Phiên, nay là nước Tây Tạng. 


(4) Đang nhân. Trung Văn Đai Từ Điển gưai thích đăng nhân là người đáng bối, 
bạn đồng liều. 
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Sách Hán Ngoại Thích Truyện chép : Tổ sư của Định Duy Dị 
ở Định Đào là cháu huyền tên của Định Khoan tướng quân. 

Người [14b) đời sau nỏi Tổ sư bát đầu từ đấy. 

Vua Phù Sai nước Ngô đóng đô ở Cô Tó, mở cửa Xà Môn (cửa 
rắn) để trấn áp người nước Việt. 

Người nước Việt làm cửa Lôi Môn (cửa sấm) để trừ các họa 
ấy, đánh trống to ở dưới cửa Lôi Môn thì con rắn nghe. 

Phần Vương Tôn Truyện trong sách Hậu Thư có câu : 


Cam trì bò cổ quá fội Môn 
fLỔ 1 ®* ømW 8 8Ø 71 


nghĩa là : 

Dám đâu cầm trống vải qua cửa sấm. Tỷ dụ : Kê có văn tài 
nông cạn không đạt đến cửa của bậc thánh nhân. 

Câu tục ngữ “Đánh trống qua của nhà sấm” nguồn gốc ð đây. 

Sách Dậu Dương Tợp Trở (1) chép : Mai Bá Thành giỏi đoán 
mộng. 

Lý Bá Lịnh sai em đi lây gạo 100 hộc ở Kinh Hà, đã quá kỳ 
rà chưa thấy về đến. Lý Bá Lịnh nằm mộng thấy Tấy bạch mã 
(nghĩa là : Tắm con ngựa trắng) đến hỏi Lý Bá Thành đoán cho. 

Lý Bá Thành nói : "Người ta hay nói lái. Tẩy bạch mã 
9 nói lái ra Td bạch mễ) Él X, nghĩa là : Gạo trắng chảy đồ 
xuống. Hoặc giả có việc lo ngại về sóng gió chàng ?” 

Vài ngày người em về đến [1ãa] quả nhiên nói thuyền gạo 
lật úp ở sông VỊ. 

Lại sách Tập Dy Ký chép : Trương Dật chiêm bao thấy nguời 
ta bảo : Nhiêm Điêu bái tướng †£ ?R| †† †R, nghĩa là : Ông Nhiêm 
Điều được trao chức tế tướng. 

(1) Đứu Dương Tạp TYả, tên sách, có tất cả 20 quyển, tục tập 10 quyến, do Đoàn 


Thành Thưc đời Đường soạn, chép nhiều chuyện quỷ quái hoang đường, 
không chính đăng. 
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Ông suy nghĩ bên nội bên ngoại từ xưa không có ai tên ấy cả. 

Đứa cháu của ông tên Lý Thông giải rắng : “Nhiệm Điều nói 
là ra Nhiêu Điêm ®È #lnghĩa là ngọt nhiều. Ngọt nhiều thì không 
gì hơn cơm thảo. Cam thảo là trân dược1? !#Ä(nghĩa là thuốc quý). 
Trân dược nói lãi va Trương Dật tức là tên của ngườt cậu. 

Ông rất rnùng. 

Được ít lầu người ta báo vua xuống chế phong Trương Dật 
làm TẾ tướng. 

Cho nên người đời Ÿường thích nói lái. 

Sách Tục Hô Tiểu Luc của người nhà Minh chép : 

- Chấp tay vái chào gọi là xướng nặc "3°B(1). 

-Ở quận, ấp, đánh trống khỏi đầu canh gác gọi là fàng 
lôi lỗ đã. 

Ở nước ta, lúc triều hội đánh trống lên gọi là phát lôi #Ý (2) 
túc là đấy. 

Câu tục ngữ : Dụng như hô, bất dụng như thử l†] 1» JÈ,. £ /fJ 
ơn, nghĩa là : Dùng thì như cọp, không dùng thì như chuột. 

Sách Hán Thư, phần Đông Phương Sóc nan bhách có câu : 
Dụng ch: tắc 0È hỗ, bất dụng tác ui thứ, nghĩa là : Dùng nó thì nó 
làm cọp, không dùng nó thì nó làm chuột. 

[LBðb]) Dương Tủ nói : Chấn. phong (3), lăng ouù (4) nhị hậu trị 
hạ ốc chỉ UẺ bình mộng {| +6 Vú dã Í€ to 8 l 2 bị Yế, nghĩa là : 
Gió gấp mưa rào rỗi sau mới biết đến sự che chớ của nhà cửa. 

Thế tục nói “ơn che chớ” gốc ở đấy. 

Sách Bác Chu Thư chép : Trưởng Tôn Trùng nói với vua Thái 

Tổ rằng : Tự đính chí túc giai thị mình công ân tạo ;À + tý & 
(1) Xướng nọc, chắp tay vái chào. 
(2) Lôi tức lôi cổ 3i *Llà một loại trống có 8 mạt đánh lên khi cúng tế trời. 
(4) Chân phong, gìó đữ giỏ gấp. 
(4) Lang uử, mmwưra thình lình. 
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0 s * 3, nghĩa là : Từ đầu đến chân đều là ơn của Minh Công 
tạo lập cho. 


Người đời sau nhân đó mới có câu : Đính chứng giai ân 
tì +£ tý 1. nghĩa là : Từ đầu đến chân đều là ơn huệ của người. 


Trong sách Van Giam, thơ của Ngụy Dã có câu : 
,Jlứu clưnh nhan (1) phú qia/. 
FÓ sự Hết: thân Hicr. 
1 ñ Bì % 
#1 .]` TH Íủh 
Nghĩa là : 
Có danh tiếng là người giàu sang lớn Ìao. 
Vô sự (không có việc gì làm mình phiền lòng) là bậc thần tiên 
nhỏ ở cõi đời. 
Thơ của Đỗ Phủ có câu : 
Di tô trưmyr càtt bàn cáo cốiI 
“ +t 0L j 18 fÌ 
Nghĩa là : 
Đã kêu cầu việc ngheo thấu xương. 
Thế tục thường đọc câu thơ này. 
Sách Nhan Thị Gia Huấn ở Bác Tê chép : Ngạn ngữ có câu : 
'ịch tiền thíen vạn bút nh bạc nhẹ truy tham, 
fq. #4  Ầf 3 T 1t #Q ải # 
Nghĩa là : 
Chứa tiền hàng ngàn vạn không bảng nghề mợn theo rnình. 
Sách Tuấn. Ký của Tang Tán Ninh chép câu ngạn ngữ : 


(1) Nhan, lớn lao. 


lãŠ 


Cung kinh bất như tùng mệnh. Tụng huấn bất như tùng 
[16a] thuận ® 2! + tr &£ $2 36 ã[ @{  # r3, nghĩa là : Cung kính 
không bằng vâng lệnh. Đọc lời dạy bảo không bằng thuận chiều 
theo. 


Tục ngày nay người ta thường đọc câu này. 
Bài Tân Tự của Lưu Hướng chép : Điễn Nhiên đáp A1 Công 
rằng : "Thực kỳ thực bất hủy kỳ khí Am bỳ thụ giả bốt chiết kỳ 


ch: Ñ  Ñ# ý H % 4 B8 cai K R nghĩa là : Ẩn cơm thì 
không đập bát. Núp dưới bóng cây thì không bê cành (1). 


Đó là đường lối ăn ở trung hậu của người xưa. 


Tục ngữ nói : Thực kỳ quả giá phiên kỳ thụ §@ 1 #kš 
† #! nghĩa là : Ăn trái cây nào thì rào gốc cây ấy (2). 


Ỷ nghĩa cũng giống như thế. 


Sách Thuyết [yến có câu : Thụ đào (y giả hạ đắc hưu túc. 
thu đắc kỳ thục yên — #Ị ft K § t1 64C T77 R §Ñ 5, nghĩa 
là : Người trồng cây đào cây lý thì mùa hạ được nghỉ ngơi dưới 
báng mát, mùa thu thì được ăn trái. 


Đời truyền rằng Địch Nhân Kiệt (3) có câu : Đào lý giơ tại 
công môn —- MT Š £ 2 719 nghĩa là : Cây đào cây lý đều ở cửa 
công, chính là dùng điển này. Ý nói Địch Nhân Kiệt tiến cử được 
nhiều trung thần cũng như đã trồng nhiều cây đào cây lý. 


Sách Tưm Quốc Chí chép : Viên Thượng sai Lý Phu trong 
canh một (cổ nhất trung) phải đến Nghiệp Huyện. Vậy cổ nhất 


(1 “Tục ngữ của t4 có câu cùng một ý ấy : “Chớ àản cháo đủ bát". 

(3) T'ạc ngữ của ta có câu cùng một ý ấy : “Ân có: nào, rảo cây ấy”. 

(tì). Địch Nhân Kiệt, người ở đất Thái Nguyên đời Đường, tự là Hoài Anh, thi đã 
khoa Minh kinh, làm quan ba triều vua Cao Tông, Trung Tông và Duệ Tâng, 
trải qua những chức Tuần phủ Hà Nam, Thư sử Dự Chàu, xử những án bị 
đình trệ, phá hủy nhửng miếu thờ bất chính, tiến cử được nhiều bậc trung 
thần. 
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trung cũng là tục ngữ. 
(16b) Sách Trờ Kinh (1) của Lục Vũ (2) chép : Phàm rót vào 


chén khiến cho đều mạt bọt. Mạt bọt là hoa nước sôi. Hoa mông 
gọi raạt. Hoa dầy gọi bật (là bọt). 


Sách Chú Thư Tự và sách Bấn Thảo (3) đều ghi Bột (Bà + hốt 
phiền thiết ra bộ/). 


Tục ngày nay gọi là bọ/, 

Bách Trà Kinh chép : Chữ # đc lam, đọc lung, đọc cứ là đồ 
đựng làm bảng tre đan chứa được 5 thăng. 

Chu : Theo sách Hán Thư, chữ 3 đọc dodzrih là đỗ đựng bằng 


tre, 


Nay tục nước ta đọc chữ là canh (Cư + thành phiên thiết 
xa cơi:h), 


Sách Trung Quỹ Lục chép : Bạch khúc (4) 1 cân, muối 3 tiền, 
đồ nước vào, trộn đều làm bánh nắn thành cục nhỏ, giã với đậu 
xanh làm bột. Tiếng bâf cũng giống với tiếng Việt. 

Về thành ngữ Túy như nê ‹ +2 (say nhù như bùn), sách 
Nang Cdi Trai Lục của Chu Trạch đời Hán chép : Nước Nam có 
loài rắn không có xương gọi là nê [1a], ỡ trong nước thì sống, rời 
khỏi nước thì say như một cục bùn. 

Sách Hỏi Quảng Phương Ngôn gọi gió biển là cụ 4. Cự là 
sàng (sàng gạo bỏ cám). 

Lại có thuyết nói cự 4 là cụ tứ phương chỉ phong ›\ v3 + J4 
nghĩa là : Gió đủ bốn phương thối lại. Chữ cự sw có chữ +t cự (là 


(1) Trà Ninh, tên sách gồm có 3 quyển. đo Lục Vũ đời Đường soạn ra, nói về 
chuyện trà, tường thuật cách chế trà, pha trà và uống trà 


(23) Lực Và, người ở đất Cánh Làng đời Đường, tu Ìã Hồng Tiệm, ẩn cư ở Điêu 
Khê, có "khi đi một tình trong đồng nội, đọc thơ và quất cây, khóc thẳm: röï 
trở về, thích uống trà, viết sách Trà Kinh 


1) Bẩn £hdo, bộ sách chủ yếu của Ÿ học Trung Quốc, chép các được vị, được 
tính. 


(4) Khúc, men rượu. 
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đủ) hợp với chữ 4 phong (là gió) chỉ sự : Gió đủ bốn phương thối 
lại. 

Phần Việt Thuật Ký trong sách Thuyết Linh chép tín cụ 
phong (gió con trốt) có ngày tháng mỗi năm. 


Người ta lại chú : Tục gọi cụ phong (gió con trốt) là bđo. 


Chữ ‡ trong tự điển âm gướit, nghĩa là ra sức làm viêe cho 
cuộc đất. Chữ $ quộit có chữ + hựu (là cái tay để làn việc) hợp 
với chữ + bế (là đất) chỉ sự : Tay làm việc (như cày cuốc đào xới 
gieo trồng...) cho cuộc đất. 


Chữ € quật với chữ # £hồdnh, âm và nghĩa khác nhau xa, 
vậy mà thói tục mượn chữ ‡¿ quật làm chữ % hdnh là sai. 

Tào Bân đời Tống vâng sắc của vua sai đi Giang Nam xử lý 
(ấu đương : xử Ìý) việc công. 

Tục đọc chữ ' + cấu đương (xủ lý) theo bình thỉnh ra câu 
đương là sai. 


Theo sách Thóng Gidm, từ đời Đường về sau, phần nhiều 
nối : cấu đương quân quốc trọng sự (nghĩa là : xử lý việc quan 
trọng của quân đội và quốc gia). 


Chủ : 

Cấu : cổ + hậu phiên thiết = cấu. 

Đương : đừnh + nương phiền thiết = đương. 
Tự điển ghi : 

¿ âm cấu 

® đương bình thỉnh. 


[17b] Sách Van Tuyến chép : Bài hịch vàn của Tào Công gửi 
cho các tướng hiệu bộ hạ của nước Ngồ có ghi siên (năm), nguyệt 
(tháng), rhât (ngày), tý (giờ). 

Chú : 

Tý là giờ phát tờ hịch. 
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Thế thì nhậ/ tý là ngày giờ, chứ không phải ngày nào đá. 


Sách Thúc Viên Tạp Ký (1) chép : Những chữ nhất +, nhị 
^ „fgm +, tú !* , ngũ té, lục W, thất %, bát bì, cứu !^ , thập 
hÀ , thiên 1, bách te (là 1,2, 3,4,5, 6,7,8, 9, 10, 1.000, 100 
viết theo loại chữ nhiều nét) tương truyền là bắt đầu từ đầu đời 
nhà Minh, do quan Hình bộ Thượng thư là Khai Tế định ra. 


Nhung sách Biên Thực Côn Sơn Củ đời Tống đã có những 
chữ ấy rồi, bởi vì con số về tiền vẻ thóc phải đổi dùng loại chứ 
-_ “` z x » ` + ˆ li * và K x- ~ ^~— 
nhiều nét đề ngắn phòng các lại dịch gian xáo sửa đổi chữ này ra 

chữ khác. 


Nhan Chỉ Thôi nói : Xuân Thu thuyết lầy" (Ô :! . nhân 
thập tứ tâm Ìàm chữ “ đúc (2). 


Thì thuyết lấy chữ _ nhị viết ở dưới chữ k (hiên là chữ 
# đậu (3): 


Sách Han Thư lấy chủ £ÊC tuyên hóa làm Bạch thủy chân 
Nhận 0 Ká^ (4). 


Sách Tân Ngữ (5) lấy chủ 3 kứm hợp với chữ !‡ cấn làm ra 
chữ ‡‡ ngân. 


Sách Quốc Chí lấy :hữ x thiền ở trên có chữ 9 khấu làm 
chữ 4 ngõ (6). 


(1) Thực Vjền Tạp Kỹ, tên sách có tốt cá 1ỗ quyển, do Lục Dung đời Minh soạn, 
trích lục những sự thật tử triều đình ra đông nội dưới đời nhà Minh, biên 
chép rãi tường tôn, phần nhiêu có thể đồi chiếu tới lịch sử. Có những chỗ 
Kông biện ý nghĩa xưa cũng đứng đờn. 


(32) (° Đức chính âm đốc, nhùng gì được ở lòng khi mình tu đưỡng theo đường 
chính trực. (Š xÃ: đác, được). ‡ =/rhành, hành đạo, nhứng gì được ở lòng khi 
người chính trực hành đạo). 


(3) Chữ X £hiên viết theo cổ văn là Ñ hợp với chữ ~ nhị thì thành chữ 8 đậu 
(thấy giông giống như thế, chư sự thật thì khỏng phải). 


(4! Chữ ?!tuyên (là suối) có chủ vrbạch (là trắng) hợp với chứ ?K thủy (Ìà nước) 
cho nên mới gọi là Bach thúy chân nhân. 


(5) Tân Ngờ. tên sách, do Lục Gia đời Hán soạn ra L2 thiên. 


(6) % Ngô. sai lệch lầm lẫn, #>trắc, nghiêng tà không đứng đắn, ¿ khẩu, miệng 
để nói. Nói điều sai lệch lầm lẫn không đựng đần. 
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Sách Tấn Thư "lấy câu # 'ú I- ^ Hoàng đầu tiểu nhân, nghĩa 
là : người nhỗ bé đầu tóc đã trổ vàng, làm chữ ® cưng là cung 
kính. #là phần trên đầu chữ # hoờng (màu vàng), +: fiểu (nhỏ), 
X nhân (người). 


Người nhà Tống lấy chữ ¡ /riệu [1a] ghép với chữ 2! đao 
thành chữ œ& (hiệu. 


Sách Tham Đồng Khế (1) lấy chữ ^ nhân (là người) đội chữ 
+ cđo làm chữ ¡3 0go. 

Những điều như loại này là những lời sai lầm của các nhà 
thuật số đã giá tá (mượn chữ này làm chữ kia), phụ hội xen vào 
để làm trò cười, như chuyển chữ 1 cống làm chữ 11 hạng, lấy chữ 

"+ sất làm chữ + #bð?, thì làm sao có thể dùng âm của loại chữ 
ấy mài đọc được ? 

Tôi cho rằng lời bình luận này rất chính đáng. 

Người đời bảo sách Ma¡ Hoa Dịch Số là của Thiệu Tử làm ra, 
lấy nét chữ đoán việc họa phúc của người, phụ hội với những điều 
bỉ lậu thiển cận, mười điều trúng được một hai thì không đáng 
tin. 

Trần Hậu Sơn, người ở Kim Lăng thích giải tự (phân tích chữ 
Nho ra tùng phần. từng bộ) lây : 

- chữ -) đồng (chung) và chữ u điển (ruộng) làm chữ 3z phó 
(là giàu), chung gộp ruộng lại thì giàu. 

- chữ + phân (chia) và chữ (\ bốt (tiền) làm chữ #' bẩn (là 
ngheo), của cải bị phân tán thì ngheo. 

Sách Phật Hoa Nghiêm Biếu Nghĩa chép : Chữ 8 uạn vốn 
khâng phải là chính tự. Trong niền hiệu Trường Thọ thứ 2 (693), 
nhà Chu tạm chế ra chữ ấy. Đó là chữ vạn của nước Tây Vực (An 
Độ) viết ở trước ngực của Phật, đó là tướng cát tường (2). 


(1) Tham Đồng Khế, sách do Nguy Bí Dương soạn, thường nói về Khdm. Ly, 
Thuy, Hóa, Long, Hồ, Diên, Hàng. 


(1) ChủừEuạn là chứ linh ở Ấn Đẻ có sưc đưa lại các điều tốt lành, vui vẻ, phúc 
đức. Sưc lành của chữ uạn sâu rộng như biển, cao lớn như mây. 
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Nay ở các vật dụng người ta thường khác chữ ấy [EEB)} là $ 
nương tựa vào điều tốt lành. 


Sách Tây Khê Tối Ngữ chép : Tù nhà Hậu Ngụy che đến 
khoảng nhà Tế, nhà Lương, mãi lần gặp đốt hương, trước hết 
người ta hơ tay vào khói thơm hoác lấy phấn thơm rải ở Kế đi, goi 
đó là hành hương. 


Đầu đời Đường cũng nơi theo đó. 

Sách của đao Lão lấy một quyển làm một cuộc. 

Sách Thuyết Pbu (1) của Đào Cứu Thành (2) cũng dùng như 
sách Phật, lây một điều làm một tác. 


Sách Dung Trai Tùy But (2) của Hồng Canh Lưrf3) cũng dùng 
theo đó. 


Sách Tống X% (4) Bút Ký chép : Làm nhà theo thế quanh co 
gọi là bô *®#® . Tuấn bô là nhà lố nhố không bằng phẳng. 


Chữ d?ng đạo th L, sách Thông Giám chú văng : Dũng đạc 


(1) Thuyết Phụ, tên sách, có tất ca 100 quyến, do Đào › Tông Nghĩ đèn Vinh nan, 
chép những tiểu thuyết, sử ký từ đơi Minh trẻ về trước, chép tom tắt puar 
đại lược của mỗi quyển, có chép lại những sách xưa đã thất kạc Về smta bố 
sách nay mất hết 30 quyển. 

Đao Cua Thành, tên là Tông Nghi, tụ là Cứ Thanh, ngườa ơ đất Hoàng 
Nham đầu đơi Minh, hiệu là Nam Thân, chăm về cổ học, nhà nghec, dạy bọc 
để sông, đích thâm đi cày. rảnh rang ngồi dưới bóng cay, bé ìâ cây chép such. 
chứa vào trong những cá) chậu vỡ, trong 10 năm được 10 chậu, đem ra cbép 
lại được 30 quyển, gọi là bộ Chuyết Canh luc. Ông cá mạn nh ng cách 
Thuyết Phụ, Thư Sư Hội Yếu cờa truyền ỡ đời. 


(2) Dùng Trai Tuy Bút, tên sách, có tất cá 16 quyển, tục bát có 16 quyem, tan 
bút có 16 quyến, tứ buit có 16 quyền, ngũ bút có ¡0 quyến, do Hệng Mai đơn 
Tống soạn. Sách này tùy lúc hứng biên chép đều lãä loại khác biến kinh điển: 
đính chính điển cố. biện chứng khảo cứu rất tình xác 


(\) Hồng Cảnh Lu, người ở đất Phiên Dương đời Tống, tên tà Mạa, tự lv Canh 
Lư, bác thông kinh sử. Trong thời vua Cao Tơng, ông thị đc. Ìăm chức ?i«r. 
lâtn học gĩ, đi sử nước Km, làm quan đến chức Đoar, Mình điểm học < cù xTết 
những sách : Sử Ký Phán Ngữ, Kinh Tủ Pháp Ngư, Navn Triểu Sử TìrnÀ Nếc, 
Dung Trai Tùy Bút, Di Kiên Chỉ. 

(4) Tông Kỳ, người ở đất Ao Lục đơi Tống, cùng với anh thị đo Tiến cả, lan củi cuc 
Long đồ các học sĩ, Sử quan tu goqn, cùng với Au Dương Tu soam bô Da ag 
Thư, lại va trấn nhiệm Bạc Châu. sau làm chức Ta thữa re xo Thương? 
thư, Hàn lâm: học s1 thừa chí, viết sách Táng Canh Văn Tầp. 
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như loại đường đi giáp thành dưới đời nhà Đường, là đường đi có 
xây tường ở bên như lối ngõ. 

Sách Nhĩ Nhã chép : Ngã năm (chỗ tế ra năm ngả) gọi khang, 
ngả sáu (chỗ tế ra sáu ngả) gọi trang. 

[19a] Sách Gidm Giới Lục chép : Sử đời trước nói dây đai 
lưng đài mười vi. Chữ ư¿, bẻ đài hai ngón tay cái hợp lại là một 
_¿, tức nay là một nách 1ì, 

Sách Quy Điền Lục (1) chép : Tờ tấu của người nhà Đường 
không phải là tờ biểu hay tờ trợng thì gọi là bđng tử, người đời 
Tống gọi là tráp tử. 

_ Sách Thuyết Linh Ngôn Chỉnh chép : Cái cô ñ là thanh gỗ 
để học viết chữ, hoác để ghi chép sự việc, chuốc gỗ mà làm, có 6 
mặt hay 8 mặt đều có thể viết được cả, vì thanh gỗ ấy có góc cạnh 
cho nên gọi là cô (chữ cô nghĩa là loại chén có 8 cạnh dùng để uống 
Tượu). 

Sách Văn Tuyển có câu : Thao cô tiến độc }š W ¡it 8È nghĩa 
là : Cầm thanh gỗ cô để biên chép và tiến đâng thư trát. 

Vua Chân Tông (998-1022) nhà Tống thường sai người chép 
những văn tập của Bạch Lạc Thiên (Bạch Cw D}), bao lại bằng 
trúc trật. Trệi như tấm rem tre [19B] nhỏ, ở trong có xếp nhiều 
lớp lụa mông cho chắc chắn và kín đáo. 

Vì thế ngày nay người ta gọi một quyển sách là nhất trột. 

Ngô Hựu Truyện đời Hậu Hán chép : Lấy lửa hơ thẻ tre cho 
đồ mồ hôi, viết chữ lên lớp xanh trên vỗ tre ấy vì dễ viết và mọt 
không đục, gọi là hãn giển (2). 


(1) Quy Điền Lục, tên sách, có 2 quyển, do Âu Dương Tu đời Tống soạn, chép 
những việc cũ ở triểu đình và những câu chuyện bài hước của sĩ đạt phu. 
Sách này soạn vào lúc đã trí sĩ về đồng ruộng ở đất Dĩnh. 

(2) Hãn gián, đời xưa lấy thê tre hơ lửa cho để mổ hôi, rổi viết nháp lên lớp trơn 
bóng như mổ hôi ấy gọi là ấn thanh:† &để đề cao sửa. Sau khi đã sửa bài 
van cho chính đỉnh rồi thì cạo hỗ lớp hãn thanh (vỏ xanh) ấy và chép thẳng 
lên thẻ tre lên bụa thì không còn sửa chứa nửa. 

Thẻ tre đã hơ lửa cho đổ mổ hôi gọi là hãn giản :F ñl 
Cạo bỏ lớp hăn thanh trên thể tre gọi là sát thanhh#4 Ä(chuốt hỗ lớp vỏ xanh). 
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Đời xưa lây thê tre dài 3 thước (thước xưa) chép pháp luạt 
lên trên, gọi đó là Hình Thư, cho nên cũng gọi là Tơơnu Xích Chỉ 
Pháp (Pháp luật chép trên thê tre đài ba thước). 


Sách Uyên Giám Loạt Hàm chép : Con rùa có đức lính, lặn 
dưới nuớc bùn rất giỏi và khêng để ý đến việc ăn uống nuôi dưỡng 
lấy thân (không cần ăn uống) cho nên đời xưa cái phủ 5 (1), cái 
quý (2) đều có vẽ hình con rùa ở trên. 


Các quan đại thần mắc tội không thanh liêm bị phế chúc thì 
không gọi là bất iiêm (không thanh hêm) mà nối là ph quý bốt 
sức ñ Ñ £ ‡#, nghĩa là : cái phủ, cái quý không chỉnh đốn. 

Thúc Tôn Truyện. có câu : Thiết cửu tân (3), lồ truyền (4) 

¡ ⁄ 1W Ni nghĩa là : Đặt cách truyền lô khi có chín bậc tân 
khách đến chầu. 


Chú : 

L2, nhiều người. 

Lô truyền, nhiều người lần lượt truyền bảo cho nhau. 

Đời xưa dùng hai chữ #+ ®% /ấy mã đặt tên quan. 

Sách Van. Hiến chép : Tây 3+ tức là tiên # (là trước) (5). 

Chức quan Ấy cỡi ngựa đi trước dẫn đường cho Thái tử đi ra. 

(20a) Hoài Nam Tứ nói : "Về cây có, chỗ to là cái gốc, chỗ nhỏ 
là cái ngọn. Về cầm thú, phần to là cái đầu mà phần nhỏ là cái 
đuôi". 


Về câu “Tạc uiên nhi nhuế phương" % Rl ta 7, nghĩa là : 


ki "*„ 

(1) Phủ, vật đụng bằng gỗ hay bằng đồng hình vuông dùng để đựng xôi nếp mà 
cúng tế. 

(2) Quỷ, vật dụng bằng gỗ hình tròn dùng để đựng nếp mà cúng tế. 

(3) Cưu tân tức Cửu nghỉ ?U lÄ 1. Công, 2. Hầu, 3. Bá, 4. Tủ, 5. Nam, 6. Cô, 7. 
Khanh, 8. Đại phu, 9. Sĩ. 

(4) Lô truyền (Lô, nhiều người; ruyến, đọc to lên truyền lệnh cho mọi người cùng 
nghe), nhiều người (hàng trăm vê øĩ) cùng đọc to lên truyền lệnh cho mọi 
người nghe. 

(5) Vì chữ ¿ấy j#*+có chữ #4 tiên là trước. 
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Lỗ tròn mà mộng vuông. Sách Sz Ký có câu : Câm cái mộng vuông 
` “.* ` ` - F4 ` ^ 

tra vào cái lỗ tròn thì có thể tra vào được không ? 
Chủ : 


Nguời thợ đẽo gỗ làm cái mộng vuông mà tra vào cái lỗ tròn 
thì không thể tra vào được. 

Hoài Nam Tử nói : Muôn dân mỗi người đều muốn làm điều 
muu trí trá ngụy để cầu việc huế fực (1), việc không phù hợp ở 
đời”. 

Lời chú nói rằng : Tạc là cái lỗ uục. )huế là cái mộng. 

Người thợ đẽo gỗ làm cái mộng tra vào lỗ đục thì được ngay. 

Hai thuyết không giống nhau. 

Câu “Chung khẩu thước kim” # 0 # +, nghĩa là : Nhiều 
xiệng làm chảy vàng, xuất phát từ ông Quỷ Cốc (2). 

Sách Phong Tục Thông chép : Thói tục nói : Có thứ vàng tốt 
mà mọi nguời đều chê là không nguyên chất. Khách buôn muốn 
bán được vang ben lây lủa đốt vàng để mọi người trông thấy là 
thú vàng thiệt. 

[20b] “Chung khẩu thước kim”, nhiều miệng làm chây vàng 
là thế. 


Truyện Hoắc Quang (3) đời Hán có câu : S¿ giđ bàng ngó 


(1) Mhuế tực, mộng vuong mà tra vào lỗ tròn thì không thể tra vào được, ngụ ý 
việc không đầu hợp với nhau. 

(2) Quy Cóc Tử, cao sĩ đời xưa. Quy Cóc tiên sinh là một chân tiên đời xưa, ho 
Vương Thị, từ đơi Hiền Viên, trải qua đời Thương, Chu, theo Lão quân đi về 
phía Tây đến Lưu 5a, cuối đời Chu lại trở về ở núi Quỷ Cốc, học trò có hơn 
trăn: ngươi, chỉ có Tỏ Tần, Trương Nghĩ không mô thần tiên theo học thuật 
tung hoành. 


(4) Haác Quang, người ở đất Bình Dương đời Hán, em của Hoác Khư Bịnh, tự 
la Tự Mạnh, dưới thời vua Vũ Đế làm Phụng thường Đô úy, rất được vua 
thân thiết tin cậy. Khi Vũ Đế băng, Hoắc Quang đươc đì chiếu cùng Kim 
Nhật Đạp pho Chiêu Để, được trao chức Đại tư mã, làm Đai tướng quân, 
được phong Bae lục hấu. Vua còn be, moi việc chình đều do Hoắc Quang 
quyết định. Khi vua Chiêu Đế băng, Hoặc Quang đón Xương Áp Vương Hạ 
lập lên ngôi. Xướng Ap Vương Hạ dâm đâng bị phể xuống. Hoặc Quang đón 
Tuyên Đế lên ngôi, Tính tình cửa Hoàc Quanz đanan chỉnh, điểm tình, =ẩm 
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tt 4 # +, nghĩa là : Sứ giả bận rộn). 

Chú : 

Một nét dọc một nét ngang là bàng ngọ, là nhiều việc bận rộn 
phân bế kháp ngang dọc. 

Sách Sở Từ chú chữ #$ rủ, chữ Et (hốt : 

- Bón người gọi là frò. 

- Hai người gọi là £hất. | 

Sách Hán Thư có cầu : Tùy nhỉ môi nghiệt kỳ đoỉn AR mm 3Ý 

# X%., nghĩa là : theo mà thêu đệt điều tội lỗi của người. 

Chú : 

Mô: là giếu, là bã rượu 

Nghiệt là khúc, Ì|ầ tmnen rượu. 

Môi nghiệt Ìà gầy nên, thêu đệt nên điều tội lỗi của người. 

Người nước Tề gọi Khúc bính (bánh rnen) là môi. 

Sách Phong Tục Thông (1) chép : Nhà Tân xây Trường 
Thành, đất đều màu tía, chơ nên gọi là ứ tới (biên tái màu tía). 
Biên tái ở phương Nam (Nam kiến) đất màu son, cho nên gọi là 
đâm hiếu (đơn là màu son, màu đồ). 

Túi là chỗ biên giới có phòng giữ để chân ngăn rợ di, rợ dịch 
tràn vào. 

Kiểu là xa (2). 

Thanh tôa 1Ñ (tha?ch, mầu xanh; tỏa, hình liên hoàn chạm 
khắc ở cửa) được sách Háy Thư chú : lấy màu xanh sơn vẽ vào 
chỗ chạm khắc ở bên của. 


quyển trong 20 nàm chưa từng có lỗi lầm gì. Nhưng quyền uy còa Hoáz 
Quang quá to, bà con thân tộc đầy triều. Hoác Quang làm việc nhế !ậo nhiều 
lần. Khi Hoắc Quang mất, bà con thân tệc cũng bị giết. 

(lì: Phong Tuc Thàng Mghra, tên gách, có tất cả 10 quyền, được goi tắt la Phoag 
Tục Thong, có Ì quyền phụ lục, ấp Ứng Thiệu đời Đông Hán soạn ra, Sách 
này khảo luận điển lễ giống như sách Bạch Hồ Thông Nzhĩa. 


(2) Kiäu là chỗ biên giới có phong g:ư, chư không c¿ nghìa là xa 


Nhươm lang #@w được sách Hán Thư chú : cái nhà [31a] nhỏ 
ở dưới điện, | 

Đời xưa dùng thả tre để viết (gọi là giản 8 ) thứ dài được 
một thước, thứ ngắn được mĩa thước. 

Nguy Vương Lăng nói vơi Tư Mã Ý rằng : “Dĩ chiết giản triệu 
ngã”, nghĩa là : lấy thê tre đài nửa thước vời tôi). 

Chiết giản (1) là nói bán. gián tức là thể tre dài nửa thuớc, 
cũng có nghĩa là tờ giấy xé ra để viết không có giá trị. 

Chiết xung tr #i (chiết, bê gãy; xung, xung đột) là chống ngăn 
quân địch tràn đến xung đột. 


Trong Chiến Quốc Sách, Tô Tần nói : “Bách nhân chỉ xung, 
chiết chỉ nhấm tịch chỉ thượng”, nghĩa là : Một trăm người trần 
đến xung đột, mình có thể chống ngăn ngay ở chỗ ngôi. 

Sách Lứ Thị Xuân Thu có cầu : “Chiết xung miếu đường chi 
thượng”, nghĩa là : Chống ngăn quân địch ngay ở chốn miếu 
đường. 


Văn Trung Tử (2) có câu : “Chiết xung tôn trở khả dã hà tất 
lâm biên ?”, nghĩa là : Chống ngăn quân địch ngay ở trong yến 
tiệc (còn bày chén thớt) hà tất. phải cần ra đến biên thùy ? 


Hàn Tủ nói : "Người ta ít thấy con voi sống mà chỉ được bộ 
xương của con voi chết, rồi vin theo bộ xương ấy thì có thể tưởng 
tượng ra hình thể con voi sống. Cho nên ý tưởng của người ta đều 
goi là tượng (tượng là con 0oi). 


Sách Sơn Đường Tù Khảo (3) chép : Người xưa đem quân đi, 
năm người là một ngũ, hai ngũ là một thập, các đồ để ăn uống 
L21b] thì dùng chung với nhau trong một thập, cho nên gọi là thập 


(1) Chiết giản, các từ điển đều giải nghĩa là tờ gìấy Xé vụn ra (kháng có giá tr}). 
Đời xưa dùng thể tre (gidn) để viết chữ. - Đời Tần đã chế tạo ra giấy, cho nên 
chữ giản là thê tre lại có nghĩa Ìa tờ giấy để viết từ sau đời Tần. 


2) Vàn Tyung TƯ, tên thụy riêng của Vương Thông đời Tùy. 


(3) Sơn Đường Từ Khảo, tên sách, có tất cả 128 quyển, bố đi eo L2 quyền. do 
Bành Đại Dực đời Minh soạn, trong sách chia ra 4ố môn rất có điều lý. 
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khí (khí cụ để ăn uống dùng chung với nhau trong một thập, mười 
người). 

Người xưa đem quân đi chỉnh chiến thì trước phải cúng tế ở 
tông miếu để bói xem việc lành dữ rồi sau mới đi cho nên gọi là 
miếu toán (bói toán ở tông miếu). 

Sách Thạch Lâm Yến. Ngữ (1) chép : Đầu đời Đường chưa có 
áp tự (đề chữ ký tên), người ta viết tháo tên mình để ký riêng, cho 
nên gọi là hoa thư (chữ viết hơa). Đó là chứng nghiệm về Ngũ hoa 
phán sự (2). 


Sách Nghệ Văn Loại Tụ (3) dẫn sách Ngữ Lâm: có chép : Đời 
gần đây tuyển quan bổ dụng thì trước hết biên tên vị quan cũ ở 
trước, kế đến biên tên vị quan định bổ đụng ở sau, tên của hai vị 
quan mới và cũ xen lẫn nhau. 


Đời gần đây lại gọi phủ đình (chỗ công đường) là nha. Chữ 
Nha vốn xiết 4 nha (là răng) rồi viết sai ra # nha (là định thự 
của quan). 


Thiên Kỳ Phử (4) trong kinh Thị có câu : 


Dự tương chí tráo tha 


†* + 3 & 3 


Nghĩa là : 


(1) Thạch tâm Yấn Ngữ, tèn sách, tất cả có 10 quyến, do Diệp Mộng Đắc đời 
Tống soạn, lại có một quyển Xhảo Dị do Vũ Văn Thiệu Đột soạn. Trong thời 
vua Huy Tông, Diệp Mộng Đắc thường coi giủ chế cáo của vua thường để 
tâm: cứu xét triều chương quốc điển, cho nên sách này chép những điều nghe 
thấy xưa, phần nhiều có quan hệ đến chuyện xưa. và rất tường tạn vỀ quan 
chế khoa thục. Còn phần hao đị của Thiệu Đọt thì viện dần văn xưa, bàn 
luận tường xác. 

(3) Ngủ hoa phán sự, theo cố sự đời Đường, tòa Trung thư có việc về quân quốc 
thì các quan Trung thư xá nhân mỗi vị đều trình bày ý kiến của mình rồi 
viết tên mình ở dưới gọi đó là ngũ hoa phán sự. 

(4) Nghệ Vàn Loại Tụ, tên sách, có tất cả 100 quyền, do nhóm Âu Dương Tuân 
vâng sác chỉ soạn ra. Sách chia ra 49 môn, sự loại đặt ở trước, thi văn đặt ở 
sau. 


(4) Thiên Xỳ Phủ, kế việc quân sĩ đi quân dịch oán quan Tư mã chỉ huy. 


16? 


Chúng tôi là quân đũng mãnh (nanh vuốt) của vua. 

Cho nên lá cờ to ở trước chỗ đóng quân gọi là bơ kỳ. 

Tâa xét lùn chú ở sách Thông Giám có chép : Phép xuất quân 
của Hoàng Đế nói - Nha kỳ là cờ của tướng quân. 

Thiên Tư Thường Chúc trong sách Chu [22a] Lễ chép : Khi 
có hội đồng trong quân lữ thì dựng cờ ở cửa quân tức là kỳ môn. 

Đờa sau đạt ra chức Quê: trung nha môn tướng, lại có nha 
bình. 


Đến như ở trong quân và trong phú, quân bình và chức lại 
hãng ngày sớm tối hai lần lên yết thượng cấp cũng gọi là nha hó. 


Chữ nha dùng đã quen. Dẫu như vua ra chính điện nhận 
triều thần bái yết cũng gợi là chính nha. 

Cho nên nha ky, chữ này không lấy nghĩa theo kinh Thị. 

Sách Hội Huệ ( 1) của Quách Trung Thứ (2) luận về tự học rất 
tính tường. Ông nói : “Am thĩnh của người Trung Hoa và người 
nước Sứ khác nhau. Tiếng gọi của người phương Nam và người 
phương Bắc không giống nhau vì người ta dùng tiếng nói ở quê 
hương lựa truyền cho nhau không phải chỉ có một thứ. Âm thì 
ging mà chữ thì khác, hay chữ thì giống mà âm thì khác, hoặc 
lãi vì th:nh thiển phù (cạn nổi) hay trọc trầm (đục chìm). 

Thiên: Biệt Danh Xý trong kinh Lễ chép : Trội hơn năm người 
gọi ra #.., hơn mười người gọi tuyển 3Š, hơn trăm người gọi 
tuấn ®' , hơn ngàn người gọi [22h] anh #* . hơn bằng hai hạng 
anh go: kiên , hơn muốn người gọi k:ệ( ®#, hơn bảng muôn 
hạng kiệt gui (hánh ®. 
tta hoa Hà, ten sách củ 3 quyển do (h››ích Trung Thứ soạn, quyển thứ nhất 


laa¬ fáv 20 về lực thư hình thịnh, và lở đo đã biến sai, quyền trung và quyển 
bạ hoïm xế sét chữ đị đồng. 


xi Quaeh Trang T2, r:gươi đất Lạc Dương đàn Tống, tự là Thư Tiên, đấu tiên 
tăm 2 quan che nhá Chu lam Địch học bác eĩ, sau vào nhà Tống được trao chúc 
Quốc Tử Giá:a chủ bồ, tình về kinh Dịch, tai giỏi viết chữ và vẽ tranh, thông 
Sẽ #r ec tt đt Ngy, đời Tấn Prở lại. Ổng cœ¡ viết những sách : Hàn Gian, 
lạ. Hưưế. 


8 


Trong sách Bạch Hồ Thông (1) của Ban Cố (2) có những chú 


thích của nhà Nho đời Hán như : 


(1) 


(2) 


°%. Hiệu là phô bày công lao. 

ÄX Hạ là to lớn (nhà Hạ) 

#— Ân là chính giữa (nhà Ấn) 

M Chu là chu chí, chu mật (hà Chu) 

# Đường là phóng đãng (nhà Đường) 
 Ngu là vui về (nhà Ngu) 

it Thụy là dẫn, dẫn diễn đấu vết trị thể. 
# Tế Ìà toại, là thành, nên. 

tỳ Thì là cơ, là giáp năm. 


8 Quân (vua) là quần (bây) được quần chúng đem lòng theo 


E Thần (tôi) là kiên (kiên cổ), đốc chí bền vững thờ vua. 
$\ Phụ (cha) là củ (quyên), pháp độ để đạy con. 

# Từ (con) là #ư f, chăra gắng mãi không thôi. 

W Cứu (cậu) là cựu (cũ). 

% Có (cô) là cố (cấ cựu) 

+ Tỷ (chị) là tứ (phóng tứ) 


Bạch Hổ Thồng tức Hạch Hồ Thông Nghĩø, tên sách có tất cả 4 quyền, do 


Ban Cố đời Hán soạn, trong thời Hậu Hán, Chương Đế xuống chiếu cho các 
nhà Nhe khảo định Ngủ Kinh Đồng DỊ ð Bạch Nô Quán chỗ Bác Cung, đặt 
tên sach là Bạch Hể Thông Đức Luân, về sau vua xuống chiếu cho Ban Cố 
soạn mới đặt ra tên sách là Bạch Hã Thông Nghĩa hay Bạch Hế Thòng. Sách 
này trưng dẫn Lục Kính Truyện Ký, phát triên nhiều vẻ v1 sâm, phần nhiều 
lưu truyền cổ nghĩa, đến nay được c:tc nha khảo chứng cân cứ vào, 


Ban Cô, người đãt An Lăng đời Đông Hán, con của Par Bưu, tự là Manh 
Kiên. chìn tuổi đã làm văn, lớn lên thị bác thăng kinh sử, tr ong thời Minh 
Để, làm chức lang, Điển hiệu bí thư, viết nối sách Hán Thư của cha hơn 20 
năm mơi thành, được người đời kính trong, về sau đổi làm Ruyển vũ Tư mã, 
nomn sách Bạch Hổ Thóng Nghĩa. Khi Đậu Hiếm đi đánh Hung Nộ, Ban Cế 
lam Trung hộ quản, Đâu Hiến bại bình. Ban Cố bị bắt và chết trong ngục 
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t‡ Muộ: (ern, là mạt (cuối, út). 
k Phu (chồng) là phù (giúp đỡ), lấy đạo chồng mà giúp đỡ vợ. 


tỷ Phụ (vợ) là phục (khuất phục), lấy lễ mà khuất phục đưới 
quyền chồng. 


Mì Bảng (bạn) là đứng (đẳng phái). 

% Hữu (bạn) là hữu (có) 

% Đệ (em) là để (kính yêu anh), lòng kính thuận đôn hậu. 

34 Tộc (họ hàng) là £ự (tụ hội đông đáo). 

11 Tính (tính tình) là sinh (tính tình bình sinh) của người ta. 

3 Nam (con trai) là nhiệm (đảm nhiệm công nghiệp của tổ 
tiên). 

+ Nữ (con gái) là như (đi theo chồng). 

+ Thê (vợ) là tế (ngang đồng) ngang hàng với [23a] chỗng. 


£ Thiếp (vợ hầu) là tiếp (nghỉnh tiếp) để thường thường tiếp 
kiến chồng. 


& Y (cái áo) là ấn (giấu) che thân thể. 
& Thường (quân) là chướng (ngăn che), ngăn che chỗ kín. 


Những chữ theo loại này đều có nghĩa lý chứ không phải dựa 
đẫm mà tán ra ý nghĩa. 


Sách Biệt Lục của Lưu Hướng chép : Xem xét so sánh hai 
bốn sách, một người xem, một người đọc, xem như nhà cừu oán, 
cho nên gọi là sớt (hư W š 


Truyện Đông Phương Sóc có chép : Đọc đến chỗ dừng thì 
chấm. Chấm ở đó mà ghi dấu gọi là đ/ ¿z.. 


Ngày nay người ta đọc sách muốn sửa chữa thì lấy bút móc 
từ trên xuống dưới là cũng thế. 


Hàn Dũ có bài thơ Đường Củ Lũ Sơm : 
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C^+t.H Sơn tiến Thần Vụ bị (1) 

và) “3 th + Từ 8 z‡ 
tự thanh thạch xích hình mô kụ, 
tP 3 X* +* W% # 
Sự lệ tích quái qui) mạc khuụ. 

*P K#§ê H"m”m !É $& 3  Ää 
Đạo sĩ độc thượng ngáut kiến chí 

6ô + j”j +k t1 N. 


‹sh 


Dịch nghĩo : 
1)- Trên đỉnh núi Củ Lũ có cái bia Thần Vũ 
2)- Chữ xanh đá đó hình dáng lạ lùng. 
3)- Việc đẹp đẽ, dấu vết kỳ quái, quỷ thần không thể đò thấy 
được. 
4)- Đạo sĩ một mình lên núi ngẫu nhiên thấy bia đá. 
Dịch thơ : 


Đứnh Cứ fự có bía Thân Vu, 
VXét xanh đá đở chữ lạ kụ;: 
Dâu quái gở thần thấy chỉ, 

Một trình cao sĩ lên thì thâu nơqg). 


Chú thích : Núi Củ Lũ ở Nam Nhạc thuộc Hoành Sơn, tấm 
bia có tất cá 73 chữ. Người bản thổ thường ìn rập theo hài bia đem 
bán cho du khách. Tôi [23b] vâng lệnh đi sứ có được một bán. Chữ 
to như cái chén. 

Sách Ký Văn của Trần Tử Kiêm đời Tống có chép : Người xưa 
viết sách đều dùng giấy vàng, lầy cây bách ® mà nhuộm giấy cho 
vang. 

(1) Thần Vũ bỉ cũng gọi là Vứ bí, tương truyền do vua Hạ Vũ khắc lúc trị nạn 


lụt. Bia có 78 chứ, không phải loại chứ "triện” và cũng không phải loại chử 
"khoa đấu”. 
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Hoàng bách  ®% tức là cây hoàng bách ® i4 , nhuộm giấy 
bằng cây hoàng bách để tránh việc mọt đục. Cho nên sách (viết 
bằng giấy màu vàng) gọi là hoàng quyển (quyền sách màu vàng). 

Có viết chữ nào sai lầm thì lấy màu ¿hư hoàng bôi lên thì 
mất, giấy và màu cùng tiệp sắc nhau. 

Cho nên văn chương không hay không dỡ gọi là (hư hoàng. 

Phép viết chữ của muôn nước trong thiên hạ không giống 
nhau, chỉ có chữ Trung Hoa thì viết vuông và thẳng. Chữ của các 
nuớc ngoại phiên thì v:ết hàng ngang. 

Chữ của Thương Hiiệt (1) gọi là chữ cổ văn. 

Lối chữ biệt xưất ngoài chủng loại gọi là cổ uăn kỳ tụ. 

Quan Thái sử Sứ Trựu (2) của Chu Tuyên Vương bắt đầu 
biến đổi cổ văn làm chữ “đại triện”. 

Lý Tư (3) đời Tấn lại biến đối Trựu văn làm chữ “trểu triện.". 

Trình Mại lại biến đổi chữ tiểu triện làm chữ “lệ” để tiện ở 
nha phủ của quan. 


Nhà Hán hưng khởi lèn cũng noi theo dùng chữ lệ mà chữ 
"triện" bị [24a] phế bỏ không dùng nữa. 
Người đời Tấn lại sứa đổi chữ "lệ” cho đẹp hơn, khéo hơn. 


Lối chữ chân thư ngày nay là lối chữ ?¿ đời Tấn biến chuyển 
ra. 
Bài Tái Ký (4) của Tô Húc chép : Thạch số ván (5) gọi là Liệp 
(1) Thương Hiệt, sứ thần của Hoàng Đế, ông tổ đã bày ra chữ cổ văn của Tung 
Hoa, 


(2) Sử Trưưu, quan Thái sử của Chu Tuyên Vương lầm ra 1Š thiên chứ "đại triện”. 


0) Lý Tư, người ở đất Thượng Thái đời Tần, làm Thừa tướng, cho Tần Thủy 
Hoàng đã biến đổi chữ Trựu văn làm chữ "tiểu triện". Khi Tần Thủy Hoàng 
bảng, Lý Tư nghe theo kế của Triệu Cao, sửa dì chiếu, giết Thái tử Phù Tâ, 
lập Tẩn Nhị thế. Về sau bị Triệu Cao vu cáo, Lý Tư bị chem ngang lưng ở 
chợ Hàm Dương. 

(4) Ti Ký, bài văn của sử quan chép mọi việc của liệt quốc gọi là ¿đi ký. Thể 
văn Tái ký do Ban Cố sang lập. 

(5) Thạch cở văn, loại chữ khác trên trống đá 
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kệ (1) cộng chung được mười cái trống đá. Chữ khắc lên trống đá 
là loại chữ "đại triện" của Sử Trựu đo Chu Tuyên Vương sáng chế. 

Hàn Thoái Chỉ có bài Thạch cổ ca. 

Trong Tập Cổ Lục, Âu Dương Tu nói : "Có ba bốn điều khả 
nghi về bài Thạch Cở Văit". 

Nhưng ông lại nói : "Hàn Thoái Chi háo cố, đã không lấy càn 
để tin nhảm”. 

Ông lại nói : "Về nét chữ, nếu không phải là Sử Trựu thì 
không ai viết nổi". 

Cái trống đá ấy vốn ở đất Trần Thương, Trịnh Dư Khánh đời 
Đường lấy đặt trong miếu Không Phu Tử ở đất Phụng Tường, đưới 
thời vua Hy Tông nhà Tống được đời về đất Biện, được người nước 
Kim lây đặt trong cửa Kích môn (2) ở nhà Thái học. Triều nhà 
Nguyên, nhà Minh và triều hiện tại (nhà Thanh) cũng y theo như 
thế. 

Tôi vâng mệnh ải sứ đến Bác Kính đã tùng yết kiến viên Học 
quan [24b] mà được trộm xem những trống đá ấy. 

Sách Thư Đoán. (3) của Trương Hoài Hoan (4) chép : Bút trận 
đồ (ã) của Tiêu Hân có nói : Tiêu Hà (6) viết lối chữ triện của Sử 


(1) Liệp hệ, vua Tuyên Vương nhà Chu đi săn tùa xuân ở Kỳ Dương sai quan 
hầu đi theo khác bài văn lên trấng đá, gọi là trếp kệ (hếp, đi sản, bệ, bia đá 
tron). 

(2) Kích môn, ngày xưa ở cửa cung có đựng cây kích. Đời Đường tư gia của quan 
tan phẩm trở lên có dựng cây kích, 


Œ3) Thư Đoan, tên sách, tất cá 3 quyền, do Trương Hoài Hoan đời Đường soạn, 
chép những thể chứ xưa và n4 cùng tên người viết chữ đẹp. 

(4) Trương Hoài Hoan, người ở đất Hải Làng đời Đường, làm chức Tư ¡nã Ngạc 
Châu, Hàn lầm viện cung phụng, có tài viết rất đẹp loại chủ chân, hành, 
tiểu triện, bát phân, thảo, soạn sách Thư Đoán, Cờ Vàn Đại Triện Thư Tö, 
Thu Nghị, Lục Thể Luận, Đuụng Bú! Thập Pháp, Bình Thư Dược Thoch 


Luân 
(5) Bút trân đỗ, giãi thích phép viết chữ 
dj)  TYâu Hà, người ở đất Bái đời Hán, kết giao vớ Hán Cao Tổ lủe hàn vì, theo 


Cao Tổ khởi bính, làm Thừa tướng cho Hán Vương. Lúc Hán và Sở đánh 


nhau, Tiêu Hà giữ Quan trung, được phong đầu công Tán hầu. Điển chế lật 
lệnh phần nhiều đo Tiêu Hà quy định. 
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Trưựu, lúc tiền điện lam xong phải suy nghĩ sâu xa ba tháng mới 
đề chữ lên tấm biển ở tiền điện. 

Người đi xem đông như nước chảy. 

Tiêu Hà đã dùng cây bút cùn mà viết. 

Bút! trận đồ của Vệ phu nhân (1) đời Tấn có chép : Ngòi bút 
đài một tấc, cán bút đài năm tấc. Viết chữ chân thì cẩm cách đầu 
bút hai tấc một phân. Viết chử hành chữ thảo cũng cẩm như thế. 


Đến sách Bu¿ Tưy Luận của Ngu Thế Nam (2) đời Đường lại 
chép : Dùng bút thì cổ tay phải nhẹ lông, bút dài không quá sáu 
tấc, cầm bút không quá ba tấc, viết chữ chân thì cách một tấc, 
viết chữ hành thì cách hai tấếc, ngón tay cầm cho chắc, bàn tay 
phải lông. 


Sách Tạp Thuật của Giải Tấn (3) lại chép : Viết chữ chân thì 
ngòi bút dài hai tấc, viết chữ hành thì ngòi bút đài bốn tấ‹, viết 
chữ thảo thì ngòi bút dài bốn tấc. Cầm ba phân dính giấy thì thế 
có thừa. Cẩm một phân rnà ba phân [2Ba] dính giấy thì thế không ` 
đủ. Ngón cái phải hơi nghiêng một bên, chỗ thịt ở móng tay phải 
ở bên cán bút thì tốt. 


Lại có phép cầm giữa cán bút, ngón giữa giữ việc móc lấy, 
dùng sức toàn ở đấy. 


Sách ấy lại chép : Cầm gom ngòi bút, viết loại chữ thảo thì 


(1) Tân Vệ phu nhân, cháu gái củn Vệ Hàng đời Tấn (một thuyết nói là con gái 
của Vệ Quán, em Vệ Hằng), vợ của Lý Cụ, cũng gọi là Lý phu nhân, viết rất 
khẻo chữ lệ thư và chính thư (Nguyên bản chép nai ra Tấn Vệ đại phu). 


(2) Ngu Thế Nam, người ở đất Dư Diêu đời Đường, tự là Bá Thị, học với Cố Dã 
Vương, tính trầm tĩnh ít tham muốn, nghị luận đứng đấn, văn chương đẹp 
đẽ, döi dào, đầu tiên làm quan cho nhà Trần, nhà Tùy chức Bí thư lang, vào 
nhà Đường làm Ký thất tham quân cho Tần Vương. Ông có viết sách Bốc 
Đường Thư Sao. 


(1) Giai Tân, người ở đất Cát Thủy đời Minh, tự la Đại Thân, giỏi viết văn, có 
con tnất tài tử, trong niên hiệu Hồng Vũ đỗ Tiến sĩ, làm quan đến chức Hàn 
lâm học sĩ, rất được vua Thành Tổ thân mến tön trọng, về sau mắc tội bị hạ 
nữve mà chết. 
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cầm cây bút..., để bảng viết chữ to phải... (1). 

Các phép viết tuy không giống nhau, nhưng đạ) ý vẫn là một. 

Trương Hoài Quán nói : "Chữ triện, chữ Trựu, chữ bát phân 
(2), chữ lệ, chữ thảo (3), chữ phi bạch (4), chữ hành )(5), chữ chân 
(6) gọi chung là Bát thê (tám thể chữ) mà chữ của Hữu Quân viết 
thì thần tình”. 

Vương Hữu Quân (7?) viết Bút trận đồ lại nói : "Muốn viết 
phải để mực trong nghiên cho khô, chung đọng tính thần, điểm 
tĩnh tâm tư, liệu tưởng hình chữ lớn hay nhỏ, cúi hay ngấng, bằng 
hay thẳng, cử động cho gân và mạch liên lạc nhau, để ý vào ngồi 
bút rồi mới viết chữ. 

Nếu cứ viết ngang ngay số thẳng hình trạng giống như con 
toán [25h) thì không phải viết mà chỉ là chấm vẽ ra nét mà thôi". 

Sách Tiềm Xác Cư Loại Thư chép : Cầm bút hợp pháp, gân 
cốt máu thịt hợp pháp, ngang ngay, số thẳng, vuông tròn hợp 
pháp, bố trí phần bên tả, bên hữu hợp pháp, biến hóa hợp pháp 
mới gọi là lối chữ khái (8). 


(1) Nguyên văn ở chỗ này chép thiếu, cho nên câu văn không trọn nghĩa. Chúng 
tôi không có bản nào khác nữa để bổ túc mà địch cho xuôi câu. 


(2) Bát phân, ]ối chữ vuông tám phân do Vương Thư Trọng chế ra. 
(3) Thdo thư, lối chữ uiết thúu. 
(4) Pht bạch, lối chứ viết bút thế bay cất lên mà nét chữ thì trống không ở giữa. 


(5) Hành thư, lối chữ do Di Xuyên Lưu Đức Thăng đời Hậu Hán tạo ra, là chữ 
chính thư hơi biến sai. 


(6) Chán tbư, lối chữ chãn tức chính thư th l4 bản chép thiếu thể chân thư, 
chúng tôi thêm vào Chân thư chơ đủ 8 thể), 


(?)› Vương Hữu Quân, tức Vương Hy Chí (xem lời chú uê Vương Hy Chỉ ở trang 
#a1). 


(8) Chữ Khải, lối chứ chàn thông hành hiện nay. 
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Họ Chung (1), hai cha con họ Vương (2), Trí Vĩnh (2 
Ngu Thế Nam (4), Âu Dương Tuân (5),-Nhan Chân Khanh(6) là 
bảy phái viết chữ khải rất hợp pháp. Còn những vị khác thừa ra 
chẳng qua là viết lối chữ chân mà thôi. 

Trong hinh Hoàng Đình C7), Nhạc Nghị luận nói : "Đó là lối 
chữ friểu khởi, bởi vì ngòi bút muốn viết chữ nhỗ và đều trúng 
phép chữ khải". 


Tồi gần đây đi sứ sang Trung Quốc được hai bản &šnh và luận. 
viết theo lối chữ chân thư. Lấy đó mà nghiệm xét thì đáng tin 


(1) Chưng, tức Chung Diêu, người ở đất Dĩnh Xuyên đời Tann Quốc, tự là Nguyên 
Thường, cuối đời Hán đỗ Hiếu liêm làm chức Thị trung Thượng thư bộc xa, 
vào triều Ngụy làm quan đến chức Thái phó, viết chữ rất khéo. 

(2) Họ Vương ở đây tức Vương Hy Chi và Vương Hiến Chỉ. Viong Hy Chỉ, rigười 
ở Cối Kê, đời Tấn, tự là Dật Thiêu, làm quan đến chức Hứu quân Tướng 
quân, người đời gọi là Vương Hưừu Quân, viết chữ rất khéo, ,học viết chữ ở 
bèn ao, nước 4o phai đen vì mực. Viết chữ thảo chứ lệ thì cổ kim khong ai 
gánh bằng. Vương Hiến Chỉ, người ở đất Gối Kê đời Tấn, can của Vương Hy 
Chỉ, tự là Tủ Kính, lúc trẻ làm Châu thửa, trải qua những chức Ngỏ hưng 
Thái thu, Trung thư lịnh, tỉnh tình cao siêu phong lưu, viết chữ rất khéo, 
tuy không bằng cha. Người đời gọi hai cha con là Nhị Vương. 

(39 Trí Vinh, nhà sư ở chùa Vĩnh Hân Tự nước Trần thờ Nam Bác triều, hiệu 
là Vĩnh thiền su, người ở đất Cối Kê, họ Vương, dòng đõi của Vương Hy Chỉ, 
viết chứ rât khéo, viết lối chủ nào cũng tài, nhất ]à lối chữ thảo (Nguyên tác 
chép sai ra 77ý Cầu.). 

(4) Wgu Thể Nam, đá chú ó trang oễ trước. 


(3) Âu Dương Tuân, người ở đất Lâm Tương đời Đường, tự là Tín Bốn. làm quan 
chơ nhà Tùy đến chức Thái thường bác sĩ, vào nhà Đường làm chức Cấp sư 
trung, Thái tử suất canh lịnh, Hoàng vàn quán hạc ãï, phong Bột hai nam, 
học viết chữ với Vương Hy Chì, nhưng nét chứ cứng và hiểm hơn của Vương 
ly Chỉ. 

(6) Nhan Chán Khanh, ngời d đất Cao Niên dời Đường, tự là Thanh Thần, học 
rông, giỏi về từ chương, viết loại chử thác chữ chính vất khéo, trong niên 
hiệu Khat Nguyên đồ Tiến sĩ, làm chức Thị ngự sử, Thái thú Bình Nguyên, 
khởi bình đẹp giặc An Lộc Sơn. Khi Lý Hy. Liệt làm phân, Nhan Châu Khanh 
đi hiểu dụ bị Hy Liêt ép phải đầu hàng. Ông bất khuất nên bị giết. 


(ŒTệ) Hoàng Đình Kinh, tên bộ kinh của đạo Lào. Vấn Kiếp Thất Tiêm có hà 
loại : Woàng Đình Nài Cảnh Kinh, Hoàng Đình Ngoại Cảnh Kinh, Hoàng 
Đình Tuân Giáp Duyên Thân Kinh. Ngoài ra còn có Hoàng Đình Dưỡng 
Thủn Kinh, Hoang Đình Trung Củnh Kinh, Hoàng Đình Ngủ Tạng Luc Phủ 
Chân Nhàn Ngọc Trục Kinh, - Hoàng là màu vàng ở trung ương, Đình là 
chính giữa bến phương, chỉ trong não. trong tim, trong tỳ, cho nén gọi là 
Hoàng Dình. Ðoö là sách dưỡng sinh của đạo gia. 
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vảng Lưu Bá Thang đã biến đối chút ít lối chữ khái và gọi đó là 
lối chủ hứnh. 


Lôi chữ hanh có pha lối chữ chân thì gọi là lõi chân hành 
Lôi chủ hàn” có pha lối chữ /hao thị goi là lôi thứo hạnh. 


T6 Đông Pha nói : "Cẩm bút không có phép nhất định, phủ 
cảm [26a] nhẹ và lông mà thôi. 


Âu Dương Tu nói : "Cầm bút phải khiến ngón tay chuyên 
vân, mà cô tay thì nhụ không biết gì đến”. 


Hoàng Sm óc (1) túc Hoàng Đình Kiên nói : "Phép cẩm bút 
^" ˆ ~. x* ` . ^' ó ˆ 
muốn song cầu (2! hội chuyên tmmẻern mại, cô tay long, ngón tiìV 
chắc, dùng ngón vô đ:ình Cấp út! tỷ vào bút có súc mạnh. 


Chữ nét to thì viết có xương, chủ nét ôm: thì viết có thịt, 
Nhũng điều đó đều không ngoài lời bàn luận của nguời nhà Tần. 


Phép học viết chủ đến đời Tân thì giang cửu thật tường tận. 


Nhan Chì Thôi nói : “Về nét chữ chán, chủ đo, khi viết phai 
hmi để ý. Những thu từ gửi đi xa ngàn đạm túc lì rat mũi của 
mình. Nối theo tục còn sót lại vẻ phép viết chữ đời Tân người ta 
lo tập viết chữ, cho nên không có việc nhờ và ai viết hộ”. 


Tôi lấy đó mà hiểu rằng nguời xưa khéo viết chữ thật do 
luyện tập tỉnh thông : Gưi thu thù đáp cho nhau đều là đo chính 
mình viết ra. 


Xem búc thu của Kê Khang gưi cho Sơ Đào rằng “Tôi vốn 
việt không giỏl, lại không giỏi viết thu, nhưng [36B] công việc ơ 
cỏi đời lại lắm chuyện đùa đây bàn chât đây ghế, không thù đáp 
với nhau thì thất lễ ph:ữm nghĩa”. 


Do đó, có thể thấy ràng thu tù không thể cho kẻ dưới viết 
thay cho rmình. 


((\ Hoàng Sơn Cóc, người ở đất Phần Ninh đơn Tong, tự là Lõ Trực, hiệu lä Sơn 
Cốc đạo nhàn, đó Tiến sĩ, kheo vé vàn chương, gioi về thơ, viết chừ hành, 
chừ £Èbøo rat đcp 


(2) Song cau, Ìà tnột phepb cầm bút để viết, lì ngọn tro Vì ngôn giửn nìoc đủ 
lây cán hut chơ nên gọi la 2n cu 


Đời Tống cũng nhu thế. 


Hàn Tôn Nho mỗi lần nhận được tấm thiệp của Tô Đông Pha 
liền đưa cho quan Điện súy Diệu Lân đối lấy muơi mấy cân thịt 
đề. 

Một hôm Tô Đông Pha ở tại Hàn Uyến 01) đang bản lo soạn 
bài chế về Thánh tiết (sinh nhật của vua), Hàn Tôn Nho một ngày 
làm mấy búc thu để mong Tô Đông Pha viết thu trả lời và sai 
người đứng ơ dưới san thúc giục. 

Tô Đông Pha cuời bảo : "Nhan lời với quan nhà nh rằng hôm 
nay cảm thịt”. 

Vua Vũ Đế 1502-549) đạy các Vương viết chữ, sai Ấn Thiết 
Thách đồ lấy một ngàn chữ không trùng nh:tu trong sách của họ 
Chung tức Chưng Diệu! và họ Vương CVương TÍy Chỉ và Vương 
Hiến Chỉ, môi chũ viết lên một tấm giây để lộn xón không trật 
tự, và sai Chu Hung Tụ sap thành câu có vấn. 

A1ột đếm [27a] Chu Hung Tụ làm xong đăng lên vua, trong 
ay có nhiều câu đình ngôn chí lý. 

Đời sau có người bắt chước làn theo nhưng thấy khong bằng. 

Nhưng tôi khảo cứu sách Tp Cá của Âu Duơng Tu có chép: 
Lương Vũ Để được một ngàn chủ của Vương Hy Chỉ viết, sai Chu 
Hưng Tụ xếp thứ tự thành câu có vần. 

Nay quan phấtp thiếu có một tram mấy chữ của Hắn Chương 
Đề (76-88) viết ra có câu liá? ham. Ta đạm (nước biến trân, nước 
sông lạt), vì rằng đời trước học viết chủ hay lầm những câu nhu 
vậy, không riêng gì Vương Hy Chị. 

Nhan Châu Khanh được mười hơi chương bút pháp cua 
Trương Trương Su, phần Giang luận chỉ thị rất rò ràng, đễ hiểu. 

Xem: những lời ấy thì thây : 

- Bình (ngàng bàng) là hon”, ngang ngay. 

< Trực (thang) là ung, số thắng. 


F=—=———m——x—=nn=nn=n=nnnunnnnn=nnnEsnnnnn-.== 
t1) Man ì yến, Hàn lâm viện. 
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- Quân tđều nhau! là gián, chữ nét đơn giản phải viết đều 
nhau. 

- Mật trậm) là sơ (thưa), chữ rậm nét phải viết thưa ra. 

- Phong (chomh) là niạt (ngon), 

- ao tdao! là cất (xương !. 

- Thế khinh Chế nhẹ) là bhúc chiế? (quanh co! 

- Quyết là hhiên xiết (kéo đẳn!. 

- Bõ la bất tức, bù vào chỗ không đú. 

- Tôn [237b] (bớt) hữu dự (có dư), bớt chỗ thùa. 

Khéo bố trí cho xứng hợp lớn nho thì không hịto tơ không hoàn 
bị. 

Ông lại nói : "Tuyệt diệu ở chỗ đẩy ngọn bút cho tròn trạn 
đừng cho co khúc lạt, kế đến là biết phép viết chớ khiến vô độ, kế 
đến là bố trí hợp nghị, kế đến là giấy bút cho tỉnh đẹp, kế đến là 
biến pháp cho vùa lòng, buông phóng ngọn bút cho có quy cú”, 

Ông lại nói : “Dùng bút viết chủ bản, chữ /»áo như vẽ lên 
bùn lên cát thì phép viết đã cùng tột”. 

Lõồ Công (Nhan Châu Khanh được phong Lô Quận công) học 
tập những điều ây trong nam nrứn mà về sau tới thành phép 
việt, thì há rằng học viết đề hay sao 2 

Tôi thường qua đất Ngô Khê (1! đuợc thầy 2œ Đường Trung 
Nướng Tụng (bài tụng về nhà Đại Đuờng trung hưng ! của Lô Công 
việt, chữ to hơn tấc, nét chữ ranh mẽ đẹp đề. 

Người đời sau đề vịnh đây bơ v:ích không còn chó trống, vậy 
mà không al có thể bất chước tuơng tụ đuợc trong muôn một, 

Ôi † Cao siêu thay không thể theo kip được. 

[28a] Trong Lưu Thanh Tọp. Cao Tu nói : "Phép học viết, 
mỗi ngày chỉ viết một hai chủ huy chỉ học một châm, một vạch, 


_==...——==—==_ẼẽẼẽẽẽẽẽễềẽẽẽẼ=Œ 
(1) Ngõ Khê, bhe nuóc ơ phĩa Tàảy Nón huyền Nvy Dương thuc lình Hà Nam. 
chay tế phía Búc đã cao song Tung. 
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một phiệt (1), một nại (21, bởi vì trong một chữ người xưa đều để 
ý đến nét dọc, nét ngang, chỗ thua, chỗ rậm, chỗ nhó, chỗ ấn chiếu 
ứng nhau, hướng xuông thấp, huớng ta sau. Từ đó tiến bộ tự nhiên 
sinh ra chuyên tỉnh thuần thục, biết được một mà hiểu được trầm, 
yổi sau mới ngắm nghía hàng khoán, đồ ca toàn bức. Cảm thay 
rằng ngụ ở của người xưa như ở truớc mất mà phần tình túy chúng 
ta đều nắm được ca. 

Nay người ta trải giấy ra viết không dưới số vài ngàn chú, tỷ 
như cỡi ngụii xem núi, chó đẹp làm sao hiểu thấu đuợc 2“ 

Tôi xét thuyết này thật là hay. 

Nhưng ngươi lớn, bậc sĩ phu muôn hoc phép việt chữ của 
người xưa thì có thê được. 


Lúc mới học, con tre nho kiên thúc chưa định, làm sao biết 
được chỗ hay 2 Học tùng chữ tùng điềm chỉ mất thì giờ [28h] và 
phí công. 

Nếu muốn bit chước lỗi chủ của người xua thì chớ tiếc giấy 
bút, trước hét phai được vị trí, kế đến lần nhận cốt cách, cổ tay 
và ngón tay đã thuïtn thục, tỉnh thần tự nhiên phù hợp. 

Luân Biển (3ì) nói : "Nguời thợ chính đẽo bánh xe không 
chậm, không mau, hiểu rõ ỡ lòng thì ứng vào tay đềo rất tự nhiên”. 


Học viết chữ đến mức ấy mới thần diệu. 


Sách Nham Thẻ Kháo Sự của Trần My Công L4) có hai tiết 
mục hay nhất : 
1)- Nhà viết sách không thê phê bình bát be những tiên hiển 
ˆ .”Ằ^ K:` sấl "4 .. , ` " “+ -“ " + + ` ~ 
thậc hiện giối đấu frước) mà nên nấm lấy điều đúng của mình để 
chứng mình điều sai của người. 


2!- Tay bận mà lòng nhàn thì suy nghĩ, Ìbng bận mà tay nhàn 


(1) Phiết, cách viết đư.i nhanh ngọn lbìut sang bên Đá 
(2) Nai, đưa ngon bụt nghiêng xuống hèn hưu. 
l3. Luán Biển, tên người đèo bánh xe 


(4) Tràn My Công, tức Trần Nẻ Nho. ¬gươi ở đát Hoa Đình đời Minh, tự là Trọng 
Thuản, hiệu là My Căng, gioi tha vn Sách cua ông có Äfv Cóng Bí Kiệp. 
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thì nằm, lòng và tay đều nhàn thì viết sách, viết chũ, lồng và tay 
đều bận thì suy nghĩ cho sớm rồi việc để yên tỉnh thần của ta. 

Sách Xý Van của Ngu Thể Nam chếp : Bàn về nét chữ có bốn 
(29a) cách : lâm, mô, ngạnh hoàng, hướng tháp. Môi cách đếu có 
thuyết riêng. 


1) Lưm là nói đạt tờ gấy ơ mọt bên, quan sát hình thê lớn 
nho đậm lợt mà học. Chữ Lâm có nghĩa lít đến, như lâm ly. 


21- Mô là nốt lầy giấy móng phú lên trên rồi theo nét quanh 
co uyền chuyển dùng bút đồ lên. 


3)< NMưựnh hoàng (ngạnh, cúng, hoàng, tuàu vàng; nơợanh 
Ùoữn/, cúng và vàng! là nói đại mấy lên trên bản uí hơ cho nóng 
kt¿ ^ˆ v š ”i PP d.A? ˆ “A2 › z Š 
rồi lây sấp vang bối lên g1iãy cho đều thì giày hơi cúng và trong 
suốt giông nhu xương »ợt chấm 11 và minh giác 21 vật nhỏ nhụ 
hào ly đều thây rò rằng. 


41- Hướng thứp là nói lầy gầy phu lên rồi đem đến chỗ cư 
số cho ánh sang thấu qua mà thấy rõ đồ theo. 


Tĩnh thiin cúa văn tự tồn tái ở lòng nguớti., Hình thể của văn 
tự tốn tại ở sách vơ. 


Người đời dầu có ngụ dốt đến cùng cực cũng chua từng không 
kính trọng giày, dâu có hà tiện đến cùng cục cùng chưa từng 
không tìnn mua sách vớ. 


[29h) Sách Nhan Thị Gia Huán chép : Muơn sách của nguời 
phai có lòng thương mến và báo vệ sách. Nếu sách Ấv truớc đã 
thiểu hay hu mình hiến tu bố ngày, Đó cùng là một trong trăm nét 
tốt cúa sĩ phụ. 


(Ì). Ngư chàn:, xương piong Ì (cố văn chỉ định ýð đầu côn cà trong treo thơ 
qtifin8 ) 
(9) Minh giác, chát Keo lành bằng đa hay sưng thu (rang Lên fÌ r1 quang). 
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Sách Lương Khẻ Mạn Chí (1ì chép : Nhà đọc sách của Ôn 
Công (2), sách có hơn muôn quyền. 

Ông (Ôn Công Tìr M¿ Quang) sớm tối thường đọc sách qua 
đến rmây muơi nam mà sách đều nhụ riới đường như chua ái sờ 
tav đến. 


Ong thường bảo con rằng : “Ta thường lấy nhùng ngày từ 
Thượng Phục (/ế? Lập Thu) đến tiết Trùng Dương (mùng 9 thang 
9) thấy khí trời tạnh ráo, mật trời sáng sủa liền đạt ghế bàn ra 
ánh nắng và bày các sách vơ lên để phơi gáy sách. 

Ngày nào riơ sách tà đọc thì tất phải xem bàn ghế được sạch 
sẽ mới lót nệm rồi mới xem sách. 

Có khi muôn đọc sách lúc đang đi thì kẹp sách vào tâm vần 
vuông chớ chua biio giờ lây tay không cảm lấy sách, sợ mồ hôi tíìv 
thấm ướt và chạm đến gáv sách. 

Khi xem xong một đoạn hiến nghiêng (30a] mật ngón cái tì 
trạt lần bìa trang giây rồi lấy mật ngón trô mà lật kẹp quái trang 
khác, cho nên không đến nỗi làm nhầu nát tờ giấy. 

Mỗi lần thấy bọn các con lây móng tay cầm giấy, thật không 
đúng ý ta”. 

Các bậc hiền tài đười trước đổi với sách vỡ kính cẩn là như 
thể. 

Sách Kirn Đài Ký Van chép : Sách xưa phần nhiều là chép 


(1) Lương Khê Mạn Chỉ, tên sạch có 1Ô quyên, da Phí Cón đơi Tong soạn, 2 quyến 
đầu chép vẻ điền có ơ triểu đình, quyền thư 3 chep việc lăt vật, quyên thu 4 
chép việc của Tó Thức, quyền thư ð đến quyền thư 9 phản nhiêu khảo chưng 
sư truyện, bình luận thi ván, quyền chót luận việc thân quai. 


t2) Ôn Công, tức Tu Ma Quang ngưm ở Tóc Thuy Hương thuộc Hạ Huyện s 
Thiểm Châu đời Tống, tự la Quản Thực, ngườn đừn gọi la Tốc Thuy tiên kinh. 
trong niên hiệu Bao Nguyên, đó Tiến sĩ, làm quan đến chức Đoan mình hục 
8Ì, phản đất phep Thanh Miều của Vương Án Thạch, khi vaa Triết Ton¿ lên 
ngói, ông vào làm Tế tướng đỏi hết tân pháp của Vương An Thịch. óng ìn.tt 
tại chức, được tàng tước Ôn Quốc cong. Sách của ông viết cn : Tư Trị Thông 
Giảm và Đọc Lạc Viên Tập 
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tay. 


Dưới thời Ngủ Đại, thơi nhà Đường Phùng Đạo bát đầu sai 
khác ván in thành sách. Tù đó về sau khắc ván ín sách càng nhiều. 


Dưới thời nhà Minh, có nguời ở đất Côn Lang lại dùng đồng 
chì làm những chữ rơi, so với bản khác bằng gõ càng tiện lợi khéo 
léo hơn, nhưng lúc sắp chữ việc sai bày càng nhiều. 


Tôi nói : "Mỗi khi khác vin ìn sách, tiến phí về công thợ rất 
nhiều, khó lo liệu, và khó tăng trừ (chứa cât!, 


Khác làm chữ rời bất quái hơn bà ngàn chữ đế mang đi mà 
lúc ín sách thì đời đối phần hợp không (30b]} có sách nào là không 
được. 


Thạt là một phép hay”. 


Sách Mộng Dw Tục chép : Người ta phần nhiều đúc chữ trời 
dùng rât tiện. Phép ấy bát đầu tù khoang niên hiệu Khánh Lịch 
(1041-1049!, có người áo vải thường đán \ tên là Tất Thang làm 
ra phương pháp đúc chủ rời. Anh dùng chất giao nề rót hợp chải! 
gồm có ba thu : cói, cát Ðứ đứt bùn \ khắc chủ rồi đem hầm trong 
lửa cho cứng lại Le đa ì. 


Anh làm hai bản sát, một bản dùng để sáp những chữ rời, 
một bản để in : Sắp chữ xong thì dùng đem ïn, cú thay đổi mà 
dùng, trong nháy mát có thể ìn được tram trang, mà tiền phí tốn 
so với chữ đồng lại re hơn. 

Ôi ! Lồng cơ xảo thì việc cơ xao càng lạ kỳ, Eưn sao có thể 
cùng cực được ? 

Sách Tam Tài Đồ Hài có chép phương phíp in bằng chủ rời, 

Phép tiết chỉ cần, khác chữ : Truốc hết xem số chữ co thể 
dùng trong vần, chia làm: ngủ thình /ượng, hạ. bình, khú, nhớp 
làm đầu vận, xem xét con chứ {31a}, sao chép đầy đu, chọn người 
viết khéo lấy kiểu chữ chế ra những chữ lớn nhỏ, viết ra nhũng 
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con chữ thuộc các môn đem đán lên tấm văn, s:ủ thợ khác, chửa 
lê để đưa theo đó mà cưa cát ra. 

Lại có những con chữ trợ ngữ từ như c°Ù¡ hố đa grí và những 
con chữ số mục (như nhất? nhỉ tam tứ ngữ lục...) với những con 
chữ thường dùng đều phân Ìầàm một môn. 

Số chữ khác rất nhiều, ước chủng hơn ba muôn chữ (30.0001. 

Viết xong, tất ca đều theo phương pháp trên mã làm. 

Phân chia những bản chủ rời theo 5 hiệu để xem vần ở sau 
đây, còn dư ra những chữ vẫn theo ngũ thình cũng bát chước theo 
đấy. 

Phương pháp lấy chủ : Đem bản xen vấn viết ra đầu tiên 
chép làm một quyến sách, biên thành hiệu chữ, ở mỗi quyển sách 
môi hàng chép rnột chữ đếu có số hiệu cùng với môn loại trên ô 
đồng nhau. 

Một người cầm quyền chữ vần y theo hiệu số rnà đọc chủ. 
Một người rút chủ rời trong bản trên â ra (31 b] nhét vào chén ìn. 

Như trong sô chữ vần không có chủ khác san thì sai khác bố 
vào cho rnnau đẻ được đầy đủ mà dùng. 

Phương pháp sáp chủ táo chén ín : Dùng một tấm ván khổ 
bảng phang, ngay thiing, liệu bể mặt quyển sách lớn hay nhỏ, bốn 
bên có làm nẹp chân ví lại, phía bên mạt chùa trống để chùa khi 
san chữ đầy chén rồi thì đóng nẹp ớ bên rmạt lại. 

Lấy nhũng miếng gõ vụn chen cứng trong hàng chữ. 

Nhữmg con chữ sắp ra mỗi con đều phai ngay ngắn bang mặt 
nhau. 

Trước hết lấy dao tế bớt chân con chữ. 

Dùng nhũng miếng tre nhỏ chứa vào một đồ đựng. Như có 
những con chủ cao thấp không phang mặt nhau thì tùy theo hình 
chữ lấy đề mìà chen lên cho cao, đến khi nào nhũng con chữ thấy 
bảng phang ốn thỏa mới đem in. 

Lại lây bàn chải xuôi theo hàng chữ chải dọc xuống, không 
nên chi ngang. | 

Giấy in cũng dùng bần chải xuôi theo hàng chữ mà chải. 

Đó là [39b] phương pháp nhất định về dùng chữ rời để in 
sách. 
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QUYỂN VỊ| 
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VÂN ĐẢÂI LOẠI NGỮ 


QUYỀN VII 
7- THƯ TỊCH (Sách với. 


“CACH Giới Nan chép :ÌN u những thiên Vghieu Điển, Thưan 

Điền và Đại Vụ Mô, Cư Dao Ma trong kinh Tứ cùng với 
thình âm trong Tiếu Nha, Đại Nha và Chí Tụng. Thường {fr 
Lộ Tụng trong kinh 7? không ôn hòa tính thuần thâm tÌay 
nhuần nhã thì không đủ để biểu đương công nghiệp lớn lao t1 1) 
mà làm rạng rỡ đức sing (2), bơi vì mùi vị lớn lao tất phải lạt, 
thinh âm: vĩ đại tất phải thưa. 


Mch Trưng Luám L3¡ của Tủ Cần (41 nội : Ngày ngày luyện 
tập thị hoc không quên, Tụ gang súc thì thần không sa đọa., 
Thường nghe những Ïlớm nói lớn lao trong thiên hạ thị chí hướng 


c1) #đaøg lịc† thông. to lon, ẤP, cùng nghiên) cong nghiệp }àn lao 

t2) Tp hv ình gìn 

tí) rung Láng, tên sách, có 6 qiiyen, do Tủ Cán đơn lÍccn soạn, kịch cục: đáo 
Nhú, lt tan VÀ ý nghĩa th.innF ri¿v địn luu truyền tong 4m 


(4) Tự Cón, nưươn a Bac Hàn nước Ngụy địn Tam Qunc., tư là V? trường. Ông cụ 
việt cách Trung Lư 


;B7 


ngày một fo rộng”. 


Ngủ kinh (kính JDĐ;ch, kinh 77/7, kinh T2+w, kinh Lễ và 
kinh Xướn»u Thới là sách của các bậc thánh hiển nối nhau 
làm ra. Khi học thị đại nghĩa học trước, vật danh học sau. 
Đại nghĩa được vỡ lẽ thì vật đanh đuợc hiểu theo luôn. 

Đó là những lời nói nồi tiếng. 

Xưa có Lục hĩính (kinh Dịch, kinh Thi, kinh T», kinh 
Lễ, kinh Nhớc và kinh Xuân Thu. 

Kinh Nhạc mất ở Tấn Tấn Thuy Hoàng đốt sách! cho 
nên chí nói Nơi? bình. 

Về sau lấy sách CŒ)w 22 và sách Wghi lẽ thêm vào làm 
Thất bình tbáy bộ kinh) [1b], Lại tang thêm sách /iiểu kính, 
sách Luân ngữ làm Ciíu bính (chín bô kinh). 


Lai thêm sách Xuân tu, Tam: truyện, sách Mạnh 12, sách 
Nhi nhà gọi là Thấp team Bính đa nuười bà bộ kinh). 

Tù thời nhà Tổng, các nhà nho đời trước để cao sách 
Trung đúng, sách Đại học, cùng sách Luận ngữ, sách Mạnh 
Tư là sách Tư 0h riêng thôn bộ sách!. 

Nhà Minh quv định học chê, lây Thứ hư (Đại học, Trung 
dưng, Luận ngữ, Àflạnh tứ) và Ngủ hình (Dịch, Thì, Thu, Lễ, 
Xuân 0hu) cho cùng giang dạy, côn nhũng sách Hiếu kính, 
Nhĩ Nha, Chu !, Nghĩ lễ thì không đuợc dùng làm để bài, 

Học giả ít người có thể thông hiểu về huấn cố (1 Việc 
phê bỏ cố kinh cùng không thể là không có lỗi. 

Ngủ kinh bị đốt ơ nuớc Tân và đuơøc phục sinh lại duới 
tbơi nha Hán 


LÍ: ươờ cố THhướn Ìà piaanE đạyv, nội hình rlÍng của vất e^ho người ta hiếu hịct, 
(*v là giai thịch những lời nói khae nhau cua đơi xưa vA đm này 


Ì¬^¬ 


Những nhà tiên (1), chú (2) thường thường lây cái học cúa 
mình tnà nội tiếng, nhu Trịnh Huyền, Khẩng Dĩnh Đạt đã tập 
hợp những lời nói của các bậc thánh hiển làm thành quyển kinh 
vĩ đại tcũứng như đa tập hợp những khúc nhạc nhỏ lạm thành khúc 
MiứC to). 

Tủ khi sách áp Truyện của Trình liệu, Trình Đi và củn 
Chu Hv đời Tổng ra đời thì những sách cứ sở (31 đời xua cú bé 
hét. 

Này, đạo lý đến dời Tống thì sing tó trở lại. 


Những thuyết của bốn phái Nho học đời Tổng là của Chủ Đôn 
Đi ở Liêm Khẽ, của hai anh em Trình Hiệu, Trình DI ơ Lạc Duơng, 
củi Truốmg Tai ở Quang Trung, và của Chu Hy ở Mãn Trung có 
những điều mới Ìạ mà tù xuat [2á] chưa phát huy ra được, nhung 
đã lay ø những chú thích xua: cũng đến sáu bảy phần mười. 


M;itu cuộc tro tần hà Tứn đốt sách ) một tránh van, miột mniạt 
chủ được thu thập lai, chủ :!ách lại truyền đạy cho nhau khiên 
cho hàng ngàn hàng tram lời sau được nhờ đó trnà thâv văn 
chuzm còn gót lại mà GĐìm hiểu được tâm trí của thánh hiển, biết 
được ý chí của tác gì, 


Đó là công cua các nhà Nho đời nhà Hán, đời nhà Đường. 
Vua Thành Tổ (1203-1221) nhà Minh sai các bề tôi nhà Nho 
soạn ơi Kinh Tủ Thu Đại Toàn. 


Về Mao Thị (4) thì lấy sách 7?) Kinh Táp Truyện cúa CÌn 
Hy làm chính. 


Về kinh Địcbh thì lấy sách Dịch Truyền của Trình Di và sách 
Chu Tứ Bán Nghĩa làm chính. 


(†) Tiên, nêu rò ÀW tư của cỗ nhàn haAc lay v kien củ.t mình ma phần đc sìn khren 
người ta phần biệt đuợc 


(2 Cô, giải thích nghĩa ly 
So, dẫn giải cho thông nghìn Íy 


14) Äfœ Thị, kính Th: đo Mac Cong chu thích rang at Mão Cang / 
Hành 
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Vẻ kính 72 thì lấy sách T2 Tếp Truyện của Thái Trần: ¡› 
km chính. 


Về kinh Xuân Thu thì lây sách Xuân Thu Truyện của Hồ An 
Quốc (21 lầm: chính. 


Về kinh Lê thì lấy sách Lễ Kv Tập Thuyết của Trấn Hạo 13) 
lưu chính 


Nhũng tiêu biểu của Nho thần nhà Minh quyết định đã tính 
túy đến cùng cuc không thể bàn luận gì được. 


Nhưng từ đi nhỉ Tống trở vẻ trước, những phần sở (đấm giới 
cho fhiöng nghĩa Eýì, chú tch thích! đều bo không dùng thì nghì 
cũng hẹp hồi. 

Tôi trộm ước rong cho phụ thêm phân chú xua: ở đười ša:th 
tập truyện, khiến nguời xem biết được cội ngọn để tra xét khi khảo 
cúu, tuy, tụa hồ phiến phúc rườm rà, nhưng cũng nhất nhất đều 
trở về quan niệm xưa hầu cảm thấy đã gom tập được toàn thể mà 
làm thành những bộ kinh lớn Eịúo. 


[3b] Đời nhà Đuờng, những ai thông hiểu được kinh Xuán 
Thu Tam Truyện(4) nà xứch Nghĩ Lễ đều được trao cho chức Tu 
(quen (5). 


Đi xưa quý trong người có học là như thế. 


Đầu đời Tổng còn có các kho¿t Tiến sĩ. Nguời thị đồ đều có hoc 
E L 


tỊ) Tai Tran, ñ¿ười ă đất Kiến Tung, đọi Tổng, tụ là Trọng Mác, lục nha gio 
du với Chu Hy, về ăn cư ở Cuu Phong, được người đời gót là Cứu Phong bến 
vinh Sách củi ong sốan có : Thu Top Truyền Hồng Pham Hoàng Cúc Nói 
Thiển 


L21 Ha ¿Án Qui, ngư ở đạt Sung An đơn Tong, tự la Khang, Hau, tron ., ^ 
hiệu Thiệu Thanh đo Tiên gĩ, làm Thai Học bác sì, tronz thời vua Ca ^ ng, 
lun chức Trung thư xà nhan kiểm Thị giing Ông có việt Xuân Thịi Truyện, 
Tu Trị Thông Giảm Cu Yêu Ba DỊ, Thương Thi Ngủ Lục. 

b) Trần Hao, ngàn ở lát Đị Xương đi Nguyên, tụ la Ä ha Đại. hiệu là Vdn 
Trung, tàat hiệu núi Ea ơn Sơn, học rọng báo ca, ơ.ìn không ra làm quan, 
Ằœ Hoàn sáích Vn Trring cổ Ñv Túp Thuvệt 

(II Tan Truyền tực zin Thu Tan Truyện là Xuân Thh Ta Truyền, Xuân Thu 
Cong Dummg Truyền và Xuôn Thu Cóc Lương Truyền 


thị Từưn in, quan nhan tần ranh vàng không có chức vụ 


£ 


\ĐÓ 


vấn chuyên rnôn tính túv. 
Nhà Nguyên thì không có nhu thế. 


Ông Phó Hàm đời Tấn kết tập những lời nói trong kinh 
truyền thành bài tha thấy chép ỡ sách Sơ Học Ký L1) này chép rà 
nhủ sau : 


Bài thơ với những câu trong Hiếu Kinh 


1i- faIp thuời hanh đạo c3: 
¡ J ẨƑ SỐ 


3„~ 'Thu/ tr xiự Huớớ 


1? và P Bì 
+ + THựNg hạ tô oan 
Ị ::. 8 # 


+4:- fql ö tr nhún 


278 „, : 
{ ` ,Ẻ 
1 b _ 3 ` ` 


22 J liên to chưng lÌinh 
ỳ “ ớ ‹ 


(~ 'Be! lụt rịy thân 
+ nà, xi Ẳ 
~- nn ơi, Di Ìm 


" > 
F * * 
Y} “1 . 


S- 'Dù lam Ki (lạm 233, 


L^ kế: RẺ „ 


(\)!. So Hoc Ky, tên sách. có tất ca 30 quyên, đo nhóm Từ Kiên đơi Đưmmg vân: 
se chì của vua soan ra, chép phần trong vếu trong văn chương kí h sút, RẤT: 
theo từng laat, chía ra 26 hỗ. 313 tục, phần đầu là kế chuyền, phần giúa la 
aự đối, phản cụe? là thí văn. trích từ những có thư tư đm nhĩ Tuy trừ về 
truoc 

(2) Hưn) địa, thực hành nhưng điều phình đá hoc 


TỦ Lm cirnp tìi đàn 


L9] 


Dịch ngha : 
1)- Lập thân, thực hành điều mình đã học. 
2›- Hết đầu ở việc thờ cha mẹ. 
3)- Người trên ke dưới không ai oán giàn. 
4›- Thì không bị nguời ghét. 


5)- Đạo hiếu trường cưu không có lúc khới đấu và không cỗ 
hồi chung (út. 

6)- Không lìa bản thân mình. 

7;- He ba điều ấy được đấy đủ. 


81« Thì có thể Ưàm quan) trị dân. 
Dịch thơ : 


Tu ltnlt ciett học, lập tham. 
Bế chán tÍhớ ĐH 1 ca trịc cha, 
Í)iri tren khong 001, cH Ía, 
Ciantv dị hiet TqN Chỉ lái 0 lon, 
;ƑHết tủ có thú có chu nơ, 
( haHớợ dd tt, củ leo @Ltrtv Do IÏIÁN. 
(3d cluu đu trọn Da pÌd, 


ÑA lai cuớt cJHtc tị cam tren lanh, 


H 
L- ĐI liicH 3ìir Han 
¬. 
3, Ñ@I lụ lịnh canh 
Ỉ- sài K w 
+ - địch lí tạm IPHHØ 
\ r8) ll lu 


- !L =ề LÊ 


19012 


+4-.Aưlue tác bài tranh 
& MT # 
22- ðÄ hung cứ kụỤ ác 
E ‡*‹ P 5 
G)- 'Trủ hại bài sinh 
#8 £ 3 
2)+>j}Hien để chỉ chỉ 
+ 9ú -.c ® 
$j- "Thông tr thư trình 
tÚ 3% CÁ 


Dịch nghœ : 


1)- Lấy đạo hiếu suy ra thờ vua. 

2!- Thì không xa tiếng tốt. 

3)- Ra làm quan thì lo cho hết lòng trung. 

4)- Thì về nghĩa không ai tranh với mình nổi. 
ð)- Cứu gỡ những điều ác của vua, 

6)- Thì tai hại không phát sinh. 

7)- Hiếu đề đến cùng tột. 

8)- Thì thâng cảm đến thân linh. 


Dịch thơ : 


S117) đqo hết: Lhơ quận tương, 
"Thì khong xa Hếng hiền [mg rò rang, 
fQ tận Iranig ra lam qtdữi 
*[hú rẽ nựÌna lụ ngang heng ai tranh 2 
GƠ cliồA qC crrat tui mình, 


Tu tí hại chân phát sinh, ham la. 
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lột cutne hiếtt đê rơi tq, 
Thị thông cờn với gân xa thánh thân. 


Bài thơ với những câu trong Luận Ngữ : 


1)- ïThqt hệ thiện đạo, 
# #Ụ * 1É, 
3:~ Ma ruhi bạt lạm, 

R} tÍ 4% CN) 
3)- “trực tử Sư .Nơự 

H ®xXx  t*b  # 
+4)- ha tị dại thầm 

J vi ÁX B 


2Ä iÊrt nơttJ thịt mệnh 


3) 
R8 s4 
Gi- „Nang tế kụ than 
5 ít ] # 


Dịch nghĩa : 
1)- Giữ lấy cái chết vì đạo lành. 
2)- Mài mà chẳng mòn 
3)- Chính trực thay, Sứ Ngư !(1) 
4)- Có thể gọi là bể tôi trọng đại. 


tì 
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Su Ngu, Sử \à tên chức quan, Ngư là tên. Quan Sử Ngư tự cho mình không 
tiến cư được người hiền và đuổi kẻ bất tiếu, khi sắp chết còn đàn con đem 
cải thầy của mình khuyên can vua. Vua truyền lệnh tấm liệm trọng hậu rổi 
theo lờn óng Sử Ngư, cử òng Củ Bá Ngọc làm tướng mà bãi chức ông Di Tử 
Hạ Cho nên Khổng Tứ khen \ä người ngay thẳng. 


ð)- Thấy nguy biến, nhân mệnh lệnh. 
6)- Có thể hy sinh bản thân. 


Dịch tho : 


Gitt cai chết pì dạo hy, 
Mai mưi chàng thâu ta) 10 tôn rìa0, 
Sử,Nơu chứnh trực anh hao } 
Thật là đáng gọi tiết cao đại thân 
'Thân nơng, nhôn m nh ruính quan. 


QHỤ sinh tì chua, vong thân chàng nai. 


H" 

1:- 2Ä "huc Kkựụ phục lẻ 

%6 4 
31- j lọc tt tác sị 

# 8Ì 
3)~ 'Phụú '23e4U giay lại thíph 

j8 #  X 
4;- Tỉ nÏưền tại kiỷ 

% Á #  ở 
ñ* !Đ[ cÌqo sự quân 

4L ldố  # õ 
G)- 't riht hậu ch 


-— #, / 
ở, t‹ rÁ. L_ 


Dịch nghìo : 
1)- Kẽm chế lấy mình mà trỏ về lễ giáo 
2)- Học giỏi thị ra làm quan 


3)- Giầu sang là ở trời định đoạt 
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4)- Làm điều nhân là ở mình 
5)- Lấy đạo nghĩa thờ vua 
6)- Đến chết mới thôi. 
Dịch thơ 


"Trợ cề lé kiêm chế Irmini 
Jlọc ra tai gidi thì than chức quan 
Đo trời quyết định giảu sang 
Cort điêu rhân nghĩa nan toan ở mình 
hờ tua lầt đạo trung trình 
Đâu cho đến chết long thành tới thôi. 


Bai thơ với những câu trong Mao Thị : 
Ĩ 
I!- Vo tương đại va 
8= II k 


37- 'DuW trần trừnh minh 01) 


#{t Hà »ẻ * 
3)- 'J£ tế dÌa st 

- cau *» 

MU Ji ƠI 


+4)- tàn nương cÍt nình (3), 
Pú T: `} ẻ 
3+ Hiến doán quận tr 23,, 


#f UỤ /⁄ƒý ý 


(\) Thiên Và Tương Đại Xa, phần TYểu Nhà trong kinh T37 (nguyên bản -hép 
thiếu 2 chứ... tương đại...). 

(2) “Thiên Vàn Vương, phần Đại Nha trong kinh Th; 

Œ*) Cầu này ở thiên TYấm: Lô thuậc phần Đại Nhá trong kính Th:. 
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6;- f)ai (lu thị kỳnh (1. 


Dịch nghĩ : 
1)- Chớ phụ đấy chiếc xe to. 
2)- Bụi bùn sẽ làm cho mình tối tăm. 
3)- Được ke hiền sĩ đông nhiều như thế. 
4)- Văn vương mới được bình yên. 
5)- Người quân tử đáng tin cậy. 
6)- Lấy đường chính đại đế thường noi theo. 
Dịch thơ : 


Chớ nến phụ cá) xe to, 

Bụ Dưới đem tôi lam cho cư ngưới. 
Dược nhiều hiển sỉ crơng thời. 
Binh tren rơi thấy một dời Van Vương. 
Đang tín quân tự hiển hương, 
fây dương: chứnh íqí để thương noi theo. 


II 


1?- Đua Hị quy đức 
PP ý ằM (ề 


3/- đinh chung hứu Aac 13/ 
+» #% ñ Tụ 
/- Miễn nhà ha Hr 
ý  H Hj" 8 


()_ Câu này ở thiên Tiếu Môn thuộc phần Tiểu Nhấ trong kinh Thí. 
(2) Câu nảy ó thiên Văn Vương thuộc phần Đại Nha trong kinh Tñ:., 
Câu này ở thiên Xý 1y thuộc phần Đợi Nha trong kinh T37. 


+4)-.Nưa ngòn (lu phiác 
{CC zj 1U 1 

ñ* Đạo ngôn khống cam L1: 
cố 24L 

67- su ha nàng thực 23) 
ho lỊ cấc .h 

£)- Art rưðn on ciệc 53), 


, s |*] Ì % 
S;< Húch Hết điện trục 41 


TC 3 dg 
Dịch nghe : 


1)- Thì hãy trau giồi đức hạnh. 
2)- Cái chết lành của ngài trong tương lai, thì nay đã bất đầu 


3)- Ngươi cố gắng nghĩ xa. 
4)- Lời ta nói hãy phục tùng theo. 
5)- Lời nói của đứa gian (đứa tiếu nhân) rất ngon ngọt. 
6)- Thì ai có thể làm yên lành được ? 
7)- Lời kê sàm loạn thì không cùng không dút. 
8)- Ngươi có mặt có mát cho người ta thấy được ? 
Dịch thơ : 


Wrc hạnh nga ha gioi trau, 
"Hư nay định đoạt nưcgg saai chết lanh. 
_«Xa xöi lo nghĩ gắng tình, 
(1 Câu này ở thiên Xếo Ngôn thuộc phần Tiểu Nha trong kinh Thí, 
_ (2! Câu này ở thiên Tung Như thuộc phần Đại Nha trong kinh Thi. 


œ1) Câu này ở thiên Thanh Nhàng thuộc phần Tiểu Nhà trong kinh Thi. 
(4) .Câu này ở thiên #a Nhân Tư thuộc phần Tiểu Nhố trong kính Th¡ị.). 
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Phục tirg theo rhữmg lời mình: thôi rí. 
cNgọt ngott lời nói gian rợoa, 
am tên lanh được rõ li những ai 2 
đời sa loạn tò cttng thay } 
ÂÑenth ranh r0 Í cÓ mài rà, người trông. 


Bài thơ với những câu trong Chu Dịch : 


[/- "Tu (li hự thạc (1) 

+ 1w ñ *r 
S +Á em nhí ch queứtg E24, 
2# th) VI ›», 
-})- Tiến chức tr: nghiệp 23), 
MU 4h  Ẩ 
4)- 5Ấ\U hưu điển thương (4), 
1Ô 9% #8 
2}-,/ lu quang nhật tàn (5). 
É  #E N 
G)- Chiểu út tc phương (6), 
ý] 08 5 

z)- Tiểu nhân páật đụng 
h —Á #9 M 
Š)- Quân tệ đạo trương (7), 


 # li & 


(1) 
(2) 
(23 
(4) 
(mì 
(ñ) 
(7) 


Câu này ở quê Khiêm trong kinh Dịch.) 
Càu này lấy ý ở quê Khiêm trong kinh Dịch. 
Câu này ở phần Vàn Ngôn trong kinh Dịch. 
Câu này lấy ở phần Hệ Từ trong kinh Dịch. 
Cầu này lấy ở quê Đại Súc trong kính Dịch. 
Câu này lấy ý ở quẻ Ly trong kinh Dịch. 
Câu này ở quê Thới trong kinh ch. 
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Dịch nghĩo : - 
1)- Lấy sự thấp hen mà chăn giữ mình. 
2)- Khiêm tốn thì càng vĩnh quang. 
3)- Tiến bộ về đức hạnh, tạo lập công nghiệp. 
4)- Đã có phép thường- 
5)- Rực rỡ càng ngày cảng mới. 
6)- Soi chiếu khắp bốn phương. 
7)- Chớ dùng đứa tiểu nhân. 
*8)- Đạo của người quân tử thì lớn lên. 
Dịch thơ : 
"Thấp hen chàm gít lấn? màình. 
„Khiêm rưutơng thì cược quang cính đậm đà. 
lực tủ, côrwy nghiệp lạo ra 
Phép thường sẵn có đỂ ma tựa nương. 
VNgàu thêm tới, sang tỏ tường, 
Chiếu soi ra tận bốn phương khấp cùng. 
Tiểtt rhhân chớ cơ thu chúng, 
Đạo người quân Hệ không cung lớn lên. 


Bài thơ với những câu trong Chu Quan (1). 


I 


1)- Đui tương kiển quốc, 
8Ð r3 8 

3)- *Thiết tan phâr chức, 
8 £# 3 #4 


(1) Chư quan, tức sách Chu Lễ, cũng gọi là Chu Quan Kinh. 
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3)- điên hiển hưng côn, 

tt đ H rp 
+4J- “Thì pàn khôn cực 

ñ‡ x +L %4 
3)- 'Trư ki bái q01/€0!. 

lọ R 4 
67- Vỏ cam: phán rắc. | 
tm> Í HH 
z7- 'Ðt dc chúc Hước, 

rÀ lộ li Jj 


SJ- 'ĐOdn Đxún Át/ (tức. 
ft Í' HỆ 


Dịch nghĩ : 
1)- Vua dựng nước, 
2)- Đạt quan chia chức, 
3)- Tiến củ người hiển tài, hưng công làm việc, 
4)- Văn hóa lúc bấy giờ rất tột điểm. 
5)- Trà bỏ điều không trong sạch. 
6)- Không ai đám phản trắc. 
7)- Lấy đức hạnh mà ban cho tước lộc, 
8)- Võ cùng thích đáng. 

Dịch thơ : 


Đức na đị(ng rat kiền quốc, 
Wàt các quan, chía chíc cho ong, 
Củ hiển tai, lo hưng công, 
at giơ căn hoa lột cúng sáng thau } 
2Ä ˆhóng trong sạch lo bai trư củ. 
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„Ä hông một q¿ phản trắc dam nao. 
*Theo đhức hạnh, trước ban: trao, 
'Thật la thích dáng, xiết bao bây mĩ ? 


H 
12 Jlq kụ khái nhiệm, 
FE _ # TT {t 
31- 'Ö cao tt chữnh. 
kÀ * Bộ ID IF. 
3- Chương kụ giới càm, 
+)- "Trị Ki chỉnh lịnh. 
vö  1ä1 2 
51- Các H4 rtäi ;23h} clttt, 
¿H7 #W 
G)- !)I thurnh ty mệnh 
L1} lài lÃ sử 
Dịch ngh : - 
1)- Kẻ thần hạ nào có thể dùng được. 
2)- Thì báo cho vị trưỡng quan biết. 
3)- Cho giữ việc rán cấm, 
4)- Để thì hành chính lịnh. 
5)- Mỗi người đều lo chức vụ mình. 
6)- Để nghe theo lệnh của vua. 
Dịch thơ : 


Thân cân nao có thể đang, 


Bao cho quan trưởng để cung rõ tín. 
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tiệc năn cám, cho gitt gìn, 
De cho chữnh lịnh thí hanh nghiêm trang. 
C“httc nạ mình lo đđùm cưy, 
'Dể nưhe pưưmg lịnh triyên baứi trong ngựocd., 


Bài thơ với những câu trong Tả Truyện. 
I 


[ ;- Ất£ q1tàn cỉ: lẻ, 

F8 » # 
>)- Can bắt tạn tỉnh 3 

f£  †#† *% th 
30 2Á mft phụng cđlcc nghĩa, 

Ho ®* íứÈ & 
)- Tin chỉ phong thính (1, 

bị} MÔ # 
3)- Chiêtt chức tác í, 

"5 /⁄ ® dd 
G)- Bát tốn kụ dainh. 

+ % } ÿ 
2?- it rhí lợi quòc, 

$Q  .n # - HH 
&)- 'Dfĩ ứí kụ vừữnh. 

 À%  Ủ + 


Dịch nghĩ : 
1)- Lấy lễ thờ vua, 


(1) Phong thính, phong là phong tục tốt; thinh là tiếng tốt - Thiên Tát mệnh 
trong kinh Tủ w có câu : Chương thiện đan ác, thụ chỉ phong thính, nghĩa là 


: Lam sáng điểu lành, làm hár:g điểu ác, dựng phong tục tốt, nêu lền tiếng 
tốt. 
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2)- Dám đâu không tận tình ? 
3)- Kính vâng đức nghĩa. 
4)- Dựng lấy phong tục và danh tiếng tốt. 
8)- Làm sáng tô đức hạnh, ngăn chận điều sai lầm, 
6)- Không tổn hại đến danh tiếng. 
7)- Mình chết mà lợi cho nước, 
8)- Lây đó làm vinh quang cho mình. 
_ Dịch thơ: 


an lé thờ tua rình, 
Đám đâu không tận tình 2 
X4 nh tàng theo đức nghĩa, 
"Tạo lập là phong thính, 
Tở dực, ngàn lâm lối, 
-Ä hông thương hại thịnh clarnh. 
Chết mà lợi đa! Hước, 
"Hự láng lam quang dĩnh., 


H 


1- "tt tàn bất sng, 
3 x4 ® 
3)- Trtưyg nhỉ nàng tực. 

5m E2 
3)- âit tỉ la siể1U 

*® À 11 ủ 
4- Cố chỉ cỈ trực. 

% +3 4 ä 
5z, /Ham truat bàt đoan 


KL B 4 j5 


-kk- 


rÊt 


6)- Vật sự nàng thực, 
2 t#  ñ h 

Dịch ngha : 
1)- Lồng này không sai lầm, 
2)- Trung thành và có năng lực. 
3)- Không làm điều gian tà siểm nịnh. 
4)- Đó là lòng chính trực của đời xưa còn sót lại. 
5)- Những điều không ngay thẳng, 
6)- Chớ cho mọc lên. 

Dịch thơ : 


` ong chẳng có sai thắc (sai l&wA) 
Trurryy thanh tà có sức, 
sK “hông lun điều siểm là, 
Tự cổ lòng trung trực. 
. Những siệc không đoart trang, 
C*hơ để tấm rnọc nứt 


Vua Tuyên Đế nhà Hán lập ra.kinh Xuân Thu do Cốc Lương 
Thị Truyện và kinh Thương Thư (kinh Thư) do Hạ Hầu Thắng 
Truyện (làm sáng tổ ý nghĩa trong kinh). 


Về việc này, Lưu Hâm (1) bảo : 


(1) ưu Hâm, người đời Hán, con của Lưu Hướng, tự là TƯ Tuần, trong đầu 
niên hiệu Kiến Bình, đối tên là Tu, tự là Dinh Thúc, lúc đầu học Dịch rối 
Cếc Lương Ta Truyện Trong thi vua Thành Để cùng với Lưu Hướng lãnh 
chưc Hiệu bí thư, sau khí Luu Hướng mất, lãnh Trung lũy hiệu úy, lúc Ái 
Để lên ngồi, được Vương Măng cư làm Thị trung Thái trung đại phu, thăng 
Ky đô úy, bị đổi ra ngoài làm Hà nội Thái thú, khi Vương Măng cầm quyển 
được phục chức Trung lũy hiệu úy, được phang Hồng hưu hầu, khảo định 
luật lịch, khi Vương Mãng soán ngôi, được làm Quốc sư. Về aau Vương M::g 
giết ba đứa con của Hân. Lưu Hàm âm mưu giết Vương Măng, việc b‹ bại 
lậu, Lưu Hâm tt sát. 
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"Lỗi mà phế bỏ, thà lỗi mà lập ra”. 

Âm nhạc của Sư Khoáng (L), dụng cụ của Công Thu (2), tài 
bán cung của Do Cơ (8), tài đánh xe của Vương Lương (4), họ nổi 
tiếng ở đời với một nghề, xưa nay không ai sánh kịp vì họ rất tỉnh 
luyện. 


Đọc kinh Tñ¿, kinh 7h mà không thể biết người, coi gìừ âm: 
nhạc mà [4a] không nói được ý nghĩa thì có khác gì người chưa 
học ? 


Trương Hành (5) đời Hán nhận thấy sau thời Trung Hưmg, 
các nhà Nho tranh nhau làm sách Đồ Vì (6) ben tâu lên vua rằng 
; “Hai cha con Lưu Hướng (Lưu Hướng và Lưu Hãm) xét định Cứu 
lưu (7), cũng không thấy môn Sấm lục (8), thì biết lời đồ sấm (9) 
có từ đười Hán Ai Đế (6-1 trước Tây lịch) và Hán Bình Đế (1-6 
sau Tây lịch) là của bọn người lừa đối bịp đời để lấy lợi". 


Xét rằng : Lục Kinh Vĩ và Hiếu Kinh Vĩ là Thát Vì (6 + 1 = 
7) cộng chung được 35 thiên. 


(1) Sư Khoáng, nhạc sư nước Tấn đời Xuân Thu, *ự \a Tư Đã, có thể phản hiệt 
âm thỉnh mà biết lành dữ, Ông có viết sách Cám Kinh. 

(2) Còng Thu, người thơ khéo tên Đan ở nước Lỗ đời Xuân Thu, cùng goi la Lã 
Ban, tổ sư nghề thợ mộc. 

GŒ) Đo Cơ, họ Dưỡng, tên Do Cơ, tay bắn giỏi, làm quan Đại phu nước Sở đời 
Xuân Thu, đứng cách lá cây liễu một trăm bước, bấn trăm phát trúng trăm 
lần. Nước Tấn, nước Sở đánh nhau, Do Cơ ra tài bắn cung, quân Tấn phải 
thua. 

(4) Vương Lương, người đánh xe giỏi đời Xuân Thu, làm quan Đại phu cho nước 
Tấn. 

(B). TYương Hành, người ở đất Tây Ngạc đời Đông Hán, tự là Bình TỪ, làm văn 
rất gioi, lúc ấy thiên hạ thái bình, chuộng xa xỉ. Trương Hành cấu tứ trong 
1Ô nản mới thành bài Nhj Kinh Phú ngụ ÿ can ngăn. Ông lại tình thông 
thiên văn lịch số. 

(ñ) Đồ Vĩ, sách thuật số nói về những điều cẩm tứng. 

(T\ Cứu Lưu, chín học phái xuất hiện ở Trung Quốc vào thời sau khi Không Tử 
nát : 1. Nho gia lưu, 2. Đạo gìie )ưu, 3. Am dương gia lưu, 4. Pháp gia lưu, 
B. Danh ga lưu, 6. Mặc gia Ìưu, 7. Tung hoành gia lưu, 8. Tạp gia luu, 9. 
Nông la lưu. 


(R)` Sâm uc, chép những lời sấm truyền báo việc ứng nghiệm về sau. 


(9)› Đó Sâm (đó, Hà đỗ; sấm, lời ứng nghiện về sau), lời tiên trí sẽ ứng nghiệm 
về sau. 
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Từ Tần Phù Kiền nghiêm cấm, về sau sấm tự mới dứt. 

Đời Đường đời Tống không còn ai biết đến sấm nữa. 

Đến nay sách ấy đã mất. 

Trong sách Thuyết Phụ, soạn giả chỉ thu thập được mấy mươi 
thiên nhưng mà chương điều trùng điệp nhau, những điều thấy 
chép ở chú sớ thì sách này (T&®uyết Phu) đều không có. 

Tôi trộm nghĩ rảng Vĩ Thư (1) tuy không do tay thánh hiển 
làm ra, cũng đo tay các đại nho học rộng trích chọn nhũne ký 
truyện của đời thượng cổ để làm thành, không phải bọn Hạ Luønz 
có thể sánh kịp được. Trong Cửu Lưu của Lưu Hướng [4b] không 
có môn ây. 

Hoặc là sách chưa dâng vào Bí phủ (2). 

Vương Mãng (3) xáo trá làm ra phù mệnh (4) không liên can 
gì đến Vĩ thư cả. 

Điều mà đời Đông Hán gọi là Xích phục phù (4) và Hội xương 
phù đều liên hệ đến những sách khác chứ không liên hệ đến Thất 
vì. 


Các nhà Nho lại thích trích trong sách một lời hay nửa câu 


(()\ Vĩ Thư, sách nnượn kình nghĩa để giảng về bùa chú điểm ứng nghiệm cuối 
đời Tây Hán. 
(2) Bí phú, chỗ chưa cất những đỏ thư bí kỷ trong cùng cấm. 


Gì Vương Măng, nmgười ở Đông Bình Làng đời Hản, tự là Cự Quân, vốn là 
cháu của Hiếu Nguyên hoàng hậu, trong đầu niên hiệu Vĩnh Thúy, được 
phong Tân đô hầu, người khiêm cung hạ sĩ, về sau làm quan Đại Tư mmã cẩm 
quyền chính, „ đã đón lập vua Bình Đế, cho con gái làm Hoàng hậu, một mình 
nắn hết quyền chính của triều đình, gọi là An Hán Công, được ban cửu tịch, 
về sau thí vua Bình Đế, lập Nhụ Tử Ảnh, nhiếp chính, xưng là Giá Hoàng 
Đế, rồi soán ngôi tự lập làm vua, đổi quốc hiệu là Tân, đời gọi là Tân Máng, 
pháp Jình phiển phức hà khác, dân sống chẳng yên. Hán Quang Vũ khới 
bính ở Thung Lăng, đánh tan quân của Vương Mãng ở Côn Dương, quân 
Hản trăn vào Trường Án. Vương Mãng bị người lái buôn Đỗ Ngu giết, làm 
vua được l5 nàm. 

(4) Phủ mệnh, điểm báo trước bạc vua chúa nhận mệnh trời lên ngồi trì vì thiên 
hạ. 


Xích phục phủ, điểm lành ứng về vua Hán Quang Vũ thu phục lại giang sơn 
nhà Hán để lên ngồi. 
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phù hợp với tên vua, tên quốc hiệu, nhưng khi so sánh với văn lý 
thì thấy không thông. 


Khảo xét bài biểu khuyên vua Chiêu Liệt tiến bình ở phần 
Thục Chí trong sách Tam Quốc thì có thể thấy lời lẽ rã rời phụ 
hội không phải ý chỉ của Vĩ thư. 


Nay xem sách Kiên Kihôn Tạc Độ (1) luận đến Cứu cung bát 
quái cố nhiều lời tỉnh diệu sau xa, như nói : Dịch biến dịch đã 
l s¿ ÿ +. nghĩa là : Kinh Dựch là biến dịch. Trình Tử và Chu 
Tử đều cho là phải. 


Sách Thâng Quái Nghiệm (2) chép : Chính kỳ bẩn nhị 0uạn 
Uột lý ủ † ki # 19 ", nghĩa là : Gốc cội đúng thì vạn vật yên 
định. 


Sách L£ Ký dẫn lời nói ấy mà nói : Còn những phép khác như 
Nạp giáp (3), Quới khí (4), Thế ứng (5) thì họ Quách, họ Kinh dùng 
để xem bói, đến nay linh ứng không sal. 


Sách Hờ Đồ Quát Địa Tượig chép ([ña] : Sự huyền bí của trời 
đất là Ngũ hành (6), Ngũ nhac (7), Bát phong (8), Cứu châu (8), 
Củu đạo (9), Tứ đuy (10), Tư độc (11) cùng với phía Tây Bác là 


(1ì Xiến Khón Tạc Độ, một loại sách Dịch Vĩ, có 2 quyền, phân làm 2 thiên, 
thượng và hạ, trích những vĩ văn rất khó hiểu. 

(2) Thông Quái Nghiệm, một )oại sách Dịch Vĩ, có 2 quyển, quyển trên nói vỀ 
lẽ khao tung, quyển dưới nói về ứng nghiệm của quái khi. 

(3) Nạp gióp, lấy thập can (Giáp, At, Bính, Dinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhôm, 
Quý) chỉa ra nạp vào Bát quái (Kiền, Khđm, Cấn, Chân, Tồn, Ly, Khôn, Đoài) 
như Kiến nạp Giáp Nhâm, Khòn nạp Giáp Quý... 

(4) Quải khí, lấy những qué Dịch phân phối với khí hậu của 12 tháng. Quái khí 
xuất phát tờ Mạnh Hy đời Hán, nhưng sách vớ không lưu truyền. 

(5) Thế ứng, thuật ngư về Dịch học, nói hào của quả tương ứng. 

(6) Ngữ hành, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. 


(7) Ngữ nhạc, năm dãy núi cao lớn nhất của Trung Quốc : Thái Sơn là Đông 
Nhục, Hoa Sơn là Tầy nhạc, Hoặc Sơn \à Nam nhạc, Hàng Sơn là Bác nhạc, 
Tung Sơn là Trung nhạc. 

Bát phong, gió ở tán phương : Đông, Tây, Nam, Bác, Đóng Nam, Tây Nam, 
Đông Bác, Táy Bác. 

(8 Cứu châu, chín châu của Trung Quốc - Ký, Duyện, Thanh, Từ, Dương, Kinh, 

Dự, Lương, Ứng. 
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Vòng trời có 365 độ và một phần tư đề (một độ là 1.931 dạm). 

Họ Thái (tức Thớt Trầm.) trong sách Thư Truyện. cũng cho là 
phải. 

Những thuyết ấy đều đủ để giúp vào việc khảo cứu và mở 
rộng điều nghe thấy và không thể cho là giả dõi [6b] mà tước bỗ 
được. 


Sau trận lửa hồng của nhà Tần đốt sach, sách cố tản mác đã 
lâu rồi. Cũng may là còn mấy thứ có thể khảo cứu. 

Há nền cho rằng nhất thiết chỉ có Lục K?nh là chính đáng 
mà không tin những sách khác hay sao ? 


Theo sách Hiếu Kinh Vĩ, Không Phu Tử giao sách Xuân Thu 
cho ông Thương (1), giao sách Hiếu Kinh cho ông Sâm (2) (để học 
tập oà truyền bú trong đời). 


Cái học của Kính Phòng (3) bất nguồn ở Vĩ Thự. 


Bát quái tự đùng số riêng của mình. Trong Bát thuần quái, 
từ hào sơ biến làm mỗ nhất thế cho đến hào ngũ. Hào thượng bất 
biên lại biến hào tứ làm Du hồn (4). 


Trở xuống dưới Nội quá¡(ã) biến hào tam làm Quy hồn (6). 


Đó là một quê biến ra tám quẻ khác hẳn với thứ tự trong 
kinh Dịch. 


Lại dùng Lục thần, Lục giáp phối hợp vào Thập nhị ch: (Tý, 


(1) Thương tức Bốc Thương, thầy Tử Hạ, học trò của Không Tủ. 

(2) Sâm, tức Tảng Sâm, thầy Tăng Tử, học trò của Khổng Tủ. 

t3) Kinh Phòng, người ã đất Đến Khảu đời Hán, tự là Quán Minh, giỏi âm nhạc, 
chuyên về Dịch học, về sau thí đỗ Hiếu liêm làm chức lang, ra làm Ngụy, 
Thái thú, truyền cái học về Dịch cho An Gia, Diệu Bình và Thừa Bình, do 
đó về Dịch có cái học của Kinh Phòng. Sách của ông soạn có Kinh 7?) ¡ Dịch 
Truyện. 

(4) Đụ bón, vật tích tụ cùng cực thì phần tán, lúc sắp phán tần, lĩnh hồn trồi 
nöi la khỏi vật hình mà cải biến, sình biến là chết, thành biến là hư thối, 

(5) Nội quái, một que Dịch (6 hào), do 2 quê đơn hợp lại, que ở dưới gọi là Nội 
qudi (que ở ' trong), quê ở trên gọi la Ngoạ! quái (que ở ngoài). Thí đụ : Quê 
Thái5Š, quê Kiển— ở dưới là Nội quái, quê Khôn- zơ trên là Ngoa: Quái. 


dìì Quy hẳn, âm hồn trở về. Chu Dịch có que Quy lf§n. 
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Sưu, Dần, Mão...) và Thập can (Giáp, Ất, Bính, Đình...). 

Xem một quyển Địch lược của Kinh Phòng thì thấy việc khảo 
cứu về biến chiêm thật tỉnh tường, xưa nay tương truyến ::ng 
nghiệm rất nhiều không thể là dối trá được. 

Kính Phòng ở vào đời Hán Nguyên Đế (48-33 trước Tây lịch ) 
[6a] theo học ông Tiêu Diên “Thọ (1). 

Ông Diên Thọ lại ở vào thời vua Tuyên Đế (73-49 trước Táy 
lịch). 

Đấy là Vĩ Thư lưu truyền đã lâu rồi mà bảo bát đầu từ đời 
vun Ai Đề (6-1 ¿rước Tây lịch), vua Bình Đế (1-5 sưu Tây lịch) thì 
có thể được không ? 

Dịch học của Kinh Phòng lấy hào sơ (hào đầu tiên từ dưới 
lên trên) cai quản 10 ngày thượng tuần, lấy hởo nhị (hào thú hai 
từ dưới lên trên) cai quần 10 ngày trung tuần, lấy hờa tan: (hÀo 
thư 3 từ dưới lên trên) cai quản 10 ngày hạ tuần. 

Quần Tử (2) thật có tài giúp vua, sách của ông uyên thâm vị 
điệu, tỉnh trí, sáng sủa, đứng đấn, có điều lý, có thực dụng về kinh 
tế rõ ràng bày ra trước mát. 

Những thiên luận về trị đều có nguồn gốc. 

Thiên Nội Nghiệp luận về chính trị có nói tâm phơi lạng lại 
trùng hợp với sách Đại học. 

Đọc cho chín máy thiên sách Quổn Tử liền cảm thấy lòng 
mình thông suốt hòa hợp với việc đời, hoàn toàn khác hẵn với lúc 
chưa đọc. 

Tô Đóng Pha nói : "Cái thuật của Quản Tủ giống như của 
Thuơng Ưỡng (3), lời nói của Quản Tử giống như của Hàn Phị 
(13). 

Tô Đông Pha chê Quản Tú [6b] như thế là quá lám. 

Quản Tủ, ỡ trên thì nói về kỷ cương của trời và đất, ở dưới 
thì xét về tâm tình của người và vật, làm sáng tô đạo đức, hoài 
bão nhân nghĩa, gồm cả danh lẫn thực mà không lỗi về kỳ quái, 
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làm tô tường hình pháp mà cuối cùng trở về trung hậu. 


Xét về ý chỉ của Quản Tủ thì thấy nào khác gì với của vương 
đạo (1). 


Những thuyết của Hàn Phi và của Thương Ưởng lại thiên 
trọng về hình pháp và hư danh không bao quát há lại chỉ cách xa 
với Quản Tử mà thôi hay sao 2? 


Quản Tử học vấn thuần chính, kể việc đơn giãn tóm tát vì là 
người có tài cao, kiến thức siêu việt, trong lòng thốt ra không có 
điều gì là không chí lý. 

Văn khí của Hàn Phi Tú không phải là không hùng vĩ khôi 
kỳ, nhưng mà đầu tiền thì nói đạo đức rồi cuối cùng quay về hà 
khác, lời nói thốt ra rồi thì không còn mùi vị gì vương theo nữa, 
thật là không giống nhau với của Quần Tử. 


Sách Quản Tư (2) đáng nghỉ ngờ là người đời sau có bắt chước 
chép thêm vào, không phải toàn sách là của Quản Tử soạn ra, 
như chép : 


- Vua nước Sở thích cái eo thon của phụ nữ (lưng ong) mà 
người đẹp trong nước [7a] bớt an uống (cho eo lưng được thon). 


(1U) Tiêu Diên Thọ, người ở đất Lương đời Hán, tự là Diên Thọ, trong th vưA 
Hán Chiêu Đế làm chức Lịnh ở Thiếu Hoàng, có nhiều thành tích về chính 
trị, được đổi đi nơi khác nhưng nhân đân cầm mến xin lưu ông ở lại. Kinh 
Phòng học Dịch với ông Diên Thọ, Diện Thọ học Dịch với ng Mạnh Hy. 

(1) Quan 7, tức Quản Di Ngô, Quản Trọng, người đời Xuân Thu, đã giúp Tế 
Hoàn Công nên nghiệp bá (Xem chú ở trước). 

(12) Thương Ướng, công từ dòng thư của nước Vệ đời Chiến Quốc, họ Công tồn, 
thích củi hợc về pháp luật, làn tưởng cho Tần Hiếu Công định biến pháp 
linh, lập chính sách phú cường, được phong ở đất Thương, hiệu Ìà Thương 
Quản, lần: tướng cho nhà Tấn trong 10 năm, ngoài đường không ai nhật của 
tơi, nhưng dùng pháp luật quá nghiêm khiến hàng quý thích đại thần nhiều 
oán hận, khi Hiếu Còng mất, ong bị án tủ hình cho xe liệt phanh thây. 

(12) Hàn Phìị, đã chú 0 trước. 

(\) Vương đạo, lấy đức căm hóa ngươi mà thống nhất cá nước. 8ø đgo, là lay 
HUC @p ngươi nà Ìăm lãnh tụ chư hầu 

12) Quan Tu, tên sách, có tất cả 24 quyên, sách xưa đề Ìä Chủ Quan Trọng soạn, 
nhưng trong sách chép nhiều việc sau đời Quan Tử vì người đời sau có chép 
phụ thêu: vào, nguyên bốn có 86 thiên. nay r Ứứ !O thiên 
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- Vua nước Ngô thích kiếm khách mà kẻ sĩ trong nước xem 
nhẹ cái chết. 


Thời thế đều không ứng hợp. 


Quản Tử làm tướng nuác Tề, căn bản sự nghiệp của ông chỉ 
ở mật thiên Nội Nghiệp. Trong một thiên ấy chẳng qua là bốn chữ 
Nội tĩnh ngoại kính !31°%+1t, nghĩa là : Ỗ trong thì điểm tĩnh, ở 
ngoài thì cung kính. 


Tăng Củng (1) nói văn của Lão Tử (2) thì giản cổ, văn của 
Liệt Tử (3) thì hòa hoãn, văn của Trang Tử (4) thì kịch liệt. 


Lời bình phẩm này rất thích đáng. 

Trang Tử có nhiều lời buồn đời giận thế, còn những điều 
hoang đường sai lạc thì mượn đấy để phát biểu lời nghị luận của 
mình. 


Chu Tử khi viết sách, khi truyền lời dạy bảo chưa từng không 
cho Lão Tử là đị đoan. 


Dương Quy Sơn nói : “Sách Luận Ngư gọt Lao Bành là Lao 
Tư” 


Sách Lao Tử có năm ngàn lời là những lời tự nhiên nói va, có 
thể nói Lão Tủ không có làm (chỉ thuật lại lời của người mà thồi). 


(7b] Chu Tủ nói : “Chỉ lấy đoạn nói về LZ số trong thiền Tang 
Tư Vấn chứng mình việc đó thì việc Lão Tử chỉ thuật lại chớ không 
có làm và chỉ tin theo cùng thích theo xưa đều có thể thấy được". 


(\› Tang Củng, người ở đất Naun Phong đời Tống, tự là Tử Cố, trong niên hiệu 
Gia Hưựu đỗ Tiến sĩ, làm chức Trung thư xá nhân. Ông có soạn sách Nguyên 
Phong Loai Cáo. 


(2) Lao Tu, họ Lý, tên Nhĩ, tự là Ba Dương, tên thụy là Đam, lànn quan Trụ hạ 
sư đơi nhà Chu, người nước Sở, sống vào khoảng cuối năm ð70 và đầu năm 
400 trước Tây lịch. Ông soan ra nách Đao Đức Kinh còn truyền lại ở thể. 

¿3) Liệt Tư, (nột triết gia đười Chiến Quốc, theo chủ nghĩa của Láo Tự và Trang 
Tú, không quản việc đời, thích an nhan thánh thơ. 

(4) TYang Từ, tên Chu, tự là Tư ưu, sống đồng thời với Lương Huệ Vương và 
Tế Tuyên Vương, làn chức lại, lấy chủ nghị» v 2o thế dạy địa, có nhiều tư 
tương cao giêu phóng đạt 
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Lão Đam làm sử quan nhà Chu coi giữ sử sách của quốc gia 
và sách của Tam Hoàng (1), Ngũ Đế (2). 

Như sách do Tư có năm ngàn lời hoặc cũng có câu nói ấy và 
do Lão Tử truyền lại cũng chưa có thể biết được, bởi vì Liệt Tử 
dẫn sách của Tam Hoàng Ngũ Đế, tức là chương Các Thần Bãi 
Tự (3) trong sách Lao Từ (4). 


Sách Đạo Đúc nh có năm ngàn lời là sách sửa nước trị đời. 

Tủ Do nói : "Đạo của Lão Tủ trong sách Đợo Đức Kinh lấy 
thanh tĩnh cô »£ làm tôn chỉ, lầy hư uố ứng uật làm công dụng, lẫy 
từ di cần kiệm không cạnh tranh làm hạnh kiểm. 

Đấy là chỉ kế ra phần đại lược chứ không thể nói hết ý chỉ 
của quan Trụ hạ sử (5) Lão Đam được. 

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử có những câu : 

- Tuyệt thánh khí trí dân lợi bách hội K Àx W (CÔ HA 
nghĩa là : Dứt óc sáng suốt bỏ trí thông minh thì đân được lợi gấp 
tram: lần. 

- Tuyệt nhân khí nghĩa phục hiếu từ :v í ( Ñ.  Y v, 
nghĩa là : Dứt điều nhân bỏ điều nghĩa thì dân sẽ hiểu thảo nhân 
từ trở lại. 

- Tuyệt lợt khí xdo [Ba], đạo tặc 0uô hữu *\ 12 & 1?7,Ÿ t3 Í 
nghĩa là : Dứt cái lợi ích, bỗ cái khéo léo thì trộm cướp không có. 

Đó là lời mà Lão Tử cảm phát thốt ra. 

Ba câu trên đều quy về một câu sau đây : Đại phúc ký tán, 


(1) Tam Hoàng : \. Thiên Hoàng, Địa Hoàng và Nhân Hoàng, 2. Toại Nhân, 
Phục Hy và Thần Nông, 3. Phục Hy, Thần Nông và Chúc Dung 4. Phục Hy, 
Thần Nông và Nử Óa. 

(2 Ngu Đế: 1. Hoàng Đế, Chuyên Húuc, Đế Cốc, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn. 2. 
Thiếu Hạo, Chuyên Húuc, Cao Tân, Đường Nghiễu, Ngu Thuấn. 

(48) Chương Cốc Thân Bất Tử trong sách Lão Tư, nguyên bốn chép sai ra Quỷ 
Các Bait Tủ. 

(4) LLio Tử, tên sách. tức sách Đạo Đức Kinh. 

(5) Trụ sư tức Trụ hạ sử, chức quan đời nhà Chu cung như chức Thị Ngự sự đời 
nhà Hán, thường đứng hầu ở dưới cột điện Lão Tử làm quan Trụ ha sử. 
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xdo km dũ đa, sử dĩ đdũ sừnh đạo tạc da ' t9? †.! ĐỊ @ 3  vÀ 
$ 3$. & #to, , nghĩa là : Tính chất phác đã tiêu tan hết thì cái 
khẽo léo, cái lợi ích càng nhiều cho nên càng sinh ta trộm cướp. 

Mạnh Tủ đã nói một cách đau đớn về lợi ích, mà Chu Tử cũng 
có bài Chuyế! phú (bài phú về tính chât vụng về), đều cùng một 
ý với những câu trên. 

Mềm yếu là kế sống còn, cứng tmnanh là kẻ chết mất, lấy việc 
quốc gia làm tỷ dụ : 

- Vua Câu Tiễn (1) nước Việt, Thát Bạt (2) nước Ngụy đã ấn 
nấp không tranh đua, khi dấy lên thình lình thì dũng mãnh. 

- Vua Phù Sai mất nước truớc nước Tề, nước Tấn. 

- Nước Thục Hán mất trước nước Ngô. 


- Doanh Tần (3), Phù Kiên, ; Tày Dượng Đế (4) mới được hai 
đời thì mất. 


- Sài Chu (5ã) mất trước nhà Nam Đường. 


(1) Câu Tiễn, vua nước Việt thời Đóng Chu bị vua nước Ngỏ là Phù Sai bát cả 
vợ chồng về nhốt trong ngục đá và bát đi chăn ngựa, sau giả vờ tận trung 
với vua Ngờ mới được tha về nước. Để nuỏi chí phục thù, Câu Tiến nằm gai 
nếm mật, mùa đông ôm giá, mùa hạ cẩm lửa, lo tu bình mãi mã, chiêu đãi 
hào kiệt, dâng nàng Tây Thi để mê hoặc vua Ngoỏ, cuối cùng rửa được quốc 
thù, đem bình trần vào và chie:.¡ lấy nước Ngô. 

(32) That Bạ( Khuê, tức Đại Vũ ĐÐ- nha Hạu Ngụy, ông nội làn Đại Công, khi 
nước Đại mất, Thát Bạt Khuê còn bẻ, nương theo te và cậu, nau được các 
bộ suy tôn làn Đại Vương và dựng lên nước Nmụv, đóng đó ở Bình Thành, 
dẹp yên các bộ lạc Lưu Hiến, đánh nước Yên, vav Trung Sơn, phá Mẻ Dun,: 
Bao, nhiều vũ còng. 


) Doanh Tán, nhà Tấn họ Doanh, cho nên gợi là Doanh Tần 


(4) Tùy Dượng Đề, con thứ của Tuy Van Đế, tên Quảng và tên Anh. Văn Đế phế 
Thải tử Dũng, lập Quảng làm Đông Cung Quảng bất nhân vô đạo, Văn Đế 
muốn truất phế ngôi Đông Cung của Quảng. Quảng tiền giết cha lên ngói. 

xảy cất xa xÌ, sưu cao. thuế nàng, các vị anh hùng đều nổi lên chống đối ma 
Tuy Dượng Đế vấn ham: mẽ tửu sắc, về sau bị giết ở Giang Đô. 


(5) Sải Chư tức Sài Vĩnh, vua nhà Chu đời Ngũ Đại, thông hiếu sự sách, có tài 
cai trị, nối ngôi vua Thái Tổ tấy đất Tần, đất Lùng, dẹp yên Hoài Hữu lại Ìo 
lề nhạc, định chế độ, sùng Nho giáo, bài Phật giáo, dẹp chùa trong nước, phá 
tượng Phàt lấy đồng đúc tiến, ở ngòi được 6 nàm thì mất, 
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- Nhà Kim mất nước truớc nhà Tông. 

Đại khái là như thế có thể nghiệm thây được. 

Sách Âm. Phù rất vi diệu tỉnh túy. 

Chu Tử nói : "Không phải là người biết đạo thì khẳng thể làm 
nối. Cái học của Tô Tần và Trương Nghi [8b] chỉ }à mò mắm, chú 
không phải ở sách này". 

Liệt Tư (L) đương thời vua Ủy Liệt Vương (425-403 trước Tây 
lịch) van thể đã hơi biến. Sách ấy thường đưa ra những Lệ ngữ 
(2) như những câu : 


- Bất thí bất huệ nhị 0uật tự túc 4 & † È hú sử 
nghĩa là : Không cho không ban ân và vật tự đủ Hạnh 


- Bất tụ bất liềm nhỉ ký 0ô bhiên - €X 3 9 Ủ SƠ: 


nghĩa là Không chất chứa không thu vét =à mình không tôi lỗi. 
- Nhật nhật tiến cẩm. y HH ¡B  &  , nghĩa là : Ngày 
ngày dâng áo gấmn. 


- Táo tứo tiến ngọc thực # # :( ! Ñ., nghĩa là : Sáng sáng 
dâng hột ngọc, túc cơm trắng. 

- Tám: doanh thế sự .- + # ®, nghĩa là : Làng Ìo việc đời, 

- Lự chung gia nghiệp % $9 € £., nghĩa là : Lo tụ nghiệp 
nhà. 

- Đòng cầu hạ cát * & § 6 , nghĩa là : Mùa đông thì mạc 
áo da, mùa hạ thì mặc áo gai. ˆ 


- Thuy chu lục xa  &  R -F, nghĩa là : Dưới nước thì đi 
thuyền, trên bộ thì đi xe. 


- Thinh chữn lưm mộc 3#  # + ,nghìa là : Thỉnh âm chấn 


(11 Liêt Tư, tên sách, tất cả có 8 quyến, xưa đề là Liệt Ngự Khấu đời Chư soạn 
ra, được Trương Thầm: đời Tấn chú giai. Lưu Hướng nói cái học của Liệt Từ 
vốn ở Hoàng Đế và Lão Tử, Ìai nói ha) thiên Muc Vương và Thanh Vấn không 
phải là lời của người quần tử. Sách này phần nhiều do người đời sau chen 
thêm vào. 


(2) 4 ngữ, tức biển ngấu đối nhau. Có từng cáp hai cau đổi nhau 


215 


động cây rùng. 

- Hưởng át hành uân Ÿ % fr X, nghĩa là : Tiếng dội chận 
mây bay. 

- V đoán hạt (1), hữu hồ hạc (2)chiốn & 1# tS Í1 Øø£ 


vì ~ . h , vn ự ` - _~“ , , - 
« xe nghĩa là : Tuy rnậc áo vải ngắn mà có sự ấm áp của áo đa 
chôn, da cáo, 


- Tiến nhung thúc hữu đạo lương chỉ 0ì lU ÄCÂN l ký 8o. , 


nghĩa là : Tuy ăn đậu thô rnà có mùi vị của gạo nếp gao kê. 

- Quân thôn giai den £  Ý ý, nghĩa là : Vua và ke bề tôi 
đều yên. 

- Vật ngã giat lợi. ‡ö X WÏ tÌ, nghĩa là : Vật và ta đều lọi. 

Văn thể ấy khác hắn với của sách Tả Truyện và sách Quốc 
Ngủ. 

Trong Tá Truyện chỉ có một câu đối ngẫu như thế : 

- Sờo uẫn chư Phàn — # ®& +X +. nghĩa là : Cái ổ rơi ở đất 
Phàn. 

- Hôn tường tại Ngô. K| 4V ¿ 4, nghĩa là : Người giữ của bị 
sát hại tại nước Ngô. 

Liệt Tử và Trang Tủ là những người lánh đời ở Ẩn, ăn nói 
phóng túng, nhưng tóm lại, Liệt Tử có thần vận, Trang Tủ [9a] 
có khí cách. 

Trang Tử nói : "Này, tâm tình con người ta, mát muốn tròng 
được sắc thật đẹp, tai muốn nghe tiếng thật hay, miệng muôn ăn 
vị thật ngon, mũi muốn ngửi mùi thật thơm, lòng muốn thật thong 


thả. Nam điều cực sướng thích ấy, tâm tình con người ta không 
thế khải được. 


Nuôi đưỡng nảm điều cực sướng thích ấy thì phải! có tài nàng. 
Không có tài nang thi không thế được năm điều sướng thích ấy. 


(1) Mựợt, áo vai của người ngheo 
(2) Hac, môt loại chốn. da dùng làm áo rất ẩm. 
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Cho nên bậc vua sáng tất nhiên trước hết phải trị yên nước 
mình, rồi về sau tram điều vui thú sẽ được”. 

Ôi ! Nếu tin theo lời này thì từ xưa trị nước lại là công cụ để 
cầu dật lạc thãa tình dục hay sao ? 


Đáp lời Ai Công, Khổng Phu Tử nói : "Chính trị của Văn 
Vương, của Vũ Vương còn bày ở sách sử. Người còn thì chính trị 
thi hành, người mất thì chính trị đứt bỏ" 


Tuân Tủ nói : "Pháp chế không thể đứng một mình, việc 
không thể tự thi hành, được [9b] người giỏi thì pháp chế còn, mất 
người giỗi thì pháp chế mất”. 

Nói như thế cũng là một ý ấy. 

Nhưng lời nói của thánh nhân thì tự nhiên phẳng ngay. 

Tuân Tủ nói : “Hữu trị nhân, 0ô trị phúp”'. \s mo u 
nghĩa là : Chỉ có người làm nên cuộc an t1, chớ không có pháp chế 
làm nên cuộc an trị. 


Lời này càng thấy cảm phát mạnh mẽ. 


Hàn Phi Tử nói : "Nước Dĩnh có người viết thơ cho quan Tế 
tướng nước Yên, viết thơ ban đêm mà tối lứa. Người cầm nến 
bảo : "Cử chúc” (đốt nến). Người viết thư ben viết lộn chữ cứ chúc 
(đốt nến) vào trong thư. Việc cử chúc (đốt nến) không phải là ý 
của bức thơ ấy. Quan Tể tướng nước Yên nhận bức thơ, vui mừng 
báo : "Cư chúc là đốt nến là chuộng sáng. Chuộng sáng là tiến củ 
bậc hiền tải mà dùng”. 

Quan Tế tướng bền trình lên vua. Vua cả mừng, cho tiến củ 
người hiền tài mà nước được trị. Nước được trị vì tiến cử người 
hiền tài không phải ý của bức thơ. 

Do đó có thể biết quan TẾ tướng nước Yên là người hiền tài, 
lòng chân thành ưa việc thiện, cho nên hề mát trông đến đều là 
chân cơ chí lý. 

Sách Lứ Thị Xuân Thu (1) nối về việc trị nước còn có chỗ 
(1) Lữ Thị Xuân Thu, tên sách, cũng gọi là Lữ Lám, có tát cả 26 quyển, xưa đê 

là Tần Lư Bát Vì soạn, sự thật Lứ Bát Vì: khiến các môn khúch làm ra, đại 


để lấy đạo Nho làm chủ yếu, có tham bác đạo gia, nhưng dẫn chưng có nhiêu 
chỗ sai lầm. 
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đúng, lời lẽ tỉnh thông sáng sủa, ý nghĩa gọn gàng tóm tắt [10a] 
hơn hẳn sách Hoài Nam Tủ. 

Sách Án Tử Xuân Thu (1) có câu : Thánh nhân thiên tự tất 
hữu nhất thất. Ngu gid thiên lự tất hữu nhất đắc K ^ t &8 + lí. 

1.5%  F& + fÚŒ ”† nghĩa là : Người sáng nghĩ một ngàn 
điều ất có một điều hỏng. Người ngu tối nghĩ rmmột ngàn điều áắt có 
một điều nén. 

Lý Tả Xa (2) dẫn câu này. 

Sách Lư Thị Xuân Thu có chép bài ca nhạc của thời Cát 
Thiên Thị (3), tám người lực sĩ bát bò, người thì giãm chân, người 
thì ghị đuôi, người thì nắm sừng, làm náo loạn mà hát bài Bá¿ 
Chung, cung gọi là bài Tdi Đân. 

Cao Dụ (4) chu thích - 

- Đầu túc 1: ` cũng như iợc túc “* + là động chân, 

- Tải dân ®& ! là nói bản nhạc tổng gộp muôn vật, là tên 
của tám thiên nhạc. 

Đầu tác theo ý của tôi tức là loại hát giậm chân của đời sau 
này. 


() Án Tử Xuân Thu, tên sách, có tất cả 8 quyển, không thể khảo xét ai là soạn 
giá, xưa để là Án Anh soạn, vì trong sách chép những việc về An Anh, có lẽ 
người đời sau góp nhật thanh sách và dựa theo đó biên là An Anh soạn. Sách 
Hán Chỉ chép là Án Tử, hệt vào sách Nho gia, nhưng sách Sử Ký và Tkiy Chí 
đều gọi Ìà An TƯ Xuôn Thu. 

(2) lý Tả Xe, người đời Hán, đầu tiên la quan nước Triệu được phong Quảng 
Vũ Quân. Khi Hàn Tín và Trương Nhĩ đánh nước Triệu, vua nước Triệu là 
Thành An Quân Trần Dư không dùng kế của Lý Tá Xa cho nên bị bại, Han 
Tín phá được nước Triệu, chiêu mộ được Lý Tả Xa, dùng kế của Lý Tá Xa 
hạ những thành của nước Yên, nước Tề. 

(3) Cát Thiên Thị, biệu vua đời xưa, không nói mà tự tín, không hóa mà tự 
hành. 

(4) Cœo Đụ, người đời Đông Hán, làm chức Bọc dương lịnh, có soạn sách “iiếu 
Kinh Giới và chú thích sạch Chrển Quốc Sách, Lữ Thị Xuân Thu, Hoài Nam 
Tử. 
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Sách Tế Thư (1) nói về đạo fu (hân tiếp rật {sửa mình và tiếp 


XÚC Với mọi Vật ơ ngoài ). 


Sách Âm P0ứC2 mói về sự huyển bí của trời, đất, nguời và vật. 
Sách Taớm Lược (3) nói cơ thuớt rỉ /I] nuốc dùng bình. 


Về nghĩa lý thâm trầm của sách xuat thì không sách nào hơn 


ba bộ này. 


[,uu Hầu t Trưng Lương (ÍẮI học những siích này cho nền làm 


bậc thầy cửa vua rà thân thể thanh danh đều được thông đút, 


Cbn người nói Trương Tu Phòng chiêm Xung thì cũng nông 


cạn lam. 


Sách Han Thứ nói Trần Bình ã) ham độc sách, chuyên về cái 


(1), Tố Thu, tên sách, có L quyền xưa đe là Hoàng Thích Cong soạn, Trương 


(2) 


L3) 


th} 


Thương Ánh đời Töng đà chú thích, đại v lầy đaudfui, nhậu nghĩa. ÌỀ lam nhát 
thê. Trương Thương Anh lấy thuyết của Lâu Tư mì chủ thích Nhung bón 
vàn và chú văn cũng có nhiều chỗ như đó niạt caw bút viết ra, cho nên có 
người nghỉ ngơ răng Trương Thương Ảnh soan va và ngụy thác cho Hoang 
Th.ịch Cang 

Âm Phú Kinh, tên sách, có Ì quyen, xưa đe là Hoàng Đề xuan Theu Á} ?íc?) 
(1í trong 7v Phụ. loại sạch ve bình ma có Thư? ủng Am Phu Riếm Tục. Ì 
quyên. (thu “Phụ Âm, 9 quyến .The( /ạ‹ di Đi Su la, thì Chủ Thu Am Phớ Ìa 
sách bình thư, con xách /(j¡ D2, Rímh Ya sách đạo giác Sách này này được 
“h:íi Công, Ph.tnc Lai, Quy Cóc Tư, Trương Luơng, Gia Cát Lượng, Ly Tuyên 
chu thịch. Sách T?heớ Cóng Án la sích đạo gia chứ khong phai sạch hình ta, 
Chu Huy đời Tung có soạn sách Âm uc Kinh Kháø Dị, Ï quyền, nói Vục Ấy có 
nhúng lữi nói tính thám, neu khong phát Ì\ ngươi su gác thì khong thế viết 
nỏi sìàch 4y Hạ Nguyên Định có snn xách An Pù Ki (iant Anhia 4 
quyên, với thuyết }1v đàn pháp giai thích an phụ 

Tươi Lưk, tên sách, có tứ ca 3 quyền, cách xưa để là Hiuaang Thách Công: 
as.en, đo là sạch cư Hnang Thách Công trráo cho Trương Lương m trên cầu 
đề học tập. Nhung mm văn trong ch không pìang đứi Tan, đm Han, ea le 
ngươi đời =au địì nzụVv thác tịi 


Trang Tương, nruớm muac Hfnn đơi Han, từ lá Tu Phong, ong tờ ö đơi của 
Trương Lưng Ìan: Tế tương nước Hn Khi nước Tạn diệt nưne Hạn, Trung 
Lương đeu:› hết tiền củ. ta tì ngưm lo thu cho nước Hàn. được nưưm lực 
sì Am mưu ẩn hại Tin Thúy Hang ö Bac Làng Sa, Việc thất bại, Truứng: 
Lương đổi tên họ tần tranh z Hạ Bì. họe bình pháp vơi Hoang Thách Cang, 
riup Hàn Cao Tủ diệt H an Vũ, định vên thiển hà, được phang Lưu Hàu, 
học thuat tịch cóc của thần tiên 

Tran in, người ở đất Tương Vu đơi Han. tư là Nhụ Tư. luc tre nhà ngheo 
ham thích cai thuật của Hoàng Đề và Lao Tu, gaup Hàn Cứ Tố đình ven 
thiên hịi được phnng Khuc Ng -hịch Hau. Khi Hiều Huẹ ĐÐé len ngôi. lim Ta 
Thừa tương. khí Lủ Hàu (đt, Tran Bình và Chủ Bat [\p muu get v.v canh 
cuzt ho Lú, lập Hieu Van e, làn ven nhà Han 
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thuật của Hoàng Để và Lão Tu, chỉ có ba mươi mâu ruộng, và nói 
Trương Ísuơng cần có bình pháp mà thối. 

Đầu đời nhà Hán, nói về kinh 722, kinh 7, thì chỉ có Dục 
€a (1) mà thôi. 

Sách Tá» Ngự (2) của lục Gia rất là thuận chính, có phai la 
tôn phải của Thatt Thiên3) chang 2 

Môi lần một thiên được tâu lên, Cao Tổ bến khen ngời, cuối 
cùng đã mơ đầu việc triuu giối kinh 722, kinh 725, đời nhà Hán. 

Lục Gia là nguới có tài múp vụn, 

Trần Thang (4) lúc mới khởi bình đà biết tìm (| sự đồi của 
thánh nhân, đón Không Phụ 15" tồn lên liưm Thái su bác sĩ Tuy 
đại sự không thành nhúng Trần Thang cũng đăng gọi là có kiên 
thúc cao sieu. 

Tiếc răng việc nàv không được su giích để cao [Í Ea], ray chì 
thấy ơ trong sích Không Tùng Tu (6ï. 


tỊỊ đJuẻ Gớc, nguờt nuốặc Nơ đời Hàn, có tú bien thuy et, theo Han Cáo To định 
vén thiên hạ, đị sư Nani Việt Chiều du Triệu Đi của Nann Việt, khi trở về 
được phhng Thai Trung đại phú, phụng 1henh biến =nân duyên cơ nhị Tin 
thì 1nitt nhu Hàn thị hung thiinh >iích 7 ơn YJpø, eõ 192 thiên, lúc Lụ Hau cam 
quyền. thịyc bệnh ư nhà, về lau cùng Tran Bình liúy kế diết tru vàv cánh eu.t 
họ Lu Rhì Hicu Vàn Để lên ngói, Triệu lát xun+ đe, Dục Gv đị su sang Nam 
Việt chícu dụ Thiếu Đa làm chủ haiu cụ ¡ nhà: Han 


9 Fợp Nệm, tên sìcb, do Lục Ốc đời l[ìn ,en 
LỆ 22 Pin túc lì sách on Pư bat rên cóc c Vinh khốc viet 


(41 TPrớớm T66, ngu ơ đạt Dương Thanh dđịn Tôn tụ 1v 722, đai khởi bình 
chong lũ nhĩ Tan tronz thớt Tìn Nhị T£, các nu th huven đđểu thểu về. Trần 
Thang tụ lập in Xr Vương, thứ lực tít banh tu enz, ve <ca hị tuờng nhai 
Tan là Chung H0n định bát, vài lì Tr mm Gv et de đu hang quản Tan 


Là) Khòng Phú ngướn đi Tan, cụnz gót Đụ Tụ Phụ, từ là Gran, la “Pu Nưu, la ch.au 
9 đời cu Khongr Tú. thong hieu lúc nhẹ, lam đành sĩ ở nuớc Nguy Rhi Tìn 
Thuy Hoitnz gom: thau thiên hi khan, Phú đưc tru lưu 722 (Quốc Vớn 
Tường (2u, Lạn chúc Thìeu phú. hi lv Tu dc nưhẽ đdát xách, Không Phụ 
đu ciìt nhúng xích Ƒuớn Net, Hang Phu, Thu Riub, trong tách ø nựai nhịt 
thứ cưa tô tiền, ăn tròn ở núi Tung ;n Về cau Tiên Thiến Hước rên hung) 
khơi bình rước RKhóinz Phú làm: Thai Phó hon ¿+ Phụ th.cc ticnh lui ve. mát 
œ nuøne Thìn, eõ viết 20 thiên kịch, kín lì n7 ung nu 


tội Kông Tưng? Ti, tên sách, có tt ca 3 quven, xuucile ta Rhong Phụ kh cn, chep 
những lươi noi của Rhonz Tu, Tu Thượng, Tu Cao. Tu Thuitn được 20 thiên, 
lại có nhúng bài phụ của Khong Tang phú thê  cuoöt qiiven Chủ Hy báo 
viìn khí tronz nàch Nhang Tun¿¿ Tu yêu đụ! khong giong nhủ euat thời "T:ày 
tan 
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Sach Thuyết Uyến Tân Tự trích chọn những lài hay nét đẹp 
của đời Thượng cố trớc thời kỳ nhà Tần đốt sách, với lời khuyên 
ván sáng tổ đầy đủ và lời nghị luận thuần nhà không rườm rà, 
không tạp nhạp, như của thiên tử ở dưới nhà lớn trên nệm êm ( 1) 


có thể khảo xét được. 


Sách Han Ti Ngoại Truyện (2) trung đẫn cũng nhiều đanh 
ngôn (3), cách luận (4), nhưng có hơi phiền tạp không được thuần 
túy như sách này (Thuyết Uyến \. 


Duơng Tư Vân (tức Dương Hùng) suu tập những lời nói Ìa 
của nước khác làm sách Phương Ngôn có lã quyển, được Lưu Hâm 
khen ràng : “Nêu không có tài điểm đạn, nếu không có ý thâm 
trầm thì không thế có tỉnh nhuệ lầu nam để hoàn thành sách này 


đuợc”. 


Trọng Trường Thông (3) và Tuân Duyệt (4) đều là thuần Nho 


(\ì Sách Hhin Thí Ni Truyền có cau ; hiến thch Quáng bự cha hạt, thay truang 
clli Hội chìon Hư ca thôn? XÃ % Ñ lq -© {  „h c -2 1 Mự Dj z< .Ì 
nghìa la - Vua ở duối nhị lứn, ở trong nan trương, ở trên th;ênm nén ì 

(21 Hnn Thị Xeeri Truyện, tên sách, có tất cỉ FÔ quyên da Hàn Anh đài Haìn san 
Han Anh suy y nghìa của nhà thơ trong kinh 27 lăn Nói Truyềw VA Nhớ vn 
Truyện. Nói Truyện đa thất Tắc tư l¿cu, nay chỉ œn Người Truyền. Nach nay địìn 
kÌÙ nẠt có sư cố HĐƯỨ chứng? mình bang Eịt l2 trong bình ha 
r)ưnh ngôn, lơi nội hay, lời nai đúng, 

Chích nấu, như ch nưôu, li nai đúng đến có thê làm: phép tạc 

(339 TYong Trương Thiướng, người ở đất Cao Bình đi Đang Han, tự Ìa Công Lv, 
lúc trẻ han học, tình ngay tháng dầm noi, người ït noi, người đdơi chủ Ìà eđuồng 
sình, có viết sách An Vpon 

(4) Tướn Duyệt, người ð đất Dình Xuyên đơi Đông Han, tư là Trọng Dụ. 2 tuấi 
đã thuộc kinh Xướn ?29%⁄L nhờ đai, tỉnh trầm tình, ưa viết sach, trong thơi 
vua Han Hiến Đề, làm: chức Thì giang trong cung cấun, rồi đối làm: Bì thu 
Giátn thị trung, lúc ấy quyền chình về tay Tào Tháa, nhưng chỉ của Tuần 
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đời Hán, sách Xương Ngôn (của Trọng Thường Thống soạn) và 
sách Thân Giám (của Tuân Duyệt soạn) đều kế rõ sự tình, trương 
bày tiếng tam về đạo đức và thực công về tr† nước yên dân không 
trái với đạo đức nhân nghĩa. Do đó có thể biết được Trọng Trường 
Thống và Tuần Duyệt đều có tài học về kinh bang tế thế. 

(L1b] Sách Hoài Nam TỶ nói : "Sức của vua Kiệt có thể bé 
nỗi sừng hươu, duỗi ngay nổi cái móc, kéo nổi sắt làm dây, hút 
nổi vàng”. 

Người viết sách Ngoại Kỷ chép sai ra : Nang thân câu sách 
ñP#3#', nghĩa là : Có thể kéo ngay nối đây xích sát. 

Nhà Nho đời Hán xuyên tạc, lại lấy đoạn Nang thân thiết câu 
( +b¿Ñýj —, nghĩa là : Có thể kéo ngay cái móc) làm một câu, đem 
chữ sách #_ cho thuộc về đoạn văn ở dưới thành câu Sứch phạt 
Huu Thị thị # %x %4 x.© , nghĩa là : Tìm kiếm tội lỗi của họ 
Hữu Thi mà đánh để trừng trị). 

Giảng nghĩa cưỡng ép đến như thế. 

Hoài Nam Tử nói : “Bá Nha cố cầm nhỉ tú mã ngưỡng mạ” 
(ÀA 15L 9 ấy 3% @cC € 1L, nghĩa là : Bá Nha đánh đàn rất hay 
khiến con ngựa đang ăn phải phun lúa ra ngấng đầu lên cười (1). 

Chủ : 

Ngưỡng tức ngắng đầu, nói con ngựa cười. 

Hoài Nam Tử nói : “Hồ Ba cố sát nhì dụ ngư xuất thính” 
t0 3V 0 sy Ai ,E dị 8 nghĩa là : Hồ Ba đánh đàn sất thì con cá 
đang lội phóng lên nghe. 

Chú : 

Ba, người nước Sở vốn đánh đàn sắt rất hay, có con cá lặn 
dưới nước đài hơn trượng phóng lên mát nước mà nghe. 


Duyệt vần trung thành với nhà Hán, cho nên mưu kế không được dùng, ben 
làm 5 thiên sách Thân Giám, lại y theo thể 7d Truyện làm l3 thiên sách 
Hán Ký Ìm gọn, việc tỏ, biên luận nhiều điều hay đẹp. 

(1) Dịch theo lời giải nghĩa chữ ngưng mụit trong từ điển Từ Hai. 
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Liệt Tử nói : “Hồ Ba œ7 [La] xát nhị điểu uũ ngư được” 
» Ứ, ẠC 2c 6 8# .ø n ,„ nghĩa là : Hồ Ba đánh đàn sát thì chim 
múa cá nhảy. 


Tôn Khanh Tử nói : “Hồ Ba cổ xát, du ngư xuất thính” t4 


4L 1 3í ® d: # nghĩa là : Hồ Ba đánh đàn sát thì con cá lội phóng 
lên nghe. 


Hoài Nam Tủ nói : “Sở quốc oang kỳ uiên nhỉ lâm cầu 0ị chỉ 
tàn”. Ñ = P† Kiến £.L A -{ nghĩa là : Nước Sở mất con vượn 
mà rừng cây phải tàn ruụi vì cuộc tìm kiếm. 

Chú : 

Làm rùng cây tàn rụi vì tìm kiếm con vượm. 

Bách Gia Thưc chép : Tống thành môn thất bóa, nhân cấp trì 
thủy dĩ quan ốc chỉ, trì trung không biệt ngư tốt lộc w P1 & Ax th 
J4 ;È 4 rL)§ K + xu Đ 93 & nghĩa là : Cửa thành nước 
Tấnghị lửa cháy, vì người ta múc nước hào tưới lửa, trong hào 
cạn nước, cá đều lộ ra ca. 


Đỗ Bật nước Nguy làm bài hịch kế tôi nước Lương, lời lẽ gôc 
ở đây. 

Nhan Chì Thôi nói : "Sách Thới Sử Công Ký có câu : Ninh 0ì 
bê khẩu, 0uô 0 ngưu hậu + 4 0 »x 2y 3 4 nghĩa là : Thà làm mỗ 
gà, chứ không thêm làm đít bò (1°, Đó là dùng câu trong sách 
Chiến Quốc Súch (2) 


Sách Chiến Quốc Sách Âm Nghĩa của Diên Đốc chép : Thị, 
kẽ trung chỉ chú, tùng, ngưu tứ P ft  . L .ñ.† £ nghĩa 
là : Th¿ là phần chủ yếu trong con gà, ng là con bồ con. 


(1) Kê khâu ngưu hêâu. thà làn tnö gà chư kHông ‹...¿ đít bo. 

(2) Chiến Quỏc Sách, tên sách, gọi tất là Quc Sách, cũng gọi là Đoan Trường 
Thư, Lưu Hướng đời Hán sưu tập những việc mà các nước chép tron Thời 
Chiến Quốc trước lúc nhà Tấn đốt sách, chía ra Táy Chu, Đông Chu, Tan, 
Sở, Yên, Tế, Tam Tấn, Tống, Vệ, Trung Sơm, tất ca 12 nước, gọi là Chiến 
Quờc Sách. Tư Mã Thiên viết sách Sử Ký chọn lấy lời vàn của Chiến Quòc 
Sách rất nhiều. 
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Như thế thì chữ khấu + đối ra chủ thì  ,chữ bu £ đối 
ra chữ (đòng íc 

Đó là thói tục viết sai. 

[12b) Khoái Triệt tâu với Hán Cao Tế ràng : Chích chỉ cấu 
phệ Nghiêu, Nghiêu phi bất nhân, cấu cố phệ phi kỳ chu. © # "K # 
+ J1} £°. , M sk JL f £ ,„ nghĩa là : Con chó của tháng ăn trộm 
Chích sủa vua Nghiêu. Vua Nghiêu không phải là bất nhân mà 
chó sủa. Chá sửa vua Nghiêu. vì vua Nghiều không phải là chủ 
của nó. 

Đó toàn là dùng Chiến Quốc Sách, chỗ Điều Bôt nói với Điền 
Đan. 

Sách Lưận Ngữ (1) chép việc Công Đã Tràng bị giam trong 
ngục mà không phải là ông có tội. 

Sách Quang Bác Vật Chỉ chép : Công Dã Tràng nghe được 
tiếng chim, nhà nghềeo, ở không, không lấy gì mà nuôi sống. Có 
con chim bay đến nhà ông kêu lên răng : “Ơ núi Nam có con cọp 
tha con đê đến đấy, hãy mau đến mã lấy". 


Y theo lời chìm, Công Dã Tràng đi đến trong núi, quả nhiên 
lấy được con đê. 


Đến khi người mát de dà theo dấu tìm thấy sừng đề, cho là 
Công Đã Tràng an trõôm dê, thua len quan. 


Vua nước Lỗ bát Công Dã Tràng giam vào ngục. Đức thánh 
Không Phu Tử của ta có biện bạch cho Cong Dã Tràng mà cũng 
không gỡ cho khỏi tội. 


Chưa bao lâu, chìm sé lại kêu ở nhà ngục rằng : "Người nước 

Tẻ xârmn lăng biên cương, hãy mau chóng ngăn chúng”. Viên giữ 
ngục bẩm lên vua Lỗ. Vua Lỗ không tin, chỉ theo lời mà dò xem 
thì được [13a] biết quân Tế quá đã tiến đến, ben sai Công 2ã 
(1) kuận ngủ, tên sách, chep lãm của Không Tứ ứng đap với các học trò cùng với 
ngươi đương thơ va những lời của học trò của Không Tư hỏi đạp lần nhau. 


khi Không Tư miất rồi, các hoc trò sưu tầp lại vn biên thanh siích cợi la Luận 
Ngư hay Lô Luận 


224 


Tràng phát binh chống giặc được thắng trận. 


Do đó vua Lỗ tha cho Công Dã Tràng, ban tước và cho làm 
quan Đại phu. 


Ông không nhận những ban thưởng ấy vì thẹn mình được 
tước lộc nhờ loài cầm thú. 

Về sau ông bỏ cái học nghe tiếng chim. 

Việc này giống như chuyện của người nhà quê ỡ miền Đông 
nước Tề, e ràng không phải là chuyện thật. 

Thiền Cøđo Chữ trong sách Đại Đai Lễ (L) chép : Không Tử nói 
với vua Ai Công rảng : "Lịch đời nhà Nge nhà Hạ, tháng giêng 
chuôt sao Bác Đấu chỉ cung Mạnh Dần, lúc ấy nước đá mới Lan, 
côn trùng mới tỉnh dậy, các loài cây cô mới bát đầu mọc mầm đâm 
tượt. t2), thụy trĩ (3) kêu không trái thời tiết, vạn vật cùng với sao 
Tuế (4) đều sinh ở phương Đông để thuận bốn mùa, rồi đứt ở đông 
phân. Lúc ấy gà gáy ba lần và cuối cùng trời sáng với thỉnh âm 
và màu sắc, tuần tự 12 tháng thời tiết đứt vào tháng Súu, tức 
tháng chạp (ã). Ngày tháng đầy đủ thành một năm. 


Trải qua năm năm thì nhuận một lần để thuận đạo trời. 
Đó gọi là Meøu bế nguyệt. 


Thiên (trời? nói là Tác nành nhật dử, duy thiên thị đái (nghĩa 
là : Làm ra ánh sáng ngày ngày, chị đội trời trên đầu). 

Địa (đất) nỗi là Tức xương nhật dữ du v [3b] địa thịt sự (ng hìa 
là : Làm cho vạn vật thịnh vượng dối dào ngày ngày chỉ lo là¡n 
việc cho cuộc đất). 


(1! Đai Địi LỄ tên sách, cũng gọi là Đại Đai Ký, do Đái Đức nhà Hán biên chép 


(2š Nguyên văn : Bách thơo quyên dự - Quyền dư Và nói có cây bát đầu mọc mẩn 
đann tượt 


ŒGÙ_ Thưy trì, chịm tì báo điểm lành. 


(4) Tuế Tỉnh tíc Mộc Tình, người xưa tìn rằng sao Tuế một năm đi một thứ, 
Xơav tròn một vong trời trong 12 năm 


(5) Đến tháng giêng thì chuôi sao Bắc Đấu chỉ cùng Dẫn, suy ngược lên thì tháng 
chạp., chuỏi sao Bác Đầu chỉ cung Sưu. 


225 


Nhân (người) nói là Tác lạc nhật đứ, duy nhân thị hị (nghia 
là : Làm vui thích ngày ngày, chỉ có người là vui chơi). 

Đây gọi là trong ngoài hơp nhau với mọi vật sinh ra và cái 
đạo phồn thịnh đổi dào như thế. 

Trời làm ra người, đất làm cho giàu có, người làm ra thịnh 
trị, vui cuộc thịnh trị mãi rà không chán mỗi, của cải thuế má 
hợp thời tiết. 

Nay chọn lấy vào phần Ngoại Kỷ, xén gọt quá nhiều khiến 
cho vàn chương không thấu triệt được. 

Sách Sơn Hai Kinh nói : Trên núi ỡ Hấp Châu có con chim 

: ` P4 ˆ ” ` + -. ˆ ˆ z 
nam màu ngấng lên trời, gọi là mình điểu, cho nên mới có phong 
tục Bách Nhạc Ca Tiên. 

Phần Ngoại Kỷ nói vua Chúc Dung nghe tiếng chìm mình 
điểu để làm nhạc ca, là trích lấy đoạn văn này. 

Sách 1 Thị Xuân Thư chép : Nĩnh Thích (1) muốn cầu gặp 
vua Hoàn Công nước Tề, vì khốn cùng không lấy gì để tiến đạt 
lấy mình, mới làm khách thương [14a] đi kéo xe cho người đến 
nước Tề, chiều tối ngụ ở ngoài cửa thành. 

Tế Hoàn Công ra đón khách ở ngoài xa, ban đêm mở cửa . 
thành, đuổi kế kéo xe thuê, đến đuốc sáng choang, kẻ theo hầu 
rất đông đảo. 


Ninh Thích đang cho bồ an ở dưới xe, xa trông thấy Tề Hoàn 
Công ben ben buốn bã gö sừng bò mà vội hát. 
Sách Van Tuyến chủ : 
Thương là khúc ca. 
Bài hát ấy của Ninh Thích như sau : 
1 Vưtiygt dat đong phương lịc, lẹ thạch ban. 
N 3 + 7 ?® HS %_ từ 


(1) Ninh Thích, người nước Vệ, thời Xuân Thu. 
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3„~ “ThướHớ tt trnớ bctch hệ, thanh: Hìịa lực. 
l9 1 1l 2 hủ H R 
3~ ho bo lít, lí He, 
Am h 6 23 H& 
#)- Thới bai Hựo hề, \ưhid Thuận, 
"1 8ñ ®É% ® 4 # 
5>. Vơtne hé, mo lực tuực lê thưao. 
+: 2 3h f8 ãm # 
G)- lai than tạt rÌu trúc, 
%X Ứ # Hị ?t 
7+ -THít chùm chứ nụ thiểi Sơ quốc, 
H ã 0! M tl jl H 
Dịch ngh : 
1)- Mặt trăng mọc ở phương Đồng, đá mài lấp lánh. 
2)- Ó trên có cây tùng, cây bách, xanh tốt tại thơm tho. 
3)- Mặc áo vải thồ bảng chỉ gai, 
4)- Không gặp thời, không gặp được vua Nghiêu, vưa Thuấn. 
5)- Bò ơi, rần sức àn có mọn, 
6)- Vị đại thần đang ở một bên ngươi. 
7)- Sẽ phải cùng ngươi đi qua nước Sở. 
Dịch thơ : 


Tran lên Dorur, (lai trai lai hang, 
“nơ bách cÍett tươi tân Hoan vinh, 
CH ơd (to V1 MỖI tranh, 
Thun, Xvhieu chẩn dai, thơi đanh cko deưng, 


Mơ có Trọn, ram an! Do hơi } 
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Vị đẹi than hiện Tai DcH tươi 


xÄ1Đ SeHớ NHI tÚC So CÌÓ0 KOI, 
Bối vì : Ninh Thích là người nước Vệ, 


Thương là tiếng kim, trong tréo, cho nên lấy (hương làm ca 


khúc. 
Ứng Thiệu ( 1) lại nói : “Tế Hoàn Công đang đêm ra đón khách, 
Ninh Thích gô sừng bò cao tiếng hát : 
-+ e0 sơn tia hớca, bạch tuạch lạn c2), 
dJ li ca IA" đụ 
3. Ñinh be ph, Vưhiet che Than thin. 
+ +® !‹ ĐC tt vs g8 
x10 odt bo đam tị Ích chỉ can 3}, 
to? ® W HÀ 4 TU 
4)- '[IHtriư họ hạn nưtưtU bọc la bán 
ÚC THẾU tt 6 £ 
- Trưởng ca: Ùb tĩnh mình ha thì cạn 2 
1t íC 3X  Í[ É( tt 


Dịch nghĩ : 


1)- Núi Nam cao vòi vọi, đá trắng tươi sáng. 


2)- Sông không gáp thài vua Nghiêu truyền ngôi cho vua 
Thuấn. 


3)- Vải ngắn áo đơn đến ống chân. 


(1) ng Thiệu người ở đất Nhứ Nam đời Đông Hán, tư là Trọng Viện, học rộng, 
nhiều kiến văn, trong thời vua Han Linh Đế làm Thái tbủ Thải Sơn. Lue ấy 
bàt đầu dời đó về đất Hưa, điển chương đều thát lạc, Ứng Thiệu viết sách 
Hản Quan Lễ Nghỉ Cổ Sự. chế độ của triều đình phán nhiều noi theo đỏ. 
Ông có soan aách Phong Tục Thông, Trung Hán Túp Tụ. 

(2) bạn, tươi sáng. 


uì) Cán, xương ống chăn từ đầu gối đến bàn chân. 
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4)- Tù tối đến nửa đêm cho bò án. 
5)- Đêm đài tam tối bao giờ trời sáng ? 
Dịch thơ : 


Da trắng phí nu. Vam lớn tuần, 
"5Ä hong đập thời, XưhicttC Thuê Ptulyèn ngồi. 
_y}o rhmt tai rực: phú đu, 
Cho bo cm có, toi tơi clển đêm. 


ad gu sang trong đem càng đồng ? 


Bài hát này khác với bài hát trước. 

Trâu Vương dâng thư lên vua nước Lương rằng : "Thân Đồ 
Địch xuống sông trầm mình”, 

Phục Kiên chú : 

Thân Đồ Địch là người cuối đời nhà Ân. 

Màn Thị Ngoại Truyện chép : Thân Đồ Địch ghét đời sáp trầm 
mình xuống sông. Thôi Nghĩa hay được, ngàn lại. Thân Đồ Địch 
bảo : Vua Kiệt (1) giêt Long Phùng, vua Trụ (2) giết Tỷ Can mà 
mất thiên hạ, vua nước Ngò (3) giết Ngũ Tư Tu, vua nước Trần 
giết Tiết Dã mà mất nước. 

Cho nên tan nhà mất nước không phải là không có bậc thánh 
trí, nhưng có bậc thánh trí mà không dùng vậy thôi !”. 

Nói xong Thân Đồ Địch âm đá trầm mình ở sông. 

Về thời đại thì khác với lời chú của Phục Kiền. 


(1L) Nợ Kiệt, vua cuối đời nhà Hạ, tên Quý. bạo ngược hoang đdăm vô độ, bị vua 
Thành Thang nha Thương đánh bại ở Minh Điều và đuổi ra Nam Sào. Nhà 
Hạ mất 

(3's Thương Tru, vua cuối đời nhà Thương, con của Đề At, tên Thụ Hạnh, tư là 
Thụ Đức, dùng lực hơn người, mắn tiệp giỏi biện luận, thích rượu háo gẮs, 
bạo ngược vó đao bị vua Vũ Vương nhà Chu đánh bạt, tự thiêu mà chết: Nhà 
Thương mất. 

(3) "Tức Ngõ Phù Sai. 


Việc này lại thấy ở sách Trang TỪ và sách Lư Lam (1) nhưng 
lời chú đều không nói Thân Đồ Địch là người đơi nào. 

Thiên Khởdo Cảng Ký trong sách Chu Lễ chép : Ngồi mà bàn 
luận đường lỗi chính trị, đó là chức Tam Cô;+z. Lập đường lối chính 
trị mà thi hành, đó là chức { lỗa] sĩ đại phu. 

Dương Ngưng đời Hán cũng dẫn điều này. 

Sách Thuyết Uyến chép : Vua Nghiêu gặp vua Thuấn mà 
bóng dâu chưa dời chuyến. Vua Van Vương nhà Chu củ ông Thái 
Còng mà ngày chưa tối. Cho nên bậc thánh hiền tiếp xúc nhau 
không chờ lâu mới thân nhau. 

Sách Quảng Bác Vật Chí chép : Vua Nghiêu gặp ông Thuấn 
ở phía Nam Phúc Trạch, ngoánh mặt về phía Năm nói chuyện với 
ông Thuấn, ngồi ở Long Điệt đưới bóng mát cây đâu. Bóng dâu 
chưa chuyển dời mà vua Nghiêu hiểu được tâm chí của ông Thuấn. 

Hai thuyết này đủ để bổ khuyết cho sách Sử Ký. 

Nguy Vô Ti, cháu nội của Công tử Và Ky, sử nhà Hán ''Ì' ˆng 
chép được phong ở đất nào. 

Sách Hậu Ngụ y Thư Tự Truyện chếp : Cao Đế phong làm Cao 
Lương Hầu ›Š5 & /£ 

Sách Đường Thư Thế Hệ Biểu lại chép \à Lương Hầu # 12, 
không biết căn cứ ở đầu. 

(15b] Trong bài 7r; An Sách của Giả Nghị có câu : Người giết 
bò tên Viên một buổi sáng xẻ mười hai con bò. 

Sách Tô Lâm Ký chép : Viên là người cùng một thời với Không 
Tư. 

Nhan Sư Cổ chú : Việc này thấy ở sách Quản Từ. 

Dưới thời Hán Vũ Đế, Tam Lão Mậu dâng thư, mà sử của họ 
Ban (tức Hản Thư) không chép họ của Mạu. 

Tuân Duyệt chép là Lịnh Hô Mậu. 


(1) Lữ Lám, tức sách Lư Thi Xuân Thu. 
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Theo sách Hứa Thư, Quý Bố (1) nói : “Quân Hung Nô vây 


Cao Đế ở Bình Thành, Phàn Khoái (2) không giải vây nối. Thiên 
hạ hát về việc ấy rằng : 


"Bình Tharth chỉ hạ ciệc thanh khởi” 
P#Ồw +* F # # ®% 
"Thet nhật bất thiưc bà nàn cấu nổ. 
+ H + Ê# £ & 3+ # 
Dịch nghĩ : 
(Binh sĩ) đưới Bình Thành cũng thật là khổ. 
Bảy rgày không ăn thì giương nö không nối. 


Dịch thơ : 


2Ä -hö tưng (dứt 8í Bình "Thanh Í 
Không ăn lâu bứa, nồ canh chẳng die. 


Nay tiếng hát này vẫn chưa dứt, 


Sách Thông Giám xén cắt câu hát này, cho nên lời nói không 


được minh bạch. 


(1) 


(2) 


Quy Bố, người thời Sở Hán tranh hùng, làm tướng cho Hạng Vũ lám lần làm 


cho Hán Cao Tổ khốn cùng, Khi Hạng Vũ mất rồi, Quý Bố cạo đầu xiếng cổ 
bán mình ở Lỗ Chu Gia. Lỗ Chu Gia nói với Đàng Công khuyên Hán Cao Tổ 
tha tội cho Quý Bố. Hán Cao TẾ triệu Quý Bố cho làm chức lang. 

Phùn Khodi, người ở đất Bái đời Hán, đầu tiên sống với nghề lam thịt chó, 
sau theo vua Hán Cao Tổ khởi bình, lắm lần lập chiến công, được phong Hiền 
thành quân, Hán Cao Tổ nhập, quan, muốn ở trong cung thất nhà Tần, Phàn 
Khoái can ngàn mới trở về Bá Thượng, Hạng Vũ với Hán Cao Tổ gặp nhau 
ở Hồng Môn, Phạm Tăng muốn giết Cao Tổ, Phàn Khoái cầm thuẫn sấn vào 
chê cười Hạng Vú, Hán Cao Tổ thoát nạn. Hán Cao Tổ lèn ngồi, phong Phàn 
Khoải tước Vưự đương hầu. 
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Theo sách Hán Thư, năm đầu niên hiệu Nguyên Phong (109 . 


trước Tây lịch), cô chì (1) mọc ở trai phòng (phòng đọc sách), cung 
Carn Tuyền (2). Có bài hát rằng : 


(1) 


(2) 


(q3) 
(4) 
(5) 
(6) 


1)- “Trai phong sản (t6q tháo 
7/7 r ÿ 
2)- Cửu hanh liên điệp 
1% # tdÈ  $ 
3)- Cung đông (3) hiệu 14) dỆ 
w # jñ 
#)- (Phi đô án (lipp (8), 
%4 BH ®% ¿3 
5} Huuên khí (8) chỉ tình. 
+ št È 
6)- Hỏi phục thử đô 
j4 2L 3ÿ 
2)- Man man nhạt mậu 
# # H # 
&@)- Chị sinh bình hoa. 
* 34 # # 


Dịch nghĩo : 


Chí, loại có thần, một thứ nấm mọc trên cây khô, sách Bển thảa nói có sáu 


loại cô chỉ : xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, tía, người xưa cho là loại cỏ báo điểm 
lành, uống cả chỉ sẽ thành tiên, cho nên gọi là Linh Chi. 


Cam Tuyên Cung, càng Cam Tuyền ở trên núi Cam Tuyền Sơn huyện Thuần 
Hóa, tỉnh Thiểm Tây, cũng gọi là cung Vân Dương và cưng Lâm Quang, vốn 
là Ly cang của nhà Tần, Hán Vũ Đế lại xây cất thêm những cung Thông 
Thiên, Cao Quang, Nghinh Phong, để mỗi năm tránh nắng hạ ở đấy. 


Cung đồng, tớ trẻ tuổi ở trong cung. 

Hiệu, nguyên bản chép sai raÈU, đúng là ¿t. 

Án điệp, nguyên bản chép sai ra E# đúng là $ ¡i8 
Huyền khí, không khí. khí trời. 
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1)- Ở trai phòng mọc thử cổ, 

2)- Chín cọng liền lá. 

3)- Cung đồng cho là điểm lạ lùng. 
4)- Mới mở đỗ án ra xem. 

5)- Biết đó là tỉnh anh cửa huyền khí 
6)- Đã trở lại chốn ấy. 

7)- Mọc lan ra ngày thêm rườnn tà. 
8)- Cô chỉ aính ra hoa thiêng. 


Dịch thơ : 


Có chỉ mọc Ø trai phong, 

Sởn sơ chín cọng liên cung lá Hi. 
Chứng đồng : Diễm lạ trên đơi, 
ẫNlở toang đồ.dt xét coi danh: ranh, 
điết la huiyên khi tính: cừnh, 
đụ tê chốn dụ, phúc lanh: Ó se0g, 
Ñtưm ra rực} Cứ IiỌc lái, 

Có chỉ đơm kết ro rart lít (huếng, 


Trong niên hiệu Thái Thủy thứ 3 (94 (rước Tây lịch), vua Vũ 
Đế nhà Hán ởi chơi ở Đông Hải bắt được chữn nhạn đồ, mới làm 
bài thơ rằng : 
{)- “Tượng tái (Ít (1: bạch tập tà :3), 
$ Ä& íñø Ó %* Š 
3)- Thực cam lọ, dịu rùnh Hicn, 


Ñ HH 8 È#⁄ % £ 


(1) Dư, dáng đẹp đã. 


(2 Tra sách Từ Hải, mục Tượng Túi Du, thấy nguyên bản chép thiếu 3 chữ 
Bạch Tép Tây. › 
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ä)- 2Xích nhạn tập lục phân ciên ([) 
*b HO Ÿ (ó 9H 

4)- Thì orty 14) tại) nơnt thái ăn. 
9%  j h6 Ú xX 

ð)- Thần sở hiện, tHỉ phúc chỉ, 
" HÍ Hi đã # 

6)- Đảng ong Tại, hạo pô cực. 
4£ í£ % ¡3 ⁄* H 


Dịch nghỉo : ˆ 

1)- Chiếc xe đẹp đề rnàu trắng chạy về phương Tây. 

2)- Người trên xe ăn móc ngọt, uống suối vinh. 

3)- Chim nhạn đó đậu lại sáu con rất nhiều. 

4)- Lông ở cổ lạ lùng có nàm màu chen lộn. 

5)- Thần ứng hiện, ban cho phúc lành. 

6)- Thần lên núi Bồng Lai lớn rộng vô cùng. 

Dịch thơ : 

„Xe trắng đẹp sẻ “Tâu rong chqu, 
Cam fộ ăn, uống lầu suối vinh. 
Sáu chỉm nhạn đỏ xinh xinh. 
.Năm mat lông cổ tỉnh dựnh lạ làng. 
Phúc ban cho, thần cùng hiện xuât 
ẹn Đồng gi rộng thật vô cùng. 

Trong niên hiệu Nguyên Đỉnh thứ ð (112 trước Tây lịch) 
người ta được cái đỉnh ở Phần Âm (phía Nam sông Phần) ben làm 
bài thơ rằng : _ 

(\) Phân uiên, dáng rất nhiều. 
Thù ông, lông lạ lùng ở cổ chim. 
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J)- Cảnh tỉrth (1) hiển: hiện 


6 3X #{ 
35!- Tín tỉnh (3) bưu liệt 
ló 4X /g 9# 


3)- Tượng tái chiếu đình 
+ K12 

+)- ,Nhạit quan di sát 
| WWqW ¿1+ 7T 

5)- Tham râu (3) khai hạp (4) 
+ ƒ#tP lị 

6)- Viên suu bồn kụ (ã). 
& đ $9 

2)- Phần Thư xuat dịnh 
3%) MU dị ấu 

8} Jloang hựtt nguyên thiểu 
%® l6 1U 


Dịch ngh : 
1)- Sao Cảnh Tính hiển hiện. 
2)- Sao Tín Tình bày ra rực rỡ. 
3)- Đã thành hiện tượng rạng rỡ ở vương đình. 
4)- Trông hằng ngày để xem xét. 
ã)- Cùng tham dự ngang hàng với trời đất. 


(\) Cánh Tỉnh, sao Cánh Tình, hình trạng vó thường xuất hiện ở nước cá đạo 
đức. 

(2) TYn Tình tức sao Thổ Tình hay sao Trân Tình. 

(3) Máu, đồng đẳng, ngang bằng nhau. 

(4) Khai hạp (dương mở ra thì sáng, âm đóng lại thì tối) tức Kiển Khôn, âm 
dương, trời đất. 


(5) Bổn Ký, trong lịch sử phần chép những việc của đế vương. 


. 


.~ 
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6)- Ben suy-tầm ở phần Bổn Kỷ. 

7)- Cái đỉnh xuất hiện ở đất Phần Thư, 

8)- Là cái phúc đầu tiên của Hoàng gia. 
Dịch thơ : 


Crnh Tình hiển hiện trên trời, 
Tim Tình đã thất rạng ngơi bàu ra. 
Đương đình hiện tượng sáng loa. 
yHàng ngàu trông thấu để mía xết soi. 
-_ Ngang hàng tham dự đất trời. 
Su tầm ổn sKtj các đời đế tương. 
Phần 'Thư đừnh hiện rõ ràng. 
Đầu tiên phúc lớn của Hoàng đế gia. 


Bài thơ này có phong cách thời Tiên Tần (Thời kỳ trước lúc 
Tần Thủy Hoàng đốt sách). 


Sách Binh Chí nhà Hán không có, không phải Ban Mạnh 
Kiên (Ban C! vì sốt mà bỏ qua không chép. 


Việc binh chuộng thần bí và cần mật. Phép trắc (16b] khôn 
khéo đều không lộ ra để người ta nghe thấy. 


Cho nên, Công Tôn Hoằng (1) chú thích sách Ấ/ Kỳ Kinh (2) 
có nói : "Từ đời cận cổ đến nay, bản văn về binh thư không đầy 


(\)` Công Tòn Hoằng, người ở đất Tiết đời Hán, tự là Quý 'Tế, lúc trẻ làm ngục 
lại, có tội bị miễn chức, nhà ngheo phải đi chăn heo, năm hơn 40 tuổi mới 
học Xuân Thu Tạp Thuyết, lúc đầu đời vua Hán Vũ Đế, làm Bác gĩ. Vua 
xuống chiếu trưng dụng người có văn học, Công Tòn Hoằng vào đối sách, 
được tuyển đệ nhất, đổi làm chức Thừa tướng, được phong Bình tân hầu, 
bổng lộc đểu đem ra đãi tăn khách, còn mình thì ăn gạo lức, Bề ngoài thì 
lành, trong lòng thì hiểm. Công Tôn Hoàng đã giết Chủ Phụ Yển và đối Đồng 
Trọng Thư vào Giao Tây. 


(2) Át Kỳ Kinh, tên sách, có 1 quyển, cũng gọi là Át Cø Kimh, bản xưa đề là Phong 
Hậu soạn, được Câng Tôn Hoàng đời Hán chú giải, những sách Hán Chí, 
Tùy Chí, Đường Chí đều không chép. Tống Chí mới chép và tường khảo, là 
quyền sách đầu tiên nói về việc bình. 
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một thước, phần nhiều là truyền miệng dạy bảo nhau”, 

Huống chỉ chức Xa ky (tướng quân (1) và chức Tài quan (2) 
do nhà Hán đặt ra đều không mất cái ý tứ đời xưa truyền lại là 
Ngụ bình ư nông, nghĩa là : Gỡi quân vào việc làm ruộng: hàng 
năm đều có thi về vũ bị và lấy binh pháp xử lý, khi hữu sự thì 
trưng tập điều động, xuống Hồ phù (3) mà tham nghiệm xem xét. 

Đại khái là như thế, không phải tùy theo thời mà cải biến 
như đời Đường, đời Tống trở về sau, cho nên nhà chép sử không 
chép. 


Khí đồng tắc tùng, thinh tý tắc ứng. ;1 1) /(. 1 ¡LNỊ 04 nghĩa 
là : Hễ cùng một khí với nhau thì theo nhau, cùng một tiếng với 
nhau thì ứng đáp nhau. 

Đó là lời mà Công Tôn Hoãng dẫn ở sách Lứ Lãm (tức Lứ Thị 
Xuân Thu). 


Sách Át Kỳ Kinh của Phong Hậu từ đời xưa truyền lại có 380 
chữ, được Công Tôn Hoàng chú giải, giảng cứu bính pháp rất rõ 
ràng. 

Đương lúc Hán Vũ Đế đánh Hung Nô, đúng là lúc [17a] người 
ta đem tài nghệ sở trường ra dùng, lại không nghe ai đem bình 
pháp ra thương lượng với Vệ Thanh (4) và Hoác Khứ Bịnh (5) cả. 


Há là khoe khoang tài năng mà khinh bạc tự kiêu hay-sao ? 
Phần G¡;øo Tự Chí đời Hán chép : Hán Vũ Đế sai Loan Đại 


(1) Xa ky, danh hiệu của tướng quân đời Hán. 

(2) Tài quan, chức Vũ biển. ho 

(A) Hổ phủ, binh phù làm thành hình con cọp. 

(4) Vệ Thanh, người, ở Bình Dương đời Han, tự là Trọng Khanh được làm Đại 
trung đại phụ, đổi làm Xa ky tướng quân, bẩy 1í lần đánh Hung Nô, uv danh 
chấn động tận cồi xa, được phong Đại tướng quân Trường bình hấu. cưới 
Bình Dương công chúa. 

(b5) Hodăc Khử Bịnh, người ở đất Bình Dương đời Hán, giỏi cỡi ngựa bắn cung, 
trong thời vua Hán Vũ Đế làm Phiêu điêu hiệu úy, trước sau, có 6 lần đánh 


Hung Nô đại thắng, được trao chức Phiêu ky tướng quân, phong Quán quan 
hấu. 
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thí nghiệm phép mọn về đánh cờ. Con cờ tự xúc chạm nhau. 


Sách Vú Đế Cố Sự lại chep : Quan Thái thường ( 1) rung phất 
mấy mươi cây cờ tinh (2) ở trước điện. Cờ đại lịnh tỉnh tự phất lá 
cờ vào nhau, lá cờ lại tụt xuống (3) ở giữa sân cách mặt đất hơn 
mười trượng. Những người xem đều kinh hãi. 


Phiển lộ *% % xuất xứ từ thiên Vương Hội ở sách Dật Chu 
Thư (4) có lời chú giải rằng : Là những viên ngọc kết thòng xuống 
ở phía trước và phía sau mũ của vua giống như giọt sương thòng 
xuống, hình như xâu chuỗi liền nhau. 


Trong kinh Xuân Thu, có những lời liên thuộc nhau, những 
việc liên quan nhau, cho nên sách của Đồng Trọng Thư gọi là Xuân 
Thu Phiên Lộ, là vì lấy ý ở đấy. 


(17b] Sách Văn Tuyển Lục Thần Chú có chép bài tụng Bích 
Kê (5) của Vương Bao (6) như sau : 


1> "Trì tiết sư giả. 
4) mm 4® È 

)- 2Ả"nh cỉi sÄ1tmm "Tin: Thn MÍa 
J+ + thị †P tụ 


(1) Thái thường, một trong cứu khanh đời Hán coi giứ lễ nghỉ trong tông miếu. 
(2) Tĩnh, thứ eờ œ gắn đuôi bà ở đầu gù. 


(3) Câu này, nguyên văn chép thiếu một vài chữ, chúng tôi phải lấy ý mà dịch 
cho cầu văn có đủ nghĩa. 


(4) Dột Chu Thư, tức sách Chư Thư, là sư nhà Chu. 


(5) Kim Mã Bích Re, trong thời Hán Tuyên Đế, ở Ích Châu có thần Kim Mã Bích 
Kê, vua mới sai quan Giám thì đại phu Vương Bao làm sứ giả cầm cờ tiết 
đến cầu. Nay ở tỉnh Vân Nam, phía Đông huyện Côn Minh có núi Kìm Mã, 
phía Tây Nam có núi Bích Kê, hai ngọn núi đối nhau, tương truyền là nơi 
thờ thần Kim Mã và thần Bích Kê. Thần Kim Mã giống như hình con ngưa, 
thần Bích Kã giống hình con gà. 

(6) Vương Bao. người ở đất Thục đời Hán, tự la Tử Uyên, trong thời vu+ Hân 
Tuyên Đế, bị triệu vào triều ứng chiếu làm bài Thánh Chúa Đác Hiền Than 
Tvng, lại được trao chức Gián nghị đại phu, sau phụng sư đến Ích Châu 
cúng tế thần Kim Maã Bích Kê. Ông có làm những bài phú Cam Tuyền, Động 
Tiêu còn truyền ở đời. 
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3)- Phiêu diễu (1! ®tích Kê chỉ thần -: 


f, HH ‡ 4U + †ỳ 
4)- Quu lai quu lai. 
# $À.ñỦ +4 
5k Hán: đức vô cương, 
X 2 mo 3 
6L 'Trạch phối 'Tcưnt hoang, 
È &— < ỞŸ 
7+ Quảng hồ Đường .Ngu. 
* ‡ ð# ä 
&+ Hoàng long hiện hẻ, 
# ít n" 2 
9L Bạch hổ nhà, 
q8 J 1a 
J0)- Qui lai, (tủ) ri, 
+ 8 $ 
_11)- SKhả dị vị luấtt 
"Ƒ 01 À 
I3 Quu i‹ ¡ tướng hề, 
# {4 2H 2 
13) Ha sự ¿Nai hoang c3) 
#®  #.wu %5 


Địch nghĩ : 


1)- Sứ giả cầm cờ tiết, 


2)- Cung kính mời rước Kim Tỉnh Thần, Mà 
3)- Và thần Bích Kê ở chốn cao xa : 


“RE SEEEEELCEECSEEEEDTDSEENSIRNGONDEpvp.sromnrolpsgsrtscaryp:GĐSGSGPEEESECESNEEdx.cec 
(1) P&iêu điểu, đáng cáo xa, đáng mơ hổ khóng rõ ràng, có có không không. 


(2) Nam haang, miền Nam xa xôi. 
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4)- Hãy trở về triều, hãy trở về triểu. 
5)- Đức nhà Hán vô biên, 
6)- Ân trạch của nhà Hán sánh với Tam hoàng, 
7)- Rộng hơn của vua Đường Nghiêu và Ngu Thuấn. 
8)- Rồng vàng hiện lên, 
9)- Cọp trăng nhân từ, 
10)- Hãy trở về triều, hãy trở về triều. 
11)- Có thể làm đạo lý. 
12)- Hãy trở về triều, bay liệng mà đi, 
13)- Còn có việc gì ở cõi phương Nam xa xôi 2 
Dịch thơ : 
Cẩm: cờ tiết ra dÍỉ sứ gìa, 
lèưn 2Kim Tỉnh Thần MIã khẩh cầu, 
hán ích Kê chốn ru(Ì cao, 
„Hau cẻ cho gáp, về mat triều đương. 
Ca nhà, J lán vô cương công đực, 
„,ín trạch thì sánh bực 'Taưn hoàng, 
.Hơn f)ường .Äem vẻ thénh thang, 
Cho nên dà thất, rông cang hiện ra. 
Jai nô cùr nhân hoa cọÐ trắng. 
,Ha mau mưut rê thẳng triều định. 
Để lưmn dạo lụ sinh lính. 
điệng bay re trở tế nhanh: cho rồi. 
Diệc ơì rưta ở nơi Nam phục 2 
Theo sách Hán Thư, Dương Hùng quái lạ về Khuất Nguyên 
không được vua khoan dung mới làm bài Ly Tao rồi tự trầm mình 
xuống sông mà chết. 
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Đọc bài văn Ly Tao mà thương cảm, Dương Hùng cho là người 
quân tử gặp thời thì làm lớn, không gặp thời thì làm như con rồng 
con rắn ẩn lánh cho yên thân. Gặp thời hay không gặp thời đó là 
số mệnh, sao lại trầm mình như vậy 2 

Dương Hòng ben làm những thiên Phản. Tao và Quảng Tao 
để đáp lại. 

Họ Vương ở Điều Khê phê bình Trần Phiên (1) chính đã dẫn 
những lời này. 

[18a] Phép khảo hạch các lại viên của Kinh Phòng và 72 điều 
của Lưu Thiệu, sử không chép. 

Theo sách Thông Khdo, Kinh Phòng tâu về Khdo Công Khóa 
Lạt Pháp (phép khảo hạch công khóa các lại viên) như sau : 

Mỗi huyện có một viên lịnh, một viên thừa và một viên úy 
COI Sốc. 

Nếu dân trọng giáo hóa không phạm pháp thì các viên chức 
~“ . F4 
ấy được thiên chuyền. 

Có trộm cướp mãn ba ngày mà không hay biết, đó là việc của 
viên úy. 

Nấu viên lịnh hay biết thì viên lịnh được tự ý trao chức cho 
hai viên ủy. 

Mọi việc cuối cùng đều suy theo phép ấy. 

Lưu Thiệu làm ra phép Đô Quan Khdo Khóa có 72 điều để 
khảo hạch các quan, đại lược như sau : 

Muấn cho các châu quận khảo sĩ thì phải do bốn khoa, bốn 
khoa này đều bất chước giống nhau, rồi sau mới xem xét mà tiến 
(1) Trần Phiển, người ở Đình Dư đời Đông Hán, tụ là Trọng Cử, ¬gưo) nzay 

thẳng nghiêm nghị, tiết tháo cao khiết, trong thời Hán Hoàn Đế là: Thai 
thủ ở Lạc An, ở Dư Chương, làm đến chức Thái úy. Khi vua Linh Đé lên 
ngôi, Đậu Thái Hậu lâm triều, öng được làm chức Thái phó, đương phong 
Cao Dương hầu, còng với cha của Đậu Hậu là Đậu Vú lo việc triều chính, 


trưng dụng danh hiển, kẻ sĩ đếu theo về. Về sau cùng Đậu Vũ mưu giết bon 
hoạn quan Tào Tiết Vương Phủ, bị họ sửa chiếu giết chết 
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cứ lên hoặc đưa vào công phủ, mỗi khi xem xét người, thì viên 
trưởng lại lấy công mà thiên chuyển, kế đến cho bổ quận thú, hoặc 
theo trật mà ban tước. 

Đến các chức công khanh và nội chức đại thần cũng đều noi 
theo đó mà khảo hạch. 

[E8b] Hồ Trí Đường nói : "Người mà nhiều nhàn hạ thì hơn 
người ta không xa mấy”. 

lười này xuất phát từ Tuân Tử. 

Theo sách Thục Chỉ, Bàng Thống (1) làm công tào ở quận, 
môi khi khen ai thì khen quá cái tài của người ấy. Người ta lấy 
làm lạ hỏi ông. Ông đáp : "Nay đạo thuần nhã đã đối phế, người 
lành thì ít, người dữ thì nhiều. Nay cất nhắc mười người thì được 
nàm người giỏi thì cờn có thể tôn sùng khuyến lệ thế giáo. Quá 
khen như thế là để cho người có chí tự cố gắng”. 

Lời nói của vua Thái Tông nhà Tống gốc ở lời này. 

Sách Thiếu Vị Thông Giảm bản ïn có chỗ sai. 

Ở phần Tấn Kỷ, Ôn Công dẫn câu nói của Tuân Tử : “Kim 
tịnh dị năng đã, kiên ngưng chỉ nạn cđhên ° (2) K1} ÖÔ ï: rỉ hệ số s 
>› ", nghĩa là : Gốm thâu thì để, còn định yên giữ vũng thì khó. 

Ỏ phần Đường Kỷ, nhà chép sử luận về Tùy Dượng Đế có 
nói : Đại phương (3) triệu loạn, toại đăng trừ vị ': : ? 2..+© + 
ba nghĩa là : Đất mỡ cơn biến loạn, cho nên ta mới lên ngôi 
Thiên tử”. 


Mối lần đọc đến đấy, tôi đã trộm nghỉ ngờ. Khi đọc sách Tuán 
Tư, thấy viết chữ kiên ngưng X+ số và đọc Chính Sứ thấy viết 
chứ Thiên phương xX vs (Câu Thiên phương triệu logn, toạt 


(1) Bỏng Thống, người ở Tương Dương nước Thục đời Tam Quốc, tự là Šï 
Nguyên, Tư Mfä Huy khen ngợi gọi là Phụng Số (chim phụng con), được Thục 
Tiên Chủ cho giữ Lõi Dương, về sau đánh Lạc Huyện bị trúng tên trà chết 

123 Câu của Tuần Tủ trong thiên Nghị Bính có chữ điền mà nguyên bán chép 
thiếu. 

(3) Đai phương (đại: to, phương, vuông), đất (theo quan niệm người xưa, trời 
trùn đâ(t cuông. 
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đảng trừ bị S2 # 6 sẽ 7 lšv. , nghĩa là : Trời VÈA mổ Cũ 
biến loạn, cho nên ta mới lên ngôi Thái tử), bấy giờ tôi "001 thêu 
hiểu. 

[19a] Phần Phù Thụy Chỉ trong sách Tống Thu chép như 


sau : 

Thuật sĩ đời Hán nói : "Hình cờ vàng và lọng tía hiện ra ở 
khoảng sao Ngưu sao Đấu, thì có khí tượng thiên tử ở Giang 
Đông". 

Cho nên Điêu Huyền lấy việc đó nói với Tòn Hạo (1). 

Bài văn của Từ Lãng (2) cùng chép như sau : 

Hoàng kỳ tử cái Kim Làng chỉ vương khí trường cửu # 3È Ÿ 

?#? # +2 tát kÁ , nghãa là : Hình cờ vàng lọng tỉa hiện ra 
thì khí tượng đế vương ở Kim Láng được lâu dài. 


sk 
2 
¿ 


Sách Uyên Gidm Loại Hàm chếp : Lúc du học ở Thái học, 
Thôi An (3) có dâng lên bốn bài Tứ Tuần Tung (bài tụng việc vua 
đi tuần thú bốn phương), tiếc rằng không thấy được toàn văn. 

TÂY TUẦN TỤNG 
(Bài tụng về việc đi tuần thú phương Tây) 
1)- Đuu thu cốc kIƒ (lang 
jp 7 7c Đ TẾ 


3}- 'Thượng tường tình liễm 


t1) Tôn Mao, vua mất nước của Đông Ngõ thời Tam Quốc, cháu nội của Tôn 
Quyền, dâm đãng bạo ngược không trau giổi đức chính. Quân Tân đánh 
xuống phương Nam, hãm kinh đỏ Kiến Nghiệp, Tôn Hạo ra đầu hàng Nha 
Tấn phế Tôn Hạo xuống làm Quy Mệnh hầu. Nước Ngô mất. 

(2) Từ Lang, người thời Nam triều, tự là Hiếu Mục, lúc bẻ thống mình viết đươc 
van, đầu tiên làm quan cho nhà Lương, làm Thông trực tán ky thị lang, vào 
nước Trần làm quan Ngự sử trung thừa, lúc ấy An Thành Vương cẩm quyền 
hoành hành, Từ Lang liền đàn hạc, danh tiếng rạng rờở từ đấy Sách của òng 
có : Từ Hiếu Mục Tộp, Ngọc Đài Tôn Vịnh. 

(3) “Thôi Ấn, người ở đất Án Bình đời Đông Hán tự là Đình Bá, học rộng có tai, 
làm văn rất giỏi, lúc trẻ cùng nổi danb với Bạn Cế và Phó Nghị, viết nhiều 
thơ phú minh tụng. 
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+ 3đ ñ ứi 
3i- Bừnh trạt (1) Teng thanh (3) 

F† ft Œ® 
+'- Tuần thịt 0 tai) giao 

tro! ƑT ứw 
31 {Nhâm tr tận tạt 

1 #á dy 49 
G!- Nương đc hoãn tực 

JSC si TM: TẾ 
2!- Tịch kụ xuan cầu 

lo 2L Á mỈ 
$)- „Kim nai thịt dự, 

À 7 Ít 


Dịch nghĩa : 
1)- Lúa mùa thu đã chín. 
2)- Vua sắp ra xem gặt lúa. 
3)- Công việc làm lúc lúa chín vào mùa thu đã làm xong. 
4)- Vua đi tuần vùng phía Tây, 
5)- Nhãn nay vạn vật 
6)- Đạo đức đã thành tựu, phong tục đã hòa hoãn. 
7)- Xưa đã dạo chơi xuân. 
8)- Nay lại đì dạo vui chơi mùa thu. 


Dịch thơ : 


4iía ma thú chín rồi. 


(1) Bình trát, trật tự công việc làm đã đồng đều. 
()) Tây Thánh, mùa thu vị ở Tây, lúc ấy vạn vật đều thành thục. 
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øx€rrt ưạ1 tua theo thơi. 
Công việc. mi thú chứt, 
lâu giao tuần thú chơi, 
,jHôm nu nhân rạn vội 
“đạc hoàn đực thanh rồi. 
Đã dạo xuân ngài trước. 
ẨXau tui thụ thẳnh thơi. 
ĐÔNG TUẦN TỤNG 
(Bài bụng về việc vua đi tuần phương Đông) 
1)- Ô (1) †Hoang [2' dụ liệt (3) ! 
2` ý HH 2l 
3} Đoäản dịch (4) quuyết luân 
7U th HẢ 


3)- 'luần cương mệnh, 


“Út @ 
4- Đận Han huân, 
ñ., 3È # 


5}- Cụ 2Khôn lộ cÌ phạm vi, 

4b: 3b Ñ§ vs CÔ 
6+ Quụ -Á1en tác cl dào quân, 

H}Ụ 2L HỊ vÀ HH 
7)- Nai rrenh Thai bọc (5) huấn lục trưnu (6) : 

7 ® k i1 j Xx 
Sz~ Nhan lạc mua Ruấn stt LIOb) đồ, 

hị A3 Ủy ñ g #4 
9)- *[iiang cư long chỉ hoa KU, 

† ⁄L it *# # 
10)- „K7ên thúu rụghê chỉ tỉnh rao. 


24ã 


3# bo c # < 

11)- do hồ câu 12 chỉ nguyen lão 2), 
vT + , r 
É mjỊ So. U vl 


132- Thương lưu hạnh chủ tuân: rong, 


ÄÑ Ÿ Íï * % Ễ 


Dịch ng : 
1)- Ôi ! công nghiệp của vua lớn lao thay ! 
2)- Đã chân thành noi theo đường đao lý. 
đ)- Nỗi mệnh trời của vua, 
4)- Kế công nghiệp của nhà Hán, 
ñ)- Noi phép độ của đất để khuôn mẫu vạn vật, 
6)- Theo phép tác của trời để đào tao muôn loài, 


7)- Ber. sai quan Thái bộc huấn luyện sáu viên đánh xe của 


Vua : 


8)- Tập luyện ngựa lạc (ngựa trắng bờm đen) và dạy dồ quần 


9)- Trương lên cờ bông có thêu chín con rồng, 


10)- Dựng cờ tỉnh (có lông bò gắn 2 đầu gù) cô hình con sư tử 


xanh biêc, 


11)- Khen ngợi bậc nguyên lão già cả, 


(7) 
tR) 


t>\ 
Vạl¿ 


Ô 1, tiếng than khen. 

Hoàng, lơn Ìao. 

Liệt, công nghiệp. Câu Ô ? Hoàng duy liát bắt chước theo cầu Ó ? Hoàng Vũ 
Vương, Vô canh duy liệt (nghìa là ; Ôi ! Vũ vương Ìớn lao thay ! Công n;:hiệp 
của ngài không có gì sảnh bảng) trong thiên Vựứ phần Chư tung trong kính 
Thị. 


(10) Đoán địch, thành thật noi theo. 

(11) Thái bộc, chức quan coi gi xe ngựa của vua trong thời nhà Tần. nhà Hán. 
(132) Trưu, quan nuôi nga, ky sĩ, quan đánh xe của vua. 

(1) Nả câu, người già cả. 


(2) Nguyên láo, cựu thần có danh vọng. 
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12)- Tạng thưởng nông phu rnanh khỏe có hiếu hạnh. 
Dịch tho : 


Ôi ! Nưhiệp cua có cung tỉ đại } 
Đạo lý thị ni mái châu than), 
Miệtth trơi kế tiebĐ thuận lười, 

Xôi theo nghiệp [Tản sản (lanh ba rừng), 
Noi phep đất đạt bay khuon màn, 
"heo dộ trơi đao tạo muori lodi, 
Chức quen Thai bộc với s1 : 

Sát tiên cạnh rưya miệt ti haj£nt tru, 
"Tập rưựa lạc, dạu mau quán dội, 
"Trrrr cơ hoa rõ choi chữi ròng, 
"Thu nưhệ cơ a1 cụm vong. 

"Hới cao ng†yyẽm lào to lon nượi khen, 
„Hiệu hạnh nông cân ben Lạng thương. 


+ 
NAM TUAN TỰỤNG 
(Bài tụng về việc vua đi tuần thú miễn Nam) 
1)- Du hưu chim 1; chỉ hong đức, 
OP xo nh 
3 )oart thiên pÌat nhị rô củi, 
7U K M1 88 lề 
3!- Tran tân “2. hanh chỉ pho lu +1, 
Ho? ir <7 # 
+4)- Thúc vịt (4) thị tư thịt lẻ 
(1) ưu chưng (hưu, đẹp; chưng, đẹp), đẹp đe. 
(2) Tráng uân, đám mây to, 


(3) Phổ hué, ân huệ rộng khắp. 
(4) Thực 0ử, mưa lành 
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Dịch nghĩa : 
1)- Đức của vua lớn lao và đẹp đề, 
2)- Thật như trời che phủ không bỗ sót alI, 
3)- Như ân huệ rộng khắp của đám mây bay to lớn 
4)- Đồ mưa lành xuống dân đen. 
Dịch thơ : 


Đức cua lón đẹp tô cùng, 
VNhư trời cao phií chẳng hong sót di, 
_ Như cm cá đám mâu bqu, 
Đổ mưa lành xuống khắp bất; dân đen. 


BẮC TUẦN TỤNG 
(Bài tụng về việc vua đi tuần thú miền Bắc) 
I 
1)- ng dung (1) thanh rrếu, 
3 ¡3 
2)- Niật (2) nhị tô nơợu, 


3)- Thu củng mục muặc, 
/& } {# # 


4)- “Thân hdnth hoa khu. 
?? {† 1L % 


Dịch ngha : 


(1) Ứng dung, õn hòa thong thả. 
(2) Mái, thanh tính yên làng. 
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1)- Ứng dung ngôi miếu thanh tịnh, 
2)- Yên lặng không có điều lo, 
8)- Rủ áo khoanh tay cung kính, 


4)- Lấy giáo hóa mà khu sử (sưi R HE) nhân dần rât mỹ mãn 


như thần thánh thi hành. 
Dịch thơ : 


Niiếu đường thanh tĩnh ung chưng, 
Cho nên lạng lẽ, lòng không tr hoa, 
%ụ nghí rú áo khoarth ta, 

Đã dùng giáo hóa khiến sai như thân. 


H 


1)- gÌn khiết hướng kụ. 
t#U Ÿ 3# 
2)~ Hãm +1) thương (2) bách thân. 
Ô # HH ?ỳ 
3)- Điển thưu phú +3) chưnh, 
Ã ‡* B 
4)- “Thụ vụ ưu rrhân. 
MÔ £ ^ 


Dịch ngh : 
1)- Cúng tế tỉnh khiết để thần hưởng mà cầu phúc, 
2)- Tram vị thần nếm hưởng lễ vật cúng tế. 
3)- Rồi mới ban cho chính lịnh, 


(1) Hám, nói thần lĩnh hưởng lấy mùi vị lễ vật đâng cúng. 
(2) Thường, nếm. 
(3) Phư, cấp cho. 
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4)- Trao công việc cho mọi người. 
Dịch thơ : 


Tế tỉnh khiết cản phúc lành, 
ách thần thụ hương, long thanh cam thóng. 
RÑö¿ bạn chỉnh lịnh chủ vong, 
Mọi nưưới đen được trao công tiệc lam. 


Sách Trang Tư (L) chép : Không Tứ nói với Sở Vương : "lồn 
Thúc Ngao (2) chỉ ngủ ngon và cầm cây lông (3) mà người nước 


®tt 


¬nh rút quân về". 

Trong sách Vờn Tuyến. bài văn bia của Chử Uyên làm có 
câu : Tuy nô thụ thận xuất xa chỉ phong, diệc hữu cam tấm bình 
DĨ Chỉ ĐCh vì hs cg ¿2 PC áp g cử vẽ Rj c 1, nghĩa là : 
Tuy không có phong cách nhận phần thịt cúng tế và đem xe đi 
đánh, nhưng cũng có công ngủ yên cầm cây lông mà lui đuợc gìặc. 

[20aj Sách Van Hiến Thông Khdo có chép bài Phá Trận Nhạc 


Tù như sau : 

1)- 'Thụ luật tứ Nguyên thị, 
% Ít đ m6 ð 

3)- "Rt0H# tưởng thao bạn thân, 
lƒ HỌ 2} Đị 

3-~.Jlcưm ca Phá Tràn, Nhạc, 
kLN 6 ñP 4 

42- Coriơ (h0 fÌ:q ĐimHi nhận 
7ò R T 


(1) Thiên TU uô quỷ trong sách Trang 7u. 

(2) Tôn Thúc Nguo, người nước Sở thời Xuân Thu, tính cung kính căn kiệm, 
thay Ngu Kháu làm Tế tướng nước Sơ, thi hành chính giáo, dẫn đát nhân 
dân, chỉ trong ba tháng mà nước Sơ được đạt trị. 


(8). Bỉnh sẻ, cầm cây lồng chỉm. Người múa hát thường cầm cây lông kết bằng 
lông chìm trĩ để che mình. 


250 


Dịch nghịĩd : 
1)- Nhận quân luật bái tù Vua, 
2)- Tướng võ và tướng văn đi đánh kê bề tôi phần nghịch, 
3)- Đều hát bài nhạc Phá Trận, 
4)- Để cùng thưởng thức lạc thú của người dân đời thái bình. 
Dịch thơ : 


„hân quản luật tr Dụa dụng tiến, 
Quan: nó tàn chỉnh chiên phần thân, 
,⁄Hát bai Phá Trận vang rân, 

{36 cung thương thuc đợi dân thai bình. 

Tôi ngờ ràng bài hát Phơ Trận tức là bài 7 5d! Đúc Ca (bài 
hát bảy đức) mà Bạch Lạc Thiên (Bạch Cư DĐ đã nói đến. 

Theo sách Đường Thư, nước Tế làm bài hát Bạn ÙLử Khúc, 
nước Trần làm bài Ngọc Thụ Hậu Đình Hoa. Nay thấy chép ở 
sách lý Thúi Bạch Thị Chú có câu : 

Bìch nguyệt đa dạ mián 
22 7t. ủÐ 


tà H1 
C '4 


tri tín triều Ÿrreu tứ. 
0 j 9] J|[ ửN 
Dịch nghe : 
Tràng tròn đêm đêm đầy, 
Cây ngọc sáng sáng mới. 


Dịch lhơ : 


rang trort đêm đem cang đâu đạn. 
Cu ngọc thì sáng sang mới HƠI. 
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Lại thấy trong sách Văn Hiến có cầu : 
‹Ngọc thụ hậu định (1) hoa 
+ lhj # KREOâ 
,}loa khai b«t phục r1£ 
 bl 4+ Ấ 4 


Dịch nghĩa : 
Cây ngọc trổ hoa ở hậu cung, 
Hoa nỡ lại không được lâu. 
Dịch thơ : 
„Hậu đình cáu ngọc trổ bông, 
Hoa xinh chen nở mà không lâu dài. 
Chỉ có hai bài này còn có thể khảo cứu được, còn những bài 
khác thì đều thiếu cả. 
Bán chép ở các nhà có bài như sau : 
1)- Đừnh tiên rượự bếu thôi lục. 
3)- lạm ngoại cung hoa thổ hồng. 
1# 9È 3% it 9E @t 
3)- ‹Luên nưôa (2) số han nguyệt lộ. 
1 W1 ‡*+t© ?í H Ø8 
-4)- /on Kụ tụn dọi xi phOHg., 
Ất 24 W  &@ 
52- 'Hij thân tu đạo tẻ bai, 
lọ bb # li ®⁄4 #† 


(1) H@u đình tức hậu cung. 
(2) Uyên ngõa tức Uyên ương ngõa Ìà thứ ngói có đôi, miếng ngửa, miếng úp. 
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6)- 'Tháanhh thọ !20b/.Nưn sơn dữ đồng. 
ý œ tt dh ĐO EỊ 


Dịch nghỉ : 
1)- Truớc sân cây liễu của vua đua sắc xanh, 
2)- Ngoài lan can hoa ở cung đình trô màu hồng. 
3)- Ngói uyền ương mấy hàng ở trong sương có ánh trăng. 
4)- Cờ thêu rồng muôn đội trong gió xuân. 
ð)- Bầy tôi hầu hạ nhảy rnúa cùng kính bái, 


6)- Chúc tuổi thọ của vua chồng chất lên cao như ngọn núi 
Nann. 


Dịch thơ : 


“Trrtớc sản ngự liều xaứth tưới. 
*ạn cam hoa trời khái] rơi tt hương. 
.Ngồi uiyên máu dau trăng sương, 
Gió xuân, muôn đội đã trưcmg cờ rồrg. 
Thị thân nhu rru(a lạu chưng, 
Chức rurrng Thanh thọ sánh cung Nam Sư. 


Bài thơ này là của Phùng Diên Kỹ (1) làm, thấy chép ở sách 
Nghệ Văn Loại Tự, chớ không phải chính văn của khúc hát này. 


Theo sách Đường Thư, khi vua Cao Tổ khác phục được kinh 
thành có ban hành mười hai điều trớc pháp (pháp luật ràng buộc 
nhân dân phỏới not theo): Giết người, trộm cướp, phản quân đội, 
phản nghịch đều phải giết chết và trừ bỗ những cấm lệnh hà khắc 
(1) Phủng Diễu Kỷ, người ở Quảng Làng đời Nam Đường, một tên nứa ]à Diên 

Tự, tự là Chính Trung, đầu tiên thờ Liệt Tổ, làm Bí thư Ìang, lúc vua Ng»yên 
Tông lên ngôi, rất được quý chuộng trọng dụng, làm quan đến chức Ta bộc 
xạ Đồng bình chương sự, khi cầm quyền thì lập đảng lo việc riêng từ, kỷ 


cương đõ nát, cho nên khí nhà Chu đem đại quần tiên vào, phai mất trọn cả 
vùng Giang Bắc. 
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tàn bạo. 


Nay các sách đều không thấy chép mười hai điều ước pháp 
ấy ra thế nào. 


Mục Lễ Lãm. Thư trong sách Sách Phú Nguyên Quy chép như 


Sau ‹ 


Lúc mới làm Tần Vương, Đường Thái Tông trưng cầu những 
kẻ bề tôi ở nơi đồng nội có cây(1), đặt nhà trạm để cầu khẩn triệu 
vời. Cho nên nhiều người hiền tài đều từ phương xa tựu đến. 


Lúc ấy trong nước mới được dẹp yên, nhà vua mới dng khí 
kinh luân (sửa sang sếp đạt việc chính trị), để tỉnh thần vào văn 
nghệ, nhân đó mới mở học quán để tiếp đãi kẻ sĩ trong bốn phương. 


Nhà vua lại xuống sắc chỉ nói như sau : 


"Ngày xưa nước Sở tôn trọng bậc hiển tài, vui theo "đạo đức, 
trước hết cử họ Thân, họ Mục; nước “Lương tiếp đãi kế s1, quý 
chuộng đạo đức, trọng "đụng họ Trâu, họ Mai, [21a} đều bát chước 
theo khuôn “mẫu về việc trau giồi của người trước và để "tiếng 
thơm cho công nghiệp đời sau. 


"Tự xét mình đức bạc, đa tạ bậc hiên sĩ (2), "núi cao thì "để 
người ta ngưỡng trông (3) "lại không thể ngưỡng mộ được hay 
sao ? 


“Cho nên hươn~ lan vẫn đượm thì nghĩ nhớ sâu xa "đến bậc 
quan chức (4) "tới chơi; đan quế (5) "mới rườnn rà thì "mong rnời 
rước được kẻ sĩ hào tuấn. 


"Thế rồi, mạ trong vườn càng ít mà không lưu lại "được con 


{q\) Nguyên vàn : Trưng câu thdo măng. Thiên Vạn Chương tong sách Mạnh 
Tư có câu : Tại đá biết thủo măng chỉ thần, nghĩa là : Sống ở đồng nội gọi là 
kế bề tôi nơi thảo măng. 

(23) Cát sĩ, thiện gì, hiến sĩ. 

(3) Nguyên oàn : Cao sơn ngưỡng chí, nghìa là : Núi cao thì để người ta ngưỡng 
trông. Câu này xuất xư ở thiên Xa Ho¿ thuộc phần Tiếu Nhá trong kinh 7h: 

(4ì Nguyễn văn Ìlà Quan cái Ìà Áo mãuo xe long của quan chức cao cấp Quan to. 

(5) Đan quế, loại cây quế có vỏ đỗ, ngụ ý nhàn tài, 
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ngựa tơ trắng (1) “của bậc hiển tài; cây cao vừa “mới bay lên thì 
thẹn tiếng chim kêu oanh oanh tìm bạn (2). 

"Sở đi mong được bậc hiển tài trau giồi bồi bổ “những điều 
khiếm khuyết của mình, cho nên ngỗi “nghiêng (3) "không chán 
ở sân Tề để "đợi hiền, mở tiệc ở quán Yên để đãi khách". 

Rồi vua Thái Tông cử những hiền sĩ vào những chức sau đây: 

- Đỗ Như Hấối giữ chức Đại hành đài ty Huân Lang trung. 

- Phòng Huyền Linh, Vu Chí Ninh giữ chức Ký thất khảo 
công Lang trung. 

- Tô Thế Trường làm chức Quân tư Tế tửu. 

- Tiết Du giữ chức Thiên sách phủ ký thất. 

- Diêu Tư Liêm, Chử Lượng g1ữ vản học. 

- Lục Đức Minh, Không Dĩnh Đạt giữ chức Đại học Bác sĩ. 

- Lý Đạo Huyền giữ chức Chủ bộ. 

- [21b] Lý Thủ Tố giữ chức Thiên sách Thương tào. 

- Ngu Thế Nam giữ chức Vương phú ký thất Tham quân. 


- Thái Doãn Cung, Tiết Nguyên Kính, Nhan Tướng Thì giữ 
chức Tham quân. 


- Hứa Kính Tông ziữ chức Tống châu Tổng quản Hộ tào. 
- Cái Văn Đạt giữ chức Thái học trợ giáo. 
- Tô Húc giữ chức Tư nghị điển tiêm. 
Có người lìa sông Hoài hàng ngàn đặm mà đến, có người đến 
(1) Đoạn này lấy ý ð thiên Bạch Câu thuộc phần TYểu Nha trong kình Thỉ : Hạo 
hạo bạch câu. Thực ngũ trường miêu... (Ngựa tơ lông trắng đẹp thay ! Hệ ăn 
lúa mạ vườn này của ta...). Đại ý của thiên Bạch Câu là ân hận không lưu 
giữ được người hiển cði ngựa bạch câu. 
(2) Đoạn này lấy ở thiên Phạt mộc thuộc phần Tiểu Nha trong kinh Tài : Thiên 
uu kiểu mộc, Oanh kỳ mình hĩ, Cầu kỳ hữu thanh... (Thẳng lên cây vòi vọi 
vút cao, Oanh oanh cất tiếng thanh tao, Kêu lên tìm bạn hợp nhau vui hòa... ). 


Đại ÿ của thiên Phạt Mộc là nhóm bạn An uống vui chơi cho thỏa tình giao 
hao. 


(3)  TYác tịch, ngồi nghiêng để chơ đei bác hiển tải. 
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nước Triệu vui mùng yết kiến ba lân, có người rủ quần nơi phủ 
đệ, nhận chức làm tôi ở nước Phiên, dẫn lễ độ mà thành phép tác, 
làm văn mà vịnh thơ Phong (thơ Quốc phong), thơ Nhã (Thơ Tiểu 
Nha uà Đại Nhà), nhàn hạ tự đắc (ưu dụ) nơi Mạc phủ (1). 


Đó là việc dùng người đáng khen cả. 
Phải cho vị bốn quan kiêm chức văn học sĩ. 


Đến khi Tiết Du mất, nhà vua lại vời quan Tham quân lục 
sự ở châu Đông Ngu là Lưu Hiếu Tôn vào Văn quán, rối sai Khố 
trực Diêm Lập Bốn vẽ hình tượng, lại để tên họ, tự hiệu, tước vị, 
quê quán và xuống sắc lịnh cho quan Văn học là Chử Lượng làm 
bài tán về bức vẽ đóng thành một quyến gọi là Thập Bát Học sĩ 
(18 vị học sĩ), ve chân [22a] dung đem cất ở thư phủ. 

Các bậc hiền sĩ đều được cấp đưỡng bằng những món trân 
hảo và được chia làm ba phiên luân lưu túc trực ở trong các. Mỗi 
khi có việc quân quốc, các vị học sĩ đều được tham yết vua. 

Các vị học sĩ tháo luận về sách vở, thương lượng xác đáng 
những lời xưa, khảo xét việc nên hư có khi đến nủa đêm mới ngủ. 

Nhà vua ngự đến với dung sắc ôn tồn với lễ nghĩ trọng hậu. 

Do đó thiên hạ đều theo về triều đình. 

Kẻ aĩ kỳ tuấn đều lo bát chước theo. Người thời bây giờ 
ngưỡng mộ việc ấy cho việc vào Văn Quán như lén cöi Doanh Châu 
(cốt tiên). 

Sách Sách Phủ Nguyên Quy chép như sau : 

Đường Thái Tông bảo Huyền Lính (2) và Như Hi : "Các 
khanh làm chúc Bộc xạ phải mở rộng tai mắt hồi thăm tìm kiếm 
bậc hiền triết, những người có vũ nghệ mưu lược có tài trị quân 
thì cho gánh vác việc biên phòng, những người thông kính sử trau 


(1) Mạc phư, phòng do mãn cảng lên trong quân lứ, phủ của tướng quân. 


(2) Phòng Huyên Linh, người ö đất Lâm Trí đời Đường, tên Kiểu, tự là Huyền 
Linh, rộng thông sử sách, lúc Đường Thái Tông làm Tần Vương, làm Hành 
quần ký thất tham quân, được phòng Lâm TTn Hầu khi Thái Tóng lèn ngôi, 
làm đến chức Tả bộc xạ, ở ngôi TẾ tướng được l3 nàua. 
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đồi đạo đức thông hiểu tính lý thì dùng làm thị thần (quan hầu 
cận 0ua), những người trong sạch hiển lành có tài cán và [22b] 
xử sự công bảng thì cho gánh vác những việc khó khàn, những 
người có học thức, hiểu cổ kim, thông đạt việc chính thuật thì cho 
gánh vác việc trị người Đó là công việc làm lớn lao và tăng ích 
cho ta (1). 

Gần đây nghe thấy các khanh lo việc từ tụng xử án ngày ngày 
không được rảnh rang thì làm sao giúp Trấm tìm kiếm bậc hiển 


+ 1í 


tài. 


Nhân đó, nhà vua xuống sắc lịnh cho Th:rợng thư dạy : Các 
vụ nhỏ nhặt thì giao cho quan Tả thùa và Hữu thừa. Chỉ những 
việc đại sự oan uống cần phải tâu lên thì mới giao cho quan Bộc 
xạ. 


Những điều đó được ghi chép rất rninh bạch. 

Sách Thiếu Vị Thông Giám chép : Vua Đường Thái Tông cố 
sức làm việc nhân nghĩa, thương xót nhân đân rnà không thấy có 
chính lịnh thực tế. Sách Cương Mục cũng không có chép. 


Sách Sách Phủ Nguyên Quy chép : Mới lên ngôi vua, Đuờng 
Thái Tông xuống chiếu tha những tù nhân bị giarmn, thả về những 
kẻ bị lưu đày, sáu châu ở Quan nội được miễn hai năm thuế nná, 
toàn thể trong nước (2) được miễn làrn xâu (3) một năm, ban cấp 
gao vải lụa cho người già cả 80 tuổi trở lên, thương xót giúp đỡ 
người không vợ, không chồng, mồ côi, không con cái, ban cờ biển 
để cao những nhà có hiếu nghĩa. 

Nam thứ hai, nhà vua lại [23a ) xuống chiếu đại xá. Bài chiếu . 
ấy có câu : Di tai Tấm thân fÿ X⁄ lÄ fy .. nghĩa là : Để hết tai 
họa của thiên hạ vào bản thân của Trẫm. 

Nám thứ ba, nhà vua lại xuống chiếu cấp cho nhữr.g nhà có 
hiếu nghĩa và những người già cả tuổi cao thóc và lụa có cấp bậc 
(1) Hoằng tích, làm lớn lao và tăng ích. 


(3) Sưất thổ, toàn bộ cảnh vực. 
(3) Cáp phục, miễn làm xâu. 
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khác nhau. 

Về phụ nữ thì từ tháng giêng trở về sau hề sinh con trai được 
ban cấp cho một thạch (1) thóc. 

Nhà vua ra lệnh cho các châu huyện cứu chấn hạng cùng dân 
và những nhà mới trốn tránh trở về. 

Đó là những việc thực tế khi thi hành chính sách vương đạo. 

Phần Nho Học Truyện trong sách Đường Thư chép : Lúc 
Đường Cao Tổ mới nhận mệnh trời, trường Quốc Tử Giám mới 
lập, sinh viên có 72 người, vua xuống chiếu chọn lấy con em và 
cháu của các quan từ Tam phẩm trở lên cho vào học. Trường Thái 
Học có 140 sinh viên, chọn lấy con em của các quan từ Ngũ phẩm 
trở lên cho sung vào học. Trường Tứ Môn có 130 học sinh chọn lấy 
con em của các quan từ Thất phẩm trở lên cho vào học. 

Cái tên Tư Môn Quán bắt đầu đặt ra từ đời Hậu Nguy. Người 
ta cho Tứ Môn Quán tức là Tử Môn của trường Thái Học là không 
phải. 

Bài tán về mười tám vị học sĩ trong Doanh châu (2) do Chử 
Lượng làm nay không thế khảo cứu ra được. 

Xem ở sách Tam Tò: Đồ Hội có một bài tán. Bài tán äy của 
Tô Húc như sau : 

1)- .Nghiệp mân cíut nghệ, 
X ầL 7đ # 
3z Curtự can đa¿ kinh, 
# lh mm? 
30- "Thúy truuyên trúc bạch 
4) Họa mù ddun: thanh. 


(1) Thạch, 4 đấu ìaà I thạch 


(2) Văn Quán do Đường Thái Tông lập ra được người đương thời nguõng mộ gọi 
là Doanh châu (cõi (rên }. 
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© k HH 
Dịch nghĩa : 
L)- Đã trót thông rmninh vui thích với lục nghệ, 
2)- Tấm thân siêng cần mang theo kinh sử, 
3)- Tên họ được chép trên trúc, trên hụa để truyền lại đời sau. 
4)- Chân dung được tô vẽ đẹp đẽ thành nét đó xanh. 
Dịch thơ : 


Về hục nghệ Irỏt thông runh, 
Siêng cấm ri lát stt kinh Đett rựtt0i, 
'Jên đẻ trúc bạch truyền đơi, 
Châm chung tô nè đệ}? tươi sắc tr. 


Thây ở trong sách Thuyết Phu phần Đại Đuàng Tân Ngữ lại 
có một bài tán. Bài tán Ấy của Lục Đức Minh (1) như sau : 
1)- Kinh thuật (3) gỉ (ta. 
z?  !Ị ðX  ủ 
3) Huuyền phong 3) kha sự. 
#  J(. nƑ 
3)- Vệ học phỉ piên. 
lh ý 4E tả 
+41 “Thóng tho (4) lại tự 
u Íý @  Hh 


Dịch nghĩo : 


0) Lục Đức Minh, người ở Ngô Huyện đời Đường, tên là Nguyên Lắng, tự là 
Đức Minh, trong thời Đường Cao Tủ, làm bác sĩ ở Quốc Tử Giảm. 


(32) #inh thuật tức là Kinh học là nghiên cứu kinh truyện, phân tích nghĩa lý. 
(3› Huyền phong. đức giáo của thiên tử. 
(4) Thông nho, nhà nho có kiến thức sầu rộng. 
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1)- Việc nghiên cứu kinh truyện là quý. 
2)- Đức giáo của thiên tư đáng bát chước theo. 
3)- Gáng học, không xa nữa. 
4)- Bặc thông nho ở đây rồi. 
Dịch thơ : 


ẨNghiên cứu Huyện kừnh Ea qu)/ thạt. 
Đức giao của sua rất đáng noi. 
(sảng công Học, chẳng va A'ôi, 
"Thông ruho rhhững tị Ó ni đâu ta. 


Vua Đường Thái Tông có làn bài lục, gọi là bài Kim Kính 
(bài lục Gương vàng). Những lời thiết yếu trong ấy như sau : 

- Chí trị 0} thường nhiệm bất tiếu. Chí loạn tị thường nhiệm, 
hiển. Nhiệm hiển. hưởng thiên hạ chỉ phúc. Nhiệm bất tiếu Ìy thiền 
hạ chỉ họa. + + Ñ TẾ CN &aU 1k Ý(CR, EM EK E3 nà Trức HT 
A Í -* bả, (Đời thịnh trị chưa bao giờ dùng người hư 
hồng. Đời quá loạn chưa bao giờ dùng người hiển tài. Dùng người 
hiền tài thì hướng được cái phúc của thiên hạ. Dùng người hư 
hỏng thì mắc vào cái họa của thiên hạ.). 

Về sau vua Tuyên Tông (647-859) đọc đi đọc lại câu ấy ba lần 
mới thôi, 

Bài lục này thấy chép ở sách Cổ Văn. Uyên Giảm. 

Sách Sơ Học Ký (1) chép : Vua Đường Thái Tông có ban cho 
Tiêu Vũ bài thơ nhu sau : 


f:- 'Jạt phorw trí kưh that, 
1Ó NV 4U 7) 
3)- Hon ruhật thực thanh than. 


(1) Sơ Học Ký, tên sách, có tất cả 30 quyển do nhóm Từ Kiên đời Đường phụng 
sắc soạn va, chọn chép những phần thiết yếu trong kinh sử văn chương, xếp 
theo từng loại, chia ra 26 bộ, 318 mục, phần đầu kế sự, phần cuối Ìñ thí văn, 
những bài chọn trích đều ở sách cỗ từ đời Tùy trở về trước. 
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to SN ủk MÀ 
3" 'Dung ;3-4e1 Dht dứt urc nghĩa 2 
1 k »z ¿\` Á& 
+4;- *Trt gia tãt hoại nhám. 
W2 1E 
Dịch nghìœ : 
1)- Khi gió mạnh mới biết cây có cúng. 
2)- Ngày biến loạn tối tam rnới biết tôi trung. 
3)- Ke vũ phu làm sao biệt được điều nghĩa ? 


4)- Người trí tất nhiên hải nhớ điều nhân. 


Dịch thơ : 


Giö cứ, biết c0 nao cứng cối 

Ñö tói trurtg, ưa rồi dm tụ 

Biết chỉ điển nghĩa tú phút 2 

Con người trí phải Ìo tì nhân rụyhi, 
Đường Văn Hoàng (Đường Thới Tông) bảo Ngụy Trưng (1) 
rằng : “Điểm lành chưa đến ư ?" 

Chính sử không thấy chép việc này. 
Sách Sách Phú Nguyên Quy chép như sau : 


- Đầu niên hiệu Trinh Quán (627) móc ngọt (cơm lộ) giáng 
xuống ở Trường An. 


-Õ Định Châu, người ta nói sao Cảnh Tình (2)Cổnh Tình, 


(1) Ngụy Trưng, người ở đất Khúc Thành đời Đường, tự là Huyền Thành, hatn 
đọc sách, đầu tiên theo Lý Mật về với nhà Đường, dưới thời vua Thái Tâng 
làm Gián thi đại phu, lan quan đến chức Quan lộc đại phu, được phong 
Trịnh quốc còng, người có chí đảm, đán can vua, vua Thái Tông phải kính 
nể, có góp phần trong việc soạn Chu Sử, Tùy Sú, soạn sách Loai Lễ 20 quyển. 
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sao này xuât. hiện ở nước có đạo đức.) xuất hiện. 

. Ö Cứ Châu, chìm phụng hoàng xuất hiện. 

- Năm Trình Quán thứ hai (628 ở Trường An, người ta dâng 
lên vua lúa hột to (gia hòa ). 

- Năm Trình Quán thứ tư (630) chỉm sé đó xuất hiện ở huyện 
Vạn Niên. 


- Năm Trình Quán thứ nấrn (637) mây lành (khánh ân) xuất 
hiện ở Tuấn Châu, suối nước ngọt tuôn chảy ở phía Tây điện Đan 
Tiêu. 

Vua sai các quan từ bậc công khanh trở lên đi xern và nhân 
đó vua ban cho bầy tôi rượu và lụa có khác nhau theo phẩm trật. 

Sách Đỗ thị thông điển chép như sau : 

Bài minh của Vũ Hậu khác trên cái đính ở Dự Châu : 


17+ Hụ Nông thủ xuất 
&  ñ H 
3)- Hien Hạo tứng kh 
ft & ⁄# 8 
3)- ương Vựu kế chưng 
§ /Ñ 4 ïứ 
4/- Thang Vài thưa thì 
5 8k §Ô Œ 


51- Thiên hạ quang trạch 


K.F k3 
G- Y1£c nọi tưng hí 
3% ĐO E 


Z;- Thượng h(1/cn' a0 giám 
EE ðc d. He 
S%> hương kiên long Khi (cơ! 
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3 jFE W# W3 
Dịch nghha : 
1)- Vua Phục Hy vua Thần Nông ra đầu tiên. 
2)- Vua Hiên Viên vua Thiếu Hạo đúng kỳ sinh ra. 
3)- Vua Đường Nghiêu vua Ngu Thuấn nối gót theo. 
4)- Vua Thành Thang, vua Vũ Vương thùa thời thể lên ngôi. 
ã)- Thiên ha được đầy đủ đổi dào. 
6)- Trong nước thuận hàa sáng sủa. 
7)- Trời cao soi xét. 
8)- Mới dựng lên nền táng lớn lao. 
Dịch thơ : 
Phục, Hụ Thần ,Nồng ra trước cả 
Hiểm Tiêm 'Tlưếua Hạo ca nói theo 
ương Nưhiet Xưt Thuần tiếp) sau 
tú Thang nức Erï cũng nhan tưng thơi 
_ Thiên hạ dd khá rời trừ co 
Trong rước thì sang tổ thuaơ hoa 
“Trơi cao soi xét cho tái. 
ơn lao nên lạng thưrtơ ra pig Dạng. 
Sách Hấu Chỉnh Lục chép : Vua Đường Tuyên Tông (847- 
859) nói với quan TẾ tướng rằng : 
'L hanh sơn bai êm thiên bói tu 
mua £Ẩ Đ#ÐE tP H 
®ạch nhật ch) t6 rhưat cuộc Kị 
2 R #% ¡ñ - 1*⁄ 


Dịch nghĩø : 
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Thưởng thức núi xanh thì uống ngàn chén rượu cũng không 
chán. 


Trọn một ngày chỉ đủ tiêu một. ván cờ mà thôi 


Dịch đối : 


z.„ P 2 ^ : 
Núi xanh nao chán ngàn chung Pượu, 
VNưài trọn Chỉ tiêu rộ! (tì cơ. 


Làm vua mà ưa rượu thích cờ, lêu lỗng như thế thì làm sao 
trị dân được 2 


Sách Tân Đường Thư chép : Sử đời Ngũ Đại không chép chiếu 
linh. Phần ghi chép công việc thì nhiều giản lược khiến người đọc 
không thể không có điều bất mãn. Nhờ có sách Sách Phú Nguyên 
Quy còn có thể khảo xét được. Nếu không thì những việc xưa trải 
qua các đời đều mất cả không còn lưu truyen. 


Trong sách Súch Phú Nguyên Quy có thiên Xá Hựu (tha thứ) 
chép 14 đạo chiếu thư của vua Đường Cao Tổ và Đường Thái Tông. 
Những chiếu thư ấy đều là thể thống và đại quy mô để bình định 
thiên hạ và giữ gìn thiên hạ. 

Văn thể những chiếu thư ấy cũng không phải biển ngẫu (có 
từng cếp đối nhau), Âu Dương Tu đã xén bỏ cả. 

[25a] Sách Tơ Truyện mỗi khi chép việc các nước đều nói : 
“Lễ da”, 

Chữ L2 ở đây là gầm cả pháp luật chế độ mà nói. 

Vậy tmmà các nho sinh đời sau làm sách Lễ Wgh¿ Chủ chỉ lấy 
năm điều cát, hưng, quân, tân, gia (1) để phân chìa sách Lễ Nghỉ 
Chú ra tùng tiết mục mà làm lễ, lấy thực, hóa, bình, hình, quan 
chế, tuyển cử phân biệt ra làm sách Lễ Nghỉ Chí, mà cái ý của 
người xưa không còn nứa. 


(1) Cát, là cát lễ, việc cúng tế trời 8ät thánh thần. Hung là hung lễ, việc tang 
na. Quân Ìà quãn lẻ, việc cung tế trong quân đột khi hành quán. Tân là tân 
lễ, việc đón tiếp tân khách. Gia ìa gia lẻ, việc cưới hỏi 
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Sách Huỳnh Tuyết Tùng Thuyết chép : Người đời trước chia 
sách ra tùng tiêt mục, và dùng phần đầu phần cuối mà bao gốm. 
Tiết thứ nhất chép việc khẩn yếu. Tiết thứ hai chép những câu 
hay. Tiết thứ ba chép những sự thực xưa. 

Như sách Tư Trị Thông Giám của Tư mã Ôn Công (Tư Mã 
Quang) thì có thể xem và cá thể bát chước theo. 

Sách Thượng Thư (kinh Thư) chép riêng tùng việc. 

Sách Xuân Thu Biên Niên Thông Ký là tổ của môn Sử học. 

Bách Han Sử bắt chước theo sách Thượng Thư. 

Sách Thông Giám bắt chước theo sách Xuân Thu. 

Mỗi sách đều lập thành một phái riêng, nhung mình theo cả 
hai công không hại gì. 

Chu Tử ( Chu NHy)nói : "Sách Thông Gtdm khó [25B] xem hơn 
sách Hán Sử. Ö sách Hún sử. mọi việc được chép thông suốt từ 
đầu đến cuối. 

Sách Thông Gridm là loại biên niên, việc cứ theo tùng nàtn 
mà chép qua. 

Vã lại cũng nên xem sơ qua Chính Sử rnột lần tồi hãy xem 
đến sách 7hông Giám. 

Người đời sau thích xem sách biên riên mà bỏ phế sách kỹ 
truyện có được không 2 

Nhưng Ôn Công (Tu Mã Quang) có nói : "Tôi tư vn Tu Trị 
Thông Giám, chỉ thấy có Vương Tháng Chỉ đòi xem/qua một lần, 
còn người khác, đọc được mấy tờ đã xếp quyển lo ngủ. Sách này 
(Tư Trị Thông Giám) đã giần lược mà còn thế, huống chỉ chính 
Sử, 

Sách Cương Mục của ông Khảo Đình (Chu Hy) thật là loại 
sách Xuân Thu. Nhưng Chu Tú chỉ mới thảo ra phần Phàm Lệ và 
phần Đả Yếu. Phần Mục thì giao cho Nột Trai Triệu Su Uyé:: trích 
nhất biên ra, thật khác nhau rất xa, bên gủi được hai ba quyển 
để Chu Tỉ hiệu chính. Xem những thu tủ gửi qua gửi lại thì có 
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thể thấy rõ việc ấy. 


Cho nên Chu Tử có nói : "Phần Cương thì rnuốn cần thận 
nghiêm chỉnh mà [26a] không sơ sót, phần Mục thì muốn rô ràng 
đầy đú mà không lộn xôn tạp nhạp. 


Nhưng tuổi già nhiều bệnh, chưa kịp đính chính từng điều, 
cho nên quy mô về việc trị nước trải qua các đời và lời nghị luận 
` , xư> x 2+ 2 ` ~“ x ` b 

còn có nhiều chỗ phải gọt sửa mà đến nay vẫn chưa làtn được”. 


Người đời sau đều cho sách ấy là do bậc đại hiển viết ra mà 
không dám bàn nghị phê phán, như thế cũng là chưa khảo xét kỹ 
vậy. 


Người nhà Nguyên viết sử đất Tống, bậc nhà nÈ,o thấy xa 
hiểu rộng cho là rườm rà. 

Nhưng nhà Tống (960-/276) đã trải qua hơn 300 năm, văn 
vật, chế độ, chiếu lịnh, tấu nghị quá nhiều lầm sao mà đếm cho 
xiết, thế mà những ký, chí, truyện ghi chép còn chưa được hân 
nửa. 


Vua Hiến Tông (465-1486) nhà Minh sai các bề tôi Nho học 
goạn sách Thông Gidm Cương Mục nhà Tống và nhà Nguyên, đại 
khái nói rõ ràng đấu vết việc trị, loạn, hưng, suy, còn việc bình 
mưu quốc kế, lại trị, dần chính thì sơ lược và bỏ sót khá nhiều, 
khiến người đọc thật không vừa [26b] ý. 


Tiết Ứng Dụ nhà Minh soạn sách Thông Giám Cương Mục 
nhà Tống và nhà Nguyên, bắt chước theo Ôn Quốc Công (Tư Mã 
Quonø), tuy chưa rõ ràng bằng sách Tư Trị Thông Giám, nhưng 
cương điều rất chu tất. 

Hợp ba sách ấy mà đọc thì có thể đuợc đầy đủ hoàn toàn. 

Chu Tử biên tập sách Tống Danh Thần Ngôn Hạnh có hai 
tập, tiền tập và hậu tập. Phần Bốn Truyện, Biệt Lục, Gia Ký, Tạp 
Biên trích chọn đã tường tận, cân nhắc cũng khéo, sự tích chép 
rõ ràng khiến người đọc rất dễ mở mang. Còn Chính Sử thì phần 
nhiều không thu thập biên chép, thật quá sơ sót. 
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Một câu hay nứa lời của bậc tiền bối có thế để cho mình thịịc 
hành trọn đời, lại có thể chép biên sót lược được hay sao ? 

Nhà Nguyên soạn ba bộ sử : Tống Sử, Liêu Sử và Kim Sử 
ngang hàng nhau, nhưng thật đã lầm ở việc không phân biệt chính 
triểu và nhuận triều (nguy triều ). 

Nhưng nước Liêu nước Kim lập quốc hàng tràảm năm, điển 
chương và văn vật không kém gì của triều Hậu Ngụy. Nếu y theo 
lệ sách Tấn Thư, lấy nhà Tống làm [27a] chính ký, lấy nuớc Liêu 
nước im làm tái kỷ thì đều mai một thất truyền. 

Nay về ba nước Tống, Liêu, Kim đều làm sử riêng khiến chế 
độ của một đời được chép rõ ràng trong sử sách, việc đó thật đáng 
chen. 

Nhưng trong Kứn S⁄ những việc khen vua nhà Tống, việc 
đánh nhà Tống thật không đúng chính lự. 

Còn Tống Sử thì không chép việc Đoan Bính cũng đáng bàn 
nghị, bởi vì quan chép sử chưa kịp điểm duyệt hay có điều kiêng 
ky tránh né vậy. 

Bài biểu của Lý Quang Tán đời Tống có câu : Khới nhược hồi 
loan phục đô đần bình Thượng Đăng ï t °! go Ất L $, 
nghĩa là : Há bàng quay xa giá về kinh đô và đồn bình ở Thượng 
Đăng ? 

Chữ hổi :+ (là trở về, quay về) và chữ phục ¡ (là trở lại) 
trong câu trên là điệp ý. 

Xét ở sách Danh Thần Tấu Nghị thấy chép bài biểu ấy, chữ 
Tuấn Đó là nói Biện Kinh. 

Thiên Khái Phong thuộc phần Bội Phong trong kinh 75( có 
câu : Tại Tuấn chỉ hạ ˆ ở ¡€ < F_ , nghĩa là : ƠO đduới ấp Tuần 
nước Vệ. 

Vậy Tuấn Đô tức Biện Kinh. 

Sách Tấng Sử chép lầm chữ Tuấn Đô ra Phục Đô. 

Sách Bút Lục củn Vương Tang chép như sau : 
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Vua Thái Tổ nhà Tống đi chơi ở 1ây Đô. Trương Tế Hiển (1ì 
mặc áo vải hiến dâng phương sách. Vua Thái [27b] Tố vời Trương 
Tả Hiền đền, cho ngồi mà trần bày việc ấy truớc mật vua. 

Văn Định (Trương Tề Hiên) lấy tay vạch đất điều trần muời 
phương sách : 

1)- Hạ Tình Phần (hạ châu Tình châu Phổn). 

2)- Phú dân (làm cho dân gràu có). 

3)- Phong kiến (2). 

4)- Đôn hiếu đễ (rau chuộng hiếu đề). 

5)- Cử hiển (tiến cử người hiền tài) 

6)- Thái học (rrở trường Thái học). 

7)- Tịch điền (ruộng dành cho 0uua tự ra cày lúc đầu mùa). 
8)- Tuyển lương lại (tuyến chọn quơn lại tốt). 

9)- Trùng gian (trừng frị bê gian). 

10)- Tuất hình (hân trọng 0iệc hình phạt.). 

Nay sách Cương Mục không thấy chép mười phương sách 
này. 

Vua Thái Tông nhà Tống sai các bề tôi Nho học soạn những 
bộ sách : Sách Phú Nguyên Quy, Thái Bình Ngụ Lam, Văn Uyến 


Anh Hoa, mỗi bộ một ngàn quyển, đều là sách đại ván tự Ứogi 
sách lớn lao). 


Sách Tống Danh Thân Ngôn Hạnh Lục chếp sử và truyện 
các bề tôi nổi tiếng : 

Khấu Công bị biếm (b¿ giáng chúc quan), chết ở Lãi Châu. 
Vua xuống chiếu đưa Ìinh cũu về chôn ở Lạc Dương. Khi lình cửu 
(1) Trương Tế Hiến, người đời Tống, tư ]a Sư Lượng. bể tài được yêu chuông -ủa 

Tống Thái Tông, trong thời vua Chân Tông, làm Bình bộ Thượng thu, Đồng 


trang thư môn hạ bình chương sự, sau làm Từ không, tên thay là Văn Đình, 
có viết sách c Dương Tên Thân Cưu Van Ký. 


(2) Phong kiến, Thiền tử lấy tước vị va đất đai phong cho chu hầu và khiến chư 
hầu kiến quốc ở đất đươc phong ấy. 
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đi ngang qua đất Công An, đân chúng đều r:: đón rước cúng tế, 
đến tre cắm xuống đất, treo giấy tiền mà đốt. 


Những ngọn tre ấy lại mọc và lên mảng thành tre. Người ở 
kinh đô cho là thần, gọi tre ấy là Tuớng Công Trúc, nhân đó mới 
[28a] lập miếu ở một bên mà cúng tế. 

Sách Bút Lục lại chép nhu sau : 

Khẩu Công bị giáng chức đi ra Lôi Châu, trên đường ra đất 
Công An, đốn tre cắm trước miếu thần và khấn chúc răng : "Nấu 
lồng này mà phụ triều đình thì tre này không sống. Nếu lòng này 
không phụ triều đình thì tre này phản sống mọc lên lại”. 

Tre ấy quả nhiên mọc lên lại. 

Hai thuyết không giống nhau. 

Chu Tử nói : “Thuyết trước là đúng”. 

Sách 7hông Giớứm: chép : Vương Khuê (1) ở trai cung (2) làm 
thơ được vua Thần Tông trao chức Tham trì. 

Theo sách Loạt Tụ thì hai kỳ tế Đại xã, vua phần nhiều sai 
quan cận thần ra tế. 


Vương Khuê làm quan 20 nàtn, trong khoảng niên hiệu Hy 
Ninh (1067-1078) làn Hàn lâun học sĩ, lại bị vua sai đi, ben đề thơ 
ỡ Trai Cung. Bài thơ ấy như sau : 

1)- đâm kê tị xướng liểu s0 2) thoi. 
6 ít? +⁄ °ä B 4 th 
3)- Hru hương th clart củn tru boÌ, 
X66 % ! #4 ïẦ ĐH 

3)- Tự tiếu trị hưnướ Hì bút Hữu. 


(1) Vương Xhuê, người ở đất Hoa Dương đời Tống, tụ là Vũ Ngọc, đó tiến sĩ cả 
đệ, văn chương tao nhã đẹp đẽ, điển sách của triều đình đều do tay ông viết 
ra, làm quan đến chức Thượng Thư Tá bọc xạ. Sách của ông viết có Hoa 
Dương Tập. 


(2) Trai cung, cung đành cho thiên tủ trai giới, 
(3) Sam, chiếc xe thắng ba ngựa 
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ng S6 6 # %ð @ 
+47- Minh niên ceWơng kiện canh trrtru lcd., 
Mì) Í- J6 ĐE ®#  # + 
Dịch nghng : 
1)- Gà láng giêng chưa gáy sáng, xe ba ngựa đã thúc gìục lên 
đường để đi xa. 

2)- Lại đến l'ình đàn uống chén rượu. 
3)- Tự cười mình trị bệnh điếc mà biết rằng trị chưa đủ. 


4)- Sang năm mạnh khỏe sẽ trở lại đây. 


Dịch thơ : 


>X€ nưy( giặc, ơi CHI ựdJ set, 
Đếm linh: đa tÒH/ cạri PƯỢU Hư(U/, 
Cưới mình trị chiếc chưa c1), 
Sang năm ranh khóc pề (ly hẹn roi. 
(28b] Bởi vì từ xưa tục truyền : Uống rượu tế thu xã thì trị 
được bệnh điếc. 
Sách L7 Thị Đâng Mông Huấn chép như sau : 


VY Xuyên tiên sinh (1) nói : "Đời người có ba điều bất hạnh 
(chẳng may) : 


1)- Trẻ tuổi mà thi đỗ cao. 

2)- Nhờ thế lực của phụ huynh mà làm quan. 

3)- Có tài cao và giỏi văn chuơng. 

Chu Tử báo : "Nhũng việc trái đời ấy nếu mắc phải mà không 
hiểu thì sẽ chậm trễ (2) cá một đời, lại không rãnh rang để suy 


(1) Y Xuyên tiền sinh, tức Trình Di đời Tống. 
(2) Nguyên văn : Đam các + i]Ÿjlà trì trệ 
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xét nghĩa lý, chỉ tù bề ngoài xem được lớp da, đã vội bảo rằng 
mình đã hiểu được, đã không rảnh rang để nghiên cứu tỉnh vị, lại 
bị người ta xem mình là tiên sinh trưởng giả thì đã tự cao không 
chịu đi hồi kế dưới". 

Sử chép : Lý Định nói : “Tô Thức làm thơ chế nhạo, chỉ trích 
lấy một câu để chứng thực việc ấy". 

Trong sách Quảng Thâu Ký [29a], Trương Ô Đài thi án chép 
rất rõ ràng như bài : 

QUAN TRIẾU THỊ 


(Thơ về việc xem thủy triều) 
L0-.,ẤNưô nhỉ sinh trưởng lúgp (lao tuyên 
k6 1+ k W À M 
>)- Nlao lợi non thân bất tự lien 
ï #l 4 # £ H 
3- Đông hd rủ tược trí mình: li 4), 
} DĐ + 3? Ị E š 


_ 


)- 'w trì xtCh lò :1! Diên tarv cđñồh. 


Lui ‡? HE - 1Jc 7y A4 IÐ 


Dịch nghĩơ : 


1)- Trai tráng nước Ngô sinh trưỡng (ớ miền biến) đã quen 
với biến cá ba đào. 

2)- Mạo hiểm vì lợi mà quên mình không tự xót thương mình. 

3)- Biển Đông nếu hiếu ý của nhà vua sáng suốt. 

4)- Thì phải biết biến đất mặn thành ruộng dâu. 


Dịch thơ : 


(1) Xích !ð, đất màn có thể làm muếi chứ không thể trồng trọt. 
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"Trai .NXgô quen biển cá lọa cao 
„Ha: lợi quên munh chẳng xo! dau. 
®ông hai nêu cìn long thư" chủ. 
Giết đem đái trận biên rrrờng cân 


VỊNH CỐI (1) THỊ 


(Thơ vịnh cây cối) 
1)- tạm rhhiên tương (đôi cam tương khi. 
È #4 HH H ÔN 
3)- “[rực cán làng nâm vị túc KỤ. 
b #+‡t š 4 k 3 3 
3)- Can đáo Ciứtt Huyền nô khic tr 
Kí! XLó®8R— # ®Œ 
+)- “Jq ơgidrt dụ) hiiu trập long trí 
\ HỊ TẾ Í 3 U *ư 


Dịch nghĩa : 
1)- Đáng kính sợ đối lẫn nhau, dám đầu khinh nhục nhau 2 
2)- Thân cây cao thẳng vượt từng mây chưa đủ là la kỹ. 
3)- Rễ ăn đến cõi Chín suối mà không có chỗ cong co. 
4)- Ở mấy chỗ ấy chỉ có con rồng ẩn nấp hiểu biết. 
Dịch thơ 


Đáng kính sợ dám dâu khinh nhục ;2 
Đừ lạ chỉ, cao túLinán chong, 


(1) Côi, cây cối thuộc loại cây tùng, thân giếng cây tùng, lá giống lá cây bách, 
gỗ dùng về kiến trúc. 
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Ñ an Chín suối chàng cong. 
đGiết ranh chô ấu chị rong dứt thâu. 


TẠP THI 


(Thơ lặt vặt) 
{}- 'trượng lê qui phạn khi Hong thông, 
l Ÿ# 8# 1a + 9) 
3)- Quá rthan thanh Hiển (1) chỉayjen thủ không. 
¡3 fÂ£K #⁄ 4% 8 †£ # 
3)- Doœnh đắc nhí đồng âm rưtt Hứo, 
0M Í† XS 9Ó 3 ?5 4ƒ 
+)- Nhat niên cường bám tại than”: trung, 
— # % È & WN 
Dịch nghĩa : 
1)- Chống cây gậy bằng gỗ lê, đùm cơm mà đi gấp. 
2)- Đồng tiền qua mắt mình thì hết sạch chỉ còn tay không. 
3)- Được đứa trẻ có tiếng nói đẹp đẽ. 


4)- Một năm quá nửa ở trong thành. 


Dịch thơ 


Gậu lé, cơm bọc, nước nhươnh. 
Đồng tiền qua mắt chỉ gển thanh trạy khóỏru, 
Trẻ thơ tiếng nói đẹp long, 
(1) Thanh riên, đồng tiền ngày xưa đúc bằng đồng và kẽm có màu xanh, cho 


nên gọi là £hanh tiên. 
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Miột nan quá ria ở trong cong thánh. 


* 


„.ự‹ 


1)- đao niên bất thập tự têt liên, 
È 7 ^ †+  #£ # 
3)- Tam qUIj xuân sơn tuần (L) Quyết (2) cơn. 
lhwWœ6 14 & hb 3ì dt 
})- xKhởi thị tàn Thiên giữ cong tị 2 
3ä # M w & ®& " 
+/- JNhị lai trưn nguyệt ưực có diem 
8 4 - H ® & "w 


Dịch nghĩ : 
1)- Già đã tám mươi tuổi mà lưng phải đeo dao lưỡi liềm. 
2)- Thẹn thùng cho mình phải vào núi trong mùa xuân tìm 
măng tre và rau quyết ngọt để ăn. 
3)- Há là vì nghe khúc nhạc Thiều (3) mà quên mùi thịt (4) ? 
4)- Ba tháng gần đây đã ăn không có muối (ản lạt). 


Dịch thơ : 


/hười lầm tárn chục ÌT/ r1, 
JNHỉ xuân từ kiếm quyết màng thự HƯHƠI., 
. Nghe Thiêu, ăn há cuên rrúi ” 
(1) Tuấn, màng tre. 
Œ) Quyết, một thứ rau để ăn. 


(3) Thiều, tên khúc nhạc do uua Thuôn sáng tác. 


(4) Sách Luận Ngữ có câu : Tử fg¡ TẺ uăn Thiêu tam nguyệt, bất trị nhưựực 0ị, 
nghĩa là : Không Tủ ở nước Tế, được nghe khúc nhạc Thiều luôn ba tháng 
ăn không biết mùi thịt. 
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Đa ăn không rrttôi một thời lát trùng, 


Tô Đông Pha nói : “Văn của Giới Phủ (1) chưa ắt là không 
hay, nhưng lỗi ở việc ưa khiến người ta đồng với [29b] mình. 

Đất mà tốt thì cùng sinh ra mọi vật mà không cùng sinh ra 
một thứ. 

Chỉ có đất hoang, đất xấu, đất mặn thì mới thấy mọc đầy một 
thứ tranh văng lau trắng. 

Đó là cái đồng của họ Vương (Vương An Thạch)”. 


Chu Tủ nói : "Vương An Thạch nói thế chưa đúng. Nếu cái 
học của ông là đúng khiến người người đồng như mình để cùng 
vào chỗ đúng thì sao lại không được 2? 


Nếu khiến trông ra thấy đều là một thứ lúa nếp lúa kê mà 
không có có đại chen mọc vào thì sao lại không thể được ? 


Chỉ vì cái học của Kinh Công (Vương An Thạch được phong 
Ninh quốc công) tự nó đã có chỗ chưa đúng vậy." 


Từ nhà Đường trở về sau, các quan ở kinh đô sai người và lại 
viên dò xem triều đường có làm việc gì, có sai khiến ai, có trao 
chúc quan cho ai thì biên vào giấy báo cho biết, gọi là triều báo. 


Lại viên và người của các quan ở ngoài quận lưu lại ở kinh 
để (2) hễ cá nghe được điều gì thì ghi chép vào miếng giấy đã béo 
cho biết, gọi đó là để bao. 


Hai loại báo cáo này đều tùy theo sự việc mà sao chép. 


Kinh quốc công Vương An Thạch chê sách Xuân Thu là loại 
triều (30a] báo vụn vặt, ý nói sách Xuân Thu ghi chép vụn việc 


(1) Giới Phư, tức Vương An Thạch, người ở đất Lâm Xuyên đời Tống, tự là Giới 
Phủ, hiệu là Bán Sơn, tính hiểm độc vã tự tin, nghị luận cao kỳ, văn chương 
hiểm hóc, đỗ Tiến sĩ làm TẾ tướng triều Tếng Thần Tông, được phong Kính 
quốc công, định ý cải cách chính trị, lập ra tân pháp Nông điển thủy lợi, 
Quân thâu, Thanh miều, Bảo giáp, Mộ dịch, Bảo mã, Phương điển quân thuế 
đem ra thị hành mà mong thành cóng quá gấp, dùng người không xứng đáng, 
công hiệu chưa thấy mà tệ loạn sinh ra, ben tự xìn ra bố ở ngoài mà mất. 

(2ì) Kinh để, nhà trọ ở kỉnh đô. 
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việc các nước mà lời văn thì nhiều chỗ sót thiếu. 
Trong bộ Thuyết Phu, bài Nam Tống Thị Lệ Ký gọi là tiểu kỹ 
thì có Bawu Triêu Lục, Cung Triều Báo và Duyệt Quan Đồ. 


Trong sách Chu Tử Toàn Thư, Chu Hy nối có đọc một đoạn 
di bút của hai ông họ Trần luận về các sai lãm của học thuật họ 
Vương (Vương An Thạch) rất \à khúc chiết. 


Giá sứ Kinh quốc công (Vương An Thạch) có sống lại cũng 
phải chịu thua mà khuất phục không có lời nào chối cãi được. 


Sách Tĩn:h Lý Đại Toàn (1) đã ghì chép thiếu châm chước. 


Chu Tủ báo học trò răng : "Sách vở ghi chép, dẫu có giải 
thuyết rõ ràng sao bằng tận mắt nghị luận với nhau, một lời nửa 
câu bo hd có chỗ làm cho mình thông hiểu. Cho nên người ta có 

: Dữ re E nhốt! dạ ngữ, thắng độc thập miên thư". f  A 
z§,# .ủ tF # * nghĩa là : Cùng anh nói chuyện một đêm còn hơn 
đọc sách trong rnười năm. 


NIột đêm roi elityEHi (HH cư, 


Con hơn đọc seích trQt tuÌHL |Hi (Ơi H111, 


[30b] Chu Biện (2) vâng mệnh đi sứ nước Kim có làm bài văn 
tế vua Tống Huy Tông, nay thấy chép ở sách Chu Vàu: Câng Tập 
như sau : 


¡›- Ôi ¡3) di pham: thung, 
{R vÀ R,l 
3)-.Nưộ mông tuyển trạch. 


(1) 7Ynh Lý Đai Toàn, tên sách, có tất cá 17? quyển do nhóth Hồ Quảng đời Minh 
phụng sắc soạn ra, chọn lấy nhứng thuyết của các nhà Nho đời Tống, tất cả 
có 120 nhà. 


(2) Chu Biện, người ở đất Vụ ,NÑeyên đời Tổng, tụ là T):ếu Chương, hiệu là 
Quan Như cư sĩ, tới 20 tuổi đã vào trường Thái học, tự xìn đi sứ sảng nước 
Kim, thủ tiết không chịu khuất, khi hoa ngh: thành được trở về. Ông cé viết 
những sách Sính Du Tp, Th ư Giải, Khúc Vì Cụu Văn, Phong Nguyệt Đường 
?ht Thoại. 


(3) Õi, lạm 
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#4 # Œ ‡Ý 

3)- Mậu lâm phong thao, Đị tụ tờ ví đương niên, 
/È 1W 3 M th Ế§ 72 & # 

+)- 'Ruyet (dang thịt lần, tạo phong sườn tt tương lao, 
tÐ # % Ăt Ñ J4 Ø 224 # 


5)- Tiết thượng chỉ trao È£) tận lạc. 
h) L * j4 ,Ñ§ 3% 

6)- „Khẩu trang chỉ thiệt đồ tồi. 
m?¿kx¿@&j? 

?)- 'Thán rrưi giác chỉ vị sùnh, hôn: tiêu Huyết giáo. 
%5 + +1 4ñ š§ # 

& Pham long rên nhị mạc đãi, lệ sai baruy thiên. 


* ñt ñị dn 3% tR 2& 6k X 
Dịch nghĩ : 
1)- Lạm dùng kẻ tầm thường. 
2)- Lầm lẫn đội ơn vua tuyển chọn. 


3)- Nơi rùng rậm rạp có um tùm, chịu mưa và móc đương 


năm Ấy. 


4)- Xa thân thích cách ?áng giềng, mạo gió sương lúc sắp già 


nua. 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


ð)- Trên cây tiết mao, lông đà rụng hết (2), 

6)- Ở trong miệng, lưỡi hãy vẫn còn (3). 

7)- Than thở sừng ngựa chưa mọc (4), hồn tiêu nơi hang tuyết. 
Tiết mao, vật của vua ban cho sứ giả cẩm để làn: tín, có lông đuôi eon ly ngưu 
gắn ở đầu gò. 

Trên cây tiết mao, lông đà rụng hết, ý nói thời gian trải qua đã lâu. 


Ở tron miệng, lưỡi hãy uẫn còn, ý nói Chu Biện đi sử sang nước Kầnn bị giữ 
lại, thủ tiết không chịu khuất 


Ngụu mọc sừng túc Má sinh giác, việc không bao giờ có. Yên Đan ổi sứ sang 
nước Tần bị giữ lại. Yên Đan xin về, vua Tần bảo : “Chừng nào con qua bạc 
đầu, con ngựa mọc sừng thì cho ngươi về”, ý nói : không hy vọng có ngay trở 
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B)- Vin râu rồng(1) mà không kịp, lệ rấy giữa trời băng. 
Sách Chu Van Công Tập lại sơ lược chép bài chế của vua Cao 
Tông sai Chu Biện vâng mệnh đi sứ như sau : 
1)- Trẫm phtxmờ đồng Tấn quốc, chụng Sưu Giáng 
tỉ hòa .Nhtưy. 
fX 2 f† l] # E H # #‡ H fe & 
>)- Khưnh kụ piên thểJ lát sinh, Hưự `Thái công nÌủ qiú/ 
„Hán. 
# Jt LỆ BÉ ÉŒ 4 th k À mm kệ IÈ 
Dịch nghĩa : 
1)- Trầm vừa dựa theo gương nước Tấn đã dùng ý kiến củ 
Ngụy Giáng (2) giảng hòa với rợ Nhung. 


2)- Khanh nên bát chước Hầu Sinh (3) đánh xe đưa Thái Công 
về bên Hán. 


Chu Biện là chú họ của Chu Tử (Chu Hy). 


Sách Tống Sử Thông Giá m chép bức thư viết tay của Nguyên 
Hựu Hoàng Hậu (4) khiến Khang Vương lên nối ngôi. Đó là [31a] 
lời văn sâu rộng. 


về. 

(1) Ráu rồng tức Long nhiềm, theo sách Sử Ký, Hoàng Để lấy đồng ở núi Thú 
Sơn đúc cái đỉnh ở dưới núi Kinh Sơn, khi cái đỉnh đúc thành có con rồng 
thòng cái râu xuống rước Hoàng Đế. Hoàng Đế lên cời, quần thần và hậu 
cung theo lên hơn 7Ô người, rồng mới bay lên đi. Còn những tiểu thần không 
được theo lên mới nắm râu rồng, râu rồng rụng rớt xuống lãm rơi cây cung 
của Hoàng Đế, Trăm họ ngưỡng mộ Hoàng Đế đã lên trời mới önn cây cung 
và vin râu rồng mà kêu khóc. 

(2) Ngụy Giáng, làm quan đại phu nước Tấn đời Xuân Thu, đưới thời vua Điệu 
Công, Sơn Nhung Vô Chung Tử xin giảng hòa. Ngụy Giáng nói giảng hòa 
với Sơn Nhung có ð điều lợi, ben mình ước với trợ Nhung. 

(3) Hầu Sinh, tức Hâu Công, người đầu đời Hán. Hán Vương sai Hầu Công đi 
thương thuyết với Hạng Vũ. Hạng Vũ và Hán Vương định hòa ước chìa đãi 
thiên hạ, Hầu Công đánh xe nước cha tnẹ vợ con của Hản Vương, được Hán 
Vương phong Hầu Công làn bình Quốc Quân. 

(4) Nguyên Hựưu Hoàng Hậu, Hoàng hậu của vua Tống Triết Tông. 
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Toàn bức thư ấy thấy chép ở sách Tư Tục Văn Tông như sau: 


1)- Tí cđÍ địch quốc hưng sự 
EÈ. v14 ( Ị M úp 
3+ 'Dô tharth thất thui. 
RE & ƒ 
3k „Xâm triển cung khuuết, ki thị dê mông trấn (Ú), 
t¿ ⁄§ + bị BS, — È + § 8 
4L tàu cập tông banh (3), vị tam lĩnh (3) chỉ khai bốc. 
zt 3ƒ 1 °N — K> J# E 
5}- Chu khiing Trung rượu yên chỉ tô thống 
s4 XP x 8 
61 Gô lình cựu bật đít lùn triệu. 
‡¿ + # đi và tý $ñ 
7+ Stqy nghĩa hình tt súŒ, rủ cÌ: tự từ tự 14), 
tt Á 1/74 ð,ứn Œ, JU % đề 
6$} Nhiên sự bách tứ nơ, nhỉ phí qiujên mạc lế. 
# ti 7© & h 3È R 3# 
9)- Mi đi suy lung chí chú 
7?» #® + 1l 
10)- 2Chơi ự ren phê chỉ rang. 
4c 22 BỊ J#g v 
11)- ,Nghinh trí cung cỉ 
tP S8 # B 
{3)- Tiên gia tị hiệu 
Œ 2m lv $V 
(1) Mông trần (phủ bụi), nói vua chụy ra ngoài tránh nạn. 
(2) Banh, lễ tế ở cửa tông miếu. 


(3) Tam linh, Trời, Đất và Người - Mạt trời, Mặt tràng và Tính tủ, 
(4) Chư từ ở đây phải hiểu theo động từ, để đối với chữ £ế ở dưới. 
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13)- Cử Khám 'Thườnh dĩ hoạn chỉ điển: 
ft 4Ô  CIE 2 
1+4)- 'Theanh *Tình 2X hung dục phục chỉ team. 
M3 ĐR SÃ  * sẽ 
15)- Vĩnh ngôn lịch so chỉ trud0, 
kủ /#gli+ # 
16)- 'lọa thị bartư øta chỉ phúc. 
1L È & z⁄ W 
17)- Phư curụy độc cảm, 
34 3 1ñ & 
JS)- ưu thế hd hung 
šÑL Số Eị #4 
19)- Điễn du (1) Nghệ tổ chỉ khai cơ, 
#ụ !ị i44 ‡nÐ > ñ] # 
301 *Thực tự cao khung chỉ quyên mệnh 12). 
ii 3x+#@ 
21}-.fịch rưên nhị bách, than bất trí bình, 
J#*w ?# —ñ R 4 ®#u É 
32)- 'Truuên tộ ciểu cuườy, thế rõ thất đức. 
l# 1t LẺ w# & % & 
33 /31bJ 'Tu) củ tộc hưu Bác piên chỉ hân. 
si * 2Ä T7 4L l + % 
341, Nhi phụ thiên cong tít đan -32 chỉ tựu. 
ứ tt X BỊ é ‡ 3 sẽ 
()_ Diễn duy, suy nghĩ xã xôi. 


(2) Quyến mệnh, đoái thương tnà sai khiến. 


(3) Td đản, Chu Bột đời Hán toan giết họ Lừ để khôi phục hợ Lưu, nhưng sợ 
lòng quân không theo, ben ra lệnh rằng : "Ai theo về họ Lưu thì vén ống tay 
áo tả lên (tả đán). Qưân gĩ đều một lòng bênh vực nhà Hán, cùng vén ống 
tay áo bên tả. Vì thế mà Chu Bột trừ được họ Lũ, khôi phục nhà Hán. Tả 
đản là bênh vực. 


35)- ,Nãi quuyến hiển pHƠng. 
7 # W1 


9361- Việt ct ft Đhíục. 
J4 #6 2 BR 

37+ fDI huận quân tình chỉ thừữnh 
Œ, ij #Ý !À > i 

3%} YÏụ trợ thân Khu (17 chỉ quy 
t†ỳ 8 tỳ ã + #2 

39)- Đo Kháng 'Dể chỉ cựu phiên 
tk + #⁄ # 

30} "Tự Tông triều chỉ đại thông, 
#] + ÿl > %4 t# 

31) Hán gia chỉ ru thuập thế nghĩ Quang Vũ chí trưng 

hưng. 

*Š ®S+> £& †ưướn #Ñ 2z 
32)-. Hiến Tông chỉ từ cứu rhân, chụụy Trung NH¡ chỉ 
thượng tại. 

#È. £ È 7 /uA^ l§ Ý 3# 3x hứ 
33})- “Tư rãi thiên Lý 

it 73 X # 
34)- Phù khởi ruhám rnim 2 
*xzA# 
35}- Thiượng Kụ trung nưoại chỉ hiệp tâm. 
5 ll ? ?t 2 l « 
361 Đồng định dứt nựu chỉ chỉ kê. 
P} # & 8 + X ì† 
37)- Thứ tràn tiểu khế, 
# 5# 4» !§ 


(1) Thần khí, ngồi vua. 


38)- Dựng đdểnki bình 
Ì /&.£ Ÿ 

30L Viên ba cao tt đá phương 
4 lâ 37t ÿ # 

40)- Ất thâm trình tr đt Ú. 
l) ;§ 19?» + 


(Bài này viết theo thể biển ngẫu, từng cặp đối nhau). 
Dịch nghĩa 
1)- Gần đây : vì nước địch khởi binh, 
2)- Đô thành phải thất thủ. 


3)- Quân địch xâm phạm hủa vây cung khuyết khiến hai vua 
phải bỏ chạy ra ngoài. 

4)- Và hại đến tông miếu, bảo rằng tam linh (Trời, Đất và 
Người) đã bói sang vận mới. 

B)- Dân chúng sợ cõi Trurg Nguyên („ước Tèu) thiếu người 
thống trị. 

6)- Chỉ cho quan chức cũ lâm triều. 


7)- Tuy nghĩa đã lộ ra ở sác điện, mà đã lấy cái chết để khước 
từ. 


8)- Nhưng việc bức bách nguy biểm, nếu không quyền biến 
thì không thể cứu văn được. 

9)- Mới nghĩ đến ta với tư chất yếu đuối bệnh hoạn, 

10)- Đưa ta ra từ nơi nhàn phế, 

11)- Đón về chốn cung vi. 

12)- Thăng cho ngôi vị và tước hiệu. 

13)- Cử hành điển lễ lúc bà Khâm Thánh Hiến Túc Hoàng 


Hậu đã trở về. 
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14)- Mà làm thành cái lồng muốn khôi phục của vua Tĩnh 
Khang (miên hiệu của 0ua Tổng Khâm Tông, 1126). 


15)- Mãi nói rằng lịch số truân chiên, 

16)- Mà đành ngồi xem nước nhà nghiêng để. 
17)- An ủi mình mà riêng cảm 

18)- Tuôn nước mất vì đâu ? 

19)- Suy nghĩ xa xôi đến Nghệ Tổ đã mỡ nền, 
20)- Thật tự trời cao đoái thương mà sai khiến. 


21)- (Nhà Tống) trải qua hai trăm năm, đân chúng không 
biết việc bình đao. 


22)- Truyền phúc được chín đời vua, ở thế không có làm điều 
thất đức. 


23)- Tuy toàn tộc có mối hiền khích khi đi lên phương Bắc. 
24)- Nhưng khắp trời đồng một lòng bênh vục. 

23)- Ta mới quyến luyến Hiền Vương. 

26)- Hiện ð xa nơi đất cũ, 

27)- Đã theo lời cầu thỉnh của dân chúng 

28)- Để đáp ứng với việc quy hoàn ngôi báu. 

29)- Tù phiên trấn cũ ở Khang Đề. 

30)- Lên ngôi đại thống của Tống triều. 


31)- Nhà Hán đời thứ mười nguy khốn phái có cuộc trung 
hưng của vua Quang Vũ (1). 


32)- Vua Hiển Tông có chín người con trai, nhưng chỉ có 
Trùng Nhĩ (2) là sống còn. 


33)- Ấy là ý trời, 

34)- Há là mưu của người ? 

35)- Mong mỗi trong ngoài đồng lòng 
36)- Cùng định kế lớn an nguy. 


37)- Ngõ hầu đi đến việc tạm yên 

38)- Mà tiến tới thái bình 

39)- Vậy bá cáo ở khắp nơi 

40)- Mong dân chúng rõ thấu sâu xa ý của ta. 

Xét theo đấy nước địch là nước Kim, mà toàn thiên không 


dám nói rõ đến nước Kim, sợ giặc thật quá lắm ! 


Thời nhà Tống có nhiều người cõ tài viết văn và tâm thuật 


không đoan chính. Như Nhan Kỳ (1) thảo tờ [32a] chiếu cho 
Trương Bang Xương (2) tiếm vị có câu : 


(7) 


(8) 


({) 


(2) 


- “Vỏ đực giá tong, trừ at cá chỉ ch Khí. 
& (* # tủ #82 0k 
- Đương nhân bởi nhượng, tưi lịch số chỉ hit 0t” 


# AÁA “i⁄#⁄f #8 št + ñ®W 


(Hai câu biền ngẫu đối nhau). 


Quang Vú, Hán Quang Vũ Đế, cháu 9 đời của Hán Cao Tổ, tên Tú, lúc bé lo 


việc cấy gặt, lớn lên hiểu đại nghĩa kinh Thư, cuối đời Vương Mãng, cử binh 
ở Thung Làng, dánh bại quân của Vương Măng ở Cần Dương, vồi tiến quân 
khắc phục Trường Án, Vương Màng tự thiếu mà chết, Hán Quang Vũ Đế 
lên ngòi, định đô ở Lạc Dương lập tiểu đại Đông Hán, trung hưng được nhà 
Hán, ở ngôi được 33 năm, tên thuy là Quang Vũ. 

Trùng Nhĩ, con thứ của vua Tấn Hiển Công đơi Xuân Thu, em của Thái tử 
Thân Sinh, tên là Trùng Nhĩ. Nàng ái thiếp Lính Cơ của Hiển Công giết 
Thái tử Thân Sinh, Trung Nhĩ phải chạy sang nước Địch. Hiển Công mất, 
ngôi truyến cho Hoài Công. Tân Mục Công ghét Hoài Công mới tìn Trùng 
Nhĩ cấp cho quân đội đưa về làtn Tấn Hầu, tức là Tấn Vàn Công, làm mình 
chủ chư hầu. 

Nhan Kỳ, người đời Tống, tự là Di Trọng, trong niên hiệu Kiến Viêm làm 
quan đến chức Môn Hạ thị lang. 

Tyương Bang Xương, người ở đất Đông Quang đời Tống, tự là Tử Nàng, trong 
niên hiệu Tĩnh Khang, đỗ Tiến sĩ, làm quan đến chức Thiếu Tế. Khi quân 
Kim hãm Biện Kinh bắt hai vua nhà Tống đi về Bác, Trương Bang Xương 
nhận sách phong của quân im làm Sở Đế, chiếtn cả nội đình hơn 4Ô ngày, 
sau đến Đông Kinh xin Khang Vương lên ngồi, được phong Đồng An quận 
vương, bị Lý Cương hạch tội, dời đi ở Đàm Châu, được lệnh phải tự sát. 
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Dịch nghĩa : 
- Không có đủ đức thì rnất, biết rằng cuộc âu ca thái bình đã 
qua rồi. 
- Lâm điều nhân thì không nhường, tì lịch số đã định sẵn. 
Về sau, khi vua Cao Tông (1127-1161) lên ngôi, Nhan Kỳ 
đâng tờ biểu tạ lỗi có câu : 
- TPhtt từ pho Phái J lạt CÔ chỉ iệu, 0) chức tôn Chú 
&k 4È} ft)? š 3 & & Š B 
- &U “Hm 22 thực, J lan Ýit0nv chỉ va, thệ Hưng cuôntg 
Sơ” 


!#, {tỳ $ /X £ 3x £ % đi ¿6 
(Hai câu biền ngẫu đối nhau). 
Dịch nghĩa 


- Không Tủ đi đến theo lời vời của Phật Hất, là ý muốn tôn 
nhà Chu. 

- Kỷ Tín đi xe của Hán Vương, thể sẽ gạt Sở Vương Hạng Vũ. 

Chuyện này thấy chếp ở sách Thuyết Phu. 


Nhạc Vũ Mục (3) tài năng và phẩm chất cao siêu, thơ cũng 


(1) Phật Hát làm chức Trung thâu tế cho quan đai phu họ Triệu nước Tấn thời 
Xuân Thu. Phật Hất vời, Không Tủ muốn đi (Luận ngũ). 

(2) Kỹ Tím, tướng quân của Hán Vương. Hạng Vũ váy Hán vương ở Huynh 
Dương rất ngặt, Kỷ Tín xin đi xe của Hán Vương với nìui vàng cờ tả đạo ra 
đầu hàng để gạt Hạng Vũ. Hạng Vô thiêu chết Ký Tín. Nhờ đó Hán Vương 
được thoát thân. 

(3) Nhạc Vũ Muc tức Nhạc Phí, người ở đất Thang âm đơi Tống, tự là Bàng Cử, 
thờ mẹ rất có hiếu, nhà ngheo cố học hành, trong niên hiệu Tuyên Hòa ra 
ứng mộ đì đánh quân Km, lắm lần phá được quản Em: được vua Cac Tông 
tự tay viết 4 chửừ Tinh trung Nhạc Phí và chế cờ ban cho, phá quần Lý Thành, 
đẹp yên Lưu Dự, chém Duơng Yêu, làm quan đến chức Thai Ủy, cá phá quân 
Km ở Chu Tiền trấn, muốn độ quần qua sõng đánh quán Kim, lúc ấy Tần 
Cất cố sức nghị hòa, giáng kim bài triệu Nhạc Phi về và vu cáo bÁt Nhạc Phi 
hạ ngục mà giết. Vua Hiếu Tông truy phong tuớc quan và ban tên thụy cno 
Nhạc Phi là Vứ Àụuc. Vua Minh Tông truy phong Nhạc Phì tước Ngạc Vương 


` 


sa 


thanh nhã điêu luyện. 
Sách Tống Nguyên Thị Hội có chép vài ba chương. Có bài đề 
ở chùa Phiên Dương Long Cự tự như sau : 
1)- Nơitu thạch sơn tiền tự 
%, vị ñƒ 3 
3)- am tuiyển thắng phục 
HỲ£« W H “à 
3)- ST kim chí Phạit Hương 
% ® 1Ÿ fh. h 
+4)- Öạch tuyết lao tàu tự đầu 
3 È l0 
8}- Đam thầu hàn sừth ngiu/ệt 
ÿ *®3#Ú 
G)- Tuy phong lạ đái thu 
‡#) Mñ T5 Íx 
7)- „Vưa li chục long rụnt 
W £ ? ?tìõ 
$- Vị rủ tế dân tựu 
hà m /# R $ 


Dịch nghiœ 
1)- Ngôi chùa trước hòn núi đá cao vút. 
2)- Rùng suối, cảnh thắng lại thanh u. 
3)- Các tượng Phật thếp vàng màu tía. 
4)- Đầu nhà sư già bạc như tuyết. 
ð)- Nước đẩm lạnh lẽo mọc lên mặt trăng. 
6)- Gió ở ngàn thông ban đêm đượm hơi thu. 


'RREBIrioiNNirgrccsosunnnctsoconnnnnrpsnnnflfSSEEIPNEESEEE/SEBEYSSenenr====r=xr 
và đổi tên thụy là Trung Vũ. 
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7)- Ta đến bảo con rồng : 
8)- - “Hãy làm mưa mà cứu dân đang lo âu”. 
Dịch thơ 


C*h( trước rHí cao púít, 
Suối rững đựp nhi tú. 
Dàng tươi pho tượng "Phật. 
đạc p›hếu đầu thầi/ trú. 
; Niạt rơtu/Ệt bạt (lùn: nước. 
/ Gió tin đêm khi thu. 
ta curnự nông cạn D0 : 
"NÏÍtđl xuống c1 c4 xá, 


Chi nợ, ĐtrÚc Phí ti cao, 
Suối rưng tháng carnti theúnh tao tì nhan. 
ÁNhưtw pho tượng Phật tín tang, 
Bạc đầu nhì tết r0 rang sự ông, 
Nước đâm lạnh léo tráng lông, 
Ban đêm thịt đượm ưío tang lát tú. 
Đĩm rô ta đế nơi dày : 
,jHãu tuôn rriứ(t.€ttông củ nựcg) cân sàn”. 
Sách Thang Âm Từ Miếu Ký chép sự tích và văn chương của 
Nhạc Phi khá [32b] rõ ràng. 
Bài biểu của ông về cuộc hòa nghì với nước Kim có câu : 
“tu Tần thự chỉ thập nựu than chưng tỉ nưô hữu, 


Iìu  RK> PhÐN‡t AÁ 5 T 
Nhiên Thường 'U (11 chỉ lục bách lụ tượng niệm Để khừ. 


YENGGEIELGRIEEENEEECECONHEI——-EEIEEGIGEEHEGREIEEHIEEEI..... ren 
(1ì) Thương ỨỪ, tên đất ngày xưa, vì có Thương Thành ở đất Ứ Trung, cho nôn 
được gọ) là Thương Ừ. 
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# mg ?> + x ñ Y dị à # Mt 


(Hai câu biên ngẫu đối nhau). 


Nghĩa là : 
Tuy mười lăm thành của họ Tần cuối cùng là sở hữu của ta. 
Nhưng sáu trăm dặm của đất Thương U còn lo họ lừa dối. 


Nhà Nam Tống (1) có quân Bối Ngôi, Phạm: Thạch Hồ nói : 
"Người ở Yên Trung gọi bình rượu là ngôi. Bình rượu của đại tướng 
đều giao cho người thân cận đi theo mang lấy, cho nên gọi là bối 
ngôi (bối là mang theo ở lưng ngôi là bình rượu). Hàn Thế Trung 
(2) và Nhạc Phi lấy tên bình rượu đặt tên đội thân quân. 


Sách Ủy Hạng Tùng Đàm chép : "la Quản Trung (3) ở đất 
Tiền Đường (4) tên Bốn, người đời Nam Tống (5) soạn tiếu thuyết 
hằng mấy mươi bộ, như truyện 75y Hứ, kế việc bọn Tống Giang 


(1) Mam Tống, đối với Bác Tống mà nói, nhà Tống từ vua Cáo Tông đời về phương 
Nam giữ vùng phía Nam sông Hoài, sông Hán, được sử gọi Nam Tổng, có 7 
đời vua, được 149 năm, khởi tử nàn 1128 đến nành 1276 thì đút, mất nước 
về nhà Nguyên. 

(2)_ Hàn Thế Trung, người ở đất Diễn An đời Tống, tự là Lương Thần, đồng mãnh 
thiện chiến, tung quân từ thuở nh, đã đánh bại Tây Hạ, bát Phương Lạp, 
nhiều chiến công, làm quan đến chức Gia Châu phòng ngự sư. Khi vua CAo' 
Tông dời về phương Nam đến Tiền Đường, bọn Miêu Truyền, Lưu Chính 
Ngạn làm phản cướp vua. Hàn Thế Trung đánh phá Hàng Châu đuổi bắt 
được bọn Miêu Truyển, Lưu Chỉnh Ngạn ơ Ngư Lương mà giết cả. Ngột 
Thuật nước im đem bình 10 vạn xâm phạm phương Nam, Hàn Thế Trung 
đem 8 ngàn quân đóng đồn ở Trần Giang có phá quân Km ở Hoàng Thiên 
Đăng. Quản Em và Lưu Dự hợp bình chia đường đến đánh phá bị Hàn Thế 
Trung phục kích hơn 20 chỗ, cả phá được bọn pạc. Tần Cải cầm quyền. chủ 
hòa nghị. Hàn Thế Trung chỉ trích, bị Tần Cối thu binh quyền, từ đó ở ấn 
nơi Tây Hồ, không bàn luận việc bính, thươn:¿ tnaag rượu cờỡi lừa tiêu dao, 
ngày về già wa đạo Phật, đạo Lão tự goi mình la Thanh Lương cư sì. 


(3) ba Quán 7Yung, các từ điển đều chép là ngươi cuối đời Nguyên, người đất 
Hàng Châu tên Bến, tự là Quán Trung, có soạn nhiều bộ tiểu thuyết, như 
Tam Quốc Chí Thông Tục Diễn. Nghĩa, Thuyết Đường, Phấn Trang Lâu, 
Thủy Hử Truyện từ hổi 70 trở về sau, Kim Thánh Thán cũng đoán là da La 
Quán Trung viết nối theo. 

(4) Các từ điển đều chép ở đất Hàng Châu. 


(ñ)_ Các từ điển đều chép người ở cuổi đời Nguyên. 
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gian trá trộm đạo, trót lọt, muu co khéo léo rất rõ ràng, nhưng 
biến trá trăm đường, hại tâm thuật của c.›¡ người, về sau con cháu 
ba đời đều câm. 

Đạo trời ưa [33a] trở lại, cho nền việc báo ứng là như thế. 


Bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng do La Quán Trung viết ra, 
ông đã dựa vào chính sử dựng ra những việc không có phần nhiều 
không gần với lẽ phải. Các nhà nho trên đời không tin sách của 
Trần Thọ (1) mà tin sách này của La Quán Trung. 


Sách này đã không có kiên thức chân chính, lại có những lời 
nói, những câu ngạn ngỡ ở làng que vốn không phải là chính pháp 
làm văn. Lại có người dùng những lời ấy mà khoe khoang là tân 
kỳ, rồi dương dương tự đắc mà không biết là đã lầm vậy. 

Họ Phan ở Dương Tiết tống luận các triều đại đã trải qua của 


Trung Quốc thật là thuần hậu thâm thúy và vĩ đại. Thật là một 
áng văn trú danh của ngàn xưa. 


Đọc sách Thiếu Vị Thâng Giám thấy đạt họ Phan ở Dương 
Tiết đúng đầu các thiên mà không thấy chép là người thời nào. 


Sách Minh Sử Tập Lược cũng không thấy chép đến. 


Sách Thuyết Phu chép bài Tuyết Đình Tạp Ngôn cô cầu: Họ 
Phan ở Dương Tiết lúc trẻ thờ Ngụy triều (2) làm sai tờ biểu trần 
"tình. 


Bài này cũng không chép xuất xứ của ông như thế nào. 


Gần đây, xem sách Minh sử bản ruới khác thấy ơ phần Eiêt 
Truyện (33b] chép : Phan Vĩnh, tự là Kiến Dung, người ở đất Long 
Khê, trong năm Chính Thống thư 13 (7448) đời vua Anh Tông nhà 
Minh, đỗ Tiến sĩ, làm quan đến chúc Thượng thư bộ Hộ, thọ 78 
tuổi được tặng chức Thái tử Thái Bảo. 


(1) Trổn Thọ người ở đất An Hán đời Tần, tự là Thừa Tọ, đấu tiên làm quan 
cho Thục, với chức Quan Các lịnh sự lắnh lần bị khiến truất, vào nhà Tấn 
làm chưc Trư Tức lang. Ông có soạn sách Tum: Quốc Chỉ, 

(2) Ngụy triêu, triều giặc, triều không chình đáng, nhưng có lẽ là triểu nha 
Nguy, chứ Nguy (là nhà Ngụy) viết lâm ra chủ Mu y (là giác). 


289 


Tuyên Du đời Tống nói : "Hiệu đính sách vỡ như quét bụi, 
quết mặt này thì mặt kia bụi đóng”. 

Sách Giáp Ất Thùng Ngôn của người Minh chép : "Lưu Tử 
Huyền đi sứ nước Triểu Tiên trở về nói : "Sách vở của nước này 
phần nhiều Trung Quốc khêng có. Và lại những sách ấy thật sạch 
sẽ tốt lành, không có một chũ nào là không bát chước theo Triệu 
Văn Mẫn, bị giống người Ái Nô (tức Ainu, một chủng tộc ở phía 
Bắc nước Nhật Bản ngày xưa) tàn hủy. 

Nước Triều Tiên bị vua Đường Cao Tông tiêu diệt. Đến thời 
Ngũ Đại, đời Tấn, Vương Chiêu khôi phục được nước ấy và gồm 
thêm được đất Tân La, đất Bách Tế mmà sử không chép rõ sự tích. 

Họ Vương làm vua truyền nước cho con cháu, trải qua đời 
Tống, đời Nguyên, đến đầu đời Minh, họ Lý mới thay thể làm vua 
cho đến ngày nay, trong khoảng 700 năm mới thay đối [34a] hai 
họ. Đó cũng là điều đáng thẹn của Trung Quốc. 
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